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Mời nói đầu 


Mao Trạch Đông nói : "Nhân dân là anh hùng chân chính", nhân dân 
là người phân biệt tốt nhất, thực tiễn là.tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm 
chân lý. Sách "Chu dịch với dự đoán học" của tôi xuất bản tháng 5 năm 1990 
đến nay đã hơn bôn năm. Nãm dó bộ sách này rất nổi tiếng. Trong Hội chợ 
triển lãm sách ở Thượng Hải tháng 9 năm 1990 đến nay đã được trưng bày 
ở gian hàng sách giáo dục, gian hàng phát hành sách của tình .và đã được 
các chuyên gia, học giả, độc giả rộng rãi trong và ngoài nước đánh giá cao 
và lượng tiêu thụ rất lớn. 

Sau khi sách "Chu dịch với dự đoán học" phát hành được 38 ngày, Đài 
truyền hình Trưng ương từ 5 - 11/1991 đã chính thức tuyên truyền và ca ngợi 
tôi dã đạt được thành tựu to lớn trong việc ứng dụng "Chu dịch" vào khoa 
học dự doán hiện đại. 

"Chu dịch là viên ngọc sáng trong kho tàng khoa học của nước ta, là 
sách mà bậc Đế vương các triều đại cần đọc, là đạo trị quốc và pháp bảo 
dựng nước. Mao Trạch Đông là nhà cách mạng, nhà tư tưởng, nhà quân sự 
vĩ đại, Người đã lãnh dạo nhân dân Trung Quốc vượt qua cuộc đấu tranh gian 
khổ nhưng tuyệt vời, giành được thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó không 
những là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với thực tiễn 
cách mạng Trung Quốc mà còn là sự suy nghĩ sâu xa, vận dụng những mưu 
lược quân sự bắt nguồn từ "Chu dịch" của "Binh pháp Tôn Tử" dể lấy yếu 
thắng mạnh, về điểm này mọi người đều thừa nhận, 

1. Nội dung cơ bản của sách "Chu d|ch VỚI dự đoán học" 

"Chu dịch với dự đoán học" là sách chuyên đề Dịch học ứng dụng đầu 
tiên của hơn bốn mươi năm từ sau giải phóng. Nó hùng hồn nôu lên "Chu 
dịch" là nguồn gốc và cơ sở của khoa học dự đoán, khoa học thông tin của 
nước ta, nên gọi là ứng dụng khoa học dự đoán của Kinh dịch vào khoa học 
dự doán hiện đại. Trong sách chỉ rỗ "Chu dịch" ra đời từ vũ trụ quan đối lập 
thống nhất, là phương pháp luận của chủ nghla duy vật biện chúng, nó ehĩ 
rỗ quy luật và quy tắc phát triển, biến hóa của các 8ự vật trong vù trụ. Trong 
sách công bố phát mỉnh dùng màu sắc của ngũ hành để biểu thị hình vẽ 
tượng hào của 64 quẻ và dùng thể dự đoán thồng tin của 6 hào, bổ sung 
những chỗ còn trống trong Kinh dịch, Tổng kết các dấu hiệu âm dương bát 
quái và tượng quồ, tượng hào của 64 quẻ khỏng những là tiêu chí mật mã 
cùa mọi sự vật trong vũ trụ mà còn là cái kho trữ lượng thông tin rất lớn, 
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nó có một công năng độc đáo, có thể dự đoán và phản ánh vượt lên tất cả, 
trên đo được trời, dưới đo được đất, giừa do được người và sự việc... cho dù 
là thông tin thuộc vĩ mô hay vi mô, thời gian dài hay ngắn, toàn cục hay cục 
bộ đều có thể đoán được. Khả năng dự đoán và phản ánh của nó là vô cùng 
thần kỳ và độc đáo, tốc độ rất nhanh, độ chuẩn xác cao, không tôn sức người, 
sức của và thời gian, không có máy móc hiện đại nào có thể thay thê được. 

2. Sách "Chu djch VỚI khoa học dự đoán" có mặt khăp nước và cả 
5 châu 

Sách "Chu dịch với khoa học dự đoán" xuất bản lần đầu vào tháng 5 
năm 1990 do Nhà xuất bản Văn nghệ Hoa Sơn xuất bản. Mấy chục vạn cuôn 
sách chỉ trong một tháng đã bán hết, điều này rất hiếm thây trong lịch sử 
phát hành sách của Trung Quốc. Sách cung không đủ cầu, dẩn đến cơn sốt 

sách. 

Tháng 6 năm 1991, tôi từ nước ngoài về đến Bắc Kinh, một vị làm công 
tác phát hành sách lâu nảm đã nói với tôi : "Gần đây tôi đi khắp trong nước, 
từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến biên giới, gần như chõ nào có 
bày sách là có sách ông. Từ diện phủ toàn quốc và thời gian phát hành 
nói, số lượng phát hành đã vượt qua 20 triệu bản, đó là kỳ tích (trừ tác phẩm 
cua Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình ra) trong lịch sử phát hành sách 
của nước ta, hơn nừa lại là độc giả tự bỏ tiền mua chứ không phải tiền cơ 
quan". 

Sách của tôi được hoan nghênh như thế là vì xã hội đã thừa nhận giá 
trị của nó. Tháng 12 năm 1990 cuốn sách này lại được xuất bản ờ Hồng Kông. 
Mặc dù trong nước vừa phát hành vẫn không gây ảnh hưởng gì đến việc phát 
hành sang Áo Môn và các vùng có người Hoa ở Đông Nam A và trên thê 
giới. Lượng sách phát hành ở hải ngoại cũng vượt qua bất cứ tác phẩm chuyên 
đề nào của míđc ta (TQ). Điều đó nói lên bộ sách "Chu dịch với dự đoán học" 
là bộ sách chuyên đề tuyên truyền về khoa học, nổi về khoa học, dùng khoa 
học, là món ăn tinh thần có giá trị quý về khoa học. 

Sự ra dời của cuốn sách đã gây nên trong toàn quôc một cao trào "khơi 
đá tìm vàng", người ta tìm đến những sách cổ và các sách mới có liên quan 
với thuật sô'. Nó không những đâ làm phồn thịnh thêm sự nghiệp xuất bản 
của nước ta mà quan trọng hơn là làm sáng tỏ nền vốn hóa cổ dại ưu tú của 
nước ta, đã mở ra chân trời mới và con đường mới cho việc vận dụng khoa 
học dự đoán thông tin vào khoa học dự đoán hiện đại của nước ta. 

Cuốn sách thứ hai của tôi "Giải các ví dụ dự đoán theo Chu dịch" được 
viết theo yêu cầu thiết tha của quảng dại dộc giả, do Nhà xuất bản Ván nghệ 
Đôn Hoàng phát hành, có đầy dủ giá trị học thuật và giá trị thực: tế. Cuốn 
sách thứ ba là "Dự đoán theo tứ trụ" trực tiốp bàn dến vận mệnh của con 
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người, là cuốn sách mọi người rất quan tâm, rất muôn học. Cả bộ sách này 
đều dã phát hành trong và ngoài nước, số lượng đều đứng dầu bảng. 

3. Độc giả của cuốn sách 'Chu dịch vđi dự đoán học" 

Đọc giả cua cuôn sách Chu dịch với dự đoán học có khắp toàn quốc và 
nước ngoài, vậy thì cụ thể là bao nhiêu ? Nói chung, phát hành bao nhiêu 
sách là bây nhiêu độc giả, chỉ có thể nhiều hơn chứ không thê ít hơn. Đó là 
điều chắc chắn. Vậy số độc giả đó gồm những tầng lớp nào ? Trình độ văn 
hóa ra sao ? Dưới đây tôi sẽ nói dến. 

Sau khi cuốn sách được phát hành, độc giả gửi thư hoặc dến thăm tới 
tắp. Họ bay đi Tây An, đến Nhà xuất bản, đến Tạp chí "Người thế gian", đến 
bất cứ đcm vị nào, nhà giáo sư nào mà trong sách có đề cập đến. Mổi bức 
thư đều tỏ lời ca ngợi, cầu mong, cổ vũ, thỉnh giáo của dủ các tầng lớp nhân 
sĩ. Họ thấy có một thế giới mới chưa hề biết đến trong vòm trời khác của 
Chu dịch, đó là thê giới dự đoán có quan hệ chặt chẽ với bản thán mình. 
Thư gửi đến bao gồm nhiều cán bộ ở các cấp, cũng có người là dân thường; 
về trình độ văn hóa có người là trí thức cao cấp, có người làm công tác khoa 
học, có cả học sinh, quân đội; về tuổi tác có học giả tuổi ngoại tám mươi, 
cũng có những em học sinh mới mười mấy tuổi. Bài báo tuyển đăng thư độc 
giả do nhà văn Trương Chí Xuân viết đã lấy tiêu đề là "Thiệu Vĩ Hoa - đại 
sư vê dự đoán" là một ví dụ. Trong số độc giả có một vị lảnh đạo cấp tỉnh, 
tháng 12 năm 1990 sau khi họp Hội nghị trung ương về đã nói : "Trong thời 
gian tôi họp ở trung ương, rất nhiều đại biểu, nhất là những đồng chí lão 
thành cứ về đến nhà nghỉ là đọc sách này, và thời gian giải lao ở hội trường 
họ hay gặp nhau để trao đổi về nó. Tôi giả vờ tò mò hỏi nội dung sách, họ 
dều trả lời là sách nói về cách dự đoán số mệnh. Bây giờ tôi mới tin có 
chuyện số mệnh và tôi cũng mê sách luôn". Tháng 3 năm 1991 một vị cán 
bộ cao câp khi nhìn thấy tôi đã phấn khởi bảo rằng : "Học viên trường Đảng 
chúng tôi hầu như mồi người một quyển, ai cũng dọc sách anh, giáo viên cũng 
đọc. Sách của anh cứ dọc là thích, cầm lên rồi là dọc thâu đêm suốt sáng, 
không muốn bỏ ra, viết thật hấp dần". 

4. Mở Iđp học vể "Chu d|ch vdl dự doán học" 

Sách 'Chu dịch với dự đoấn học" dược viết từ cuốn sách "Bài giảng về 
chu dịch với dự đoán học" của tôi đang dùng làm tồi lỉộu giảng dạy trong cả 
nước. Đó là thành quả và kinh nghiệm trong học tập và ứng dụng dự đoán 
theo Kinh dịch cùa tôi. Từ tháng 10 năm 1988 đến tháng 9 năm 1991 tôi đà 
tổ chức 25 lớp học ở các tĩnh và thành phố Iđn như Tfly An, Nam Kinh, ĩôiài 
Phong, Thượng Hải, Thâm Quyến, Liều Cháu, v.v... và các buổi báo cáo học 
thuật, số người tham gia hàng vạn trở lên. Trừ Tây Tạng ra, các tỉnh thành 
và Khu tự trị kể cả Hồng Kông, Áo Môn và Đài Loan đều gửi thư, cử người 
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đên mời tôi mở lớp, trong đó có rất nhiều học viện lớn, còn có cả học viện 
quân sự. Nhưng một mình tôi không thể cùng đáp ứng mọi nơi trong một 
thời gian ngắn, hơn nữa việc nghiên cứu cũng không nên đứt quãng nên đã 
không thỏa mãn được mong mỏi của nhiều nơi. Nhân dịp này tôi xin chân 
thành cảm ơn lời mời đầy nhiệt tình và sự tin cậy của mọi người. 

Học viên của tôi củng đến từ khắp nơi và đủ mọi ngành nghề. Trong 
học viên có cán bộ là cấp Cục, Sờ, Ty còn có cả Phó tư lệnh, Chính ủy Quân 
khu, có cán bộ ở Viện khoa học, Trưởng ban nghiên cứu thuộc Viện khoa học. 
Những cán bộ cao cấp này và các học viên khác đều chăm chỉ lắng nghe, 
khiêm tôh học tập và dà đưa ra nhiều kiến nghị rất có ích trong ứng dụng. 
Trong các hội thảo về học thuật cũng có nhiều cán bộ lãnh dạo cấp tỉnh, 
trường lớn đến dự. 

Trong học viên còn có cả cồng an và những cán bộ làm công tác an ninh, 
họ xuất phát từ nhiệm vụ mà đến học. Có người do trước đây không hiểu 
biết về khoa học dự đoán thông tin lành, dữ, cho rằng đó là mê tín, sau khi 
nghe giảng, biết dược điều tôi nói là dựa trên khoa học, là danh chính ngôn 
thuận ứng dụng ”Chu địch" nên đã chăm chú nghe, kết bạn với tôi, xem tôi 
là khách quý. Cũng có những phóng viên báo cấp tỉnh, nói tôi đầu têu mê 
tín, dịnh viết bài phê bình. Tồi giải thích lại : "Nếu tôi sợ phê phán thì đã 
không giám viết "Chu dịch với đự đoán học". Nếu anh định phê phán thì tốt 
nhất trước hết nên dọc xem nội dung sách là khoa học hay mê tín, là duy 
vật hay duy tâm, trong sách nêu ra biết bao ví dụ có tên người, tên họ, có 
thời gian, địa điểm cụ thể, và tôi đă đoán đúng sự việc ra sao, sau đó lại phê 
bình cũng chưa muộn. Nếu chưa làm rõ dã vội vàng phê bình, thì chắc là 
không nên". Kết quả phóng viên đó không những đã nghe theo mà qua học 
tệp, đã trở thành dộc giả nhiệt thành và tích cực ủng hộ. Có người ban đầu 1 
còn phản đối mạnh mẽ hơn, nhưng cuối cùng cũng đâ xem tôi là thầy giáo. 

Sách "Chu dịch với dự đoán học" có mặt khắp nơi, các công trình "Bát 
quái và thông tin", "Biốt tượng thì dă có lý ở trong", "Dùng bát quái đo địa 
chấn" đa công bố ỗ nước ngoài. Tháng 3 năm 1991 tôi dược mời sang Singapore 
và Thái Lan giảng bài, dó là diều lần dầu xảy ra trong lịch sử ứng dụng dịch 
học của nước ta. Trong thời gian ở Singapore, nhờ giảng lý luận tốt, dự đoán 
đúng, sau khi có sự giám định của các chuyôn gia hữu quan, họ dâ phong tôi 
danh hiệu cao quý "Ngôi sao Bắc dáu Kỉnh dịch". Điều dó đưa lại vinh quang 
cho dất nước, cho Kinh dịch. Đó cùng là sự khắng dịnh và dánh giá cao của 
nước ngoài đô'i với khoa học dự đoán thông tin theo "Chu dịch" của nước ta. 

5. Thành quả ứng dụng "Chu d|ch vdl dự đoán học" 

Trong Bách "Chu dịch với dự đoán học" tôi có ndi: "Chỉ khi nào lý luận 
và phương pháp cùa một môn khoa học, ứng dụng vào thực tiên và tạo ra 
dược giá trị tinh thần và vật chất thì lý luận và phương phấp đó mới dáng 
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được gọi là khoa học". Trong vườn hoa muôn màu của ứng dụng dịch học, 
quyển sách này giồng như một trong những bông hoa tươi đẹp nhất, sự ra 
đời của nó đưa đến một mùa xuân rực rỡ. Việc phát hành nó đã thúc đẩy cho 
vườn hoa ứng dựng dịch học trăm hoa đua nở và trĩu quả bội thu khắp các 
ngành trong nước. Dùng phương pháp dự đoán thông tin theo Chu dịch ngày 
càng dược ứng dụng rộng rãi trong khoa học hiện đại và đã có cống hiên to 
lớn cho công cuộc bôn hiện đại hóa đất nước. Công tích của nó là không thể 
phủ nhận được. Dưới đây chỉ xin nêu mấy ví dụ để chứng minh. 

Dùng bát quái dự đoán động đất đã bác bỏ được kết luận của các nhà 
khoa học Mỹ, điều dó lẽ nào không phải là kỳ tích trong lịch sử dịch học ? 
(Xem sách "Các ví dụ giải dự đoán theo Chu dịch" trang 37 về "Ngày 3 tháng 
2 năm 1990 Nhật Bản sẽ không có động đâ't"). 

Tháng 10 năm 1990, một cán bộ chỉ huy tác chiến cao cấp của một bộ 
tư lệnh ở nước ta dùng phương pháp dự đoán giới thiệu trong sách, đã dự 
đoán đúng trứức ba tháng cuộc chiến tranh vùng Vịnh làm chấn động cả thế 
giới sẽ nổ ra từ 5 đến 9 giờ sáng ngày 17 tháng giêng năm 1991. Ngày 13 
tháng giêng năm 1991 họ đã báo cáo lên bộ phận Chỉ huy cấp trên về việc 
này. Cấp trên đã hỏi lại họ : "Làm sao các anh biết được mấy giờ ngày ấy 
sẽ nổ ra ?" Họ trả lời là "Dùng bát quái tính ra", cấp trên không chấp nhận 
và nói : "Bát quái có thể tính ra ngày, giờ đánh nhau thì cần gì đến ban chỉ 
huy chúng tôi nữa". Ngày 17 tháng giêng, quả nhiên trong thời gian dự đoán 
đã ứng nghiệm. 

Tháng 2 năm 1992, có một học viên ở Trùng Khánh đã vận dụng bát 
quái đoán ra ngày 22 tháng 2 Vệ Tinh Ỏxtrâylia phóng không thành công, 
kết quả đúng như thế. 

Ngày 9 tháng 2 năm 1993, một người phụ trách xí nghiệp của thành 
phố Thâm Quyến mời tôi đoán muốn biết người khác có một ngân phiếu trị 
giá 50 triệu dôla định dổi lấy 500 triệu nhân dân tệ xem có nên dổi không. 
Căn cứ vào quẻ gieo tôi nói ngân phiếu này giả, không nên dổi dể khdi bị 
lừa. Sau dó qua kiểm tra quả đúng là ngân phiếu giả, tránh được tổn thất 
500 triệu cho Nhà nước. Tháng 7 năm 1993 tướng Trương Chấn Hoàn gửi thư 
bảo tôi dự đoán Trung Quốc xin dăng ký Á vận hội nâm 2000 có dược không 
? Tôi đa đoán và sau báo với ông không được, kết quả dúng. 

Dùng bát quái đoán thồng tin, không những đã dạt dược thành tích dáng 
mừng trong quản lý xí nghiệp mà trong dự đoán thông tin tỉền tệ dã tỏ rõ 
tính ưu việt dặc biệt của nó. Mọi người đều biết, thị trường chứng khoán à 
Trung Quốc' ngoài quy luật dao dộng chung ra, yếu tố nhân tạo không thể 
bằng máy tính hoặc tâm lý mà phán đoán dược, nhưng dùng bát quái thì lại 
thấy rỗ thiên cơ, diều dó dối với thị trường chứng khoản, nơỉ mà yếu tố nhân 
tạo có tác dụng chi phối chính thl nếu kết hợp cả quy luật chung và yếu tố 


9 



tâm lý một cách hữu cơ, độ chính xác của dự đoán sè rất cao. "Nhật báo Hái 
Nam" tháng 2 năm nay (tức năm 1993) đã dưa tin dung bát quái dự đoán 
biến động của thị trường chứng khoán, dộ chính xác đạt 98%. 

"Chu dịch" đã tồn tại mấy nghìn năm, trải qua thử thách của các triều 
đại, sức sông mãnh liệt nó vỗn tồn tại đến ngày nạy và đang tiếp tục cong 
hiến cho nhân loại. Ngày nay việc ứng dụng Chu dịch, thuật số không những 
đươc Nhà nước, Chính phủ coi trọng mà còn được Bộ Quốc phòng coi trọng. 
Chính phủ đả cho phép tư nhân, tập thể xin đãng ký công khai mở dịch vụ 
dứ đoán. Ví dụ ở Tây An có ba văn phòng, Thâm Quyến : 2, Trùng Khánh : 

2, Thượng Hai : 1... Các xí nghiệp trung ưong, dịa phương dều lập to chức dự 
đòán thông tin, dự đoán thiên tai và các dạng sự cố khác để phòng tránh tai 
họa, giảm bớt tổn thất và an toàn tính mệnh, tài sản cho nhân dân, dã dem 

lại lợi ích to lớn. 

Một cao trào có tính toàn dân coi trọng công tác dự doán, ứng dụng rộng 
rãi dự đoán thông tin đang hình thành. Đó không nhang là tiến bộ của vân 
minh nhân loại mà còn là quy luật tất nhiên trong lịch sử phát triển của xã 
hội. Ngày 16 tháng 9 năm 1993 ở thành phố An Dương Trung Quốc đã triệu 
tóp cụọc "Hội Thảo học thuật quốc tế lần thứ 5 về Chu dịch và hiện đại hóa". 
Đó là cuộc họi nghị mang tầm quốc tế dể tổng kiểm duyệt, đại ráng kết, khơi 
dậy rộng rải sự ứng dụng "Chu dịch". Sau hội nghị này sẽ nhen lên một cao 

trào mới về ứng dụng "Chu dịch". 

6. Cơn sốt "Chu dịch" là sự tất nhiên của phát triển xã hội 

Sau cuộc Hội thảo học thuật Chu dịch quốc tế lần thứ 4 họp ở Tế Nam 
năm 1987, trong toàn quốc đã ấy lên một cao trào học tập, nghiên cứu "Chu 
dịch" mang tính quần chúng rộng rãi Tháng 5 nảm 1990 cuốn "Chu dịch với 
dự đoán học" ra đời, lại hình thành điểm nóng của cao trào đó. 

Việc Nhà nước dã bắt đầu coi trọng các cơn sốt ứng dụng "Chu dịch", 
cơn sốt tướng học’ phong thủy, mệnh lý, không những đà xuất hản dược rất 
nhiều loại sách ứng dụng, mà các chính quyền địa phương còn cho phép công 
khai mở dịch vụ Nhưng trên thực tế vẫn tồn tại hai khuynh hướng khác 
nhau. Một bên là những lý luận gia, những nhân sĩ có quan diểm cũ, ra sức 
hạ thấp và công kích giá trị ứng dụng của "Chu dịch". Cổ cả những người 
đem bát quái của Chu địch vốn ra đời trước xã hội phong kiến 
năm phê thành "mê tín phong kiến", với cái mũ duy tâm vòn không thê giup 
sáng tạo ra vật chất và tinh thân chụp lỗn đầu ứng dụng dịch học. 

ở xă hội xa xưa, dưới điều kiện công nghiệp và khoa học chưa phát triển 
dự doán theo "Chu dịch" là khoa học tiôn tiến nhất thời đó. Người xưa dung 
nó đoán thời tiết, bệnh tật, thu hoạch mùa màng, thiên tai, cát hung, họa 
phúc... dírng tri tuệ khoa học dể chiến thắng thiên tai, thúc dẩy tiên bộ xà 
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hội. Mấy nghìn năm sau, giá trị thực tế của nó tồn tại tự nhiên và ngày càng 
phát triển, hoàn thiện. 

Nếu phủ nhận nó toàn bộ tức là phủ nhận lịch sử, phủ nhận khoa học. 
Xã hội hiện đại đã bước vào thời đại điện tử, nhưng đều phát triển từng bước 
mà đi lên. Quẻ ly trong bát quái của "Chu dịch" ra đời cách đây mấy nghìn 
năm là đại biểu cho điện, ngày nay khoa học dự đoán có thể thay cho nó 
một tên mới nhưng vẫn có thể lấy nó để phục vụ xã hội hiện đại. 

Khuynh hướng thứ hai là rất nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cao cấp, họ 
kiên định tin ở dự đoán thông tin, không những học tập mà còn cổ vũ bằng 
lời nói, việc làm, đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo Hộỉ nghiên cứu "Chu dịch", 
mở rộng tuyên truyền, công hiến cho công việc. Nhưng cũng có không ít cán 
bộ trong lòng còn do dự. Cũng có những độc giả sợ khi chính sách Nhà nước 
thay đổi sẽ bị phê bình. Đó là vì họ chưa hiểu được tam nguyên cửu vận mà 
thôi. 

Những sách "Chu dịch" về dự đoán thông tin đả bị cấm khoảng 40 năm 
nay. Sau khi cải cách mở cửa lại còn có người luôn phê phán, châm biếm 
trên báo chí. Vì sao lại phê khóng đổ, cấm không nổi ? Thậm chí ngay trong 
Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 7 còn tuyên truyền một cách chính thức, 
phỏ ra một cách tự hào trước thế giới rằng tinh hoa của dân tộc Trung Hoa 
là hình bát quái. Vì sao vậy ? 

Vì sao lại nói cơn sốt "Chu dịch" là quy luật tất yếu của sự phát triển 
xã hội, hơn nữa là quy luật bât khả kháng ? Chỉ cần xem tam nguyên cửu 
vận dưới đây thì sẽ rõ. 

Thiên can, địa chi, âm dương, ngủ hành là phát minh sớm nhất của tổ 
tiên ta đáng được tự hào của nước ta. Quy tác làm lịch của Nhà Hạ cho đến 
nay vẫn còn giá trị to lớn đã chứng minh điều dó. về sau phối hợp lại thành 
60 hoa giáp tí, sau một thời gian dài lại phát minh ra tam nguyên cửu vận. 
Tam nguyên cửu vận bắt đầu được tính từ đời Hoàng đế (Hiên Viên) hoa giáp 
tí thứ 78. 

Một hoa giáp tí là một nguyên, hoa giáp thứ nhất là thượng nguyên, hoa 
giáp thứ hai là trung nguyên, hoa gỉáp thứ ba là hạ nguyên. Tam nguyên cộng 
lại là 180 năm. 180 nốm này theo 9 cung của bát quái, mổi cung quản 20 
năm. Tức 1 - cung khảm, 2 - cung khôn, 3 - cung chấn, 4 - cung tốn, 5 - 

cung giữa, 6 - cung càn, 7 - cung đoài, 8 - cung cấn, 9 • cung ly, sau 1 vồng 

lại lặp lại. Vòng thượng nguyên cận đạỉ này bắt dầu từ năm 1864. 

1 - cung khảm : từ năm 1864 - 1883 * 

2 - cung khôn : từ năm 1884 - 1903 'ĩ Thượng nguyên 

3 - cung chấn : từ năm 1904 - 1923 - 0 
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4 - cung tốn 

5 - cung giữa 

6 - cung càn 


từ năm 1924 - 1943 
từ năm 1944 - 1963 
từ năm 1964 - 1983 


Trung nguyên 


7 - cung đoài 

8 - cung cấn 

9 - cung ly 


từ năm 1984 - 2003 1 
từ năm 2004 - 2023 
từ nàm 2024 - 2043 


Hạ nguyên 


Xem bảng trên ta biết được, chúng ta hiện nay đang ở vào cung thứ 7 

của tam nguyên, tức tam nguyên thất vận, chủ vận cung đoài Vận này là vận 
cua y bốc, kín công, những cộng năng đặc biệt phát triển mạnh Do đó nước 
ta và thế giới sẽ thịnh hành các môn y bốc, thuật toán, mệnh lý khí công 
và các công năng dặc biệt. Đó cũng là kết quả tất yêu giữa sự ứng thuận cua 
quả đất và toàn vũ trụ. Cung thứ 8 là cấn, 9 ly, 1 khảm, cho nên 80 năm sắp 
tới sẽ là thời kỳ thuật số dự doán thịnh hành. 


7. Phương pháp mới dự đoán theo Kinh dịch 

Vì dự đoán thông tin theo dịch học dược ứng dụng rộng rãi vào khoa học 
hiện đại, thành tựu của nó ngày càng dược nhiều người tiếp thu và thừa nhận 
nên số người có nguyện vọng học tập dự đoán học theo Knh dịch một cách 
hệ thong rất nhiều. Để đáp Ung yêu cều dó, thành pha' An Dương tinh à 
Nam dã thành lập Học viện Kinh dịch, tuyển sinh khắp trọng và ngoài nưdc 
và hàm thụ có tính toàn quốc để bồi dưang nhân tài dịch học cho các trọng 
điểm của Nhà nước. 

Để giải quyết vấn đề giáo trình, trường Đại học nhân dân Trung Quốc, 
trường Đảng trung ương, Trung tâm các trường đại học và Học viện Kinh dịch 
An Dương dều nhất trí kiến nghị lấy sách "Chu dịch và dự đoán học làm 
giáo tài và muốn tôi đổi nó thành sách "Giảng nghĩa Chu dịch dự đoán học". 

Lần này đổi sách "Chu dịch với dự đoán học" thành tài; f ^ 

thứ nhất là để thỏa măn nhu cầu dạy học và rộng râi dộc già; thứ hai là có 
nhiều chỗ sai trong nguyên bản và trong các bản in lậu cần dược hiệu dính 
bổ sung ngay; thứ ba là để mở rộng nghiên cứu ứng dụng mộ ^ cách sâ í u r ^ n f 
hơn Cuôn "giảng nghĩa" xuất bản lần này da bổ sung thêm Thương vận hạn 
cua cuộc đời" và hai tiết "Bàn về nhập mộ", "Du hồn, quy hồn" trong cuôn cũ 
chưa có. Đồng thời vì mọi người rất xem trọng âm dương, phongỉ thủy' cua 
nhà ở, đặc biệt là không biết dược 8ự lành, dữ về xây nhà. mu » ^ à > p ™ 
nhà, thuê nhà, thương trường,., cho nôn trong cuốn "Giảng nghĩa" này đã 
tăng thâm chương dự đoán về lành, dữ của nhà ỗ. Sau khi. xuất bản cuốn 
"Chu d ch vói dự đoán học", dông dồo độc giả trong và ngoài nước với thá 
dộ nhiệt tình, thành khẩn, quan tâm đa nêu ra những sai sót và những diốu 
còn thiếu trong sách, nhân dịp này tôi xin gửi dến các dộc giả đó lời cảm ơn 
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chân thành nhất và rất mong muốn dược độc giả tiếp tục chỉ ra những khiếm 
khuyết dang còn trong sách. Ở đây, tôi muốn thông báo một tin vui với độc 
giả trong và ngoài nước, để đáp ứng nguyện vọng từ lâu và yêu cầu thiết tha 
của độc giả, tôi đang chuẩn bị mở lớp hàm thụ dự đoán "Chu dịch", "Tứ trụ". 
Tháng 9 nâm nay quê hương Hồ Bắc đă thành lập "Trung tâm dự đoán thòng 
tin Thiệu Vĩ Hoa - thành phố Ngạc Châu", trung tâm này dược Sở Giáo dục 
thành phố cho phép, và từ tháng 8 năm 1994 đến tháng 6 năm 1995 sẽ tố 
chức lớp hàm thụ cho toàn quốc. Ai được tin này, cần học xin báo tên cho 
tôi. Lớp dự đoán theo "Chu dịch" thu học phí 200 đồng (nhân dán tệ), lớp 
"Tứ trụ" thu 350 đồng, đó là học phí của một đợt học. Học phí này chỉ bằng 
một nửa học phí của các lớp hàm thụ bình thường. Tất cả các chi phí cho : 
sách học, tài liệu, phụ đạo, giải đáp, chi phí bưu điện, bằng tốt nghiệp, phiếu 
dự đoán, phí huy hiệu (học viên) v.v... dều gửi theo địa chỉ : Thiệu Vĩ Hoa - 
Trung tâm dự đoán, phòng 402 nhà sô" 27, đường Nam Phố, thành phố Ngạc 
Châu tỉnh Hồ Bắc, mã số bưu diện 436.000 (Bưu diện Ngạc Châu sẽ thay học 
viện trực tiếp báo ghi tên ở Trung tâm). 

Trong phiếu gửi tiền cần ghi rõ.địa chỉ và mả số bưu điện để Trung tâm 
tiện liên lạc. Lớp hàm thụ lấy tự học làm chính. Đối với những tỉnh, thành 
phố sô" học viên nhiều, tôi sẽ đích thân đến giảng 1 lần. Cuối năm có kiểm 
tra, người đạt yêu cầu sẽ cấp bằng. Trung tâm chúng tôi ngoài mở lớp hàm 
thụ ra, còn mở lớp nghiệp vụ Tư vấn dự đoán thông tin. 

Ngoài ra, chỗ ngài Lương Dịch Minh có đủ các sách dịch học, huyền học, 
địa chỉ liên hệ là Phòng sách báo Công ty xuất bản thông tin Quảng Đông - 
số 2 nửa phía táy nhà sô" 3, đường Đông Viên Hoành, thành phố Quảng Châu, 
tỉnh Quảng Đông, mă số bưu điện : 510100. 


Ngạc Châu, tháng 10 năm 1993 

THIỆU Vĩ HOA 



MAO TRẠCH ỮÔN6 RÚT THẾ 

Khi Mao Trạch Đông ở Hàng Châu dể khởi thảo sửa đổi bộ hiến pháp 
đầu tiên của Trung Quốc, ông thường dạo chơi phong cảnh và leo núi. 

Một ngày cuối tháng 2 năm 1952, Mao Trạch Đông lẹo lên núi Ngọc 
Hoàng, trên đỉnh núi có miếu Phúc Tinh. Hôm đó trời mưa dâm nên ít người 
đi lề. Mao Trạch Đông xem qua ngoài miếu rồi tiến vào trong. Sau khi xem 
lướt một lần, Mao Trạch Đông dừng lại bên bàn thờ người đi lễ hay tháp 
hương và rút thẻ. Mao Trạch Đông nhìn vào ống đựng thẻ một chốc, rồi đưa 
tay ra, do dự rút một thẻ. Xem qua thẻ, Mao Trạch Đông cười sau cười thành 
tiếng. Thấy thế, các vị lãnh đạo khác dều đến vây quanh. Mao trạch Đong 
vừa cười, vừa đưa thẻ cho La Thụy Khanh (lúc dó La Thụy Khanh là đại 
tướng). La Thụy Khanh xem qua cũng mỉm cười, lại đưa thẻ cho Đàm Chấn 
Lâm. Đàm Chan Lâm xem qua cũng cười... Cứ thế thẻ được chuyền khắp lượt, 
sau đó trả về lại cho Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông không xem và tiện 
tay vứt xuôhg đất. 

Tôi (tác giả) tò mò, chờ cho các Thủ trưởng ra khỏi miếu, vội vàng nhặt 
thẻ len, xem qua thấy chữ phồn thế, có vài chữ xem không rõ nên bỏ vào 
túi. Về đến khách sạn, lấy ra xem. Đó là thẻ bằng gỗ, chữ khắc lên đó. Tôi 
con nhớ nội dung dại thể như sau : Mệnh này uy quyền không thể cản, tía 
bao ngọc đai ở triều đường, còn có một câu là dang có vợ thứ ba. Lúc đó tôi 
biết Giang Thanh là vợ thứ ba của Mao Trạch Đông nên cảm thây thẻ nói 
rất đúng. Tôi đă dấu giữ thẻ lại, măi cho đến khi rời khỏi Trung Nam Hải 
chuyển nghề đến Tây Tạng, mới đánh mất thẻ trong "Đại cách mạng văn 

hóa". 

(Trích từ Báo 

"Văn hóa nghệ thuật Thượng Hàn 
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ĨHữV LỜI Tựa 

NHÀ HỌC GIẢ DÙNG BÁT QUÁI Dự ĐOẢN TƯƠNG LAI 

— Chi chép về Thiện Vĩ Hoa và "Bát quái với thông tin " của ông 

LÝ TRÌNH 

Mưa xuân thấm vào đêm. Vạn vật như chìm trong yên lặng. Đúng lúc 
đó, phía sau cửa sổ phòng học ở một ngòi trường tại thành phô' Quảng Châu, 
ánh đèn vẫn hắt lên rất sáng. Trong lớp, tuy học viên đông ngồi chật cả 
phòng lớn, nhưng vẩn im phăng phắc. Mọi người đang tập trung lắng nghe 
một vị học giả mắt đeo kính trạc tuổi trung niên, phong độ thoải mái đang 
giảng bài. Người dó chính là Thiệu Vĩ Hoa. 

Ngày 26 tháng 5 nám 1988, tờ "Báo buổi chiều Trịnh Châu" đàng trên 
trang nhất một bản tin không bình thường ; một em trai hai tuổi tên là 
Thượng HỔ ở nhà trẻ của một công ty nọ bị bọn gian bắt cóc. Sự việc xảy ra 
khoảng 9h sáng ngày 27 tháng 4. Hôm đó vì trời nóng, cô giáo cho các em 
lên xe để đưa ra hóng mát. Lúc bé Hổ bảo cô muốn đi ngoài, cô đã cho cháu 
tự đi và quên không đóng cửa nhà trẻ. Một lúc sau, cô giáo khống thấy bé 
HỔ đâu, lo cuống lên tìm kiếm khắp nơi. Khoảng 12h trưa, lãnh đạo mới biết 
việc này, liền động viên cán bộ toàn công ty ra ga tàu, bến xe và các ngả 
đường tìm kiếm, nhưng vẩn không thấy tông tích em bé ở dâu. Gần một 
tháng trôi qua, gia đình và công ty tìm khắp tỉnh Hà Nam và đăng tin tìm 
trên các báo Trịnh Châu, Hà Nam, Đài truyền hình tỉnh dưa tin liên tục, 
nhưng vẫn bặt vô âm tín. Sô' phận rủi ro của Thượng Hổ làm cho nhiều người 
xúc động lo lắng. Rất nhiều độc giả quan tâm đến cháu, cung cấp nhiều manh 
mối, nhưng vẫn chẳng đến đâu. Đúng thời gian đó, có một cán bộ ở Hội liên 
hiệp văn xã Trịnh Châu dọc được tin này trên báo, liền lập tức viết thư cho 
Thiệu Vĩ Hoa nói rõ đầu đuôi, nhờ ông dự đoán. Thiệu Vĩ Hoa rất nhanh dự 
đoán : 1) Cháu bé còn sống; 2) Đang ở phía tây nam; 3) Tên bắt trộm ở phía 
đông bắc đến; 4) Nó trèo tường hoặc vượt rào vào; 5) Cô giáo lúc đó đang bị 
bấn vào công việc; 6) Kẻ trộm cao lm 66 trở lên, đội mũ; 7) Cháu bé từ cuối 
tháng 5 âm lịch trở đi và trước tháng 6, 7 gì dó sẽ trở về. Đoán xong ông 
liền báo cho người hỏi. Quả nhiên, gia đình cháu theo lời đoán của ông đả 
tìm thấy cháu ở tỉnh Sơn Đông vào ngày 30 tháng 8 (tức 19 tháng 7 âm lịch). 
Việc này nghe ra có vẻ "huyền bí”, nhưng phương pháp dự đoán của Thiệu 
Vĩ Hoa quả thật là từ nghiên cứu "Chu dịch” mà ra. 

Quách Mạc Nhược từng nói : "Chu dịch" là một cung điện thần bí. Nó 
sở dĩ thần bí vì được xây bằng những viên gạch thần bí - đó là bát quái. Do 
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đó cho mãi đến thế kỉ 20 hiện đại, cung điện này vẫn tán phát ra những 
ánh hào quang thần bí. Vậy Thiệu Vĩ Hoa đă đi vào cung điện thần bí này 
như thế nào ? Nói ra thì, do đủ mọi nguyên nhân, bảo vật do tổ tiên ta phát 
minh ra lại thuộc loại "hoa trong tường, thơm ngoài tường". Người nước ngoài 
nghiên cứu về mặt này dã di trước chúng ta, còn chúng ta nói ra thêm hõ 
thẹn, trước kia tuy có người nghiên cứu, nhưng cũng chỉ là xuất phát từ quan 
điếm thuần triết học mà nghiên cứu. Cách đây mây năm, trên thị trường 
sách căn bản không thể tìm thấy bóng dáng của cuô'n "Chu dịch" này. Thiệu 
Vĩ Hoa nghiên cứu "Chu dịch" trong điều kiện kinh tế rất khó khăn, ghi chép 
trên giấy loại, trên vỏ bao thuốc... Khi ông nghiên cứu, người ta bảo õng đang 
làm việc mè tín phong kiến, mở hội nghị to, hội nghị nhỏ phê ông, nói óng 
làm ô nhiễm tinh thần. Năm 1984 chỉnh Đảng, nói cần khai trừ ông khỏi 
Đảng. Thật là khó khăn chồng chất. Nhưng ồng vần kiên trì không thay đổi. 
Tháng 9 năm 1984, ông lần dầu gửi kết quả nghiên cứu của minh cho một 
tạp chí. Trong một tài liệu lưu hành nội bộ, Phó Chủ nhiệm Uy ban công 
nghiệp quốc phòng trung ương - Trương Chấn Hoàn đọc thành quả nghiên 
cứu của ông, do đó, tháng 2 năm 1985 đã gặp riêng ông ở Tây An. Trương 
Chấn Hoàn cổ vũ ông, mong ông tiếp tục cố gắng. Từ đó ông càng nỗ lực đi 
sâu nghiên cứu. Tháng 8 năm 1988, ông tham dự hội thảo nghiên cứu "Chu 
dịch" toàn quốc họp ở tỉnh Quý Cháu, và được bầu vào Chủ tịch đoàn tham 
gia lành đạo hội nghị. 

Thiệu Vĩ Hoa nghiên cứu "Chu dịch" chủ yếu trên phương diện khoa học 
tự nhiên như : dự báo khí hậu, động đất, thiên tai, bệnh dịch, sự cố công 
nghiệp. Dưới dây cử vài ví dụ : 

Ngày 14 tháng 9 nàm 1983 Thiệu Vĩ Hoa đoán ngày 16 tháng 9 ớ Thượng 
Hải có mưa, khẳng định Đại hội thể thao toàn quốc không thể khai mạc đúng 
giờ. Quả nhiên ngày 16 mưa và Đại hội phải hoãn đên ngày 18 mới khai 
mạc. 

Chiều ngày 6 tháng 4 năm 1986, ông Trương Mưu ở đơn vị ông Hoa nói 
nhà bị mất cắp, nhờ Thiệu Vĩ Hoa đoán xem có thể phá án không, đồ đạc 
có lấy lại dược không. Thiệu Vĩ Hoa bảo : "Thứ nhất, những thứ rất có giá 
trị, cất ở chỗ cao nhất trong nhà đã bị mất cắp; thứ hai : Sớ công an khổng 
tìm ra đường dây nào, và cũng không có ai chỉ giúp; thứ ba : bọn trộm từ 
phía đông nam đến; thứ tư : bọn trộm có ba tên, hai nam một nữ, một nam 
mặt hơi đen, 1 nam mặt hơi vàng, tên nữ mặc áo đỏ. Tội phạm chính là tên 
mặt vàng, người gầy nhỏ, mặc áo lính, dội mũ lính, cao lm57; thứ năm : 
chúng trộm xong đi đến gốc cây phía tây bắc, sau dó đi theo hướng đông 
nam; thứ sáu : khoảng tháng ba âm lịch năm nay sẽ phá án, có thể thu hồi 
được một phần tài sản". Việc xong xuôi, ông Trương nói : "Bát quái thần kỳ 
quá, tháng ba đã phá án, tội phạm chính sắc mặt vàng, người gầy nhỏ, mặc 
áo lính, dội mũ lính, cao lm57. Những cái khác không sai gì lời ông đoán. 
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Nhưng chúng chỉ thừa nhận cỏ hai nam, không có nữ". Thiệu VI Hoa nói : 
"Có một nữ là kẻ oa trừ, chẳng qua không xuất hiện mà thôi”. 

' Tháng 6 năm 1985, lúc đó ông Hoa ốm nằm viện, ông Thi nằm cùng 
phòng bệnh với ông Hoa xin bác sĩ xuất viện, Thiệu Vĩ Hoa khuyên ông không 
nên ra viện, hơn nữa ngày chủ nhật không được đi đâu. Đúng hôm chủ nhật, 
ông Thi ở nhà không đi đâu nhưng hơn bô'n giờ chiều dã vào viện cấp cứu. 
Bác sĩ hỏi Thiệu Vĩ Hoa : "Làm sao ông biết bệnh ông ta cấp biến ?" "Tôi 
tính toán ra". Bác sĩ lại yêu cầu ông Hoa đoán xem ống Thi bị bệnh gì, ông 
Hoa đoán ngay : "Bệnh về máu". Bác sĩ kinh ngạc và ra hiệu phải bí mật. 
Thiệu Vĩ Hoa còn đề nghị bác sĩ phải chú ý những ngày nào, chỉ có qua được 
những ngày dó mới bình yên vô sự. về sau quả dứng như thê. 

Ba giờ chiều ngày 31 tháng 12 năm 1985, Trương Mưu yêu cầu Thiệu Vĩ 
Hoa dự đoán xem kết quả thi đấu của đội bóng chuyền nừ Trung Quốc với 
liên đội ngôi sao thế giới ở Thượng Hải sẽ ra sao... Ong Hoa doán là đội 
Trung Quốc thắng. Đến hiệp nâm, liên dội thế giới dẫn dầu 8-2, Trương Mưu 
nói : "Chú Thiệu lần này đoán sai rồi ! Thử đoán lại xem". Ong Thiệu nói : 
"Không cần đoán lại đâu, tôi đã viết rò trên giấy là đội ta chuyển bại thành 
thắng cơ mà !". về sau quả đúng như thế. 

Ngày 3 tháng 3 năm 1988 Trương Chấn Hoàn gửi thư cho Thiệu Vĩ Hoa 
nhờ đoán dịch viêm gan ở Thượng Hải bao giờ thì đỡ. Ong Hoa đoán xong 
gửi thư trả lời : Tháng ba được khống chế lại, tháng 4 tháng 5 thì sẽ qua 
khỏi. ít lâu sau đó Đài phát thanh Trung ương đưa tin là dịch không phát 
triển nữa. 

Ngày 26 tháng 12 năm 1986 Thiệu Vĩ Hoa đoán đầu nâm sau có hạn 
nên đề nghị Tỉnh ủy Thiểm Tây làm thủy lợi và quan tâm sản xuất lương 
thực. Lãnh đạo tỉnh đã nghe theo và ra sức phòng hạn. 

ở đây có một việc rất dáng nêu là tháng 6 năm 1989 ở vòng ngoài tranh 
cúp bóng đá thế giới, đội Trung Quô'c gặp dội Iran, Thiệu Vĩ Hoa đã dự đoán : 
Cộng hai trận lại đội Trung Quốc nhất định chuyển bại thành thắng. Độc 
giả ai cũng nóng lòng chờ dợi (Theo tác giả bài báo : Đầu nàm 1989 Thiệu 
Vĩ Hoa đoán thì tháng 3 tác giả công bố tin này trên báo Nam Phong. Ba 
tháng sau, kết quả thi dấu của hai đội hoàn toàn khớp với dự đoán. Nhân 
việc đó rất nhiều độc giả đã gửi thư đến chúc mừng Thiệu Vì Hoa. Vì Thiệu 
vt Hoa không thể cảm ơn từng độc giả được nên nhân dịp này Ban biên tập 
sách chúng tôi thay ông gửi lời cảm ơn đến các độc giả). 

Thiệu Vì Hoa đă nhiều lần được Trương Chân Hoàn - Phó chủ nhiệm 
ủy ban khoa học quốc phòng Trung ương găp gờ và quan tâm, được các bộ 
môn hữu quan của Viện khoa học xã hội Trung Quốc coi trọng, ông là cố vấn 
của Hiệp hội khí công, lý khí công pháp của tỉnh Thiểm Tây và là Phó thư 
ký Hội nghiên cứu Kinh dịch của tỉnh Quảng Đồng, Phó văn phòng Hội nghiên 
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cứu Kỉnh dịch tỉnh Giang Tô, cô vấn Tạp chí Kình dịch, dã nhiều lần mở lớp 
học và báo cáo học thuật về Kinh dịch ở Bắc Kinh, Tây An, Nam Kinh, Khai 
Phong, v.v.„ Trước mắt đang mở lớp học kỳ II ở trường khí công Bảo Lâm 
Quảng Châu và đang chuẩn bị mở học kỳ III. Đầu tháng này (tháng 7-1989) 
Ông vừa nhận được thư của Hội nghiên cứu Kinh dịch quốc tế, chuẩn bị kết 
nạp ông làm hội viên (theo tác giả : Năm 1989 ông dã chính thức gia nhập 
hội này; năm 1990 ông đến Quảng Châu, Thâm Quyến giảng bài). 

Khi đoàn Đại biếu Nhật Bản dem các tài liệu 'Bát quái - Vương miện 
của khoa học", do Thiệu Vì Hoa soạn ra dể quay thành phim truyền hình, 
ông quả thật cảm thấy Kinh dịch là niềm kiêu hãnh của người Trung Quốc, 
chúng ta cũng đáng lấy đó làm niềm tự hào. 

(Nguyên đăng ỏ báo Nam Phong số 7 tháng 3 - 1989) 


18 



MỤC LỤC 


Trang 

23 


Mở đầu 


Phồn ■một 

"CHU DỊCH" VỚI KHOA HỌC Dự ĐOÁN 

Chương /. KHÁI QUÁT VỂ CHƯ DỊCH 

I. Tiên thiên bát quái của Phục Hy 

II. Hậu thiên bát quái của Vần Vương 

III. Hà đồ, lạc đồ 

IV. Nguồn gốc của bát quái 

V. Thời đại Kinh dịch thành sách 

VI. Sự hình thành và phát triển của Chu dịch 

Chương 2.' KHÁI QUÁT NGUYÊN LÝ CỦA QUẺ 

I. Sự sắp xếp của 64 quẻ 

II. Tượng quẻ 

III. Ngôi của quẻ 

rv. Tượng hào, sô hào 

V. Ngôi hào 

VI. Sô của đại diện 

VII. Nguyên, hanh, lợi, trinh 

VIII. Cát, ỉận, lệ, hôi, cữu, hung 

Chương 3. BÁT QUÁI VỚI KHOA HỌC HIỆN ĐẠI 

I. Về vấn đề "mê tín phong kiến" của bát quái 

II. Bát quái và khoa học (1) 

III. Bát quái và khoa học (2) 

Chương 4. BÁT QUÁI VÀ Dự ĐOÁN THÔNG TIN 

I. Cơ thể và thông tin 

II. Học thuyết âm dương 

III. Học thuyết ngũ hành 

IV. Thiên can 

V. Địa chi 

VI. Bảng sáu mươi giáp tý và nhũng vấn đề khác 

VII. Thân, sát 

VIII. Mối quan hệ giữa âm dương, ngủ hành và cơ thể 


27 

27 

29 

33 

36 

37 

38 

40 

40 

44 

56 

57 

58 
60 
61 
62 

64 

64 

69 

72 

77 

77 

78 
81 
83 
85 
89 

100 

104 

19 



Chương 5. PHƯƠNG PHÁP Dự ĐOÁN THEO BÁT QUÁI 114 

I. Phương pháp dự đoán và quá trình phát triển của nó 114 

II. Phương pháp tính toán bát quái 117 

III. Phép biến đổi lẫn nhau của quẻ thế và quẻ dụng 122 

IV. Ví dụ cổ 143 

V. Thí dụ ngày nay 146 

VI. 18 việc thường dự đoán # 150 


Phần hai 

PHƯƠNG PHÁP ĐOÁN THEO SÁU HÀO 


Chương 6. NẠP GIÁP 

157 

1. Phương pháp gieo quẻ 

157 

II. Tượng hào của 64 quẻ 

159 

III. Đại cục hỗn thiên giáp tý 

164 

IV. Phương pháp xác định hào thế, hào ứng 

167 

V. Trì thế của các hào 

168 

Chương 7. CÁCH ỨNG DỤNG Lực THÂN 

169 

I. Cách sắp xếp lục thân 

169 

II. Cách chọn dùng lục thân 

169 

III. Lục thân phát động 

170 

IV. Lục thần biến hóa 

171 

V. Sáu hào động biến 

171 

VI. Thập can phôi lục thần 

172 

VII. Lục thần phát động 

173 

Chương 8. BÀN VỀ CÁC THẨN 

174 

I. Dụng thần 

174 

II. Nguyên thần, kỵ thần cừu thần 

175 

III. Bàn về nguyên thần, kỵ thân 

176 

IV. Tiến thân, thoái thần 

178 

V. Phi thần, phục thần 

180 

VI. Dụng thần hiện 2 Tân 

182 

Chương 9. NGŨ HÀNH SINH KHẮC 

185 

I. Ngũ hành tương sinh của hào 

185 

II. Ngũ hành tương khắc của hào 

186 

III. Lục hợp của hào 

188 

IV. Lục xung của hào 

191 

V. Sinh khắc xung hợp của hào 

192 


20 



VI. Tam hợp hỏa cục của hào 194 

VII. Tam hình của hào 196 

Chương 10. ĐỘNG BIẾN 198 

I. Sinh, khắc của quẻ biến 198 

II. Sinh, khắc của động, tĩnh 199 

III. Sinh, khắc, xung, hợp của động biến 200 

IV. Ám động * 200 

V. Độc phát, độc tính 201 

Chương ỉ 1. SINH VƯỢNG CỦA TÚ THỜI 202 

I. Vượng tướng của tứ thời '202 

II. Sinh, vượng, mộ, tuyệt 203 

III. Bàn vê nhập mộ 204 

IV. Quyền của nguyệt kiến 206 

N. Nguyệt phá 207 

VI. Lệnh của nhật kiến 208 

VII. Tuần không của hào 210 

Chương 12. PHẢN NGÂM, PHỤC NGÂM, QUY HỒN, DƯ HỎN 

VÀ THÂN QUẺ 212 

I. Phản ngâm của hào, của các quẻ 212 

II. Phục ngâm của hào, của quẻ 214 

III. Du hồn, quy hồn 217 

IV. Thân quẻ 218 

Chương 13. ĐOÁN Ý CỦA NGƯỜI ĐẾN VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH 

THỜI GIAN ỨNG NGHIỆM 222 

ỉ. Đoán ý cùa người đến xin đoán 222 

II. Xác định thời gian ứng nghiệm 225 

Chương 14. CÁC THÔNG TIN VỂ THẾ GIỚI Tự NHIÊN 229 

I. Dự đoán thời tiết 229 

II. Đoán về thời vận trong năm 237 

Chương 15. VẬN HẠN cuộc ĐỜI 246 

I. Lấy quẻ ngày giờ sinh để đoán cuộc đời 246 

II. Đoán vận hạn cuộc đời 248 

Chương 16. HỌC TẬP Sự NGHIỆP 252 

I. Đoán về học tập, thi cừ 252 

II. Đoán công danh 257 


21 



Chương 17. Hồn nhân 

265 

I. Dự đoán về hôn nhân 

265 

II. Đoán về phương kết hôn 

270 

Chương 18. CON CÁI 

276 

I. Đoán có thai 

276 

II. Đoán về việc sinh đẻ 

280 

III. Đoán con tôi hay xấu 

283 

Chương 19. TÀI VẬN 

285 

I. Dự đoán cầu tài 

286 

II. Dự đoán vê buôn bán, kinh doanh 

292 

Chương 20. ĐOÁN NGƯỜI ĐI XA 

297 

I. Đoán hướng người đi xa (phần 1) 

297 

II. Đoán hướng người đi xa (phần 2) 

302 

III. Đoán xuất hành 

307 

Chương 21. KIỆN TỤNG 

311 

I. Dự đoán về kiện tụng 

311 

II. Đoán về mất của 

316 

Chương 22. ĐOÁN VỀ BỆNH TẬT, BỊ THƯƠNG 

326 

I. Dự đoán bệnh tật (phần 1) 

326 

II. Dự đoán bệnh tật (phần 2) 

328 

III. Dự đoán tai nạn, bị thương 

337 


341 

341 

345 

347 

349 

351 


Chương 23. ĐOÁN VỀ NHÀ CỬA 
I. Các hào luận về cát hung của nhà cửa 
IL Lục thân bàn về cát hung của nhà ở 

ỈII. Căn cứ vào tượng của hào thế, hào úng để bàn về cát, hung của nhà ờ 

IV. Căn cứ lục thần để bàn vê cát hung nhà ờ 

V. Ví dụ thực tế 


22 



MỞ ùáu 


"Chu địch'’ là bộ sách kinh điển lâu đời nhất, có uy quyền nhất, nổi tiếng 
nhất ở Trung Quốc, là kết tinh trí tuệ cùa tổ tiên dân tộc Trung Hoa. Trong 
dòng lịch sử hàng nghìn năm, nó phải trải qua bao gập ghềnh, thử thách, có 
khen, có chê, lúc suy lúc thịnh, song quả thật nó đã âm thầm côhg hiến to 
lớn cho nền văn hóa của Trung Quốc và nhân loại. 

Bộ "Chu dịch" này nói về lý, tượng số, chiêm, về hình thức và phương 
pháp giống như là tác phẩm chuyên nói về âm dương bát quái. Nhưng thực 
chất là nói về vấn đề cốt lõi nhất, là vận dụng thuyết ”một phân làm hai", 
phương pháp luận vũ trụ quan đô'i lập thông nhất và phương pháp duy vật 
biện chứng, nêu lên những quy luật phát triển và biến hóa của vạn vật, 
nguyên tắc đô'i lập thống nhất, đồng thời vận dụng thế giới quan này, vận 
dụng bát quái để dự đoán các thông tin về tự nhiên, xã hội và thân thể con 
người. Nội dung của "Chu dịch" rất phong phú, phạm vi dề cập rết rộng, trên 
nói thiên văn, dưới bàn địa lý, giữa nói đến con người, đề cập từ khoa học 
tự nhiên đến khoa học xă hội, từ nền sản xuất đến cuộc sông, từ đê' vương, 
tướng lĩnh phải trị nước ra sao đến người dân bình thường sống sao cho phải 
đạo, tất cả đều nói rất tĩ mỉ, thật là khắp trong trời đất, không gì không 
nói tới. "Chu dịch" là khởi nguồn và cơ sở của dự đoán học và của khoa học 
thông tin nước ta. Lời quẻ (quẻ từ) và lời hào (hào từ) của 64 quẻ trong "Chu 
dịch" không những đã ghi chép một cách hệ thống khoa học tự nhiên, khoa 
học xã hội, khoa học nhân thể và y học, phản ánh dươc những thông tin 
tiềm tàng trong quá khứ, hiện tại và tương lai mà còn ghi lại phương pháp 
quý báu về dự đoán thông tin. 

Trong "Chu dịch" việc phát minh ra cách vận dụng bát quái để dự đoán 
thông tin chính là trí thông minh và thế giới quan duy vật của nhốn dân 
Trung Quốc. Trong cuộc sống thường ngày~ khi gặp việc khó khăn, họ đả 
không bó tay chờ may rủi mà dùng phương pháp khoa học, vận dụng bát quái 
để dự đoán thông tin, dự đoán những tin lành, tin dữ của tự nhiên và con 
người, cố gắng đến mức tiên lượng được sự việc, thực hiện phương châm có 
phòng ngừa có đỡ ! Từ đó mà nhận thức xã hội, cái tạo xã hội được nhiêu 
hơn, dẩy xà hội tiến lên phía trước. Cho nên nói 64 quẻ trong "Chu dịch" 
hàm chứa một kho thông tin rất lớn. 

Ngày nay trên thế giới, "Chu dịch" được gọi bằng những tên dẹp đè như 
"đại số học vũ trụ", "hòn ngọc của vương miện khoa học". N<5 không phải là 
"mê tín phong kiến", "chủ nghĩa duy tâm" mà là cội nguồn của chân lý. Chủ 
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tịch Hội Kinh dịch học quốc tế - Ngài Thành Trung Anh nói : "Chu dịch" 
không những là của Trung Quốc, mà còn ỉà của phương Đông, càng là của 
thế giới, không những là cổ dại mà còn là hiện dại, càng là của tương lai. 
"Chu dịch" là khoa học dự đoán, là khoa học quyết sách". 

Năm 1984, các nhà dịch học nước ta đã triệu tập cuộc hội thảo học thuật 
về Chu dịch lần thứ nhất ở Vũ Hán. Năm 1987 ở Tế Nam đã tiến hành Hội 
thảo quốc tế về học thuật dịch học lần thứ 4. Sau khi "Nhân dân nhật báo" 
công bô" và tuyên truyền phương châm phát triển "Dịch lý kiêm tượng số 
nghiên cứu tổng hợp nó vào nhiều môn khoa học, nhiều tầng bậc, nhiều kênh, 
nhiều góc độ" thì ở nước ta trên nhiều ngành, nhiều bộ môn đã dần dần dấy 
lẽn một phong trào học "Chu dịch", nghiên cứu "Chu dịch", kết hợp khoa học 
hiện đại vào trong nghiên cứu, nhiều công trình, kết quả nghiên cứu tốt đã 
ra đời. Để tiếp tục phát huy, khai thác di sản văn hóa ưu tú của tổ tiên, ra 
sức mở rộng và dẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng "Chu dịch", làm 
giàu thêm sự nghiệp khoa học cho tổ quốc và để thỏa mãn lòng yêu thích 
"Chu dịch" của mọi người, yêu cầu dự đoán thông tin của học giả, tôi đã dựa 
trên những hiểu biết có hạn cùa mình qua nhiều năm học tập và ứng dụng 
"Chu dịch" để dự đoán thông tin, trên cơ sở các bài giảng các nơi trong toàn 
quốc, viết ra cuốn sách "Chu dịch với dự đoán học” này. 

Sách chia làm hai phần. Phần đầu nói về phương pháp dự đoán theo 
tượng quẻ, bát đầu từ những kiến thức cơ bản nhất và được sắp xếp thành 
hệ thống cho dến phương pháp gieo quẻ, phương pháp đoán quẻ dều dược bàn 
đến. Để khắc phục khuynh hướng giới dịch học nước ta nghiên cứu dịch lý 
nhưng không hiểu phương pháp dự đoán hoặc nghiên cứu dự đoán thông tin 
nhưng không biết các tri thức cơ bản của dịch học, ở phần đầu tôi có giới 
thiệu khái quát về dịch học. Phần hai chủ yếu nói về phương pháp dự đoán 
theo "sáu hào". Lý luận phần hai so với phần đầu sâu và phức tạp hơn nhiều, 
nội dung dự đoán rất rộng, sự việc đoán cũng rất cụ thể. Nó là phương pháp 
dự đoán thường dùng nhất, cũng là phương pháp dự đoán quan trọng nhất 
trong bát quái. 

Tôi viốt sách này với thái độ khoa học, thực sự cầu thị, vừa trên cơ sd 
tôn trọng và kô' thừa kinh nghiệm quý báu của người trước, giữ đúng nguyôn 
tắc chọn lọc những cái tinh túy, những cái cổ giá trị, sát vdi thực tố. Đối với 
những điểu chưa thể nói ngay lý lẽ của nố mà tốt thì vân dưa vào, những 
điếu qua kiểm nghiệm thực tiền phát hiện cổ chồ sai thì cố uốn nán, chỉnh 
lại. 

Sách này khống những tập hợp dược kinh nghiệm cổ kim về phương 
pháp và kinh nghiệm doán què mà còn chứa đựng kết quả nghiên cứu nhiều 
nám cửa bản thân tôi. Ví dụ phương phắp dùng nâm, tháng, ngày, giờ sinh 
của một người dể gieo quẻ dự đoán vận hạn tốt xấu của cả dời người, dỉẻu 
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dó ngày xưa chưa có. Sự ra đời của phương pháp này đã làm thay đổi cách 
ỉàm không khoa học trước kia là dùng nhiều quẻ để đoán vận hạn. Ngày xưa 
đoán động đất chỉ nói chung chung, không nói rõ theo từng chuyên để, cũng 
không có phương pháp đoán cụ thể. Tôi căn cứ vào kinh nghiệm của mình, 
trong sách đưa ra những đỉêu có tính thăm dò, mong để mọi người dùng làm 
tham khảo. Còn về thiên tai, địch bệnh, tai nạn thương tật trong sản xuất 
do còn đang trong chỉnh lý nên chưa dưa ra dược theo chuyên đề. Chuyên đề 
này mong mọi người sẽ đi sâu thêm, trong quá trình dự đoán. 

Các ví dụ trong sách đều có cù và mới. Trong những ví dụ hiện đại, có 
cái lây từ trong nước, có cái từ nước ngoài. Đó là một phần quan trọng trong 
kinh nghiệm mà tôi đâ tích lũy trong mấy nàm gần đây qua thực tiễn dự 
đoán. Đọc sách này, với người có trình độ văn hóa cấp hai trở lên và người 
mới học sẽ có sự hiểu biết trực quan đối với nguồn gốc và sự phát triển của 
"Chu dịch”. Học theo cách dự đoán được đưa ra trong sách không những có 
thể khiên cho người có chí nghiên cứu dự đoán học sẽ nhập môn dần dần 
mà thông qua chịu khó nghiên cứu, đào sâu cũng có thể bước lên đỉnh cao 
trong dự đoán thông tin. 

Khi nghiên cứu, vận dụng "Chu dịch”, theo tôi nên chú ý mấy điểm sau : 

Đầu tiên, mục đích học "Chu dịch" là để ứng dụng, tức là để xây dựng 
đát nước. Do đó chọn trọng diểm nghiên cứu phải kết hợp với công việc trong 
cương vị của mình, hoặc kết hợp với những vấn đề đang tồn tại trong sản 
xuất và thí nghiệm khoa học. Ví dự, người làm công tác y tế, có thể dùng 
bát quái vào y học; người làm luật học, cổ thể vận dụng nguyên lý bát quái 
chỉ đạo nghiên cứu pháp học; trong quân dội, có thể dùng bát quái để nghiên 
cứu chiến lược, chiến thuật, v.v... 

Thứ hai là nõ lực học tập, chăm chú vào thực tiễn. Chúng ta không 
những phải học tập tác phẩm "Chu dịch” mà còn phải học tập các môn triết 
học khác, như sách y học "Hoàng đế nội kinh", thiên vãn, địa lý, pháp học, 
triết học... Học dể dùng, dùng là tập thực hành. Dùng có thể bắt dầu từ chính 
minh, đến người nhà, người quen, việc quen, dần dần mở rộng đến người 
khác, việc khác. Cần ghi chép, tích lũy tư liệu, kịp thời tổng kết bài học kinh 
nghiệm, không ngừng nâng cao trình độ dự đoán. 

Thứ ba là chú ý bảo mật. Bất kể là dự đoán cho người hay thiên tai, 
dểu có vấn để bảo mật, càng không thể dem cái doán cho người này di nói 
vđi người khác hoặc loan báo cho mọi người, nếu không thì ít ra là gây mất 
doần kô't hoặc $3 dản dôh thiệt hại lđn hơn như : tính mệnh, kiện tụng. Cho 
nôn mong dộc giả phải jfiữ gìn cđn thận. 

Tôi vào lúc nghiôn cứu khó khăn nhất đ& dược Chủ nhiệm ủy ban công 
nghiệp quốc phòng Trương Chấn Hoàn gặp gỡ vồ quan tâm, ở dây tòi xin g5 
dến ông lời cảm ơn chân thành nhất, ngồi Mft Trung Tân cũng dă chl đạo 
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tôi nhiệt tình, ngài Đường Minh Bang, Hội trưởng Hội nghiên cứu "Chu địch" 
Trung Quôc cũng đã viết lời tựa cho cuôh sách, tôi xin gửi đến các ngài lời 
cảra ơn sâu sắc. 

Do trình độ tư tưởng, văn hóa có hạn, quái thuật chưa cao, trong dự đoán 
thông tin còn có nhiều vấn đề chưa đạt đến ngưỡng cần thiết, nên những sai 
sót trong sách càng khó mà tránh dược, mong được ý kiến uốn nắn của các 
chuyên gia dịch học và rộng rãi độc giả. 

THIỆU Vĩ HOA 

Quảng Châu, ngày 30 tháng 4 năm 1989 
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(J)hần một 

”CHU DỊCH" Vớt KHOA HỌC Dự DOÁN 

Chương 1 

KHÁI QUÁT VỀ CHƯ DỊCH 
I. TIỄN THIỄN BrtT ouril cùn PHỤC HV 

Bát quái là phát minh của tổ tiên ta, là báu vật vô Sững trên thế giới. 

Vậy bát quái là gì ? Trong "Hệ từ" có nói : "Dịch có thái cực, thái cực sinh 

lưỡng nghi, lường nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái". 

Thái cực là âm dương chưa phân, vũ trụ còn thời kỳ hỗn độn. Gọi là 
thái cực vì bao la đến vô cùng, vô tận. Đến cực điểm tâ't sẽ thay đổi, đến 

thái cực tất sẽ phân hóa thành ảm dương, hình thành trời đất, hoặc là bản 

thân thiên thể có cả âm, đương. 

Phân âm dương là thành lưỡng nghi. Lưỡng nghi tức là trời và đâ't. Lấy 
Dương thay cho trời, láy âm. (■■ m) thay cho đất. Hào âm, hào đương 

này chính là ký hiệu cơ bản nhất làm thành bát quái. Con cá âm dương trong 
hình bát quái, cá màu trắng là dương, màu den là âm. Có người so sánh hai 
con cá âm dương là mặt trời và mặt trăng, mặt trời là dương, mặt trăng là 
âm. Am dương ôm bọc lấy nhau biểu thị âm dương giao nhau. 

Lưỡng nghi sinh tứ tượng, tức âm dương trùng nhau, âm dương giao nhau 
mà dưa đến. Ví dụ : hào dương (_) kết hợp với một hào dương (=) là thái 
dương; hào dương (—) kết hợp với hào âm (- -) là thiếu âm (—); hào âm 
vđi hào dương kết hợp thành thiếu dương (“); hào âm với hào âm kết hợp 
thành thái âm ( z -). Cho nên thuần dương là thái dương, thuần âm là thái 
Ồm, một âm trên một dương là thiếu âm, một dương trên một âm là thiếu 
dương. Người xưa lấy bôn tượng, tượng trưng cho bốn phương, cùng tượng 
trung cho bôn mùa : xuân, hạ, thu, dông trong một năm, tức là tứ thời. 

Tứ tượng sinh bát quái, thực tế vẫn là âm dương trùng hợp mà thành. 
Trong "Chú giải Chu dịch đại truyện" Cao Hanh có nói ; "Thiếu dương, lảo 
dương, thiếu âm, lão âm vẫn tượng trưng cho tứ thời, bát quái chính là bốn 
cái đó tạo thành". Ví dụ : Hào dương của nghi phân biệt kết hợp với thái 
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dương, thiếu âm, thiếu dươ ng, thái âm mà thành bôn quẻ : quẻ càn (SIS), 
quẻ đoài (ISS), quẻ ly (SS), quẻ chấn (SS). Hào âm của nghi phân biệt kết 
hợp với thái dương, thiếu âm, thiếu dương, thái âm mà thành bốn quẻ : 
tốn (SS), quẻ khảm (STS), quẻ cấn (S S), quẻ khôn (Z Z). Cho nên gọi càn 
1, đoài 2, ly 3, chấn 4, tôn 5, khảm 6, cấn 7, khôn 8 là "tứ tượng sinh bát 
quái". Bát quái cũng là tám phương, tám tiết vậy. 

Thuyết tiên thiên bát quái là từ triềú Tống tạo ra. Trước triều Tống chỉ 
có bát quái và 64 quẻ. Các học giả đời Tống căn cứ vào "thiên địa định vị, 
sơn trạch thông khí. lôi phong tương bạc, thủy hỏa bất tương xạ" (Trời dất 
phân rõ, núi sông thông suốt, sấm gió yếu đi, nước lửa ít va chạm) trong 
"thuyết quái" mà tạo ra "hlnh tiên thiên bát quái". Cho nên : càn là nam, 
khôn - bắc, ly - đông, khảm - tây, chấn - đông bắc, tốn - tây nam, cấn - 
tây bắc, đoài - đông nam (xem hình vẽ). 


HÌNH THỨ Tự BÁT QUÁI CỦA PHỤC HY 


8 7 6 5 4 3 2 

Khôn Cấn Khảm Tốn Chấn Ly Đoài 


Bát quéi 




1 

Càn 



4 

Thải âm 


3 

Thiếu dương 


2 

Thiếu âm 


1 

Thái dương 


Tứ tượng 


Nghỉ âm Nghi dương 

Lưỡng nghi- - - 

cực 

Hình phương vị tiên thiôn bát quái có bốn đặc điểm : 1) Quá trình tuần 
hoàn của hình tiên thiên bát quái có thuận, nghịch, "Từ một dốn bốn, ngược 
chiều kim đổng hđ thứ tự là bốn quẻ : càn, doồi, ly, chấn. Càn tượng trưng 
cho trời ở phía trốn nhất, cũng tức là phương nam. Từ năm đến tám, thuận 
chiều kim dồng hồ thứ tự là bốn quê í tốn, khảm, cấn, khôn. Khôn tượng 
trưng cho đất, thấp nhất, tức là phương bắc" (Kinh dịch bạch thoại). 2) Quẻ 
được vạch thành cặp đốỉ nhau, "càn ba vạch dương, khốn ba vạch Am ỈÀ một 
đồi, khám ở giữa dầy và ỉy ở giữa rỗng là một đôi, chấn vạch đầu dương còn 
đoài vạch cuối âm là một đôi, vạch duôi cấn là dương cbn vạch dAu tốn là 
âm". 3) Chủ sính của bát quổỉ tiên thiên là "mộc của chấn và tốn cùng một 
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HÌNH PHƯƠNG VI BÁT QUÁI CỦA PHỤC HY 
(Nhìn từ ngoài vào trong) 
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khí, kim của càn sinh thủy của khảm, thổ của cân sinh kim của đoài, hỏa 
của ly sinh thổ của khôn”. ("Chu dịch thiển thuật"). Chấn, tốn trong ngũ hành 
đều thuộc mộc, cho nên cùng một khí. Càn là kim, khảm là thủy, cho nên 
kim của càn sinh thủy của khảm, cấn là thổ, đoài là kim, nên thổ của cấn 
sinh kim của đoài. Ly là hỏa, khôn là thổ nên hỏa của ly sinh thổ của khôn. 
4) Về con người thì già với già, trẻ với trẻ thành đôi. Già nam với già nữ 
thành đôi, trưởng nam với trưởng nữ thành đôi, trung nam với trung nữ, 
thiếu nam với thiếu nữ. 

II. Hậu THIỀN BÓT QUril CỦA VÓN vương 

Thuyết tiên thiên bát quái và hậu thiên bát quái từ sau đời Tống tranh 
luận mãi không thôi, tức là trước Tôhg căn bản không tồn tại thuyết tiên 
thiên. Trước Tống, đời Hán và Đường, không thể chỉ ra được ai íà người đã 
đề ra "phương vị tiên thiên", đến đời Tống các đạo gia mới đưa ra "Hình tiên 
thiên". "Hình phương vị bát quái cua Phục Hy” là dựa theo hình tiên thiên 
của Thiệu Ung, gọi là "Phương vị tiên thiên bát quái". Hình phương vị bát 
quái của Văn vương còn gọi là 'Phương vị hậu thiên bát quái" như sẽ thấy ở 
"Thuyết quái" phần sau. Cái gọi là hậu thiên bát quái thực tế là dựa theo 
phương vị của các quẻ trong câu "Đế xuất hồ chấn (1), tề hồ tôn (2), tương 
kiên hồ ly (3), chí dịch hồ khôn (4), thuyết ngôn hồ đoài (5), chiến hồ càn 
(6), lao hồ khảm (7), thành ngôn hồ cấn (8)". 
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Trong tiên thiên bát quái : càn khôn ở nam bắc, ly khảm ở đông tây, 
còn ở hậu thiên bát quái : ly khảm ở nam bắc, chấn đoài ỏ dông tây. Cho 
nên số của hậu thiên bát quái là : khảm (1), khôn (2), chân (3), tôn (4), trung 
(5), càn (6), đoài (7), cấn (8), ly (9). 

"Quá trình tuần hoàn của hậu thiên bát quái hầu như chỉ là quá trình 
thuận, tức mô phỏng trời quay sang trái". Tiên thiên bát quái là già với già, 
trẻ với trẻ thành từng đôi, hậu thiên bát quái trừ khảm và ly ra, những cái 
khác đều là già thành đôi với trẻ. 

Hình tiên thiên bát quái mà ngày nay ta nhìn thấy là từ hình tiên thiên 
của Thiệu Ung đời Tống mà ra. Còn hình hậu thiên bát quái là từ "Thuyết 
quái", người đời Tống cho là do Văn Vương tạo ra. Ngày nay rất nhiều học 
giả đưa ra nhiều cách phỏng đoán, vì sao Văn Vương đã sửa tiên thiên bát 
quái thành hậu thiên bát quái. Họ cho rầng : thời Nhà Hạ bàng tuyết tan, 
nước biển dâng lên, ngập chìm những khoảng đất lớn, khắp nơi bị ngập nước. 
Đến đời Nhà Chu, hoàn cảnh tự nhiên thay đổi, vận khí trời đất không còn 
thống nhất với tiên thiên bát quái nữa, cho nên Chu Ván Vương đã sửa tiên 
thiên bát quái thành hậu thiên bát quái. 

Hậu thiên bát quái lấy càn, khôn làm cha, mẹ; chấn, khảm, cấn, tốn, 
ly, đoài làm 6 quẻ con. Vì thế cho nên chấn trưởng nam được hào đầu của 
càn, khảm trung nam được hào giữa của càn, cấn thiếu nam được hào trên 
của càn. Tốn trưởng nữ được hào đầu của khôn, ly trung nữ được hào giữa 
của khôn, đoài thiếu nữ dược hào trên của khôn. 

Bát quái là do hai hào âm (•* -) và dương {_) mà hợp thành, dùng hai 
hào âm dương để biểu thị vạn vật trong trời đất. Âm dương là hai mặt mâu 
thuẫn của vạn vật, vừa đôì lập, vừa thống nhất, vật gì, việc gì cũng có màu 
thuẫn âm dương và có tính đồng nhất. Ví dụ : trời là dương, đất là ảm; nam 
là dương, nữ là âm; trong hóa học có ion dương, ion âm; trong toán học có 
dương và âm; trong điện có cực dương, cực âm; tóm lại vạn vật đâu đâu cũng 
có âm dương. 

Ký hiệu âm dương không chỉ thể hiện vật gì cũng có hai mặt âm dương 
mà còn nói rõ quan điểm duy vật biện chứng trong mồi vật, trong âm cỏ 
đương, trong dương có âm. Ví dụ nói về con người, nam là dương, nữ là âm; 
nói về thân thể : đầu là dương, người là âm; lưng là dương, ngực là âm, mu 
bàn tay là dương, lòng bàn tay là âm, con cá ám dương trong hình bát quái, 
điểm trắng giông con mắt trong con cá ảm là dương, điểm đen trong cá dương 
là âm, tức thể hiện quan điểm trong một vật trong âm có dương, trong dương 
có âm. 

"Hệ từ” có câu "quẻ dương nhiều âm, quẻ âm nhiều dương là cớ làm sao 
vậy" ? Quẻ dương nhiều âm là chỉ các quẻ : chấn, khảm, cấn, một dương mà 
hai âm; quẻ âm nhiều dương là : tốn, ly, đoài, một âm mà hai dương. Đối với 
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những trường hợp này, 'Hệ từ" đã giải đáp : "Dương một quan hai dân, đó 
là đạo của quân tử; âm hai quan một dân, đó là đạo của tiểu nhản" vậy. 

Hình thứ tự bát quái của Văn vương 


Khôn mẹ Càn cha 



Boài J-y Tốn Cấn Khảm Chấn 

Thiếu Trung Trưởng Thiếu Trung Trưởng 

nữ nữ nữ nam nam nam 
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Thuyết minh : 

1. Hình này nghe néi do nhà thiên văn, đại sư bát quái, Thiệu Khang 
Tiết đời Tống làm ra. 

2 . Khi dự đoán, Thiệụ Khang Tiết dùng hình hậu thiên bát quái, còn số 
là của ti en thiên quát quái, rất kỳ diệu. Nhưng vì sao Thiệu Khang Tiết lại 
dùng hình của hậu thiên bát quái và số của tiên thiên ngày nay vẫn chưa rõ 
nguyên do. Ngày nay khi gieo theo thời gian và dự đoán theo "sáu hào" thì 
đều phối họp hình này với số cua tiên thiên. 

3. Trong hình, sự sắp xếp của thiên can, địa chi vừa là tiêu chí của 
phương vị thòi gian, không gian, vừa là tiêu chí vượng suy và sinh khắc cùa 
âm dương ngũ hành. 

4. "Tám cửa" và "sáu thần” trong hình là tôi (tác giả) căn cứ vào các 
sách "Ký môn"... mà sắp xếp. Mục đích dể độc giả biết được cách sắp xếp 
"tam cửa , "sáu thần" trên bát quái. Nếu gieo quẻ theo thời gian thì nói chung 
không dùng "tám cửa"; "sáu thần" cũng chỉ dùng khi dự doán theo sáu hao. 

5. Khai môn, sinh môn trong "tám cửa" là cát môn. Hưu môn chủ về 
nghỉ ngơi, chờ thời cơ. Thương môn chủ về nỗi kinh hoàng do thương tôn, lo 
sợ. Đỗ môn chủ về trắc trô không thông, không thuận lợi. Cảnh môn chú vê 
vạt hư, giả. Tử môn đại xấu, dử. Kinh môn chủ về những việc nguy hiêm, 
kinh hoàng. 

Chú thích : 

1) Đế xuất hồ chấn ; Vũ trụ vận động bắt dầu từ quẻ chấn. (Qué chấn 
là phương đông, lệnh của tháng 2 mùa xuân, mặt trời phía đông mọc lên, là 
thời kỳ tỏa chiếu cho vạn vật sinh trưởng). 

2) Tề hồ tốn ; Vận hành đến quẻ tốn, vạn vật đã đầy đủ, hưng vượng 
(Quẻ tốn là dông nam, lệnh của tháng 3 tháng 4, mặt trời đã lên cao, chiêu 
rọi vạn vật rõ ràng). 

3) Tương kiến hồ ly : Quẻ ly là tượng trong ngày, ánh sáng rực rỡ, mọi 
vật dều thấy rõ (Quẻ ly là phương nam, lệnh của tháng 5, chính là lúc mặt 
trời ở trên cao, nhin rõ mọi vật đang sinh trưởng). 

4) Chí dịch hồ khôn : Thiên dế (chỉ vũ trụ) giao cho đất (khôn) trọng 
trách (dịch) nuôi dưỡng vạn vật. (Quẻ khôn là phương tây nam, lệnh của 
tháng 6 tháng 7; khôn là đất, nuôi dưỡng vạn vật, thời kỳ vạn vật đã phát 
triển đầy đủ). 

5) Thuyết ngôn hồ đoài : là lúc vạn vật tươi vui (thuyết tức tươi vui) bèn 
ứng ở quẻ đoài. (Quẻ đoài là phương tảy lệnh của tháng 8, chính là lúc hoa 
quả trĩu dầy, lúc mừng dược mùa). 
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6) Chiến hổ càn : Thời khác tương ứng với quẻ càn vạn vật mảu thuần, 
đôi lập, đâu tranh. (Quẻ càn là phương tây bắc, lệnh của tháng 9 tháng 10, 
mặt trời đã xuống chân phía tây, là lúc tối sáng, âm dương đấu tranh lẫn 
nhau,). 

7; Lao hồ khảm ; Khi vủ trụ đã vần hành đến khảm, mật trơi dã lộn. 
vạn vặt mệt mỏi. (Quẻ khảm la phương bắc, lệnh cũa thang 11. Khảm là 
nươc, không ngửng chảy, nghĩa ỉà lao kho. Măt trời ớ phương này hoân toan 
không có. vạn vât mệt mỏi. là lúc nèn nghỉj. 

8) Thành ngôn hò cấn : Vũ trụ vận hành đến quẻ cấn là đã hoàn thành 
một chu kỳ va sáp bước sang một chu kỳ mới. (Quẻ cấn là phương đông bắc, 
lệnh của thang 12 và tháng giêng, tức giao thời của dông và xuân, đen tối 
sắp qua, ánh sáng sáp tới, vạn vật đến dây đâ kết thúc một ngày, cũng là 
lúc ngày mới sắp bắt đầu). 


III. HÍI đồ, lọc dồ 

Từ sau đời Tống, phàm là sách về chú "dịch”, luận "dịch'' trị ' dịch" dều 
lấy các hình "hà đồ" "lạc đồ" làm một bộ phận quan trọng của "Chu dịch". 
Thậm chí có người nói bát quái là căn cứ "hà đồ", "lạc đồ" mà vẽ ra, ban dầu 
"Chu dịch" dựa theo "đồ" "thư" mà làm ra, chứ không phải "đồ" "thư” theo 
"dịch” mà làm ra. Vì người ta cho rằng Phục Hy đả dựa theo "hà dồ” mà làm 
ra bát quái, cho nên trong "kinh sơn hài" nói : "Phục Hy được hà đồ, người 
Hạ do đó mà nói rằng "Liên sơn". Nhưng tôi (tác giả) cho rằng bát quái trong 
sách "Liên sơn" tuy có thể ra đời từ Nhà Hạ, nhưng bát quái không nhất 
thiết theo "Hà đồ" mà làm ra. Vì trong nguyên văn của "Kinh dịch" không 
đề cập đến "hà đồ", "lạc đồ". 

Về "Hà đồ" "Lạc đồ" có đù các loại truyền thuyết thần kỳ. Tương truyền 
ở xã hội nguyên thùy Trung Quốc, các lảnh tụ bộ lạc thời Phục Hy có long 
mã nổi lên ở sông Hoàng Hà, lưng mang "hà đồ", có rùa thần xuât hiện ở 
Lạc Thủy, lưng mang "lạc thư". Phục Hy sau khi được đã càn cứ vào các điểm 
âm dương trên "hà đồ", "lạc đồ" mà vẽ ra bát quái, về sau Chu Hy đã thần 
hóa, nói "hà đồ", "lạc đồ” là "dịch của trời đất". 

Thuyết "hà đồ", "lạc đồ" trong cuốn "Thượng thư" của Tiên Tần, "Luận 
ngữ" của Mạnh Tử và trong "Hệ từ" đều có ghi lại. Nhưng "Đồ" và "Thư" thực 
chất là cái gì, chưa có ai nhìn thấy, càng chưa thấy ai nỗi đến. Trước dời 
Tống, không ít "Dịch" gia khi viết về "Dịch" rất ít nói đến "Hà đồ", "Lạc dồ", 
một vài người có nói đến thì cũng chỉ là lướt qua. Phong trào nói đến "hà 
đồ", "lạc thư' là vào những năm thái bình hưng quốc (niên hiệu Tống Thái 
Tôn). Do đó, từ dời Tống về sau, đối với thuyết "hà đồ" "lạc thư" ìuỏn có hai 
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dòng ý kiến khác nhau. Các học giả dịch học đời nhà Thanh như Hồ Vị, Hoàng 
Tôn Nghĩa đều phản dối cách nói của các nhà nho đời Tống. 

Ngày nay, qua nhiều khảo chứng, người ta nói : "Trong "hà đồ” của người 
Tống có 55 vòng tròn đen trắng phân bô', e rằng nó được bắt nguồn từ "Hệ 
từ". "Hệ từ” nói : trời 1; đất 2; trời 3; dất 4; trời 5; dất 6; trời 7; đất 8; trời 9; 
đất 10. Trời có 5 số, đất có 5 sô'. Năm số của trời cộng lại được 25, năm số 
của đất cộng lại được 30. Tổng sô' của tròii và đâ't được 55, cho nên nó biến 
hóa như quỷ thần vậy". Cách nói này xem ra có lý. 

Thê' các số của trời dất trong "Hệ từ" là từ đâu mà ra ? Cuộc tranh luận 
lịch sử này không đi đến kết quả. Tôi (tác giả) cho rằng sô' của Trời Đất rất 
có thể là lấy từ thiên can : "Giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý" 
mà ra. Giáp bính mậu canh nhâm là 5 sô dương, tổng là 25 sô' trời; ất đinh 
kỷ tân quý là 5 số âm, tổng là 30 sô' đất. Cả hai tổng sô' hợp lại là 55. Số 
của thiên dịa là ngũ hành, tuy hợp với ngủ hành và phương vị, còn với thiên 
can hóa (tức 60) có chênh lệch, nhưng phương pháp hóa hợp với thiên can là 
giông nhau. Ví dụ : sô' của thiên địa 1 và 6 hợp với thủy chính là giáp, ký 
hợp thổ; 2 và 7 hợp với hỏa, là ất canh hợp kim; 3 và 8 hợp với mộc, là bính 
tân hợp thủy; 4 và 9 hợp với kim, là đinh nhâm hợp mộc; 5 và 10 hợp với 
thổ, là mậu, quý hợp hỏa. Sô' thiên địa thấy trong "Hệ từ", còn sự ra đời của 
thập thiên can thì sớm hơn "Hệ từ", đó là diều không có gì nghi ngờ. Cho 
nên sô' thiên dịa trong "Hệ từ” rất có khả nâng dược rút ra từ thập thiên can. 

Xuất xứ của 45 vòng đen trắng trong "lạc thư" của người đời Tống tức 
cái mà gọi là "lạc thư lây từ mai rùa" không ngoài "độ hõm càn" của Trịnh 
Huyền đời Tôhg là "dội 9 dẫm 1, trái 3 phai 7, 2 và 4 làm vai, 6 và 8 làm 
chân". 

Điểm trắng trong "hà dồ" tượng trưng cho dương, đen tượng trưng cho 
âm, tức 1, 3, 5, 7, 9 là số lẻ, là dương, gọi là tượng trời; 2, 4, 6, 8, 10 là số 
chẵn, là âm, gọi là tượng đất. Các sô' này của trời đất hợp lại với nhau chính 
là 55. 

Sô' 55 của trời đất không những dại diện sô' của bát quái mà còn hợp với 
số ngũ hành. Tức 1 và 6 hợp với thủy, 2 và 7 hợp với hỏa, 3 và 8 hợp với 
mộc, 4 và 9 hợp với kim, 5 và 10 hợp với thổ. Như vậy vạn vật trong trời 
dất đều thuộc ngũ hành mộc, hỏa, thổ, kim, thủy. 

Điểm trắng trong "Lạc thư" là dương, điểm đen là âm. 1, 3, 7, 9 là sô' lẻ, 
thuộc dương; 2, 4, 6, 8 là số chẵn thuộc âm. Các số âm, dương ấy cũng gọi là 
tượng của trời đất. Các số trong hình vẽ : đội 9 dẫm 1, trái 3 phải 7, 2 và 4 
làm vai, 6 và 8 làm chân, điều đó phù hợp với hậu thiên bát quái. 
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"Kinh dịch" ra đời sớm hơn 'Truyện dịch" bảy, tám tràm năm, nên bát 
quái không phải dựa theo 'Hà dồ", "Lạc thư" để vẽ. Đó là điều không ai phủ 
nhận được. 



Bắc, ttiủy 

HÀ ĐÓ 



LẠC THƯ 
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IV. NGUỒN GỐC CỦA BỐT QUÁI 


ảo", mồi người bàn một cách. . 

Thứ lít ch ngưbi nài »**»& «* «6 » ^ "I tÌ th 

ỂỆ^ỈfztẾỀỂỂ 

từ Cổ thiên văn. _ ,, . 

Thứ hai cã người nói nguồn gốc cùa bát quái là vân tự. chữ xưa : khôn, 

khảm, chấn, đoài làm thành bát quái. __ 

Thứ ba èó nguăi nói bát quáịlà phù hiệu tám cMc quan 

Hv. Quan quản trbi gọi là càn (=), quan quản đất gọi là k^n !==>. q un 

quản sấm gọt lỉTlán (^) quan quản ^rgọỊJ^khàm ũ Z) quan quản 

nút goiTà cấn tri), quan quản gió gọi Ịjtốn (=-=). quan quản lứa gọi là 
la ca - - • q“ “ ““ ‘ . ££) cho nên c6 thuyết nguồn gốc 

ly (Z Z) , quan quản ao dâm gọi la aoai K ), 

của bát quái là ở tên quan. , 

V V.. Nên nói "nguồn gốc của bát quái là chiêm bôc . 

Thứ năm co nguòi nói nguồn gốc cùa bát quái là "Hà Air, "Lạu thh. 

Wii ĩ ÍSS?- - -= 

quái Thứ sáu có người nói nguồn gốc cùa bất quái là chữ số. Cách ghi aế thài 

cồ , à “cgX s*z : £; t rl 1 

ỂãễỄẽẼÊãỉẫễẵ 



thứ ba nói : trời một sắc là dương, đất chia làm đất và nước là âm; cách thứ 
tư nói trong "Hệ từ" có nói "nút thừng mà trị" là lấy từ phương pháp ghi sô' 
nút thừng ngày xưa. Một nút là dương, hai nút là âm. về sau bói cỏ thi dùng 
để biểu thị sô' chiêm bốc nên làm thành bát quái. Thời gian xuâ't hiện của 
phù hiệu bát quái là vấn đề rất phức tạp, đâ có những khảo chứng cho rằng 
có thể nó xuất hiện cách đây 5.000 năm, nhưng ngày nay lại có phát .hiện 
mới "Trên những mảnh gốm cách đây 1 vạn năm dã có những vạch vẽ giống 
bát quái", ("kết cấu chử số của hình dịch''). 

V. THỜI DẠI KINH DỊCH THANH SáCH 

Thời gian hlnh thành bát quái và 64 quẻ khoảng dời Nhà Hạ. Điều đó 
có "Ngọc Hải" dẫn chứng từ "Sơn hải kinh" như sau : "Phục Hy được Hà đồ, 
do đó người Hạ nói "Liên Sơn"; Hoàng đế được Hà đồ, do đó người Thương 
nói "Quy Tàng". Liệt Sơn thị được Hà đồ, do đó mà người Chư nói "Chu dịch". 
"Dịch tán", "Dịch luận" của Trịnh Huyền nói : "Hạ viết "Liên Sơn", Ân viết 
"Quy Tàng", Chu viết "Chu dịch". 

Trong "Chu lễ" có ghi : Cung xuân đại bốc "nắm cả phép của ba bộ dịch 
là "liên sơn", "quy tàng", "chu dịch". Quái của các kinh dó đều là 8, quẻ đều 
là 64". Còn nói : Cuối thời kỳ dồ đồng ở An Dương dã xuất hiện những dấu 
hiệu bát quái (trang 77 sách "Lịch sử chữ viết trên xương của Trung Quốc"). 
Do đó có thể thấy thời kỳ hình thành bát quái và 64 quẻ nên vào đời nhà 
Hạ. Còn những người đồi sau nói Văn Vương đâ làm lại 64 quẻ, điều đó chắc 
khồng đúng, tuy nhiên Văn Vương đã sắp xếp lại cho nó hoàn chỉnh hơn thì 
rất có thể. 

Hai quyển sách "Liên sơn", "Quy tàng" đá mất từ lâu, quyển sách người 
dời sau nhìn thấy chỉ là "Kinh dịch". Nhưng thời kỳ ra đời của Kinh dịch từ 
xưa tới nay vẫn còn bàn cãi mãi. Căn cứ kết quả khảo cứu của hơn ba mươi 
năm nay thì có ba loại ý kiến. 

1. Kinh dịch ra đời thời Xuân Thu. Quách Mạc Nhược nói : Quan niệm 
trời đất đôi lập xuất hiện rất muộn trong lịch sử tư tưởng Trung Quốc. Những 
văn tự dời nhà Chu không có vết tích của bát quái, thậm chí không có chừ 
"địa"; những chữ như "càn, khôn" trong sách cổ mãi về sau mới xuất hiện... 
Đủ thấy "Kinh dịch" không thể ra đời trước thời Xuân Thu. 

2. Kinh dịch ra đời vào dầu thời Tây Chu. Trương Đại Niên cân cứ câu 
chuyện trong hào từ quẻ như "táng ngưu ư dịch ’, "táng dương ư dịch”, "cao 
tôn phiệt quỷ phương", ”dế ất quy muội", "kỳ tử chi minh di" v.v... đều là các 
câu chuyện của nhà Thương và Tây Chu. Những sách về sau của Chu Thành 
Vương, không viện dẫn đến, nên suy ra Kinh dịch thành sách không thể sau 
thời Thành Vương. 
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3. Kinh dịch thành sách vào thời kỳ giao thời nhà Ân và nhà Chu. Kim 
Cảnh Phương v.v... cho rằng : Kinh dịch là tác phẩm giao thời giữa nhà Ân 
và nhà Chu. Họ khảng định "quái xuất ư thi”. Thi sử đời xưa dần dần được 
tổng kết lại qua nhiều bài ghi chép hoạt động của chiêm thi, qua sàng lọc, 
chỉnh lý mà thành "kinh dịch". Có học giả còn từ tiến trình logic phát triển 
tư tưởng của Trung Quốc và từ trong mâu thuẫn xã hội các đời nhà Ân, nhà 
Chu mà nghiên cứu các niên đại thành sách của Kinh dịch, họ cho rằng đó 
là thời kỳ giao tiếp giữa nhà Ân và nhà Chu. 

Kinh dịch chia thành hai kinh thượng và hạ, 64 quẻ. Mỗi quẻ có 6 hào, 
hai quẻ càn khôn, mỗi quẻ có 7 hào, quẻ càn dùng 9, quẻ khôn dùng 6, bản 
thể của nó không phải là hào tuy có tác dụng như hào, chẳng qua để thuận 
tiện mới gọi là hào, cộng tất cả có 386 hào. Mỗi quẻ đầu tiên lập hình quẻ, 
sau đó là tên quẻ, rồi mới đến quẻ từ. Mỗi hào đầu tiên đề hào sau đó là 
hào từ. Quẻ từ và hào từ có 450 điều, hơn 4.900 chữ. Người dời sau nói : quẻ 
từ do Văn Vương làm ra, còn hào từ do Chu Công làm. 

VI. sự HÌNH THhNH VA PHÁT TRlêN CỦA CHU DỊCH 

Bộ sách "Chu dịch" là do hai bộ sách "Kinh dịch" và "Dịch truyện” hợp 
thành. "Kinh dịch" là bộ sách về dự doán thông tin, phân làm thượng, hạ 
hai quyển. "Dịch truyện" là tác phẩm triết học, nó gồm "Thoán" thượng hạ, 
"tượng" thượng hạ, "Hệ từ" thượng hạ, "Vàn ngôn", "thuyết quái", "tự quái", 
"tạp quái" tất cả 60 bài hợp thành. Thời gian hình thành sách khoảng từ 
nhà Ân, Thương, Táy Chu, kéo dài mải đến Xuân Thu Chiến quốc, cho nên 
những bài này không phải do một người viết ra mà là nhiểu người làm hợp 
lại. 

"Kinh dịch" nguyên ban đầu chỉ có quẻ từ và hào từ của 64 quẻ. Người 
đời sau trên cơ sở "Kinh dịch" lại viết nên "Truyện dịch”, còn gọi là mười 
dực. Các bài trong "Truyện dịch" ban đầu là phụ chú sau "Kinh dịch", đều là 
lời giải thích quanh Kinh dịch. Như vậy "Kinh địch" và "Truyện dịch" hợp 
thành bộ "Chu dịch" ngày nay. 

Tên "Chu dịch" xuất hiện sớm nhất trong "Tả truyện". Ví dụ : trong "Tả 
truyện. Trang Công nám thứ 22" : "Sử nhà Chu có "Chu dịch", xem Trần 
Hầu". Những sử liệu khác có nhắc đến tên "Chu dịch" rất nhiều. 

Vì sao lại đặt tên sách là "Chu dịch", xưa nay có rất nhiều cách giải 
thích. Chữ "Chu" là chỉ tên triều đại nhà Chu, chữ "dịch" hàm ý chỉ ngày 
đêm biến đổi, nên dịch là "biến" vậy. 

Tư tưởng triết học của "Truyện dịch" và "Kinh dịch" là trên cơ sở chiêm 
thi của "Kinh dịch" xây dựng nên, nó giải thích kinh dịch từ thiên văn, địa 
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lý, nhân sự bàn một cách rất toàn diện, hệ thông. Đây là lần đầu tiên dùng 
tư tưởng khoa học, quan điểm duy vật chỉ rõ tư tưởng triết học và duy vật 
biện chứng pháp của chiêm bôc trong Kinh dịch. 

Hai bộ sách "Kinh dịch” và 'Truyện dịch" này, về nội dung có sự sai 
khác, về hình thức lại có mối liên hệ rất mật thiết với nhau, kết hợp thành 
một bộ hoàn chỉnh, điều này đối với lịch sử vân hóa, tư tưởng trong và ngoài 
nước là một kỳ tích khiến mọi người phải chú ý. "Kinh dịch' ra đời vào giao 
thời nhà An, Thương, Tây Chu, "Truyện dịch" vào thời Chiến quốc. Cả hai 
bộ sách cách nhau bảy, tám trăm năm lịch sử, nên nay mới nói sách “Chu 
dịch” ra đời vào giao thời từ nhà Thương, Chu đến Xuân Thu, Chiến quốc là 
thế. Lịch sử và quá trình phát triển của "Chu dịch" kéo dài và rât phức tạp^ 
Nó trái qua sự sản sinh khái niệm âm dương; sáng tạo ra bát quái, hình 
thành quẻ kép, sự ra đời của từ quẻ và "mười dực". về thơi gian nó trải qua 
các triều Hạ, Thương, Chu, Xuân Thu. Trong quá trình hình thành sách, nó 
bắt đầu từ "Liên sơn", "Quy tàng", "Kinh dịch" sau mới đến "Chu dịch". 

"Liên sơn" lấy quẻ cấn, tức ỉấy núi làm khởi điểm của 64 quẻ. Điều đó 
tuy phản ánh được năng lực tư duy của người Hạ phát triển hơn so với trước 
đó, nhưng nhận thức về Trời Đất còn rất nông cạn : Hồi dó do nước lụt ngập 
khắp nơi, mặt đất lúc chìm lúc nổi, con người chủ yếu sống trong hang núi, 
nên cho núi là chủ thể của quả đất ("cấn đại bieu sơn). 

"Quy tàng" lấy quẻ khôn, tức lấy đất làm khởi điểm của 64 quẻ. Điêu 
đó khong những nói lên tri thức của người Ân đã nâng cao lên một bước so 
với người Hạ, thế lực của xă hội mẫu hệ còn tồn tại ("khôn" là thái âm, là 
mẹ) mà về nhận thức dối với vũ trụ, thế giới tự nhiên đả sơ bộ hình thành 
thế giới quan thuyết quả đất là trung tâm. 

"Kinh dịch" lấy quẻ càn tức lấy trời làm khdi điểm của 64 quẻ. Điều đó 
nói lên xã hội đã chuyển từ chế độ mẫu hệ sang chế độ phụ hệ (càn là trời, 
là cha) đồng thời nói lên ngươi Chu đã có những hiểu biết ban dầu về các 
thiên thể, bắt đầu nghiên cứu sự vận động của các thiên thể đối với quả đất, 
ảnh hưởng đô'i với con người, chỉ ra quy luật dối lập thống nhất trong vũ trụ. 
Cho nên một vũ trụ quan mới đã xuất hiện. 

Từ lịch sử phát triển lâu dài của "Chu dịch" có thể nhìn thấy tổ tiên ta 
đã phát minh ra bát quái là một cuộc cách mạng to lớn trong lịch sử dự đoán 
thông tin của nước ta. Còn có thể thấy năng lực tư duy của con người, khả 
năng nhận thức của con người về phương diện tự nhiên hay xã hội đểu từng 
bước phát triển từ thấp đến cao, từ cạn đến sâu, từ phiên diện đến tương dôi 
toàn diện. 
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chương 2 

KHÁI QUÁT NGUYÊN LÝ CỦA QUẺ 

I. sự SÁP xếp cùn 64 ouè 

...2 2 

2*2*0*71* **■ Ca nhiêu •> Cho nên thửtự onnoonọó. 

trong Knh dkh đưòng nhiên ^ng Wtông phãí do một ngưid hoàn 
thành ma là sựđiỂu chinh trong một thai gian dài cua nhiều ngưỉh. 

Ví dụ cách xếp tónh vuông trong hình tròn thì ^ thuyết "Ttròn là trdi à 
độnĩ vuông là đất, là tinh". Cấc hình nói 

Ỉ£ễ nhau vể chi tiết tuỵ nhiêntác: dụng của chúng vôi nghi&d c*. ứng 
dụng dự đoán thông tin không quan trọng lắm, cho nên ồ dãy không 
luận nhiều về cách xếp hình của 64 quẻ. 

T ong "Kinh dịch", 64 què bắt d ầu t ừ "càn ^ón" cho nặn tư tudng ch! 
dao sắp xếp Ta nà là càn làm trùi, khôn làm đât, có trt.1 đất sau đé mdi có 
vạn t Thứ tự sắp xép cùa 62 quẻ z lại. tôi cho là l^tưọng quẻ xếp xen 

lẫn nhau mà thành_Như quẻ thứ ba "Thúy lôi truân" (= 3 , và què thứ nâm 

"Stm thủy mông" (II) là hai tượng quẻ (những tượng quẻ khác cũng như 

thế) sắp xếp nwt nhau mà thành' Sự sắp xếpTúa các°qtó khác, ngoài cách 

xéĩníực tTnTqué ra, cé cdi z theo 

vật tiĩlò dến to hoặc từ tTdến nhỏ mà xếp^Điêu này " «“ é tỉC dều 
ll m chi tìết Như hai T càn khôn ụ tìnên dịa có trôi đá“ 
có van vật, 'Đầy giữa ưdidãt chl có vạn vật cho nên dặtlầmtr^n".Traán , 
% Tà mdi smh raa vật" (nghía là; do ^nâh' ịvạn vật d thdt kỳ bdt 

đầu sinh trưởng, nên quẻ "truân" xếp d thứ ba). Vật ^nhthl "mông ,cho nén 
?à mông' (nghía là : vạn vật bắt đầu. thai l£ sinh toưdng, vưức hết có g. 
đoạn manh nhá, cho nên sau quẻ "truân”, tiếp đến là quẻ mô g 
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Để tiện lợi cho nhu cầu dự đoán thông tin, tôi theo thứ tự tám cung sắp 
xếp 64 quẻ như dưới đây. Còn đối vói tượng (hình dạng) của tám quẻ đơn, 
độc giả nên thuộc mới tiện cho nghiên cứu, cho nên trước hết tôi chép lại 
các “câu vè" để giúp nhớ tám quẻ dơn. 

Tượng quẻ : càn ba liền (—), khôn sáu đoạn (“-), chấn cốc 
ngửa (—), cấn úp xuôi ("), ly giữa khuyết (—), khảm giữa đầy (“), đoài 
khuyết trên (^S), tốn khuyết dưới (ST). 


Cung Càn bát quái thuộc kim 

Càn vi thiên = , Thiên phong cấu 55 
Thiên địa phủ 5 - , Phong địa quan = - 
Hỏa địa tấn 5 5 , Hòa thiên đại hữu 


, Thiên sơn độn 
, Sơn địa bóc s 


Cung Đoài bát quái thuộc kim 

Đoài vi trạch — ■ , Trạch thủy khon — — , Trạch địa tụy Sã , 

M M » ỊỊỊI 

Trạch sơn hàm E"E , Thủy sơn kiển — — , Địa sơn khiêm — = , 

Lôi sơn tiểu quá 5= , Lôi trạch quy muội = . 

Cung Ly bát quái thuộc hỏa 

Ly vi hỏa — , Hỏa sơn lữ == , Hỏa phong đỉnh =■= , 

Hỏa thủy vị tế 55 , Sơn thủy mông =■= , Phong thúy hoán ="= , 

Thiên thủy tụng 55 , Thiên hỏa dồng nhân 55 . 

Cung Chấn bát quái thuộc mộc 

Chấn vi lôi (=JE), Lôi địa dự (ss), Lôi thủy giải (— —), 

Lôi phong hằng (55), Địa phong thăng (55), Thủy phong tỉnh (55), 

Trạch phong đại quá (srs), Trạch lôi tùy (ss) 

Cung Tốn bát quái thuộc mộc 

Tốn vi phong 55 , Phong Thiên tiểu súc , Phong hỏa gia nhân as 
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Phong lôi ích =-= , Thiên lôi vố vọng =-= , Hỏa lôi phệ hạp =-= , 

Sơn lôi di ãS , Sơn phong cổ =-= . 

Cung Khảm bát quái thuộc thủy 

Khảm vi thủy §= , Thủy trạch tiết == , Thủy lôi truân — , 

Thủy hỏa ký tế E3 , Trạch hỏa cách E3 , Lôi hỏa phong = , 

Địa hỏa minh di , Địa thủy sư — — . 

Cung Cấn bát quái thuộc thổ __ 

Cân vi sơn — — , Sơn hỏa bôn ~ ""ì , Sơn thiên đại sức — , 

Sơn trạch tổn ss , Hỏa trạch khuê ^~** , Thiên trạch ly - » 

Phong trạch trung phù Sĩ, Phong sơn tiệm = —• 

Cung Khôn bát quái thuộc thổ 

Khôn vi địa = 5 , Địa lôi phục — , Địa trạch lâm = , 

Địa thiên thái 5= , Lôi thiên đại tráng s , Trạch thiên quải s= , 
Thủy thiên nhu ^3 , Thủy địa tỉ . 

Tám cung ở trên thuộc ngũ hành gì, xin xem "Thuyết quái". 

Bát quái kép làm thành 64 quẻ, tất cả có tám cung, quẻ thứ nhất của 
mỗi cung gọi là "quẻ đầu", hoặc gọi là "quẻ thuần’. 

Quẻ càn — , quẻ đoài — , quẻ ly — , quẻ chấn — , 

Quẻ tốn — , quẻ khảm =5 , quẻ cấn == , quẻ khôn = = 

Bát quái, quẻ dơn là quẻ kinh, ví dụ càn «— , hai quẻ bất kỳ trùng nhau 

gọi là quẻ biệt, ví dụ 5 5 . Tám quẻ thần theo ngũ hành chia làm tám cung, 
tám cung chỉ cổ tám tượng quẻ, vậy thl 56 tượng quẻ khác sản sinh ra bằng 
cách nào ? Đó là điều mọi người muôn hỏi. 

Bát quái là tiêu biểu cho tượng vật, cũng là tiêu chí của hai khí âm 
dương vượng suy, ngũ hành sinh khắc. Quy luật của âm dương là biên, có the 


42 



nói là biến hóa vô cùng, do đó 56 tượng quẻ khác đều do tám quẻ này biến 
ra cả. Ví dụ cách biến của cung càn như sau : 



Đó là cu ng càn của bát quái, tức ỉà bảy tưựng quẻ khác biến từ trong 

quẻ càn = mà ra. Cách biến là : dương biến thành âm, âm biến thành 
dương. Ví dụ quẻ càn sáu hào đều là hào dương, khi biến bắt đầu từ hào dưới 
nhất (gọi là hào đầu, hào hai, hào ba, hào bốn, hào năm, hào sáu đếm từ 
dưới lên). Hào đầu của quẻ càn từ dương biến thành âm, tức biêh thành quẻ 
"Thiên phong cấu", quẻ thứ hai. Hào thứ hai của quẻ càn từ dương biến thành 
âm mà làm ra quẻ "độn" tức quẻ thứ ba. Hào thứ ba của quẻ càn từ dương 
biến ra âm làm thành quẻ "Thiên địa phủ" tức quẻ thứ tư. Hào thứ tư của 
quẻ càn từ hào dương biến thành hào âm làm thành quẻ "Phong địa quan", 
tức quẻ thứ năm. Hào thứ nãm dương biến thành âm làm thành quẻ "Sơn 
dịa bóc" tức quẻ thứ sáu. Hào thứ tư của quẻ "Sơn địa bóc" từ âm biến thành 
dương biến ra quẻ "Hỏa địa tấn" tức quẻ thứ bảy. Các hào đầu, hào hai, hào 
ba của "Hỏa dịa tấn" đều là âm biến thành dương làm thảnh quẻ "Hỏa thiên 
đại hữu" tức quẻ thứ tám. Đến đây tám què cùa cung càn dều đủ. 

Cách biến tám cung đều có một quy luật chung, trong quẻ dầu có hào 
dương thì biến thành hào âm, còn hào âm biến thành hào dương. Cứ mỗi lần 
biến một hào sẽ dược một tượng quẻ mới. Mỗi cung biến đến hào thứ năm 
thì ngừng, hào thứ sáu không biến nữa. Quẻ thứ bảy là do biến hào thứ tư 
của quẻ thứ sáu mà ra. Quẻ thứ tám là do biến cả ba hào : dầu, hai, ba của 
quẻ thứ bảy mà ra. 

Quẻ "Hỏa dịa tấn” thứ bảy gọi là quẻ "Du hồn" là vì khi biến không biến 
hào thứ sáu mà quay trở về biến hào thứ tư. Quẻ "Hỏa thiên đại hữu" thứ 
tám gọi là quẻ "Quy hồn" vì các hào đồu, hai, ba của quẻ "Hỏa địa tấn" dều 
biến từ ầm thành dương nên có nghĩa là hoàn nguyên, tức quẻ "Quy hồn”. 
Cho nên quẻ thứ bảy của mỗi cung là quẻ "du hồn", què thứ tám quẻ "Quy 
hồn". Hai quẻ "Quy hồn" và "Du hồn" phần nhiều để đoán kẻ xuất hành, ví 
dụ đoán đi khi nào về : gặp quẻ du hồn tức là đã di dến nơi, đang nghỉ chưa 
thể quay về ngay được, nếu gặp quẻ quy hồn thì người dó đi không xa, sẽ về 
nhanh. 

Trên đây là cách biến tám quẻ của cung càn, các cung khác cách biến 
cũng theo quy luật đó. Cách biến này do Kinh Phòng, nhà dịch học đời Hán 
phát minh, về cách xác định và tác dụng của hào thế, hào ứng của mỗi quẻ 
sẽ nói kỹ ở phần hai của sách. 
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II. TƯỢNG QUẻ 

Vì sao lại gọi là tượng quẻ ? Hệ từ" nói : "Dịch đó là tượng vậy 
"Thoán" nói : "lời và hình ở trong tượng vậy". "Lập tượng để định ý, đặt ra 
quẻ là để định ra các tình tiết", "Bát quái xếp thành hàng, tượng củng ở 
trong sự sắp xếp đó". Đời xưa lấy bát quái làm quẻ kinh, hai quẻ ghép lại 
với nhau thành 64 quẻ, gọi đó là quẻ biệt. Hai quẻ ghép lại thành ra tượng 
quẻ, tượng quẻ, tượng của vật, tượng có nghĩa là "bầy". Đối với vật hay sự 
việc, nó không chỉ có ý nghĩa là trùng lặp hoặc hai loại mà còn bao hàm 
nhiều ý nghĩa, nhiều loại khác nhau. Như trùng hai khảm không chỉ có nghĩa 
là cùng một loại "người" hoặc hai loại trộn lẫn, hoặc hai trung nam gặp gỡ. 
Đem vật ra mà nói, trong nước sẽ sinh ra hàng trăm vật, trong nước tàng 
ẩn hàng trăm vật. Với hiện tượng tự nhiên, sáu hào ở trong quẻ có trời, đất, 
người. Với người thì có cha mẹ, anh em, quan quỷ, thê tài, con cháu v.v... 
Tượng quẻ của bát quái không những đại biểu là nhiều vật mà còn là "tượng 
của bát quái" "tượng cùa sáu vạch", "tượng của tượng hình", "tượng của ngôi 
hào", "tượng của đối lập", "tượng của phương vị", "tượng của hồ thể", cho nên 
có thể gọi tượng là "bầy" vậy. 

"Thuyết quái" quy nạp tượng cùa bát quái như sau : 

"Càn là mạnh. Khôn là thuận. Chấn là động. Tốn là nhập. Khảm là 
chìm vào, lún vào. Ly là lệ (tức đẹp). Cấn là ngừng. Đoài là thuyết (tức vui 
tươi)". "Càn là ngựa. Khôn là trâu. Chấn là rồng. Tốn là gà. Khảm là lợn. 
Ly là chim công. Cấn là chỏ. Đoài là dê". 

"Càn là đầu. Khôn là bụng. Chấn là chân. Tôn là bắp đùi. Khảm là tai. 
Ly là mắt. Cấn là tay. Đoài là miệng". 

"Càn là trời, nên gọi là cha. Khôn là đất, gọi là mẹ. Chấn là vừa tìm 
mà được nam nên gọi là trưởng nam. Tốn là vừa tìm mà dược nữ nên gọi là 
trưởng nữ. Khảm là tìm lần thứ hai mà được nam nên gọi là trung nam. Ly 
là tìm lần thứ hai mà được nữ nên gọi là trung nữ. Cấn là tìm ba lần mà 
dược nam nên gọi là thiếu nam. Đoài là tìm ba lần mà dược nữ gọi là thiếu 
nữ". 

"Càn là trời, là tròn, là vua, là cha, là ngọc, là vàng, là lạnh, là băng, 
là dại xích (1), là ngựa tốt, là ngựa già, là gầy, là ngựa đốm, là quả cây". 

"Khôn là dất, là mẹ, là vải, là nồi, là tính biển lận, là đều nhau, là con 
trâu mẹ, là dại hưng (2), là văn, ià đông, là tay nắm, những cái khác có nghĩa 
là đen". 

"Chấn là sấm, là rồng, là huyền hoàng (3), là bố thí, là dường lớn, là 
dài, là quyết tháo (4), là tre non, là lau sậy. Nếu là ngựa kêu là giỏi, là ngựa 
có chân trái sau màu trắng, là ngựa bước nhanh, là ngựa có dám trắng ở trán. 
Còn nữa là ngũ cốc, là củ. Cuối cùng là mạnh, là tươi thơm". 
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"Tốn là cây, là gió, là trưởng nữ, là giây thẳng, là thợ, là trắng, là dài, 
cao, là tiến thoái, là không kết quả, là thối. Nếu là người là ít tóc, là trán 
rộng, là mắt lòng trắng nhiều, buôn bán phát đạt. Cuối cùng là táo (tức nóng, 

gấp). 

"Khảm là nước, là mương rảnh, là ẩn phục, là nắn day, là xe cộ. Khi là 
người là thêm lo, là bệnh tim, là đau tai, là quẻ huyết, là đỏ. Nếu là ngựa 
là sống lưng đẹp, là nóng lòng, là có chân mỏng, là nước chảy trên mặt dất. 
Khi là xe là xe ngựa, là thông suốt, là tháng, là ăn cướp. Khi là cây là lõi 
gỗ cứng. 

"Ly là lửa, là ngày, là diện, là trung nữ, là mũ của lính ngày xưa, là 
binh khí. Khi là người là bụng to, là quẻ càn (ở đây : "quẻ càn" là quẻ có ý 
khô). Là ba ba, là cua, ngọc trai, là rùa. Khi là cây là cây cành khô". 

"Cấn là núi, là đường tắt, là hòn đá nhỏ, là môn khuyết (cửa thiếu), là 
loại quả dưa, là người gác cửa, là ngón tay, là chó, là chuột, là thuộc loại mỏ 
đen. Khi là cây là nhiều mắt cứng". 

"Đoài là trạch, là thiếu nữ, là người làm bói toán, làm thuốc, là cãi vạ, 
là gãy nát, là rung cây cho quả rơi xuống. Khi là đất thì là đất khô cứng. Là 
thiếp, là dê". 

Các tượng quẻ ở trên xem trong "thuyết quái". Trong dự đoán thông tin 
cần dùng đến, nên phải thuộc làu. 

Chú thích : 

(1) Quẻ càn trong quẻ đoán về tin tức của mười hai tháng là quẻ tháng 
tư, tháng tư mặt trời đỏ rực nên gọi là đại xích. 

(2) Khôn là đại hưng, là xe. Cho nên quẻ khôn là xe, có hình xe. 

(3) Huyền hoàng tức màu vàng đen. 

(4) Quyết tháo là quyết đoán nhanh. 

Phụ lục - TƯỢNG LOẠI VẠN VẬT TRONG "MAI HOA DỊCH số" 

Tượng loại vạn vật trong "Mai hoa dịch số" là bộ phận quan trọng cùa 
tượng quẻ, cũng là phần không thể không nắm vừng trong dự đoán thông tin 
nên ghi ra dây để độc giả ứng dụng. Muôn học dự đoán không thể không 
nắm vững nội dung phần này. 

Nhừng điều nói trong "Tượng loại vạn vật" là tượng vật của quẻ thuần. 
Rất nhiều độc giả hỏi : khi quẻ thượng và quẻ hạ không giông nhau thì làm 
thế nào ? (Gặp trường hợp này phải xem quẻ trên là quẻ gì, quẻ dưới là quẻ 
gì, đoán việc gì, sau đó xem mỗi quẻ chủ tượng gì, thế là được. Ví dụ đoán 

về ăn uống dược quẻ "tụng" (EÍE), quẻ càn của quẻ thượng trong tượng vật 
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của thức ăn là vật gì, quẻ khảm của quẻ hạ trong tượng vật của thức ân là 
vật gì, như thế là trong bàn ăn có những món gì sẽ rất rõ ràng. Đối với quẻ 
hỗ, quẻ biến cũng làm như thế. Tượng quẻ khác cũng làm như thế. 


TƯỢNG LOẠI VẠN VẬT 

Quẻ càn 

[Thiên thời] : trời; băng; (nước) đá; cục [nước] đá. 

[Địa lý] : phương tây bắc; kinh đô; quận lớn; địa hình hiểm yếu hoặc 
danh lam thắng cảnh; vùng đất cao và khô. 

[Nhân vật] : vua, quân tử; cha; đại nhân; người già; bậc trưởng giả; quan; 
đanh nhân; cán bộ. 

[Tính cách] : cứng, mạnh, dũng võ; quả quyết; hoạt dộng nhiều. 

[Thân thể I : đầu; xương; phổi. 

[Thời gian] : giao thời, giữa tháng chín và tháng mười; mùa thu; chuyến 
từ tháng hoặc năm tuất sang hợi; giờ, ngày, tháng, năm của ngũ kim (X) 

[Động vật] : ngựa; ngỗng (thiên nga); sư tử; voi. 

[Tĩnh vật] : vàng ngọc, châu báu; vật tròn; quả cây; vật cứng; mũ, kính. 
[Nhà cửa] : nhà xí công cộng; lâu đài; nhà cao to; lầu; trạm; ở hướng tây 

bắc. 

[Nhà ở] : chiếm được vào mùa thu thì hưng thịnh, mùa hạ có họa; mùa 
đông thì vắng lạnh; mùa xuân thì cát lợi. 

[Hôn nhân] : người thân quyến của nhà quan; gia dinh có danh tiếng; 
vào mùa thu sẽ kết quả; mùa đông, mùa hạ khống lợi. 

[Ản uống] : thịt ngựa quý ngon; nhiều xương; gan, phổi; thịt khô; quả 
cây; thủ của các loại vật; vật tròn; vật đắng cay. 

[Câu danh] : có danh; hợp với các chức nội nhiệm, quan tòa, võ chức, 
nắm quyền, thiên sứ, liên lạc; nhậm chức về hướng tây bác. 

[Mưu vượngj : thành công; có lợi trong việc công; có tiền trong hoạt động; 
mùa hạ thì không thành; mùa đổng nhiều mưu; không được vừa ý. 

[Giao dịch] : hàng quý như : vàng, ngọc, châu báu; dễ thành công; vào 
mùa hạ không lợi. 

[Cầu lợi] : có của; lợi về vàng, ngọc; được cùa trong cơ quan; vào mùa 
thu rất lợi; mùa hạ tổn tài; mùa đông không được của. 

[Xuất hành] : xuât hành lợi; hợp với người kinh sư; lợi đi về phía tây 
bắc; mùa hạ không lợi. 
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[Mong gặp] : lợi gặp được đại nhân; gặp người có đức; hợp với gặp người 
chức cao sang; có thể gặp. 

[Kiện tụngl : thế mạnh, có quý nhân phù trợ; vào mùa thu sẽ thắng; 
mùa hạ thất lý. 

[Bệnh tật] : bệnh ở đầu, mặt; bệnh phổi; bệnh gân cốt; bệnh ở thượng 
tiêu, mùa hạ không yên ổn. 

[Phần mộ] : hợp hướng tây bắc; hợp với mạch khí vùng núi; hợp với 
thiên huyệt; hợp với chỗ cao; mùa thu thì quý; mùa hạ hung dữ. 

[Phương đường đi] : tây bắc. 

[Ngủ sắc] : màu dỏ đậm, màu đen huyền. 

[Chữ tên họ] : người tên họ có chữ kim ( ^ ) bên cạnh; ngôi thứ 1,4, 
9. (2) 

[Chữ sôi : 1, 4, 9 (3) 

[Ngù vị] : đắng, cay. 

Quẻ khôn 

[Thiên thời] : mây đen, mù, sương. 

[Địa lý] : điền dã, buổi sáng ban mai ở nông thôn; bình địa; phương táy 

nam. 

[Nhân vật} : mẹ già; mẹ kế; nông phụ; người nông thôn; người bình 
thường; người phụ nữ già; người bụng to. 

[Tính cách] : biển lận; nhu thuận; nhu nhược; nhiều người; tiểu nhân. 

[Thân thể] : bụng; lá lách; thịt; dạ dày. 

[Thời gian] ; tháng : thin, tuất, sửu, mùi; giờ, ngày, tháng, năm : mùi 
thân; ngày, tháng : tám, năm, mười (4) 

[Tĩnh vật] : vật vuông; vật mềm; vải, tơ gấm; ngũ cốc; binh khí, rìu; đồ 

đất. 

[Động vật] : trâu bò; bách cầm; ngựa bướu. 

[Nhà cửa] : phương tây nam; điếm canh, lều ngoài đồng; nhà thấp bé; 
đất bậc thang; nhà kho. 

[Nhà ở] : yên ổn, nhiều âm khí; được vào mùa xuân không yên. 

[Ăn uống] : thịt trâu; món ăn sang và vừa, vị ngọt, vị dân giả, vị ngữ 
cốc; món ăn mầm măng; những thứ thuộc về lòng (ruột, tim, gan...). 

[Hôn nhân] : lợi về hôn nhân; lợi cho nhà chịu thuế, nhà nông thôn hoặc 
nhà quả phụ; mùa xuân không lợi. 



[Mong gặp} : lợi gặp dược đại nhân; gặp người có đức; hợp với gặp người 
chức cao sang; có thể gập. 

[Kiện tụng] : thế mạnh, có quý nhân phù trợ; vào mùa thu sẽ thắng; 
mùa hạ thất lý. 

[Bệnh tật] : bệnh ở đầu, mặt; bệnh phổi; bệnh gân cốt; bệnh ở thượng 
tiêu, mùa hạ không yên ổn. 

[Phần mộ} : hợp hướng tây bắc; hợp với mạch khí vùng núi; hợp với 
thiên huyệt; hợp với chồ cao; mùa thu thì quý; mùa hạ hung dừ. 

[Phương đường đi] : tảy bắc. 

[Ngũ sắc] : màu dỏ đậm, màu đen huyền. 

[Chữ tên họ3 : người tên họ có chữ kim ( Ậ ) bên cạnh; ngôi thứ 1, 4, 
9. (2) 

[Chữ sôi : 1, 4, 9 (3) 

[Ngũ vị] : đáng, cay. 

Què khôn 

[Thiên thời] : mây den, mù, sương. 

[Địa lýl ; điền dă, buổi sáng ban mai ở nông thôn; bình địa; phương tây 

nam. 

[Nhân vật] : mẹ già; mẹ kế; nông phụ; người nông thôn; người bình 
thường; người phụ nữ già; người bụng to. 

[Tính cách] : biển lận; nhu thuận; nhu nhược; nhiều người; tiểu nhân. 
[Thân thể] : bụng; lá lách; thịt; dạ dày. 

[Thời gian] ; tháng : thin, tuất, sửu, mùi; giờ, ngày, tháng, nâm : mùi 
thân; ngày, tháng : tám, năm, mười (4) 

[Tĩnh vật] : vật vuông; vật mềm; vải, tơ gấm; ngũ cốc; binh khí, rìu; đồ 

đất. 

[Động vậtl : trâu bò; bách cầm; ngựa bướu. 

[Nhà cửa] : phương tây nam; điếm canh, lều ngoài đồng; nhà thấp bé; 
đất bậc thang; nhà kho. 

[Nhà Ở3 : yên ổn, nhiều âm khí; được vào mùa xuân không yên. 

[Ăn uống] : thịt trâu; món ăn sang và vừa, vị ngọt, vị dân giã, vị ngũ 
cốc; món ăn mầm măng; những thứ thuộc về lòng (ruột, tim, gan...). 

[Hôn nhân] : lợi về hôn nhân; lợi cho nhà chịu thuế, nhà nông thôn hoặc 
nhà quả phụ; mùa xuân không lợi. 
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[Thời gian] : tháng hai mùa xuân; giờ ngày tháng nám mạo; ngày tháng 
tư, ba, tám. 

[Tĩnh vật] : gổ tre; cây laư; nhạc khí (bằng tre, gỗ), vật hoa cỏ tươi tốt; 

hạt. 

[Động vật] : rồng; rắn; các loại sâu bọ; ngựa kêu. 

[Nhà cửa] : ở phương đông; chỗ rừng rậm; lầu gác. 

[Nhà ở| : có lúc bất thần lo sợ vu vơ*trong nhà; mùa xuân; mùa đông 
tốt; mùa thu không lợi. 

[Ã 11 uống] : vó chân; thịt; hương vị sơn lâm; thịt tươi; quả chua; rau; cá 
chép. 

[Hôn nhân] : có thể, thành công, gặp nhà có thanh danh; được kết hôn 
với trưởng nam; mùa thu không lợi. 

[Cầu lợi] : phát tài về gỗ tre rừng núi; tìm lợi chỗ dộng, hoặc gặp lợi về 
các mặt hàng trà, tre, gỗ, hàng sơn lâm. 

[Cầu danh] : dược danh; hợp về nhậm chức ờ phương đông; hợp về chức 
hô hào, ra lệnh; quan cai ngục; không nhậm chức thuế khóa, trà, gồ, hoặc 
chức ở chồ ồn ào. 

[Sinh đẻ] : sợ vu vơ; thai động không yên; thai dầu tiên chắc chắn Là 
trai; ngồi nên hướng dông; mùa thu không tót. 

[Bệnh tật] ; bệnh chân; bệnh gan; kinh hoảng không yên. 

[Mưu vượng] : có thể vượng; có thể cầu; thích hợp với cầu trong sự hoạt 
dộng; mùa thu không thuận. 

[Giao dịch] : lợi về giao dịch; mùa thu khó thành; động mới có thể thành; 
có lợi về những hàng trà, tre, gỗ, hàng rừng núi. 

[Kiện tụng] : có thể gặp; dễ gặp người rừng núi; dề gặp người có thanh 
danh. 

[Xuất hành] : dễ xuất hành; lợi về phương đông; lợi với người ở rừng 
núi; mùa thu đoán quẻ thì không nên đi, lo sợ vu vơ. 

[Phần mộ] : lợi về phương đông; mộ trong rừng sâu; mùa thu không lợi. 

[Chữ tên họ] : có chừ mộc; ngôi hàng bốn, tám, ba. 

[Chữ sôT : bốn tám ba. 

[Phương dường đi] : đông. 

[Ngũ vị] : ngọt, chua. 

[Ngũ sắc] : xanh đen; màu lục bích. 
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Quẻ tốn 

[Thiên thời] : gió 

[Địa lý] : đất ở phương đồng nam; chỗ cỏ cây rậm rạp, vườn rau hoa quả. 

[Nhân vật] : trưởng nữ; tú sĩ; người quả phụ; người ẩn dật ở rừng sâu; 
tăng đạo. 

[Tính cách] : nhu hòa; bất định; hồ hởi; buôn bán rất sinh lợi; tiến thoái 
không quả quyết. 

[Thân thể] : cánh tay, đùi, khí, phong tật. 

[Thời gian] : giao thời giữa xuân và hạ; ngày tháng : hai, năm, tám; 
tháng ba; giờ, ngày, tháng : thin, tỵ, tháng tư. 

[Tĩnh vật] : mộc hương; dây; vật thẳng; vật dài; tre gỗ; đồ thủ công xinh 
khéo, thối, lông gà; buồm; quạt, cối. 

[Động vật] : gà, các loại cầm (thú), cầm (thú) trong rừng, sâu bọ, rắn. 

[Nhà cửa] ; ồ hướng đông nam; lâu dài gác (chuông) trong chùa; ở trong 
rừng sâu. 

[Nhà ở] : yên ổn, lợi ở chợ; mùa xuân tốt; mùa thu không yên ổn. 

[Ản uốngl : thịt gà; hương vị núi rừng; vị chua của hoa quả. 

[Hôn nhân] ; có thể thành; hợp kết hôn với con gái dầu; mùa thu không 
lợi. 

[Sinh đẻ] : dễ sinh; sinh lần đầu sẽ là con gái; vào mùa thu sẽ có hại 
cho thai; hợp với người hướng dông nam. 

[Cầu danh] : có danh; hợp với thế lực chức văn hoặc có phong độ; dễ 
làm người có phong độ; hợp với chức thuế hàng tre, gổ, trà, hoa quả; hợp với 
nhậm chức phía đông nam. 

[Cầu lợi] : buôn bán phát đạt, lợi về miền núi; lợi về hàng tre gỗ; mùa 
thu không lợi. 

[Giao dịch] : có thể thành công; tiến thoái bất nhất; lợi về giao dịch; 
giao dịch việc núi rừng; lợi về hàng trà, gỗ núi rừng. 

[Mưu vượng] : có thể mưu vượng; có tiền có thể thành công; mùa thu 
nhiều mưu nhưng không thuận lắm. 

[Xuất hành] : có thể di; có được có mất; hợp di hướng đông nam; mùa 
thu không lợi. 

[Mong gặp] : có thể gặp; dể gặp người miền núi; dễ gặp văn nhân tú sĩ. 

[Bệnh tật] : bệnh dùi, cánh tay; bệnh phong; bệnh đường ruột; trúng 
phong; bệnh về tắc khí. 
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[Chừ tên họ] : tên họ có chữ thảo mộc bên cạnh; ngôi thứ: năm, ba, tám. 

[Kiện tụng] : dễ hòa; sợ mắc phải món nợ về phong cách. 

[Phần mộ] : dề là hướng đồng; mộ ở rừng núi; chỗ nhiều cây; mùa thu 
không lợi. 

[Chữ sô] : năm, ba, tám. 

[Phương đường đi] : đông nam. 

[Ngũ vị] : vị chua. 

[Ngủ sắc] : xanh lục; màu lục bích trong. 

Quẻ khảm 

[Thiên thời] : trăng; mưa; tuyết; mù; sương, nước. 

[Địa lý] : phương bắc; sông hồ; khe suối; giếng tuyền; chỗ ẩm ưởt; mương 
rãnh, ao đầm; chỗ có nước. 

[Nhân vật] : trung nam; người giang hồ; người lái đò; bọn trộm cướp; 

phỉ. 

[Tính cách] : chỗ hiểm hóc; bề ngoài lấy mềm; bên trong lấy lợi; phiêu 
bạt không thành; theo sóng mà trôi dần. 

[Thản thể] : tai; máu; thận. 

[Thời gian] : tháng 11 mùa đông; ngày, tháng, năm : tý; ngày, tháng : 
một, sáu. 

[Tình vật] : một dải nước; vật có hạt; vành cung; vật thấp mềm, thứ để 
đựng rượu; dụng cụ đựng nước; nhà xưởng; bụi gai, lê; cái ách; muối; rượu. 

[Động vệt] : lợn; cá; con vật trong nước; con hồ ly; loài thủy tộc. 

[Nhà cửa] : ở hướng bắc; gần nước; lầu trên nước; lầu trên sông; nhà ỏ 
chỗ hỗn địa. 

[Ản ưôngl : thịt lợn; rượu; thức ăn lạnh; thức ăn biển; canh; vị chua; thức 
ăn thường ngày; cá lẫn huyết; cất giấu; vật có hạt; vật trong nước; vật nhiều 
xương. 

[Nhă ở] : không yên; ára muội; đề phòng cướp, phỉ. 

[Hôn nhân] : lợi khi kết hôn với trung nam; hợp với kết hôn về phía 
bắc; không dễ thành hôn; không nên cưới vào các tháng thin, tuất, SỬU, mùi. 

[Sinh đè] : khó đẻ, nguy hiểm; không phải là lần dầu; nam; trung nam; 
vào tháng : thin, tuất, sửu, mùi cd tổn thất; hợp với hướng bắc. 

[Cầu danh] : khó khăn; e cổ tai họa; dễ nhậm chức ở phương bắc; dược 
chức kém như quản lý cá, muối, sông bạc; rượu và dấm. 
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[Cầu lại] : có cùa đề phòng mít; dề được của ă vùng nước; e rằng có sự 
mất mát nguy hiểm; dễ gặp lợi về các hàng cá, muối, rượu; dề phbng mãt 
mát; phòng mất cướp. 

[Giao dịch] ; không lợi; phải dẻ phòng mất mát; hợp vái giao dịch à vùng 
há nước, hợp với hàng cá muối; hạp vói hàng rượu; hoặc giao dịch vái ngưùi 
liên quan với nước. 

[Mưu vượng] : không dễ mưu vượng; không thành công; mùa thu, đông 
có thể được. 

[Xuất hành] : không nên đi xa; nên đi thuyền; nên đi về phương bắc; dè 
phòng bị cướp; e sẽ gặp việc hiểm trở. 

[Mong gặp] : khó gặp; nên gặp người giang hồ, hoặc người sống cạnh 

[Bệnh tật] : đau tai; bệnh tim; cảm nhiễm; bệnh thận; dạ dày lạnh; di 
tỏng nước; bệnh về lạnh; bệnh về máu. 

[Kiện tụng] : có âm hiểm; có mất vì kiện; mất mát. 

[Mộ phần] : nên dặt hướng bắc; mộ gần nước; táng không lợi. 

[Chữ tên họ] :tên họ viết có chữ thủy bên cạnh. 

[Chữ số] : 1, 6. 

[Phương đường đi] : phương bắc. 

[Ngũ vị] : mặn; chua. 

[Ngũ sắc] : den. 

Quẻ ly 

[Thiên thờil : ban ngày; điện; cầu vồng; ráng màu. 

[Địa lý] : phương nam; chỗ dất gò cao; chỗ có lò; đất khô liềm; mặt dât 

khô. 

[Nhân vật] : trung nữ; văn nhân; bụng to; người mắt có tật; người đội 
mũ giáp. 

[Tính cách] : có văn hóa; tài học thông minh; khiêm tốn trong giao tiêp; 
làm việc sách vở; mỹ lệ. 

[Thân thể] :mắt, tim, thượng tiêu. 

[Thời giao] : tháng năm mùa hạ; gia, ngày, tháng, nam : ngọ hỏa; ngày 
ba, hai, bảy. 

[Tĩnh vật] : lửa, sách; vấn; chữ khắc trên mai rùa, xương; vũ khí; áo khô; 
vật khô. 
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[Động vật] : chim tri, chim công; rùa; ba ba; ốc trai; cua. 

[Nhà cửa] : nhà hướng nam; nhà sáng, cửa sổ sáng; nhà ảo (hư thất). 
[Nhà ở] : yên ổn; yên lành; mùa đông không yên; hỏa hoạn. 

[Ản uống] : thịt chim tri, chim công; hầm xào; thức ăn kho, thịt khô; 
thịt chín. 

[Hôn nhân] : không thành; lợi về kết hôn với trung nữ; mùa hè .dễ thành; 
mùa đông không lợi. 

[Sinh đẻ] : dễ sinh, đẻ con gái thứ; mùa đông có tổn thất; nên ngồi hướng 

nam. 

[Cầu danh] : có danh; hợp với chức ở phía nam; nhậm chức quan văn; 
dễ nhận chức về lò luyện. 

[Cầu lợi] : có của thì nên cầu phía nam; có của về việc văn thư; mùa 
dông có mất mát. 

[Giao dịch] : có thể thành; nên giao dịch về việc văn thư. 

[Xuất hành] : có thể đi; hợp với di về phía nam; đi về việc vãn thư; mùa 
đông không nên đi; không nên đi thuyền. 

[Mong gặp] : có thể gặp người phương nam; mùa đông không thuận lợi; 
mùa thu sẽ gặp được tài sĩ văn thư khảo án. 

[Kiện tụng] : dề tan; đơn thư hoạt bát, động; lời kiện rõ ràng. 

[Bệnh tật] : bệnh mắt; bệnh tim; bệnh ở thượng tiêu (vùng ngực); mùa 
hạ dễ bị bệnh nóng; bệnh dịch. 

[Mộ phần] : mộ hướng nam; nám không có-cây cối. Mùa hạ sẽ xuất hiện 
văn nhân; mùa đông không lợi. 

[Chữ tên họ] : tên nhân sĩ có chữ thứ ( ỉk. ) hoặc chữ nhân 
đứng ( \ ) bên cạnh; ngôi thứ 3, 2, 7. 

[Chữ số] : 3, 2, 7. 

[Phương đường đi] : phương nam. 

[Ngũ sắc] : đỏ, tím, hồng. 

[Ngũ vị] : đắng. 

Quẻ cấn 

[Thiên thời] : mây; mù; mây mù ở thung lũng. 

[Địa lý] : dường đất * trên rừng gần sơn thành; lăng gò; mồ mả; phương 
đông bắc; môn khuyết (thiếu, mất cửa). 

[Nhân vật] : đàn ông trẻ tuổi; người rỗi việc; người trong núi; dồng tử. 
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[Tính cách] : cách trở; thủ tĩnh (giữ yên tĩnh); tiến thối do dự; raặt sau; 
phản lại; ngừng lại; khống gặp. » 

[Thân thể] : ngón tay; xương; mũi; lưng. 

[Thời gian] : tháng giữa đông sang xuân; giờ ngày tháng năm sửu dần 
của tháng 12; ngày tháng 7, 5, 10; giờ ngày tháng nãm thổ. 

[Tĩnh vật] : đất đá; quả dưa; vật màu vàng; vật trong đất; cửa chùa; vật 
do gỗ làm ra; dưa của loại cây dây leo sính ra. 

[Động vật] : hổ; chó; chuột; các loại súc vật (bách cầm) thuộc loại mõm 
đen : hồ, ly. 

[Nhà cửa] : yên ổn; nhiều việc gặp trở ngại; người nhà không hòa thuận; 
mùa xuân không yên. 

[Nhà Ở1 : ở phương đống bắc; ở núi gần dá; nhà gần dường. 

[Ản uống] : hương vị của vật ở trong đất, thịt các loại thú; thuộc măng 
trúc cạnh mộ; hương vị dân dã. 

[Hôn nhân] : cách trở khó thành; thành nhưng muộn, chậm; lợi kết hôn 
với nam trẻ; nên kết hôn với người nông thôn; mùa xuân không lợi. 

[Cầu danh] : cách trở vô danh; nên nhậm chức phía dông bắc; hợp với 
chức trông coi đất đai ở vùng núi. 

[Sinh dẻ] : khó sinh; có chỗ hiểm yếu, trắc trở; nên hướng đông bắc; 
mùa xuân có tổn thất. 

[Giao dịch] : khó thành; có việc giao dịch về ruộng đất rừng núi; mùa 
xuân có thua thiệt. 

[Xuất hành] : không nên đi xa; có trắc trở; nên đi đường bộ và gần. 

[Mong gặp] : không thể gặp; có trắc trỏ; nên gặp người vùng núi. 

[Bệnh tật] : bệnh về ngón tay; bệnh về tì vị. 

[Kiện tụng] : quý nhôn cản trở làm chậm; kiện chưa được giải quyết; có 
liên quah không dứt được. 

[Phần mộ].: huyệt hướng đông bắc; huyệt trong núi; gần bên cạnh dường 
có đá; mùa xuân không lợi. 

[Tên chữ họ] : chữ vỉết tên họ bên cạnh có chữ thổ ( Jl ); ngôi thứ 5, 

7, 10. 

[Chữ số] : 5, 7, 10. 

[Phương dường đi] : phương đông bắc. 

[Màu sắc] : vàng. 

[Ngũ vị] : ngọt. 


54 



Quẻ đoồi 

[Thiên thời] r mưa, trăng non, sao. 

[Địa lý] : ao đầm; mép nước; ao nhỏ; giếng bỏ đi; chỗ núi nứt sụt lở, chỗ 
đất sỏi. 

[Nhân vật] : thiếu nữ; thiếp; kỹ nữ; diễn viên; người phiên dịch; thầy 
bói; con gái đi ở. 

[Tính cách] : vui mừng; ba hoa đơm dặt (miệng lưỡi); nói xâu; ăn uô'ng. 

[Thân thể] : lưỡi; miệng; hầu; phổi; đờm, nước bọt. 

[Thời gian] : tháng tám mùa thu; giờ, ngày, tháng, năm dậu; ngày tháng 
năm kim; ngày tháng 2, 4, 9. 

[Tĩnh vật] : kim đao (dao kim loại); kim loại; nhạc khí; vật phế thải; vật 
thiếu các phụ tùng; vật có miệng; vật hư gãy. 

[Động vật] : dê; vật trong' ao hồ. 

[Nhà cửa] : ở hướng tây; ở gần ao; nhà tường vách lở; nhà có hao tổn. 

[Nhà ở] : không yên; đề phòng, cãi vạ; mùa thu thì vui mừng; mùa hạ 
được nhà thì có tai họa. 

[Ẫn uống] : thịt dê; vật à ao hồ; vị bình thường; vật đắng cay. 

[Hôn nhân] : không thành; mùa thu không thành; có hỷ (vui); tốt cho 
người chủ hôn; kết hôn với thiếu nữ; mùa hạ không lợi. 

[Sinh đẻ] : không lợi; e có tổn hại thai hoặc là sinh con gái; mùa hạ 
không lợi; nên ngồi hướng tây. 

[Cầu danh] : khó thành; vì danh mà có tổn thất; lợi về nhận việc ở phía 
tây; nên làm hình quan (quan tòa); chức võ; người diễn viên, người phiên 
dịch. 

[Cẩu lợi] : không lợi mà còn có hại; vì tài lợi mà gây ra căi vạ; mùa thu 
có tin vui, có cùa; mùa hạ không lợi. 

[Xuất hành] : không nên di xa; đề phòng cãi vạ; hoặc mất mát; nên di 
phía tây; mùa thu có lợi nên đi. 

[Giao dịch] : khó có lợi; đề phòng cãi vạ; có cạnh tranh; mùa thu có lợi 
do giao dịch; mùa hạ không lợi. 

[Mong gặp] : lợi đi về phía tây; gặp sẻ có chửi máng. 

[Bệnh tật] : bệnh ồ miệng, lưỡi, yết hầu; bệnh thỏ dốc ngược; ăn uống 
không dược. 

[Phần mộ] : nên hướng tây; phòng trong huyệt có nước; mộ gần ao hồ; 
hoặc táng ở huyệt đất hoang; mùa hạ không nên. ■ 
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[Kiện tụngl : tranh kiện mải không thôi; 1““* “ * Ị" Jí,° át: vì 

kìệnmà hị^tonhại^ di phảng hỊ hình «; mhathu thắng lý dưọc kiện. 

[Chữ viết tên họ] : chữ viết tên họ c6 cha khẩu ( p ), ho ặ c cha kim 
( ) bên cạnh. Ngôi thứ 4, 2, 9. 

[Chữ sốl : 4, 2, 9. 

[Phương đường di] : phương tây. 

[Màu sắc] : trắng. 

[Ngũ vị] : cay. 

ỀầìÊẾrMễ^ãỀB 

ca hfd“ân ÌVn * 

* TTT dô íà c™ 

dảu (mộThoạc thứ tuXặcThứ 9. Các quẻ khác cách nóị cũng như M. 

„ số ! 4, 9 : có nghĩa là lệnh tháng cùa tháng giêng, tháng tư- hoặc 
số T, hồạc4 hoạc 9 hoạc là 149 ; cụlllà bao nSu phả, tùy sự việc mà 

đoán. Các quẻ khác cách nói cũng tương tự. . 

4) Tháng thin tuất tóu mùi gia ngày thhngnâm : mùi, thân : quẻ Uịôp 

iiiiliisi 


lll. NGÔI cùn ọuè 

Trong quẻ ta và hào ta của sáu mưdi tạ què trọng -Kinh dịch" vốn khôn 
„ _Y° T “ “HỀ từ" tuy nói "bi, cao là trần; quý, hèn là ngôi 

Ĩa “trời đất đinh vỉ' "có quân thần sau dó mới có trên dưới v.v... « 
quái có trờii^dat dinn VI c q ». - - " 0 đó có thể khẳng dịr 
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nghiệm này rất quý, rất quan trọng, là phần không thể thiếu dược trong dự 
đoán thông tin. Nó đã cung cấp cho người dời sau các điều kiện dáng tin cậy 
và có lợi dể dự đoán thông tin. Lúc tôi dự đoán thường dùng ngôi quẻ, ngôi 
hào để định việc, dịnh người, định vật, thực tiễn chứng minh là rất chính 
xác. Ví dụ ngày 24 tháng 8 năm 1986 khi dự đoán quẻ "vị tế" về "trời sét", 
quẻ động là quẻ "mông" trong đó đã dùng phương pháp đoán "ngôi", kết quả 
rất chuẩn. 

Ngôi của bát quái chính là ngôi của hai quẻ kinh ghép với nhau. Ngôi 
của quẻ thuộc về tượng quẻ, tượng quẻ bao gồm ngôi quẻ. 

Ngôi quẻ có tất cả bảy loại : 1- hai quẻ chồng nhau thì có ngôi trên, 
ngôi dưới hay gọi là quẻ thượng, quẻ hạ; 2- hai quẻ chồng nhau có ngôi trong, 
ngôi ngoài, còn gọi là quẻ nội, quẻ ngoại; 3- quẻ giống nhau chông lên nhau 
thì có ngôi trước, ngôi sau, tức quẻ thường là quẻ tiền, quẻ hạ là quẻ hậu; 4- 
hai quẻ khác nhau chồng lên nhau thi có ngôi âm, ngôi dương, còn gọi là quẻ 

ầm, quẻ dương. Như quẻ = ngoài âm trong dương; 5- hai quẻ chồng lên 

nhau có ngôi cứng, ngôi mềm, như quẻ ss ngoài cứng trong niêm; 6- cùng 
một quẻ chồng lên nhau thì có ngôi song song hoặc ngôi trùng nhau; 7- hai 
quẻ chồng lên nhau có ngôi xa, ngôi gần, ngôi ngoài là xa, ngôi trong là gân. 

Bảy loại này khi dùng sẽ thấy mỗi loại có hàm ý khác nhau. Ví dụ khi 
dự đoán về nạn lụt, quẻ ngoại có nước, quẻ trong không có nước tức là vùng 
ngoài có thủy tai, vùng trong (vùng bản địa) không có thủy tai, vùng xa có 
nạn lụt, vùng gần không có, không thể giải là phía trên có lụt, phía dưới 
không có lụt; cũng không thể nói ngôi cứng có lụt, ngôi mềm không có. Tóm 
lại, phương pháp dùng của ngôi quẻ, ngôi hào là căn cứ vào sự việc dự đoán 
cụ thể mà định, điều đó rất biện chứng, không phải nhất luật như nhau. 

IV. TƯỢNG HftO, SỐ HỈIO 


Tượng hào 

Quẻ có tượng quẻ, hào có tượng hào, đầu tiên có tượng hào sau dó mới 
có tượng quẻ. "Hệ từ" nói "quan biến ư âm dương nhi lập quẻ" (xem âm dương 
biến mà lập quẻ) cho nên tượng hào cũng chính là âm dương vậy. Tượng hào 
chỉ có hai loại tức là hai phù hiệu cơ bản cấu tạo thành bát quái : hào âm 
(« mm), hào dương (mmm ). 

Hào dương tượng trưng cho dương, trời, vua, quân tử, đại nhân, cha, đàn 
ông, số lẻ, vật dương tính, cứng, mạnh, động, v.v... 

Hào âm tượng trưng cho đất, người dân, tiểu nhản, mẹ, đàn bà, số chẵn, 
vật tính âm, mềm, yếu, tĩnh, v.v... 
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Số hào 

Số hào nguồn gốc là từ "số của trời đất cộng lại 55". Lấy số sáu vạch 
của tưựng quẻ mà dùng cho 49 quẻ. số hào của quẻ là số ngôi của hào trong 
quẻ dó. 

Một quẻ có sáu hào, cách tính số hào là kể từ dưới lên trên. Hào thứ 
nhất gọi là hào đầu, hào thứ hai là hào hai..., hào thứ sáu là hào thượng. 

Để phân biệt âm dương, hào dương dùng số chín, hào âm dùng số sáu. 
Cho nên hào dương của quẻ dương gọi là "cửu sơ" "cửu nhị"... "cửu ngũ" "cửu 
thượng". Hào âm của quẻ ầm gọi là "lục sơ", lục nhị"... "lục thượng'. Trong 
một quẻ có hào âm, hào dương thi CỒĨ1 cứ vào ngôi thứ của hào rồi thêm vào 
phía trước đó một chữ "lục" hay "cửu" là được. 

Quẻ càn nhiều hơn một hào "dụng cửu", quẻ khôn nhiều hơn một hào 
"dụng lục". Hai quẻ này mỗi quẻ có bảy số hào. Những quẻ khác dều không 
có hai hào này. Vì quẻ càn biến thành khôn phải lấy "hào từ” "dụng cửu" dể 
định cát, hung; quẻ khôn biến thành càn cũng phái lấy "hào từ" "dụng lục" 
dịnh cát hung. 


V. NGÔI HỈIO 

"Thuyết quái" nói :"Đạo lập thiên gọi là ám với dương; dạo lập địa là 
mềm với cứng; đạo lập nhân là thiện với ác. Đủ cả tam tài mà chỉ^ có hai 
yếu tố, cho nên "biến" sáu vạch mà thành quẻ, chỉ có Ồm dương, chồng lên 
nh au mà thành cương nhu, nên "biến" cồ sáu ngôi mà thành tất cả . Tam tài 
đó là thiên, địa, nhân vậy. 

1. Ngôi ttiiôn, ngôi nhân, ngôi đìa : một quẻ có sáu hào, hào năm và 
hào sáu là ngôi thiên, hào ba và hào bốn là ngôi nhân; hào đầu và hào hai 
là ngôi địa. Hào nãm, hào ba, hào đầu là ngôi chính của thiên, nhân, địa. 

2. Ngôi thượng, ngôi trung, ngôi hq : hào thượng của một quẻ là ngôi 
thượng. Hào trung của quẻ thượng và hào trung của quẻ hạ là ngôi trung, hào 
đầu là ngôi hạ. 

3. Ngôi dương, ngôi âm : một quẻ có sáu hào, hào sơ hào ba, hào năm 
là ngôi dương; hào hai, hào bốn, hào sáu là ngôi âm. 

4. Đồng ngôỉ : một quẻ có sáu hào, què nội quẻ ngoại dều có các ngôi 
hào thượng trung hạ. Hào sơ phía dưới quẻ nội, hào bôn ở phía dưứi của què 
ngoại là đồng ngôi; hào hai ồ giữa quẻ nội, hào năm ở giữa quẻ ngoại là cùng 
ngôi giữa; hào ba ồ phía trên quẻ nội, hào thượng về phía trên quẻ ngoại cùng 
ở ngôi thượng. 
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5. Ngôi sang và hèn : "Hệ từ" nói : "thiên tôn địa bi, càn khôn dịnh", 
•bì cao dĩ trần quý, tiện' (trơi sang đất hèn càn khôn đỉUỊinM. Ngu Phan 

2 : "càn cao quý ngũ!khôn bi ti ệ n nhị” (càn «0 quỷ * 

hai) ("Chu dịch tập giải"). R5 ràng hào n&m là ngôi sang cùa thiên tử, cá. 

hèn của hào hai là hèn của tiểu nhân. 

6. cương nhu ở ngôi tôn quý : hào năm của mồi quẻ là ngôitrời, ngôi 
vua, ngôi tán quý. Dương 4 hào năm là dương 4 ngôi tôn quý. Âm ở hào năm 
là am tôn quý. ố ngôi tôn quý như ngươi 4 ngôi đế vương. 

7 . Âm dương dược ngôi và không dược ngôi : các hào đầu, hào ba, 
hào năm của một quẻ ã ngôi dương; hào hai hằo bSn hào Báu ả ngôi ánc 
Dương * ngôi dương, âm ở ngôi âm là được ngôi haỵ gọi là "gứi. 
ngôi, chính vị, tại VỊ. Nếu hào ám ở ngôi dương, hào dượng 4 ngôi âm là khô g 
dược ngôi, mất ngôi, không xứng ngôi. Được ngôi giếng nhu■»«*« * *»* 2 
dáng dược, 6 hoàn cảnh cò lọi, hoặc tài đức tương xứng vói Ạức vụ hoặc việc 
làm tương xứng vãi chức vụ, nếu không thi không tương. xứng, không lại. Được 
ngôi thì thuận lợi, không được ngôi tượng trưng cho bât lợi. 

8. cương, nhu cùng tháng : Một què có sáu hào, năm hào.4 dưới là 

cương, hào trên cùng là nhu. Cương thắng nhu được "hm Ngược 

lại nám hào dưài là nhu, hào trên cùng là cương. Nhu thắng cương là nhu chế 

được cương. 


Ví dụ : a là cương chế nhu. 


9. Nhu phục tùng cương. Hào âm dưđi hào dương là hình tượng nhu 
thuận theo cương, như thần dán thuận theo vua chúa, phụ nữ thuận theo đàn 
Ông, nhu thuận theo cương. 

Ví du ; §Ẽ . 

10. Nhu vượt cương. Hào âm ở trênhào dương là hình tượng giả dối, 

như thần dối vua, nữ lừa nam vậy. Ví dụ n hào hai là nhu ở trên hào dầu 
nên là nhu vượt cương. 

n. cương nhu tương ứng. Năm nhu ứng một ọương, một quẻ sáu hào 
chi cần' một trong bốn hào 4 giữa là hào dương tức là cương, những hào^cím 

lại đều là âm, là nhu. Cứ năm nhu ủng hộ một cương là thuận, ví là 

dân theo vua. Ngược lại, nếu năm cương ứng vđi một nhu, ví dụ : = ("tiểu 
súc") là vua theo tiểu nhân. 
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12. Tương ứng. Một quẻ có sáu hào, còn có hào tương ứng với hào nữa. 
Thứ tự tương ứng là hào đầu tương ứng vói hào tư, hào hai tương ứng với hào 
năm, hào ba tương ứng với hào sáu. Tương ứng là tương ứng âm dương, hòa 
âm đương; dương với dương, âm với âm, là không tương ứng, là âm dương bât 
hòa. 

13 . Ngôi hào cái hung. "Hệ từ"nói: "Hai và bốn đồng công nhung khác 
ngôi", tức là hào hai và hào bốn đều là số chẵn, âm, nhu, nên lấy nhu để 
vâng mệnh, cho nên nói ; "hai và bốn đồng công". Nhưng hào hai thuộc quẻ 
nội, hào bôn thuộc quẻ ngoại, do dó chúng khác ngôi. 

"Hai thì vinh dự, bốn thì sợ hãi", tức theo từ hào, hào hai nhiều vinh 
dự, hào bốn nhiều lo sợ, vì trong ngôi có chia ra xa và gần. Hào hai ở giữa 
quẻ trong tức chỗ gần, nhiều vinh dự. Hào bốn ở quẻ ngoài, chỗ xa, nên nhiều 
lo sợ. 

"Ba nhiều hung, năm nhiều công, nên khác nhau về cấp sang hèn". Trong 
hào từ, hào ba nhiều hung là vì nó ở cực của quẻ hạ, chỗ bỉ hèn. Hào năm 
nhiều công là vì nó ở giữa quẻ thượng, chỗ tôn quý. Hai hào này khác nhau 
về công và hung, nên phân ra là sang, hèn vậy. 


VI. số CỦA DẠI DiệN 

Trong "Hệ từ", "số của dại diện là năm mươi, nhung dùng có bốn mươi 
chín". Sô này dùng dể gieo quẻ. Nhưng số này nói cho cùng là từ đâu dến ? 
Từ xưa đến nay dểu đang tìm lời giải đáp. "Chu dịch tập giải đã chú thích 
về SỐ này như sau : "Trời cao bắt đầu từ ba trở di đếm tiếp 5, 7, 9, không 
lấy 1. Đất bắt đầu từ 2 nhưng đếm ngược lại từ 10, 8, 6, không lấy 4'\ Vì 
thế mới xuất hiện số dương là 3, 5, 7, 9; SÔI âm là 2, 10, 8, 6, cộng tãt ca 
gốm tám số. Tám số này theo bát quái cùng phối lại. 

Cân là thiếu dương, sô* của nó là 3. Khảm là trung dương, sô cua nó là 5. 
Chấn là trưởng dương, số là 7. Càn là lão dương số 9. Đoài là thiếu ảm, sô 2. 
Ly là trung âm, số 10. Tốn là trưởng âm, số 8. Khôn là lão âm, số 6. Như 
vậy tổng sô của bát quái là 50, nên gọi là "số của đại diện'. Vì sô 1 và so 4 
không ở trong bát quái nên số dại diện không dùng. Còn vì 1 là thái cực, bỏ 
di không dùng do dó 50 bỏ di 1, còn lại 49, nên chỉ dừng 49. 

Số của dại diện là 50, vốn là số trời dất bỏ đi 5. Để tìm ra lai lịch số 
49, cổ nhân đã dựa theo sô* cùa trời dất để diễn quẻ. Ví dụ : trời 1, đất 2, 
trời 3, đất 4, trời 5, đất 6, trời 7, đất 8, trời 9 đất 10. "Số trời nồm, số đất 
cũng năm”, tức 1, 3, 5, 7, 9 là số trời, 2, 4, 6, 8, 10 là số đất. "Số trời là 25, 
số đất 30, tổng lại là 55". Cho nên Bào Tín xưa nói : "Số của trời đất là 55. 
Số 6 là số 6 mặt, cho nên giảm đi còn 49". Cách nói này tuy chưa chắc đã 
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đúng với ý ban đầu, nhưng có thể nói rõ vấn đề, tức là do kết quả 55 trừ 
đi 6. 

Nguồn gốc số của đại diện, vì sao phải bỏ di một cây cỏ thi không dùng 
mà chỉ dùng 49 cây ? Vấn đề này, ngày nay vần đang tìm tòi lời giải dáp. 

về việc bát quái là sô' của vạn vật, cũng là thông qua số dại diện dể lấy 
quẻ (bói cỏ thi) mà ra. Cũng tức là cổ nhân đã đùng phương pháp chiêm bốc 
cỏ thi. Đây là phương pháp cổ nhất, hoàrt chỉnh nhất còn lưu lại đến ngày 
nay. Nhưng cách tính cùa nó vô cùng phức tạp. 

Sáu mươi tư quẻ, tất cả có 384 hào. Số hào dương có 192, hào ãm cũng 
192. Càn là lão dương, mổi hào có 36 sách; khôn là lão âm, mỗi hào 24 sách. 

Nên 36 sách X 192 hào = 6.912 sách (càn) 

24 sách X 192 hào = 4.608 sách (khôn) 

Cả hai sô cộng lại (6.912 + 4.608) là 11.520 sách. Người xưa đã dùng số 

sách này đại diện để nói lên sô' của thế giới vạn vật biên hóa thành. 

VII. NGUVÌN, HANH, LỢI, TRINH 

Trong quẻ từ và hào từ của "Chu dịch" bốn chừ : nguyên, hanh, lợi, trinh 
xuổ't hiện rất nhiều lần. Nếu không hiểu nghĩa bốn từ này thì khó mà hiểu 
được lời văn của quẻ. 

Bốn chữ nguyên, hanh, lợi, trinh có rất nhiều người chú giải. Gần dây 
ngài Cao Hanh đã chú giải bôn chữ này rất tỉ mỉ. Vì nội dung nhiều nên ở 
đây chỉ dựa theo những chương có Hên quan của "Chu dịch cổ kinh kim chú" 
để giới thiệu vắn tắt cho mọi người tham khảo. 

"Nguyên, hanh, lợi, trinh" là bốh đức tính của con người. 

Nguyên : lấy nhân làm gốc, hanh : lấy lễ làm bản lề, lợi : lấy nghĩa làm 
cốt lõi, trinh : lây sự chắc chắn, cố định làm chất". "Ý nghĩa đầu tiên của 
nguyên, hanh, lợi, trinh là : nguyên là to, hanh là hanh lễ, lợi là lợi ích, trinh 
là chữ trinh trong trinh bốc". 

1. Nguyên 

1) Nguyên cát : nguyên cát là đại cát. 

2) Nguyên hanh : nguyên hanh là đại hanh. 

3) Nguyên phu : nguyên phu có tên là nguyên lão, nguyên hầu, nguyên 
nữ, đại phu. 
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2. Hanh 

1) Hanh : hanh lợi, hanh cát, hanh trinh. 

2) Tiểu hanh : tiểu hanh là người xưa cử hành tiểu hanh lễ. 

3) Nguyên hanh : nguyên hanh tức là đại hanh. 

3. LỢi 

1) Không có cậi gì không lợi : bói cỏ thi được quẻ này hoặc hào này thì 
việc đã làm rất có lợi. 

2) Cái gì cũng có lợi : bói cỏ thi được quẻ này hoặc hào này thì việc gì 
cùng có lợi. 

3) Lợi một mặt nào dó hoặc không lợi mặt nào đó hoặc dối với ai dó 
không có lợi. 

4) Lợi trinh : việc đã làm là có lợi. 

4. Trinh 

1) Trinh cát : việc định bói là việc tốt, việc nào dó hoặc người nào đó 

tốt. 

2) Trinh hung : đều chỉ việc định bói là xấu, việc nào đó xấu, người nào 
đó xấu. 

3) Trinh lịch : lịch là nguy. Việc định bói nguy hiểm. 

4) Khả trinh : Việc định bói là có thể làm hoặc không thể làm. 

5) Lợi trinh : Việc này có lợi, quẻ này có lợi. 

VIII. CÓT, LỘN, Lệ, HỐI, cữu, HUNG 

Trong "Chu dịch” có các từ "cát, lận, lệ, hôi, cữu, hung", không những là 
tiêu chí cát hung của từ hào, từ quẻ mà cũng là mức độ nặng nhẹ khác nhau 
của cát hung. Chỉ có hiểu và nắm vững tiêu chí nặng, nhẹ của cát hung mới 
có thể dự đoán được chính xác. Dưới đây đưa ra một số giải thích theo lời 
bàn của ngài Cao Hanh trong "Kinh dịch cổ kinh kim chú". 

1. Cát 

1) Cát là thiện. Việc ấy có kết quả thiện, là cát, là tường phúc. 

2) Sơ cát : Cát phân thành sơ cát, trung cát, chung (cuối) cát, là ba giai 
đoạn của sự việc. 

3) Trinh cát : là chiêm cát, là được quẻ đoán cát. 

4) Đại cát : Phúc tường rất to. 

5) Nguyên cát : Nguyên cát cùng to giống đại cát. 
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2. Lận 

1) Chữ lận trong "Chu dịch" là mượn chừ "lân". "Thuyết văn" nói : lận 
là khó làm, lận là khó. Lận là chỉ việc khó làm, hoặc gặp việc gian nan. 

2) Tiểu lận : gặp phải tiểu nhân, khó khăn. 

3) Chung lận : cuô'i cùng khố khàn, tận cùng vẫn khó. 

4) Trinh lận : là quẻ bói gặp khó khăn. 

3. Lệ : 

1) Chữ lệ trong "Chu dịch" là nguy, nguy hiểm. 

2) Hữu lệ : có nguy hiểm. 

3) Trinh lệ : là việc trong quẻ có nguy hiểm. 

4. Hối 

1) Hối : hố'i hận về sau, ở vào thế khó khăn quẫn bức, lo lắng. 

2) Hữu hối : thế khó khăn. 

3) Hối hữu hối : do việc khó khăn dẫn đến khó khăn. 

4) Vô hối : không khó khăn. 

5) Hối vong : trước đây có hối, nay đã mất. 

5. Cữu 

Trong "Chu dịch’', cữu nặng hơn hô'i nhưng nhẹ hơn hung. Hối là thế 
khó khăn nhỏ, nhẹ hơn, còn hung là tai ương to lớn, cữu là tai hoạn nhẹ. 

1) Vi cữu : sẽ thành tai hoạn. 

2) Phỉ cữu : "Phi” hàm ý "phi", phi cữu là không có tai hoạn. 

3) Hà cữu : không đến nỗi tai hoạn. 

4) Vô cữu : là không có tai hoạn. 

6. Hung 

Hung là ác, việc dó có kết quả là hung, là tai họa. 

1) Hung : quẻ bói này hung, xấu. 

2) Chung hung : việc ấy kết quả cuối cùng là hung. 

3) Hữu hung : có tai ương. 

4) Trinh hung : nói quẻ bói này hung. 

Cát, lận, lệ, hối cữu, hung có nghĩa là : cát thì phúc tường; lận là gian 
khó; lệ là nguy hiểm; hối là thế khó khăn; cữu là tai hoạn nhẹ; hung là tai 
họa. 
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chương 3 

BÁT QUÁI VỚI KHOA HỌC HIỆN ĐẠI 

"Chu dịch", là bộ sách bàn về lý., tượng, số, chiêm, về hình thức và 
phương pháp giống như là một tác phẩm chuyên luận về âm dương bát quái. 
Nhưng thực chất là dùng phương pháp bát quái để dự đoán thông tin. Vấn 
đề cơ bản nhất của nó là dùng vũ trụ quan một phân làm hai và quy luật 
đối lập thống nhất, là dùng phương pháp duy vật biện chứng, chỉ rõ quy luật 
tự nhiên của quá trình phát triển, biến hóa giữa các sự vật trong vũ trụ. Nội 
dung của nó vô cùng phong phú, phạm vi đề cập rát rộng, trên bàn thiên 
văn, dưới bàn dịa lý, giữa bàn việc đời và con người, từ khoa học tự nhiên 
đến khoa học xâ hội, từ sản xuất đến cuộc sống, từ bậc đê vương trị quóc ra 
sao cho đến người dân phải làm người như thế nào. Tất cả đều được bàn một 
cách tỉ mỉ, thạt là bao gồm khắp hết, không đâu không bàn đến ơ chương 
này chủ yeu sẽ nói rõ vì sao sách "Chu dịch” bị quy là mê tín phong kiến, 
moi quan hệ của nó với khoa học là ở dâu và nó đã cống hiến cho nhân loại 
những gi. 


I. vể vfi'N ol "Mê TÍN PHONG KiêN" cùn BlíT ouái 

Xưa nay vẫn tồn tại hai cách nhìn khác nhau đối với bộ sách "Chu dịch . 
Loại ý kiên thứ nhất : cho bộ sách này, dừ từ dịch lý hay tượng số đều có 
giá tn quý báu về khoa học, là bảo vật của dân tộc Trung Hoa Loại ý kiến 
thứ hai lại cho rằng bộ sách này xét về tổng thể mang màu sắc thán học, 
quỷ thần, tuy về quan điểm triẽt học và lịch sử, nó có giá trị thực te nhat 
định. Họ cho rằng bát qùái trong "Chu dịch" là một thứ "mê tín phong kiến", 
"duy tâm", "siêu hình". Cho nên trong lịch sử cũng xuất hiện cuộc tranh luận 
của "phái dịch lý" và "phái tượng số" với hai quan điểm khác nhau. Nhưng 
từ năm 1949 trỏ về trước xa xưa, người làm dịch lý chi bàn về phương diện 
lý luận, người nghiên cứu dịch số (ứng dụng) thì từ dịch số mà mò mâm theo 
thực tiễn. Từ sau đời Hán, nghiên cứu tượng số khá thịnh hành, đến đời Tống 
tượng sô' rất hưng vượng và đã có cống hiến to lớn cho khoa học dự đoán của 
Trung Quốc. Những nhân vật tiêu biểu cho thời kỳ này có Trần Bác, Chu Hy, 
Thiệu Khang Tiết, v.v... 

Từ sau 1949, việc nghiên cứu "Chu dịch" của Trung Quốc tuy bị ngừng 
lại, nhưng ngoài những tham luận có liên quan với Kinh dịch ra, phần nhiều 
đều nghiên cứu về mặt lịch sử và triết học. Còn dối với bát quái thì cho rằng 
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nó thuần ìà "mê tín phong kiến", "duy tâm, siêu hình", thành loại tư tưởng 
bị cấm, nhất là đùng bát quái dể dự doán thông tin về tự nhiên và con người, 
càng bị cấm, không ai dám nói đến. 

Sau năm 1984 việc nghiên cứu "Chu dịch" của Trung Quốc, đặc biệt là 
nghiên cứu tượng số cơ bản đà thay đổi. Mười năm lại dây tuy đã tốt hơn 
nhiều nhưng vần chưa được coi trọng dầy đủ, cho nên ngày 11 tháng 12 năm 
1987 Nhân dân nhật báo đâ dưa tin về cuộc Hội thảo học thuật "Chu địch" 
quôc tê. Trong tin dó nói : "Việc nghiên cứu tổng hợp dịch lý và tượng số đã 
giành được những bước tiến to lớn trong khoa học liên ngành, trong nhiều 
tầng lớp. nhiều kênh, nhiều góc độ, nhất là xu thế nổi bật trong nghiên cứu 
khoa học đa ngành". Điều đó làm cho cuộc tranh luận giữa hai phái "dịch lý" 
và "dịch số" trong nghiên cứu "Chu dịch" trên hai nghìn năm ở nước ta và 
mây thế ký gần đây của thế giới được giải quyết một cách tương đối tốt. 

Nguyên nhân nói "Chu dịch" là "mè tín phong kiến", là "duy tâm, siêu 
hình" là ớ mấy điểm sau : 

1. Vì trong sách "Chu dịch" có các chữ "thần”, "quỷ", "tế lễ", "thiên hữu". 
Hơn hai nghìn nâm về trước sách "Chu dịch" đã ra đời, nếu yêu cầu tác gia 
lúc đó không có quan niệm thần qúỷ là không khách quan. Cho nên, chúng 
ta đối với bộ sách này cũng nên như thế. Chúng ta không nên vì trong sách 
có chữ "quý", "thần" mà dã vội cho là nó tuyên truyền "mê tín", không đi sâu 
phân tích, đó không phải là thái dộ khoa học. Ví dụ trong kho tàng y học của 
nước ta, trong nhiều chương của "Hoàng đế nội kinh" đều đề cập đến các từ 
của chuyện quỷ thần, nhưng giới y học vần không cho rằng đó là mê tin phong 
kiên mà với thái độ khoa học sàng lọc nên đã góp phần thúc đấy y học nước 
ta phát triển nhanh chóng. Số từ quỷ thần ghi trong "Chu dịch" so với "Hoàng 
đế nội kinh" còn ít hơn rất nhiều. 

Các từ quỷ thần trong "Chu dịch" qua khảo sát, thống kê thì thấy : "Kinh 
Chu", tức, quẻ từ hào từ của 64 quẻ không có chừ "thần", có ba chữ "quỷ", 
bảy chữ "tê lễ", "tự thiên hữu" có một chồ. Trong "tượng” bốn chỗ cỏ chữ 
"thần", sáu chỗ có chữ "tế’, "tự thiên hữu" và "thượng hữu" mồi chừ có một 
chỗ. Trong "văn ngôn" hai chỗ có chữ "thần". Trong "Hệ từ" hai mươi chồ có 
chữ "thần", hai chỗ có chữ "quỷ", hai chỗ có chữ "tự thiên hữu". Trong "thuyết 
quái” hai chồ có chữ "thần". Toàn sách hai mươi chỗ có chữ "thần", mười ba 
chỗ có chữ "tế lễ", năm chỗ có chừ "quỷ", "tự thiên hữu" và "tự thượng hữu" 
môi chữ có năm chỗ. Đó là toàn bộ "tội chứng" mê tín phong kiến" của bát 
quái. Bảy giờ ta thử xem qua các chừ "thần", "quỷ" trong "Chu dịch" thực chất 
là thế nào. 

1) Các chữ thần, quỷ trong "Chu dịch" nguồn gốc là 0 chú thích cúa người 
đời sau. Sáu mươi tư qué trong “Chu địch", bất kể là trong "quẻ từ” hay "hào 
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từ", đều không có chữ thần nào, tuy có ba chữ "quỷ" trong các câu 'tải quý 
nhất xa", "Cao Tông phiệt quỷ phương" và "Chấn đụng phiệt quỷ phương" 
nhưng câu đầu chữ "quỷ" là hình đung từ, câu sau chữ "quỷ" là tên cua một 
tộc (theo Thiệu Vì Hoa : quỷ phương là một dân tộc ở biên giới đời nhà An 
hoặc "quỷ phương" tức là một tộc thời Ân Cao Tông đã kịch chiến với nhà 
An Nói mọt cách khác, sau này gọi quỷ phương là hung nộ). Cho nên sáu 
mươi tư quẻ căn bản không phải là cái gì nói về thần, quỷ, hoặc là việc cáu 

thần hỏi quỷ. 

Các từ "quỷ, thần" trong "Chu dịch" nguồn gốc là từ sách "Thập dực" của 
người xưa. Nhưng các nhà chú giải "Dịch" ở các triều đại khi giải thích "quy 
thần" tuy có hai loại quan điểm khác nhau, nhưng đa số đều lấy quỷ thân 
để so sánh với sự biến hóa của hai khí âm dương. 

Như trong câu 'Cố tri quỷ thần chi tình trạng" của "Hệ từ", chữ "quý" 
trong Câu là chữ "quy", chừ "thần" là chữ "thân" "Thần vô phương, "dịch vô 
thể", ý của câu này là nói quy luật biến hóa vô cùng thần diệu, cho nên chữ 
"thần" này không phải là quỷ thân. 

Trong sấu mưai tư quẻ, có bảỵ chữ "tế lề", trong dó có bốn chữ là nói 
đến việc tế lễ, nhưng không phải là của quẻ từ mà là hào từ, và cũng không 
phải là từ chinh. Ví dụ "HỒ nại lọi dụng dược" tức là vạch trần tội ác chủ nô 
ngày xưa dùng tù binh dê làm tê vạt, 

Trong sách có một số việc 'tế lễ", phần nhiều là cổ nhân gán cho bát 
quái. Như trong quẻ từ của "quẻ chấn" vốn không cộ từ tế lễ, nhưng trong 
"tượng" khi giải thích đã thêm vào câu : "khả dị thủ tôn miếu xá tắc, dị VI 
te chu dạ" (có thể giữ tôn miếu xã tắc, lấy làm tế chủ vậy). Những trường 
hợp đại loại như thế quả thực dã làm căn cứ cho một số người đời nay phủ 
nhạn bát quái là một khoa học. 

2) Có nhiều "lý do" làm cho người đời nay gán cho "bát quái là mê tín". 
Kỳ quái nhất là người xưa và người nước ngoài đều thừa nhận bát quái là 
khoa học tin ngược lại tự chúng ta có một số người lại kịch liệt phản đối 
Biện pháp có hiệu quả nhất của họ là lợi dụng dịp chú thích dể tìm cách phú 
lên cho bát quái mọt lớp màu sắc quỷ thần. Ví dụ trong "tượng truyện cua 
quẻ "khiêm" có một câu "thần quỷ hại doanh nhi phúc liêm", Trình Di, nhà 
lý học nổi tiếng ngày xưa đã giải thích là "tạo hóa chi tích" Ngô Phân theo 
que tượng giải thích là "quỷ VỊ tứ, thần VỊ tam (chi hào ba, hào bốn) khôn vi 
quỷ hại, càn vi thần phúc". Trấn Địa Kinh triều Thanh làm "mạn chiêu tôn 
khiêm thụ ích", đều không phải chỉ việc của quỷ thần mà gần. dây' CÓ người 
chứ là "thần đạo của câu này nói rõ khiêm thì hanh, không khiêm thì không 

hanh". 

Lại còn hào từ chín mươi lăm cùa quẻ "ký tế" có nói "đông lân sát ngưu, 
bất như tây lân chi (dược) tế, thực thụ kỳ phúc", cổ nhân phần nhiều dều từ 
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quẻ tượng mà giải thích. "Chu dịch tập giải" cho rằng : chín mươi làm là 
đông, sáu mươi hai là tây, khảm là thủy, ly là ngưu thủy diệt hỏa vì sát 
ngưu. Đông chỉ triều Ân, Tây chỉ triều Chu. Cho nên hàọ tờ của hào này ý 
noi vương triều Ân phải diệt vong, dùng sát ngưu để tế lễ quỷ thần cũng vô 
ích, triều Chu thuận với sự phát triển của lịch sử, được lòng người, dù không 
sát ngưu tế quỷ thần cũng vẫn hưng khởi. Cách dừng chữ "sát ngưu" ở đáy 
không nhừng là tỉ dụ mà còn nói lên một cách đầy dử tư tưởng duy vật đơn 
giản của người xưa. Nhưng người đời nay khi chú giải lại gán cho người xưa 
là gây mê tín, cầu thần bảo hộ. 

Hay như hào từ chín mươi lăm cùa "quẻ dộn" nói : "Phì độn vô bất lợi", 
ở đây chữ "phì", ngày xưa là chữ "phi", cho nên "phì độn" có nghĩa lậ ” c *° 
chạy xa bay". Thế nhưng người ngày nay cưỡng gán cho "phì độn" là phì 
đồn” (lợn béo) dể nói thành ý tế thần. 

2. Lý do thứ hai nói bát quái là mê tín phong kiến vì : khi bói quẻ phải 
cầu thần dâng hương, tâm có thành mới linh ứng. 

Trong lời nói dầu của "Chu dịch thông nghĩa" nói : "Cổ nhân mê tín, 
gập việc hồ nghi vẫn hay cầu thần". Trong một số chú giải của "Chu dịch" 
có ghi cổ nhân khi bói cỏ thi, thì dâng cỏ lên làm nghi thức. Sau triều Tống, 
có một số sách bàn về bói toán cũng đến trước khi bói phải dốt hương câu 
quẻ. Tôi cho rằng những .cách làm này vừa không phải là bản thân Chu 
dịch" vốn có, càng không phải là "tôn chỉ" của "Kinh dịch", mà là cách làm 
huyền ảo của những người bói toán dẫn đến, không thể cưỡng gán cho sáu 
mươi tư quẻ của "Chu dịch". 

Trong hào từ quẻ "mông" có câu : "sợ phệ cáo, tái tam dộc độc tắc bất 
cát. Lợi trinh". Xã hội ngày nay khi tiến hành dự đoán cũng chỉ có thê làm 
theo nguyên tắc này. 

Vì sao khi đoán chỉ có thể lắc một lần quẻ mà không thể lắc lần thứ 
hai, lần thứ ba ? Đó là vì khi ta khất quẻ, lấy ba đồng tiền lắc, tiền là kim 
loại có từ tính, thân'thể người ta cũng có từ trường, thông qua từ trường mà 
những thông tin cần dự đoán phản hồi vào đồng tiền đê ứng vào quẻ. Nêu 
lắc lại lần thứ hai, thứ ba thì do ý niệm của mình mổi lần khác nhau nên 
lắc mạnh nhẹ khác nhau, làm cho thông tin phản hồi khác nhau. Do đó kết 
quả cua các lan lắc khó mà giống nhau dược. Như vậy tức là ba lần lắc là ba 
tượng quẻ, hào động của mỗi quẻ khác nhau, chủ sự việc khác nhau, cuối cùng 
lấy tượng quẻ nào làm chủ, người gieo quẻ không định đoạt được, cho nen 
người xưa căn cứ kinh nghiệm lấy quẻ dầu làm chủ và không lắc lần thứ hai, 
thứ ba nữa. Đó vốn là vấn đề nguyên tắc hoặc là phương pháp lấy quẻ, nhưng 
có một số nhà dịch học không hiểu dược phương pháp lấy quẻ này đả giải 
thích "sơ phệ cáo, tái tam độc, độc tắc bất cát" là : "nếu người bói cho rằng 
cỏ thi không chuẩn, lại lắc lại, tức là phạm đến quỷ thần, quỷ thần sẽ không 
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mách bảo nữa". Nói thế tức đã hoàn toàn hiểu sai. Sự hiểu nhầm này tất 
nhiên sẽ dẫn đến nhận thức sai. 

Về cách nói "tâm thành tắc linh" trong một số sách cổ chính là cường 
điệu người xin quẻ lòng phải thành, lòng thành mới có thể đoán được đúng. 
Cách nói ấy cũng làm cho bát quái trở thành cái cớ mê tín. 

"Tâm thành thì ứng nghiệm" thật ra không thuộc vấn đề mê tín. "Tâm 
thành" nói theo cách hiện nay là "ý nghĩ phải tập trung", tức là người đên 
hỏi việc phải tập trung sức chú ý vào việc muốn hỏi, từ đó thông qua tác 
dụng của từ trường thân thể mình, chuyền tin tức đến đồng tiền qua tay, như 
vậy mới phản ánh chính xác vào quẻ được. Nêu "ý niệm" của người xin quẻ 
không mạnh, tinh lực khống tập trung, suy nghĩ lung tung, thông tin sẽ bị 
nhiễu, không phản ánh chính xác vào tượng quẻ nên đoán sẽ không chuẩn. 
Điều này cũng giông như ta luyện khí công, khi "ý nghĩ" không tập trung 
việc tập sẽ không dưa lại hiệu quả. Ngày xưa còn nêu ra : không có việc 
không xem quẻ, không bị ảnh hưởng không xem quẻ, không động không xem 
quề, không cần không xem quẻ, không khác thường không xem què v.v... tất 
cả nhừng cái đó dều thuộc phạm trù "ý nghĩ" và là vấn đề nguyên tắc trong 
dự đoán. 

3. Không ít người cho rằng : "Bát quái dự doán cát hung là duy tâm, siêu 
hình". Những kẻ đó không hiểu biết khoa học về con người, họ phủ nhận cách 
nói con người có cát hung, họa phúc, cho nên họ mới nói bát quái đoán được 
cát hung, họa phúc của con người là duy tâm, là siêu hình". 

Trong "Hệ từ" có nói : "Bát quái định cát hung, cát hung sinh đại nghiệp". 
Cát hung, họa phúc ở đây thực tế là vấn đề được và mất, thắng và bại. 

Trời đất có sinh sát, vạn vật có bắt đầu và kêt thúc, đê vương có hưng 
suy, nhân sự có cát hung. Đó là quy luật phố biên của thế giới. VQ trụ là một 
đại thiên thể, con người là một tiểu thiền thể. Âm dương ngũ hành vận động 
trong vù trụ dần đến sinh khắc biến hóa, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đên con 
người. Cho nên trong "Linh xu âm dương nhị thập ngũ luận" nói : "thiên địa 
chi hợp, lục hợp chi nội, bất ly ư ngũ, nhân tắc ứng chi" (hợp thiên địa, trong 
lục hợp không khỏi có năm, người nữa là sáu). Do đó, người tất nhiên sẽ có 
cát hung, phúc họa. Nói tóm lại "thuận theo ám dương sẽ sống, ngược lại thì 
chết; thuận thì trị, nghịch thì loạn" (Chương ba của tứ khí điều thần). Điều 
này đốì với một người hay cả xã hội đều như thế cả. 

Còn một sô' vấn đề chưa làm rõ trong bát quái, hoặc là những nguyên 
nhân gây ra cát hung cho con người mà chưa được làm sáng tỏ, chúng ta chỉ 
có thể dùng thái độ khoa học, nghiên cứu sâu hơn chứ không thể dễ dãi cho 
rằng đó là "mê tín, siêu hình", Vì đó không phải là thái dộ của người duy 
vật và người khoa học cần có. Cuộc bàn luận về nhừng chuyện quỷ thần. 
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chúng tỏi tin là cùng với nhận thức ngày càng sâu sắc và nâng cao của con 
người, sẽ đuợc nhận thức lại một cách đúng đắn. 


II. BÓT ouAi vrt KHon HỌC (1) 

Bát quái dùng làm gì ? "Hệ từ" nói rõ : 'Bát quái định cát hung", "để 
định nghiệp thiên hạ". Cho nên bát quái, về văn có thể trị nước, võ có thế 
yên dân, trên có thể báo quô'c, dưới có tác dụng giúp dân, giá trị khoa học 
của nó rất quý báu. 

Trong bát quái càn là trời, khôn là đất., khảm là nước, ly là hôa, chân 
là sấm, tốn là gió, cấn là núi, đoài là ao hồ, vỏn là tám loại vật chất trong 
vũ trụ. Đem tất cả vật chất trong vũ trụ quy nạp thành bát quái, điều đó tiêu 
biểu cho nhận thức của nhân loại về thế giới tự nhiên. Những điều dự đoán 
của sáu mươi tư quẻ cơ bản chia làm ba loại : 

Sản xuất vật chất, cuộc sông xã hội và nhận thức khoa học. Phạm vi bát 
quái ứng dụng trong khoa học rất rộng : nông nghiệp, thiên văn, địa lý, toán 
học, hóa học, quân sự, ngoại giao, nhân thể học, y học, sinh học, chính trị, 
kinh tế, triết học, văn học, luật học, dự đoán học, chọn giống, di truyền, khí 
công, sử học, truyền tin. Tất cả dều có những mối quan hệ khàng khít và đă 
thu được thành tựu to lớn trong ứng dụng bát quái. Để nói rô tính khoa học 
của bát quái, dưới dây chúng tôi xin nêu vắn tắt một số sự việc. 

1. B6t quái với sử học : Mọi người đều biết, giới sử học dối với lịch sử 
và tình trạng xă hội từ dời Chu về trước, trong một thời gian dài do thiếu 
các tư liệu văn bản và chứng vật nên không có cách gì làm rõ dược, về sau 
nhờ phát hiện được nhiều di chỉ và mộ cổ ỏ cố đó, đào dược hàng vạn giáp 
cốt. Trên những giáp cốt này, chữ khắc rất rõ ghi lại một lượng lớn chiêm 
bốc ở đời Chu và đời Chu về trước. Trên cơ sở đó mà các nhà khảo cổ học, 
sử học mới dần dần làm rô tình trạng lịch sử xã hội đời Chu. Từ dó thấy rò, 
hồi đó đã dùng bát quái để ghi lại sự thật lịch sử thật quý giá và chân thực 
biết bao. Đồng thời, cũng chứng minh đầy dủ kỹ thuật, dự đoán bát quái hồi 
đó rất cao, kết quả chuẩn xác, cũng là điều hiếm thấy trong lịch sử đoán 
thông tin của thế giới. 

2. Bát quái VỚI toán học : Ở Trung Quốc muốn khảo chứng nguồn gôc 
của con số thì không thể nào bỏ qua được sách bát quái của Phục Hy. Có thể 
nói : Phục Hy là thủy tổ số học của Trung Quốc, bát quái là một sinh hai, 
hai sinh ba, ba sinh ra vạn vật tức bát quái là do số học cấu tạo nên hay nói 
cách khác, bát quái là biểu hiện cùa số. 
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Què bát quái có số quẻ, hào có số hào, các con sô' xuyên suốt các quẻ 
trong bát quái. Ví dụ : càn 1, đoài 2, ly 3, chấn 4, tốn 5, khảm 6, cấn 7, 
khôn 8. Hai quẻ chồng nhau lại được một sô' mới, sô' ấy gọi là sô' quẻ. 

Dưới đây ta tính sô' hào của mỗi quẻ theo nhị phân. 
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^ ^ Tức là tính theo chế độ nhịj)hân ta CÓ_(Z E) 000, íZ-Z) 100, 020, 

(—) 120, (==) 004, (ZZ) 104, GT2) 024, (=) 124. 

Nhà sô' học Đức (Lepbunixt) đả căn cứ vào bát quái của Trung Qưô'c mà 
phát minh ra máy tính làm chấn động giới khoa học cả thê' giới, cho nên 
dược gọi là "mẹ" đê ra máy tính. 

Bát quái không những là nguồn gốc của sô' học, nó còn đồng thời với 
nguồn gô'c chữ viết của Trung Quôc. Tám phù hiệu của bát quái là chừ cổ của 
Trung Quốc. Điểm này đă được ghi lại tường tận trong "lịch sử giáp cô't học". 

3, Bát quái với y học : Ở Trung Quô'c từ xa xưa đã có câu nói : "y dịch 
tương thỏng" (y học và dịch học liên quan nhau), tức là những người nghiên 
cứu dịch học của Trung Quốc đều lấy sách y học "Hoàng đê' nội kinh" làm 
sách tham khảo chính. Ngược lại, những người nghiên cứu y học luôn lấy 
"Dịch học" làm nguồn gôc của lý luận. Cho nên nguyên lý của bát quái đã 
sớm được dùng vào các lĩnh vực của y học. Nó đã cung cấp những luận cứ đầy 
tin cậy cho dự đoán bệnh, chẩn đoán, dự phòng và diều trị. Bây giờ ta thử 
điểm qua bát quái phối với giải phầu cơ thể người ra sao thì sẽ thấy rõ. 

Bát quái và nhân thể : 

Ngoại ngũ hành : càn là dầu, ly là mắt, khảm là tai, đoài là miệng, khôn 
là bụng, cân là tay, chấn là chân, tốn là đùi. 
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Nội ngũ hành tức bát quái phối với ngũ tạng : càn, đoài là phổi, ly là 
tim, tôn là mật, chấn là gan, cấn là lá lách, khôn là dạ dày, khảm là thận. 

4. Bát quái vớỉ sinh vột : Sáu mươi tư quẻ trong bát quái rất thông nhất 
với cấu tạo gen di truyền đã được phát hiện trong nghiên cứu mật mã di 
truyền của sinh vật. Quyết định phân tử của cơ chế di truyền cỏ hai loại : gọi 
tắt là DNA và RNA. Hai loại này có kết cấu giông nhau, dều có gốc axit 
phôtphoric và gốc kiêm cấu thành. Gốc axit phôtphoric của DNA và RNA 
giông nhau, dều cùng loại, nhưng gốc kiềm có hai loại, mỗi loại lại nối với 
bốn gốc kiềm khác, nên hai loại nối với tám gốc kiềm. 

Như vậy cứ mỗi nhóm ba DNA và RNA làm thành một mật mã di truyền, 
tám loại gốc kiềm mỗi lần lấy ba, trùng hợp lại sẽ thành 64 loại. Nó so với 
kết câu của bát quái dể hình thành 64 quẻ rất giống nhau. 


Gốc axit 
+ đường 


5. Bát quái cũng có mốỉ quan hệ với giáo đục tư tưởng phẩm chốt: ' 

Ví dụ : quẻ "khiêm'' có đưa ra đức khiêm tốn, cho rằng tính khiêm nhường 
phải lấy trí tuệ, siêng năng, nỗ lực làm tiền dề, khồng thể gắn khiêm nhường 
với hồ đồ, lười biếng, nhu nhược được. Đồng thời quẻ đó cũng nói "Khiêm tôn 
sẽ tiếp thu những điều có ích, ngạo mạn sẽ nhận được sự tổn thất". Đó chính 
là điều mà chúng ta vẫn tuân theo xưa nay. 

6. Bát quái vớỉ luột pháp : Từ tượng quẻ của bát quái cũng như các điều 
dự đoán đã ghi chép lại từ xa xưa, một mặt cho ta thấy Trung Quốc từ rất 
sớm đã có hình pháp, mặt khác bọn chủ nô, những người thống trị đã thao 
túng quyền sinh quyền sát, thiết lập những trại giam tàn khốc. Thí dụ như 
các quẻ : "khốn", "cách", "thiên lôi vô vọng", "thiên thủy tụng" đều bàn về 
pháp luật, giam câm. Hình pháp ngày xưa có đánh đập, đấu tố* trước quần 
chúng, cắt mũi, thích dấu lên trán, nhốt ngục, chặt đầu v.v... 

Trong quá trình bọn thống trị xây dựng pháp luật cũng chú ý giáo dục 
yêu cầu mọi người tôn trọng pháp luật, chỉ rõ phạm pháp là do manh động; 
dạy mọi người làm việc tốt, lánh xa việc xấu. Như trong tượng quẻ, tượng từ 
có nói : "tích thiện chi gia tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia tất hữu 
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dư ương" (làm diều thiện sẽ có điều vui, làm điều ác sẽ gặp tai ương), "thiện 
bất tích, bất túc dị thành danh, các bất tích bất túc dị diệt.thân ' (không làm 
điều thiện thì không dử để thành danh, không làm điều các sẽ không đên 
nỗi bị tiêu diệt), "tội dại nhi bất khả giải" (tội lớn khó mà thoát được). Những 
điều trên là những lời dạy hay về pháp luật. 

Trong thẩm vấn, để khỏi oan người tốt, bd qua kẻ xấu "Hệ từ" có câu : 
kẻ có tội, lời nói tỏ ra lo lắng. Người vong ơn bội nghĩa, lời nói hành động 
sẽ trái với thực tế, kẻ nói sai sự thật thường sợ người khác vạch trân. Cho 
nên khi nói năng lời nói của chúng tỏ ra lo lắng. Ngược lại, người thật thì 
lương thiện "người lành lời ít". Cách xem đoán người qua bề ngoài, qua ngôn 
ngữ này thường vần rất có giá trị. 

Bát quái không chỉ có tượng quẻ về hình pháp ntè trong nghiên cứu hiện 
đại về Kinh dịch, còn có thể dùng bát quái để dự đoán thông tin về tội phạm 
và quan tòa. Phát hiện này dùng để dự đoán về bị giam cầm, dự đoán về tội 
phạm và giảm thấp tội phạm đối với công cuộc xây dựng đất nước có một ý 
nghĩa rất to lớn. 

7. Bát quái VỚI khí tượng : Trong Kinh dịch bàn rất nhiều đến dùng bát 
quái để đoán khí hậu thời tiết. Ví dụ quẻ khôn, quẻ truân, quẻ trung phù..., 
cả thảy có 16 quẻ chuyên nói đến các thông tin về khí tượng. Nước ta dùng 
bát quái để đoán thời tiết đã dược ghi lại rất nhiều trong giáp cốt văn. Trong 
"Ân khư khiết tiền tiên" có nói : "kỷ sửu bốc, canh vũ", "ất dục bốc, mão bính 
vù". Chúng tôi đã dùng bát quái để dự đoán thời tiêt vùng Tây An bốn mươi 
sáu tháng, độ chính xác đạt 68,16%, so với đài khí tượng Thiểm Tây là hơi 
thấp, nhưng so với đài trung ương lại cao hơn. Nhưng Đài trung ương và Đài 
Thiểm Tây là hôm nay dự báo cho ngày mai, còn chúng tôi là dự báo trước 
một tháng. 

Cống hiến của bát quái về phương diện thiên văn cũng rất lớn. Ngài 
Lưu Tử Hoa khi còn lưu học ở Pháp năm 1940 đã từng dùng bát quái để dự 
đoán khối lượng, tốc độ và quỹ dạo của ngôi sao thứ mười trong thái dương 
hệ nên đã giải quyết được một vân đề làm chấn dộng cả thê giới mà hôi đó 
các nhà thiên văn học rất khó giải quyết. 

III. BÚT outìl VÙ KHOA HỌC (2) 

8. Bát quái với quân sự : Từ xưa dến nay, bát quái luôn được các nhà 
quân sự coi trọng và đã trô thành sách giáo khoa không thể thiếu được trong 
xây dựng và quản lý quân đội, trong chỉ đạo chiến tranh. Trong sáu mươi tư 
quẻ cũng bàn luận rất nhiều về quân sự. Ví dụ quẻ "sư", quẻ "dông nhân", bàn 
về chuẩn bị chiến tranh, dầu tiên nhấn mạnh cần phải có người chỉ huy tài 
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đức song toàn, thông minh, tháo vát, nhấn mạnh quân đội phải có tổ chức và 
kỷ luật chặt chẽ mới có thể đánh thắng. Đối với thắng bại trong chiến tranh 
cũng phân tích rất tỉ mỉ. Quẻ "phục" nói quân đội phải quen thuộc địa lý, địa 
hình, nếu không sẽ mất phương hướng. Què "ly" bàn về cảnh giác với mọi 
người và đề phòng bọn dịch giăng bẫy. Quẻ "tấn" bàn về chiến thuật chiến 
tranh, các quẻ khác bàn về chiến thuật phục kích, công đồn, phòng ngự, tiến 
công, tao ngộ chiến, đặc biệt chú ý cảnh giới, đề cao cảnh giác, phòng ngự 
liên hoàn, chủ trương hòa bình, phản đô'i xâm lược v.v...kiến thức quân sự rất 
phong phú. 

Các nhà quân sự cổ đại như Tôn Tẩn, Gia Cát Lượng v.v... dã vận dụng 
quân sự trong bát quái vào chỉ đạo chiến tranh và thu được nhiều thành tích 
to lớn. Cuốn "Trung Quốc thông sử giản biên" của Phạm Văn Lan đã ghi lại 
chuyên dề Gia Cát Lượng dùng bát quái đế trị quân như sau : "Gia Cát Lượng 
trị quân đặc biệt coi trọng giáo dục kỷ luật. Trong đó nổi tiếng nhất có Bát 
trận đồ. Hành quân phải theo đội ngũ, chú ý chỗ đóng quân, đồn lũy, giếng 
bếp, chỗ vệ sinh, hàng rào đều phải xây dựng theo quy định, trên đường hành 
quân cũng phải sẵn sàng chuyển sang tấn công hoặc phòng thủ ngay. 

Trước Gia Cát Lượng, Đỗ Hiến cũng đã dùng bát trận pháp đánh tan 
Bắc Hưng 11 Ô, về sau Gia Cát Lượng cải tiến thêm thành ra một hình thức 
mới. Mả Long đời Táy Tấn dùng bát quái trận pháp thu hồi Lương Châu. Điêu 
Ung Thanh đời Bắc Ngụy đà dùng bát trận pháp của Gia Cát Lượng để chống 
lại Nhu Nhiên. Lý Tĩnh nói với Đường Thái Tôn : "Lục hoa trận pháp nguyên 
là từ bát trận pháp. Gia Cát Lượng là người có cống hiến cho nền quân sự 
cổ xưa". Bát trận pháp, bát trận đồ nói ở đây chính là lấy bát môn cửu cung 
của bát quái vận dụng vào các trường hợp quân sự điển hình. 

Ngày xưa vận đụng bát quái vào quân sự, vào chiến tranh, ngày nay cũng 
có thể làm điều đó. Nước Mỹ đã vận dựng bát quái vào chiến lược, chiến thuật 
tên lửa hạt nhân. Cũng có thể lây từ quẻ "sư" của bát quái đã góp phần phát 
triển xây dựng quân đội nước ta, đó là cống hiến vĩ đại không thể phai mờ 
được. 

9. Bát quái với khí công : Trong "Hệ từ" có câu : "Nhất ảm nhất dương 
chi vị dạo" bàn về quy luật vận động của hai khí âm dương, chỉ rõ quy luật 
phổ biến về sự vận động của sự vật. Trên kia đã nói : trời có âm dương, đất 
có âm dương, người có âm dương, trời đất vạn vật đều có âm dương, hai khí 
âm dương vận động trong vũ trụ quyết định sự sinh trưỏng biến hóa cửa vạn 
vật, phát triển và thúc dẩy sự vật tiến lên. Vũ trụ là đại thiên thể, con người 
là tiểu thiên thể. Do dó sự vận động của các thiên thể và nhân thể có mối 
quan hệ mật thiết với nhau và đều chịu ảnh hưởng chung của đại thiên thể 
vũ trụ này. 

"Bảo mệnh toàn hình luận" nói : "Nhân sinh hừu hình, bất ly âm dương" 
(con người không tách khỏi âm dương) "Chu dịch tập giải” có câu : "Ban đầu 
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âm dương giao hợp, cuối cùng âm dương chia thành vạn vật, hợp thì sinh, 
tách ra thì tử". Y học hiện đại dà chứng minh, do sự vận động của khí đã 
dưa lại sự hoạt động của lục phủ ngũ tạng. Khí trong cơ thể người có âm 
dương là một loại vật chất tinh vi có sức hoạt dộng rất mạnh. Nó lưu hành 
trong toàn thản, chỏ nào cùng có. Có sự sống hoạt dộng, về căn bản mà nói 
là có sự thàng, giáng, xuất, nhập của khí. Hoạt động của khí ngừng thì sự 
sống Cũng dừng. Rất rõ ràng là, người sở dĩ bị bệnh là do mất cân bằng âm 
dương. Ta luyện khí công là để thứ nhất hấp thụ khí của trời đất bổ sung 
cho mình, thứ hai là để tăng cường, duy trì trạng thái cân bằng hai khí âm 
dương trong cơ thể. Bộ sách ”Chu dịch tham đồng khiết", đã bao đời dược 
tôn là "Vạn thế đan kinh vương" chính là căn cứ vào "Chu dịch" để viêt ra 
sách luyện công. Do đó thuyết âm dương trong bát quái là sách giáo khoa 
chỉ đạo luyện công. 

Bây giờ lấy quẻ "thủy hỏa ký tế" để bàn : khảm là thủy, là thận; ly là 
hỏa, là tim. Sự thăng giáng của thận thủy và tim hỏa của cơ thể cũng giông 
sự thăng giáng hai khí âm dương của tự nhiên, vừa chế ước nhau lại vừa 
thống nhất với nhau. Thủy tính hàn, hỏa tính nhiệt, về sinh lý tâm hỏa giáng 
sẽ ôn thận thủy, phòng được thận hàn. Thận thủy thăng sẽ chế tâm hỏa, 
tâm quá nhiệt sẽ làm khô tạng phủ. Cứ thế quá trình hỗ trợ lẫn nhau của 
thủy hỏa gọi là tâm thận tương giao hay "thủy hỏa ký tế", cùng tức là cân 
bằng âm dương. Âm dương cân bằng là sự sống ở trạng thái tốt nhất, tức 
"trạng thái khí công". Cho nên luyện công, vừa phòng bệnh, táng sức khỏe 
vừa kéo dài tuổi thọ, thậm chí có thể đạt được những công nảng đặc biệt. 

10. Bát quái với hôn nhân : Trong bát quái không những đã ghi lại 
nhừng phong tục hôn nhân của xã hội nguyên thủy, những cuộc ngâu hôn và 
cướp hon, mà còn có phương pháp dự đoán và bàn về cát hung của hôn nhân. 
Ví dụ quẻ "hàm" nói về nam nữ phối hôn chính thức, quẻ 'Phong thiên tiêu 
súc" nói về "vợ chồng không hòa thuận", quẻ "cấn" nói về "npíời đàn bà không 
nên lấy" vì người dó không đúng đắn. Què "truân" nói về cầu hôn, quẻ "khuê" 
là đính hôn, quẻ "bôn" là nghênh hôn. Tóm lại, dự doán thông tin về hôn 
nhân, giúp cho xây dựng một gia đình hòa thuận, vừa có lợi cho mình, vừa 
có lợi cho xã hội, đặc biệt để giáo dục bồi dưỡng đời sau rất có ý nghĩa. 

11. Bát quái với phột giáo, đạo giáo. Phật giáo và các dạo giáo nước 
ta rất COI trọng nghiên cứu "Chu dịch*. Vì trong các phù hiệu âm dương của 
bát quái, gọi dương là trời là thần, âm là đất là quỷ. Phật giáo và đạo giáo 
cho rằng : dương là thẩn, âm là quỷ, người ở giữa âm dương nên vừa có thể 
là thần, vừa cò thể là quỷ. Nhưng thành thần hay thành quỷ đều có diều kiện, 
đó chính là điều mồ đạo Phật yêu cầu con người làm nhiều việc tốt, làm nhiều 
việc thiện. Người làm việc tốt, sau khi chết biến thành thuần dương thăng 
lên trời làm thần; người làm việc xấu, việc ác, hại người ích mình, sau khi 
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chết biến thành thuần âm xuống địa ngục làm quỷ. Tôi cho rằng các đạo muôn 
cho con người tốt, không làm việc xấu, không những có lợi cho xả hội, cho 
nhân dân mà còn phù hợp với đường lối chính trị của ta là muốn phục vụ 
nhân dân, muốn làm việc tốt cho nhân dân. Cho nên chúng ta ủng hộ Phật 
giáo và các sự nghiệp đạo giáo chân chính khác. 

12 . Bát quái với triết học : Phàm là người nghiên cứu triết học, không 
ai không cho răng triết học bắt nguồn từ bát quái. Lý luận uyên thâm sâu xa 
của bát quái chính là bộ giáo khoa triết học sinh động, thực tế và là sách 
triết học kinh diển. 

Các danh từ triết học "âm dương”, "mâu thuẫn" chính là những tên hào 
cơ bản của bát quái. "Một chia thành hai" là "thái cực sinh lưỡng nghi" của 
bát quái. Cho đến quy luật phát triển biến hóa của sự vật, quy tắc đối lập 
thống nhất của mâu thuẫn, duy vật biện chứng pháp, tư duy lôgic, phương 
thức tư duy nhiều tầng, siêu hình và lý thuyết tương đối của thức tư duy nhiều 
tầng, siêu hình và lý thuyết tương đối của Anh-Stanh dều xuất phát từ bát 
quái hoặc có liên quan với bát quái. Do đó bát quái dối với triết học cô điển 
hay triết học hiện đại của nước ta đều có những đóng góp vĩ đại. 

13. Bát quái VỚI vân học : Từ quẻ, từ hào của bát quái đều có tư tưởng 
văn học và giá trị nghệ thuật cao sâu, dồng thời là bông hoa hồng quý báu 
trong kho tàng văn học của nước ta. 

Từ hào và từ quẻ của bát quái về mặt thủ pháp văn chương và ngôn từ 
đều có một phong cách độc đáo. Chủ yếu thể hiện ở ba dặc điểm dưới đây. 

Dùng phương pháp tỉ dụ, đó là đặc điểm thứ nhất của sáu mươi tư quẻ. 
Hào từ, hào quẻ đều dùng phương thức tĩ dụ để chĩ cát hung, họa, phúc. Đặc 
điểm thứ hai là hào từ, hào quẻ đều thể hiện phong cách thơ ca, đoàn ca, 
dân ca, ngụ ngôn một cách đậm đà, nội dung phong phú, màu sắc câu chuyện 
cô dọng. Đặc điểm thứ ba là câu ngắn gọn, điêu luyện, từ vựng phong phú, 
miêu tả các nhân vật, sự vật rất sinh động, hình tượng xác thực, làra cho 
người đọc có cảm giác chân thực. Xưa nay những nhà văn, nhà thơ, tác gia, 
nhà viết kịch và những nhà báo nổi tiếng, trong tác phẩm của mình bao giờ 
cũng thấm đậm tư tưởng văn học của bát quái. Ví dụ chúng ta thường nói 
"đội trời đạp đất", đó chính là "hào thượng, hào năm là trời, hào bốn hào ba 
là người, hào hai hào đầu là đất". Người ở giữa trời đất, trên đội trời dưới 
đạp đất, cho nên gọi là "đội trời đạp đất". Không ít tác phẩm của nước ta 
như tiểu thuyết, thơ ca, kịch đều dưa độc giả đến những chương tiết bát quái 
đẹp đẽ và sinh động. 

14. 'Chu d|ch' là dọo trị 'quốc. "Chu dịch" bàn về đạo trời, dạo đất, đạo 
con người và cững bàn cổ dạo trị quốc. Từ tư tưởng đến chính trị, từ kinh tế 
đến quân sự, từ công nghiệp đến nông nghiệp, từ văn hóa đến khoa học kỷ 
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thuật, từ giáo dục dến pháp luật... nó dều bàn đến. Do đó "Chu dịch"' trở thành 
cái gốc trị quốc của các triều đại nước ta, được nhà vua coi trọng. Trong lịch 
sử những nhà vua có công với đất nước, không chỉ bản thân thuộc "Chu dịch" 
mà còn dùng những người uyên thâm dịch lý, quái thuật cao siếu làm quân 
sự. 

Chu Văn Vương tự giam mình trong phòng để diễn "Chu dịch", tôn Khương 
Tử Nha, người tinh thồng dịch đạo làm quân sự; Tần Thủy Hoàng biết "Chu 
địch"' là sách trời nên không đốt; Lưu Bang xây dựng nhà Hán lây Trương 
Lương, người thông hiểu "Chu dịch" làm quán sư, Đường Thái Tông xây dựng 
được nhà Đại đường là nhờ quản sư Từ Mậu Công. Gia Cát Lượng thời kỳ 
Tam Quốc, Luu Bá Ôn đời Minh, đều là nhừng người tinh thông dịch đạo, 
quái thuật cao siêu. Song cùng có những nhà vua không hiểu dịch lỳ, không 
có cách trị quốc, có nhà vua không nghe lời quân sư nên dưa đất nước đến 
suy bại, cách mạng bị tổn thất. Ví dụ Lý Sấm Vương không nghe lời Tông 
Hiến Sách cách mạng giữa đường bỏ cuộc, biến thành bi kịch lịch sử. 

"Chu dịch" đã có những công hiến to lớn cho nền khoa học hiện đại của 
nước ta. Khoa học tự nhiên phát triển từ đầu đời nhà Tần đến nay có thể 
chia làm ba giai đoạn lớn, cũng gọi là ba đợt sống triều phát triển của khoa 
học tự nhiên. Đợt thứ nhất lấy tượng số kết hợp với quan niệm chỉnh thể của 
"Chu dịch" làm đại biểu, đợt thứ hai láy Galilê, Niutcm, Anh-Stanh làm dại 
biểu, lảy các máy đo và phân tích số hiệu làm đặc trưng; đợt thứba từ năm 
1960 lại dây, được mở đầu bằng khoa học hệ thống, tiếp sau đó là sự ra đời 
của ỉý luận cơ cấu hao tán, lý thuyết hỗn độn, hình học tán xạ, số học nhất 
nguyên hàm phân tích vật nguyên. Những lý luận học thuật và phương pháp 
này đều gắn bó mật thiết với tượng sô' của "Chu dịch" hoặc có nhừng đặc điểm 
chưng. Từ năm 1960 lại đây, có tất cả mười bốn kết quả nghiên cứu khoa học 
quan trọng nhất làm chấn động thế giới, trong đó có mười hai kết quả đạt 
được từ sau năm 1980. Điều vui mừng nhất là trong mười bốn thành tựu dó 
có chín mục do các nhà khoa học Trung Quôc dạt được từ sau năm 1980. Trong 
những thành quả này có nhất nguyên hàm; phân tích vật nguyên, lý thuyết 
hỗn độn, thứ tự sinh ngẫu thiên địa, tuyến Luxtơxư cấu tạo địa chấn toàn cầu, 
cấu tạo huyệt kinh lạc địa cầu, nhịp dịa chấn tự nhiên, chu kỳ tự nhiên, nhịp 
sinh học. Cơ sở lý luận của những vân đề đó đều bắt nguồn từ tượng số hoặc 
liên quan mật thiết với tượng số, có những cái hoàn toàn thông nhất với lý 
luận trong "Chu dịch". Ví dụ tư tưởng huyệt kinh lạc của địa cầu, ăn khớp 
một cách kinh ngạc với lý luận "Viện thủ chư thân, cận thủ chư vật" trong 
bát quái, (mời tham khảo "Tự nhiên khoa học đệ tam lãng triều điều điều đạo 
lộ thông tượng số" (Đợt ba ngọn triều khoa học tự nhiên từng diều một có 
quan hệ với tượng số) của Lý Thụ Thanh). 

Từ đó ta có thể thấy rõ, "Chu dịch" không phải là phong kiến mê tín, 
không phải là duy tâm, siêu hình mà là nguồn gốc và cơ sở của mọi khoa 
học. 
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chương 4 

BÁT QUÁI VÀ Dự ĐOÁN THỒNG TIN 


Bát quái bao la vạn tượng, không gì không có trong đó, là kho tin cúa 
nhân loại. Nhìn lên nó bàn thiên văn, nhìn xuống xét địa lý, ơ giữa việc 
nhân sự, xét cát hung tai họa cho người. Vậy đoán cát hung, tai họa trời đất 
và con người như thế nào ? Hệ từ nói : "Để định cát hung cho thiên hạ, không 
có gì khác ngoài cỏ thi và mai rùa". Người dời xưa dùng hai phương pháp và 
công cụ này dể dự đoán thông tin. Nó báo cho mọi người muốn biết cát hung, 
cỏ thể dùng phương pháp dự đoán. 

Người xưa coi trọng dự đoán, đó là vì "bát quái định được cát hung, cát 
hung sinh dại nghiệp". Như trên kia đã nói, cát hung chính là vấn đề được 
mất, thắng bại mà thôi. 

Người ta có thói quen thế này, bất kỳ làm việc gì, nhiệm vụ gì, đầu tiên 
phải nắm tin tức. Ví dụ muôn mở nhà máy, cửa hàng, đẩu tiên phái tổ chức 
diều tra, nghiên cứu, sau đó mới căn cứ tình hình điều tra để quyết định làm 
hay không. Tất cả những cái này đều thuộc vấn đề dự doán thông tin. Do dó 
dự đoán thông tin là cơ sớ của vấn đề, là bước đầu tiên của mọi công việc, 
cũng là sự báo đảm cho công việc thắng lợi. Chương này chủ yếu bàn về vấn 
đề liên quan đến dự đoán thòng tin và phương pháp gieo quẻ. 


I. co THê’ vò THÔNG TIN 


Trên dây dã nói về tầm quan trọng của thông tin, bây giờ giới thiệu mối 
quan hệ giữa cơ thể với thông tin và phương pháp đang dược dùng để dự 
đoán. Cơ thể tự nó đà là bộ cảm ứng tin tức. Nó không những có công dụng 
dự doán thông tin mà còn liên quan dến thồng tin một cách tinh vi chặt chè. 
Ví dụ lấy cơ thể con người ra mà xét, da thịt phản ánh những thông tin như : 
đau, ngứa, nóng, lạnh, có gió, không có gió; mắt phản ánh các thông tin như 
xa, gần, to, nhỏ, màu sắc, xấu đẹp; mũi phản ánh thơm thối, các mùi khác; 
miệng phản ánh vị; tai nghe âm thanh to nhỏ, âm thanh gì, tóm lại là các 
thông tin bề ngoài, bề mặt, catn giác được, thấy được, các thông tin trong 
một phạm vi nào đó. Còn đốip'đi nhừng thông tin tinh vi, tiềm tàng, phức 
tạp, vượt quá phạm vi bề ngoài thì da thịt trở thành bất lực, không cảm giác 
được. 
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Để tồn tại, loài người xuất phát từ những cảm ứng của thân thể, dã chế 
tạo ra các loại công cụ dể đo thông tin, từ đó mới thu được những tin tức cân 
thiết để bảo tồn mình. Ví dụ con người biết được thông tin đói rét nên mới 
mặc quần áo, ăn cơm, cho nên nông nghiệp mới ra đời. Có những vật xa quá, 
nhỏ quá, mắt thường nhìn không thấy nên dã phát minh ra kính viễn vọng, 
kính hiển vi, có những tin tức cần truyền gấp, địa điểm cần truyền đến lại 
rất xa nên đã phát minh ra điện báo, điện thoại, truyền tin qua vệ tinh nhàn 
tao v.v... Tóm lại những công cụ dùng để'dự đoán thông tin hoặc truyền tin 
ngày nay đang dùng đều bắt nguồn từ cảm ứng tin của cơ thể. Do đó Lênin 
nói : "Giả thiết cảm giác không làm cho con người có được một quan niệm 
chính xác đô'i với hoàn cảnh khách quan, thì người đó sẽ không thể thích 
nghi với hoàn cảnh dược" (Lênin tuyển tập, trang 139, tập 14}. 

Phương pháp thu dược thông tin ngày nay rất nhiều, đại để có : 

- Thông qua giao tiếp như : cử người điều tra, trinh sát, thăm dò. 

- Thông qua báo chí; phát thanh, vô tuyến truyền hình, vệ tinh nhân 

tạo. 

Những tin tức thu được qua các công cụ này tuy rất tiên tiến, có thể là 
vĩ mô, có thể là vi mô, nhưng không phải là vạn năng. Vì bản thân điều kiện 
có hạn nên có những tin nó không thể thu được. Còn bát quái thì không cần 
mất tiền, cách xa hàng nghìn dặm vần có thể rất nhanh đoán ra. Cho nên 
tổ tiên ta mấy nghìn năm trước đây đã phát minh ra bát quái để dự đoán 
thông tin thì quả là rất giỏi. Ngày xưa đã dùng bát quái đoán tin, thời đại 
thông tin ngày nay càng không thể thiếu được bát quái. 

11. HỌC THuvếĩ Am dương 

Học thuyết âm dương là nhân dân lao động Trung Quốc, thông qua quan 
sát các sự vật và hiện tượng mà chia mọi vật trong vũ trụ thành hai loại 
âm, dương. Từ đó xây dựng nên tư tưởng duy vật và biện chứng pháp thô sơ 
Học thuyết âm dương cho rằng, tất cả mọi sự vật hình thành, biến hóa và 
phát triển đều do sự vận động của hai khí âm dương mà thành. Nó tổng kết 
quy luật biến hóa âm dương của giới tự nhiên là thống nhất với tư tưởng 
triết học đối lập thống nhất. Học thuyết âm dương không những ứng dụng 
vào các lĩnh vực khoa học mà còn trờ thành cơ sở lý luận thế giới quan duy 
vật biện chứng của khoa học tự nhiên nước ta. 

1. Khởi nguổn của học thuyết âm dương 

Học thuyết âm dương đã sớm hình thành từ đời nhà Hạ. Điều này có 
thể chứng minh bằng sự xuất hiện hào âm dương bát quái trong Kinh dịch. 
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tức ỉà không có âm, dương không thể tồn tại; không có dương, ảm cùng không 
thể tổn tại. Đúng như không có càn thì không có khôn, không có trời, không 
có đất. Tố vấn âm dương ứng tượng đại luận" nói : "âm ớ trong, dương giữ 
lấy, dương ở ngoài khiến âm vậy". Do đó âm dương dựa vào nhau tồn tại, tác 
dụng lần nhau. 

5. Âm dương tiêu trường 

Am dương tiêu trưởng là nói trong sự vật và hiện tượng hai mặt dối lặp 
nhau vận động biến hóa. Sự vận dộng cùa nó diễn ra dưới hình thức cái này 
yếu xuồng thì cái kia mạnh lên. Do hai mật âm dương đối lập nên từ đầu chí 
cuối ớ vào thế cái này yếu thì cái kia mạnh lên, nó luôn nằm trong trạng 
thái cân bằng động như thế mới duy trì được sự phát triển biến hóa bình 
thường của sự vật. "Hệ từ" nói : "mặt trời lặn mặt trâng lên, trăng lặn mặt 
trời lại mọc, cứ thế mà thay nhau. Lạnh đi nóng lại đến, hàn, thử cứ thế thay 
nhau theo năm tháng". Cái gọi là đi và đến chính là yếu đi và mạnh lẻn. Nếu 
sự biến hóa này phát sinh khác thường cùng tức là phản ứng khác thường 
của sự tiêu trưởng âm dương. 

6. Âm dương chuyển hóa 

Am dương chuyển hóa tức là âm dương biến hóa, I1Ó là hai loại thuộc 
Tính khác nhau của âm dương trong sự vật. Dưới điều kiện nhất định cái này 
sẽ chuyên hóa sang phía đối lập bên kia. "Hệ từ" nói : "Âm dương hợp đức 
thì cương nhu có hình". Âm và dương đôi lập nhưng lại dựa vào nhau, chỉ có 
âm dương thống nhất lại mới có thể thúc đẩy sự vật biến hóa và phát triển, 
như vậy âm dương mới có thể cùng tồn tại lâu dài... 

Âm và dương tuy đều có hai loại thuộc tính khác nhau, nhưng lại có thể 
chuyển hóa lẫn nhau. "Luôn luôn sinh ra gọi là biến" "đạo có biến động nên 
gọi là hào". "Dịch" tức là âm dương cùng biến, tức là âm cực sinh dương, dương 
cực sinh âm, cho nên căn cứ âm biến thành dương, dương biến thành âm mà 
dương trong cửu sơ của càn ở dưới, âm trong lục sơ của khôn bắt đầu thay 
đổi. Điều đó nói lẽn hai quẻ càn khôn dại diện cho sự mâu thuẫn âm dương 
lại thống nhát làm một. Hào sơ của hai quẻ là âm dương kết hợp, âm dương 
bắt đầu chuyển hóa. Ám dương chuyển hóa lẫn nhau là quy luật phát triển 
tất yêu của sự vật. Chỉ cần sự vật phát triển thuận theo quy luật âm dương 
biến hóa thì cuối cùng sẽ dạt được mục đích sự vật chuyển hóa lẫn nhau. 
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III. HỌC THUVếr NGŨ hanh 


Học thuyết ngũ hành cùng là sáng tạo độc đáo của nước ta. Tư tướng 
triết học huy hoàng của nó đà có tác dụng quan trọng thúc đẩy sự phát triển 
của sự nghiệp khoa học. Học thuyết ngũ hành cho rằng thế giới là do năm 
loại vật chất cơ bản nhất : mộc, thổ, hỏa, kim, thủy cấu tạo nèn. Sự phát 
triển biến hóa của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên (bao gồm cả con 
người) đều là kêt quả của năm loại vật chất này không ngừng vận động và 
tác dụng lần nhau. Phát hiện này đã tìm ra quy luật và nguyên nhân sinh 
sinh diệt diệt của vạn vật trong vũ trụ. Cho nên học thuyết ngũ hành cùng 
là chủ nghĩa duy vật và biện chứng pháp thó sơ. Học thuyết ngũ hành có 
công dụng rất rộng trên mọi lĩnh vực khoa học. 

1. Khỏi nguổn của học thuyết ngũ hành 

Sự ra đời của học thuyết ngũ hành, trong giới học thuật vẫn còn là một 
vấn đề chưa được làm sáng tỏ. Ba loại ý kiến rất đôi lập nhau như sau : 

Giới dịch học cho rằng sự ra đời của học thuyết ngũ hành rất có khả 
năng đồng thời với học thuyết âm dương. Nhưng giới sử học lại cho rằng 
người đầu tiên sáng lập ra học thuyết ngũ hành là Mạnh Tử. Trong cuốn 
"Trung Quốc thông sử giản biên" của Phạm Vàn Lan đá nói : "Mạnh Tứ là 
người đầu tiên sáng lập ra học thuyết ngũ hành, Mạnh Tử nói năm trăm 
năm tất có Vương Giả Hưng, từ Nghiêu Thuấn đến Vu Thang là hơn năm 
tràm năm... Từ Văn Vương đến Khổng Tử lại hơn năm trám năm... hầu như 
đã có cách nói tính toán về ngũ hành. Sau Mạnh Tử một ít, Trâu Diễn đả 
mở rộng thuyết ngũ hành trở thành nhà âm dương ngũ hành". Nói học thuyết 
ngũ hành do Mạnh Tử phát minh là không có chứng cứ xác thực. Điều này 
chính Phạm Văn Lan đã tự phủ định mình. Trong cùng một chương của cuốn 
sách trên ông đă nói : "Mặc Tử không tin ngũ hành, bác bỏ thuật chiêm bốc 
dùng ngũ sắc thanh long để định cát hung, diều đó đủ thấy thời Đông Chu 
thuyết ngũ hành đã thông dụng rồi, đến Trâu Diễn đặc biệt phát huy". Mạnh 
Tử ỉà người nước Lỗ thời Chiên quôc mà thời Đông Chu dă có ngũ hành rồi, 
rõ ràng không phải là Mạnh Tư phát minh ra ngũ hành. Có những sách sứ 
nối, học thuyết âm đương ngũ hành là Đổng Trọng Thư đời Hán sáng lập ra, 
diều đó càng không đúng. 

Giới triết học như Vu Bạch Huệ, Vương Dung thì cho rằng : "Vân bản 
công khai của ngủ hành có thể thấy trong sách "Thượng Thư" của Hồng Phạm 
(tương truyền văn tự những năm đầu thời Tây Chu, theo những khảo chứng 
của người cận đại có thể là thời chiến quốc). Ngũ hành, một thủy, hai hỏa, 
ba mộc, bôn kim, năm thổ; thủy nhuận dưới, hỏa nóng trên, mộc cong thẳng, 
kim là cắt đứt, thổ là nông gia trồng trọt" (xem "Ảnh hưởng của học thuyết 
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âm dương ngũ hành với khoa học truyền thôhg Trung Quốc"). Qua dó có thể 
thấy vấn đề nguồn gốc học thuyết ngũ hành vẫn là điều chưa sáng tỏ. 

2. Đặc tính của ngũ hành 

"Mộc" có tính sinh sôi, dài thẳng; "hỏa" rất nóng, hướng lên; "thổ" là 
nuôi lớn, hóa dục; "kim” có tính thanh tĩnh, thu sát; "thủy" là hàn lạnh, hướng 
xuống. 

Học thuyết ngũ hành dùng phương pháp hình tượng để so sánh, lấy sự 
việc hoặc hiện tượng muốn nói chia làm năm loại, dem những sự việc hoặc 
hiện tượng tương tự quy về một trong năm ngũ hành và trên cơ sở thuộc tính 
của ngũ hành, vận dụng quy luật ngũ hành để giải thích, nói rõ mối liên hệ 
và biến hóa giửa các sự vật, hiện tượng. 

3. Ngũ hành sinh khắc 

Học thuyết ngũ hành cho rằng,sự vật và giữa các sự vật tồn tại mối liên 
hệ nhất định, mối liên hệ này thúc đẩy sự vật tiến hóa phát triển. Giữa ngũ 
hành tồn tại quy luật tương sinh tương khắc, do dó sinh khắc chính là học 
thuyết ngũ hành dùng để khái quát và nói rõ quan điểm cơ bản mối quan hệ 
và sự phát triển biến hóa giữa các sự vật. 

Tương sinh có nghĩa là cùng bồi bổ, thúc dẩy, trợ giúp nhau. Tương khắc 
là chế ngự, khắc lại, không chế nhau. 

Ngủ hành tương sinh : mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim 
sinh thủy, thủy sinh mộc. 

Trong tương sinh dều có mối quan hệ hai mặt : cái sinh ra tôi và cái 
tôi sinh ra. Cái sinh ra tôi là cha mẹ; cái tôi sinh ra là con cháu; cái khắc 
tôi là quan quỷ; cái tôi khắc là thê tài; cái ngang vai với tôi là anh em. Ví 
dụ ngày sinh thuộc can Canh là kim. Thổ sinh kim nên thổ là cha mẹ của 
kim; hỏa khắc kim, hỏa là quan quỷ; kim khắc mộc, mộc là thê tài của kim; 
kim sinh thủy nên thủy là con cháu của kim; kim và kim cùng loại nên gọi 
là ngang vai anh em. Thê tài dối với nam mà nói vừa đại diện cho tiền tài, 
vừa dại diện VỢ; quan quỷ đối với nữ mà nói vừa là quan tinh, vừa là chồng. 

Tương sinh, tương khác giống như âm dương, là hai mặt không thể tách 
rời của sự vật. Không có sinh thì sự vật không phát sinh và trưởng thành 
được, không có khắc thì không thể duy trì được sự cân bằng và điều hòa 
trong sự phát triển và biến hóa của sự vật. Cho nên không có tương sinh thì 
không có tương khắc, không có tương khắc cũng không có tương sinh Mối 
quan hệ trong sinh có khắc, trong khắc có sinh, tương phản tương thành, dựa 
vào nhau này đã duy trì và thúc đẩy sự vật phát triển, sinh trưởng bình 
thường và không ngừng biến hóa. 


82 



4. Ngũ hành quá thừa 

Vật thịnh cực là quá mức. Phàm vật cực thịnh thi thừa, mạnh mà có 
mầm yếu. Đó gọi là thừa. Vật cực thinh thái quá luôn luôn dễ gãy, như ngọc 
cứng dễ vỡ, sắt cứng dề gãy, đều là lý do này. 

5. Phản ngưộc của ngũ hành 

Trong ngũ hành sinh khắc, không chỉ khắc theo chiều thuận như vượng 
khắc suy, mạnh khắc yêu mà có lúc cũng xuất hiện sự xung khắc ngược lại : 
suy khắc vượng, yếu khắc mạnh... Như thổ vượng thì mộc suy, mộc bị thổ 
khắc; mộc vượng kim suy, kim bị mộc khắc; thủy suy hỏa vượng, thủy bị hỏa 
khắc; thổ suy thủy vượng, thổ bị thủy khắc; kim vượng hỏa suy, hỏa bị kim 
khắc. Sự khắc ngược này gọi là phản ngược. 


IV. THIỄN CRN 

Mười thiên can và mười hai địa chi. "Sử ký" gọi thập can, là mười mẹ, 
thập nhị chi là mười hai con, còn gọi tắt là can chi. 

Xét về lịch sử phát triển, dại thể đầu tiên phát minh ra thập can, sau 
đó là thập nhị chi, rồi tiếp nữa mới đến phát minh ra giáp, Tý. Từ 1600 đến 
1562 trước Công nguyên thời kỳ nhà Thương, Ản đã có can chi giáp Tý. Thập 
can đầu tiên được dùng vào dế hiệu thê hệ vương triều nhà Thương, như 
Thành Thang có tên Thiên At, con của ông gọi là đại Đinh, trung Bính, trung 
Nhâm, cháu có tên là đại Giáp... "Đại Nhiễu bắt đầu lấy giáp ất làm tên 
ngày, gọi là can, lấy tý sửu làm tên tháng, gọi là chi" (Xem "Học thuyết vận 
khí"). Điều đó nói lên sự ra đời của can chi có quan hệ mật thiết với lịch 
pháp. Vi dụ quẻ từ bốn mươi bốn quyển bảy của sách "Ân hư thư khiết tiền 
biên" nói "ất mão bốc, đục bính vũ", "tân hợi bốc phục, dục nhâm vũ" đều 
nói lên thập can là ghi ngày. 

1. Thập thiên can 

Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. 

2. Cách chia âm dương của thập thiên can 

"Tố vấn nhập thức vận khí luận áo, luận thập can" nói : "Giáp, bính, 
mậu, canh, nhâm là dương; ất, đinh, kỷ, tân, quý là âm, ngũ hành cách một 
âm lại một dương, nên gọi là 10 ngày". 

Giáp vì sao lại thuộc dương, ất vì sao thuộc âm (những can khác cũng 
thế) ? Một là vì cái dọc trưđc là cứng là dương, hai là số lẻ là đương, nên 
giáp là dương. Giáp ở trước, ất ở sau, giáp sô' lẻ, ất số chẵn nên ất là ảm. 
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3. Ngũ hành của thiên can 

Giáp ất đồng thuộc mộc, giáp là đương mộc, ất là âm mộc; Bính đinh 
đồng thuộc hỏa, bính là dương hỏa, đinh là âm hỏa; Mậu kỷ dồng thuộc thổ, 
mậu là dương thổ, kỷ là âm thổ; Canh tân đồng thuộc kim, canh là dương 
kim, tân là âm kim; Nhâm quý dồng thuộc thủy, nhâm là dương thủy, quý là 
âm thủy. 

4. Phương vị của thiên can 

Giáp ất phương đông mộc, bính đinh phương nam hỏa, mậu kỷ trung 
ương thổ, canh tân phương tây kim, nhâm quý phương bắc thủy. 

5. Thập can phốỉ năm mùa 

Giáp ất thuộc xuân, bính đinh thuộc hạ, mậu kỷ trường hạ, canh tân 
thuộc thu, nhâm quý thuộc đông. 

6. Thập can phối ngoại ngũ hành, nội ngũ hành 

ĩ) Thập can phối thân thể : 

Giáp là đâu, ât là vai, bính là trán, đinh là răng lưỡi, mậu kỷ là mũi 
mặt, canh là gân, tân là ngực, nhâm là bắp chán, quý là chân. 

2. Thập can phối tạng phủ : 

Giáp là mật, ất là gan, bính ruột non, dinh tim, mậu dạ dày, kỷ lá lách, 
canh ruột già, tản phổi, nhâm bàng quang, quý thận. Số lẻ là phủ, số chẵn 
là tạng. 

7. Thập can hóa hợp 

Giáp và kỷ hợp hóa thổ, ất và canh hợp hóa kim, bính và tản hợp hóa 
thủy, đinh và nhâm hợp hóa mộc, mậu và quý hợp hóa hỏa. 

Thập can hóa hợp là do phương vị của hai mươi tám thiên thể quyết 
định Ví dụ "khí đen của trời là di qua sao Vĩ, Kỷ chia thành" tức khí thổ của 
ngũ hành trên thiên thể khi đi qua bôn trạm tâm, vì, giác, chẩn, trong thập 
can tương ứng với phương vị giáp kỷ, do đó gặp năm giáp, năm kỷ thì khí 
tượng thuộc thổ làm chủ sự vận hành. (Nhừng cái khác xin xem trong "vận 
khí học thuyết"). Trong tứ trụ nếu gặp thiên can giáp, kỷ thì là hóa thổ. Sự 
hóa hợp cát hung của nó giống như tam hợp của mười hai chi. 
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V. Đ|fl CHI 


Mười hai địa chi là tên của tháng, cho nên trong "Nhĩ nha, thích thiên" 
có câu : "Năm âm : tý sửu dần mão thin tỵ ngọ vị thân dậu tuất hợi". 

1. Âm dương của mười hal chl 

Tý, dần, thin, ngọ, thân, tuất là dương. 

Sửu, mão, tỵ, mùi, dậu, hợi là ám. 

2. Thập nhị chi phối ngũ hành 

Dần mão thuộc mộc, dần là dương mộc, mão là âm mộc; 

Tỵ ngọ thuộc hòa, ngọ là dương hỏa, tỵ là âm hỏa; 

Thân dậu thuộc kim, thân là dương kim, dậu là âm kim; 

Tý hợi thuộc thủy, tý là dương thủy, hợi là âm thủy. 

Thìn tuất SỬU mùi thuộc thổ, thin tuất là dương thổ, sừu mùi là âm thố. 

3. Thập nhị chỉ phốỉ phương vị 

Dần mão phương đông mộc, tỵ ngọ phương nam hỏa, thân dậu phương 
tây kim, hợi tý phương bắc thủy, thin tuất sửu mùi bốn mùa thổ. Thìn tuất 
sửu mùi ở tháng cuối của mỗi quý cho nên là bôn mùa thổ. 

4. Mười haì chi phối bến mùa 

Dần mão thin là xuân, tỵ ngọ mùi là hạ, thân dậu tuất là thu, hợi tý 
sửu là dông. 

5. Mười haỉ chi phối tạng phủ 

Dần là mật, mão là gan, tỵ ià tim, ngọ ruột non, tuất thin dạ dày, sửu 
mùi lá lách, thản ruột già, dậu phổi, hợi thận, tý bàng quang. 

6. Lục hợp hóa hợp của thập chỉ 

Tý và sửu hợp hóa thành thổ, dần và hợi hợp hóa thành mộc, mão và 
tuất hợp hóa thành hỏa, thin và dậu hợp hóa thành kim, tỵ và thản hợp hóa 
thành thủy, ngọ và mùi hợp, ngọ thành thái dương, mùi là thái âm, hợp với 
nhau thành thổ. 

Sự vận dụngdục hợp của mười hai chi, thứ nhất là dùng trong tứ trụ, 
tức năm tháng ngày giờ sinh sắp xếp trong thiên can địa chi. Ví dụ năm 
tháng ngày giờ sinh trong địa chi có tý và sửu, tức là tý và sửu hợp, có hai 
chi dần và hợi tức là dần và hợi hợp. Cái tương hợp với nhau là tốt. 
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Tương hợp lại chia ra : trong hợp có khắc, trong hợp có sinh. Trong hợp 
có khắc thì trước tốt sau xấu, trước nóng sau lạnh, trước hợp sau phân. Có 
cặp vợ chồng hoặc bạn hữu, ban đầu rất tốt, về sau cãi nhau ly hôn, hoặc 
quan hệ bạn bè tan vỡ, chính là vì trong tứ trụ đã có nhừng tiêu chí thông 
tin trong hợp có khắc. Như tý hợp với sửu, mão hợp với tuất, tỵ hợp với thân, 
tý là thủy, sửu là thổ, thổ khắc thủy; mão là mộc, tuất là thổ, mộc khắc thổ; 
tỵ là hỏa, thân là kim, hỏa khắc kim. Như thế gọi là trong hợp có khắc. 

Trong hợp có sinh là cho dù quan hệ vợ chồng hay giữa người với người, 
càng hợp càng tốt, ngày càng tốt. Đó cũng là trong tứ trụ đã có những tiêu 
chí thông tin trong hợp có sinh. Ví dụ dần hợp với hợi, thin hợp với dậu, 
ngọ hợp với mùi, dần là mộc, hợi là thủy, thủy sinh mộc, thin là thể, dậu là 
kim, thổ sinh kim, ngọ là hỏa, mùi là thổ, hỏa sinh thổ. Cho nên gọi là trong 
hợp có sinh. 

Sự vận dụng lục hợp của mười hai chi, thứ hai là dùng vào trong sáu 
hào của bát quái. Cách dùng của nó giống như trên, ở các chương 7, 8, 9, 10 
của phần hai sách này sẽ bàn đến. 

7. Mười hai chi tam hợp cục 

Thân tý thin hợp thành thủy cục, hợi mão mùi hợp thành mộc cục, dần 
ngọ tuất hợp thành hỏa cục, tỵ dậu sửu hợp thành kim cục. Tam hợp hóa cục 
có cát có hung. Cái hóa sinh thành cát, cái hóa khắc thành hung. Dưới đây 
cử vài ví dụ : 

Hóa sinh : Giả thiết có một người sinh năm canh thân, tháng ất dậu, 
ngày giáp thin giờ giáp Tý. Trong tứ trụ kim vượng, mộc nằm ở tử địa, chi 
ngày là thin thổ lại khắc giờ tý là thủy, can ngày là giáp mộc và can tháng 
là ất mộc, can giờ là giáp mộc lại khắc chứ không có sinh nên là hung. Nhưng 
trong tứ trụ có thân tý thin hợp thành thủy cục, lại được năm canh là kim, 
tháng dậu là kim sinh thủy, nên có điều mừng là thủy sinh mộc, tức tuy bị 
khắc nhưng được cứu. Điều đó gọi là thân tý thin hợp thủy cục hóa sinh là 
cát. 

Hóa khắc : Giả thiết có người sinh năm canh thân, tháng mậu Tý, ngày 
bính ngọ, giờ nhâm thin. Trong tứ trụ thủy vượng, can ngày là bính hỏa ở tử 
địa, lại còn bị thủy vượng trong tứ trụ khắc nên trồ thành đại hung. Hơn nữa 
trong tứ trụ lại còn có thân tý thin hợp thành thủy cục nên lại càng khắc 
mạnh thêm can ngày bính hỏa (ngọ cũng thế). Bính hỏa có khắc vô sinh, bị 
khắc không được cứu, tức là đã hung càng thêm hung. Đó gọi là tam hợp hóa 
khắc trở thành hóa hung cục. 

8. Mười hai Chí tương xung 

Tý ngọ tương xung, sửu mùi tương xung, dần thân tương xung, mão dậu 
tương xung, thin tuất tương xung, tỵ hợi tương xung. Tương xung thực chất 
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Ị* ! dlắc nhau ‘. Như trên hình bát <ỉ uói có thể thấy rõ, mão là mộc ở 
ĩ f n 5 , . d ?> U là kim ở tây ’ ngọ là hỏa ở nam > tý là thủy ở bắc, các chi 
khác cũng thế, đều ở trên những phương đối nhau, cho nên là đối xung. Tương 
xung nghĩa là tương khắc. Nếu trong tứ trụ mà gặp thì không cát. Trong sáu 

hà ° gặp j íu , n ? C ?. C ? t có hung - Cái mà xun £ mất thần phúc là hung, cái mà 
xung mất thần khắc là cát. 

Giả thiết có người sinh năm bính ngọ, tháng canh tý, ngày đinh mão, 

Tr ° n i tứ trụ CÓ tý ngọ tương xung ' mà0 d ậu tương xung; đó la 
^ g khô ^ tốt - T , ưcmg xung có e ẩn kề mà xung, lại có cách ngôi mà xung. 
Gân kê mà xung thì đại hại, cách ngôi mà xung thì hại nhẹ. Như thế là vì 
gần kề xung lực mạnh, cách ngôi xung lực nhẹ. 

9. Mười hai tướng hại 

. ; I ý 4 m ?\. tương h ?\ sử ^ ngọ t ươn ể hại, d ần tỵ tương hại, măo thin tương 
hại, thân hợi tương hại, dậu tuất tương hại. 

w hại tức là tương khắc. Giả thiết có người sinh 
năm bính thân, tháng ất mùi, ngày mậu tý, giờ đinh tỵ. Như vậy trong tứ 

í^t tý , I ?í Ì - tương Ì iạ Ì'. Tl í < ? g hại dương nhiên tốt nhưng còn chia ra 

có chê và không chế. Có chế thì không phương hại gì, không chế sẽ bất lợi. 

10. Mười haỉ chi tưởng hình (phạt) 

Tý phạt mão mão phạt Tý, dỏ là hình phạt vỏ lễ; dẩn phạt ty, ty phạt 
thần thân phạt dần, dó là hình phạt dặc thế (tức do có quyền thế mà bĩ 

phạt); Sửu phạt mùi, mùi phạt tuất, tuất phạt sửu là vì vong ân mà bị phạt 
Thìn ngọ dậu hợi là tự phạt. 

Ị à P h ^t y ậy- Phần nhiều chủ về việc hình sự phạm pháp, cũng 

ĩ u l thương ’ bệnh tật Phàm người tron ể tứ trụ thấy có cái không cát 
tbâ “ nên sống có kỷ luật tôn trọng pháp luật, không làm việc xấu 
cũng thoát được cái nạn của hình dịch, thậm chí dù bệnh nhiều mà co gắng 
đê phòng, kiên trì tập luyện có thể giảm được nỗi lo về bệnh. 

, ™ trong tứ trụ có hai chi tý măo (cái khác cũng thế) là "hình phat 

J VỎ1 tức do vô lề mà tạo thành phạm pháp hoặc sinh tai họa. "Hình 

ĩ***.**** nắm quyền bính - có thế Vc, làm ẩu làm bậy, ức hiếp 
người J^ lác mà d ^ n dên phạm pháp hoặc tai họa. "Vong ân mà bi phat là 
chịu ơn nhưng không báo đáp, ngược lại còn làm hại ân nhân hoặc sát hại 

ân nhân nên bị tù tội. "Tự phạt" là tự mình muốn đạt âm muư nào đó nen 
gây ra tội phạm. 

11. Ngũ hành trường sinh đế vượng 

Mộc trường sinh ở hợi, đế vượng ở mão, tử ở ngọ, mộ ở mùi. 
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Hỏa trường sinh ở dần, đế vượng ở ngọ, tử ở dậu, mộ ở tuất. 

Kim trường sinh ở tỵ, đế vượng ở dậu, tử ở tý, mộ ở sửu. 

Thủy thổ trường sinh ở thân, đế vượng ở tý, tử ờ mão, mộ ở thin. 

Khi vận đến được dất trường sinh đế vượng, chủ nhân có sáng tạo, có 
tin vui như dược thêm tiền, sinh con hoặc thàng chức. Khi vận đến tử mộ 
thì chủ nhân cốt nhục phân ly, hoặc tai họa. Trường sinh đế vượng này là 
căn cứ tượng quẻ mà đoán. 

12. Tứ phế 

Xuân : canh thân, tân dậu; hạ : nhâm tý, quý hợi. 

Thu : giáp dần, ất mão; đông : bính ngọ, đinh tỵ. 

Đây là chỉ hào, qué của tứ trụ mà nói. 

13. vượng, tướng, hưu, tù của ngũ hành 

Xuân mộc vượng, hỏa tướng, thổ tử, kim tù, thủy hưu. 

Hạ hỏa vượng, thổ tướng, kim -tử, thủy tù, mộc hưu. 

Thu kim vượng, thủy tướng, mộc tử, hỏa tù, thổ hưu. 

Đông thủy vượng, mộc tướng, hỏa tử, thổ tù, kim hưu. 

Phàm quẻ gặp như thế thì đều chịu như thế. Ví dụ mùa xuân gieo được 
quẻ chấn, chấn là mộc tức quẻ vượng, cát; nếu gieo được quẻ khôn, khôn là 
thổ, là tử dịa, không cát. 

14. Mười hai chi phối nguyệt kiến 

Tháng giêng kiến dần, tháng hai kiến mão, tháng ba kiến thin, tháng 
tư kiến tỵ, tháng năm kiến ngọ, tháng sáu kiến mùi, tháng bảy biến thản, 
tháng tám kiến dậu, tháng chín kiến tuất, tháng mười kiến hợi, tháng mười 
một kiến Tý, tháng mười hai kiến SỬU. Cho nên một, hai là mộc; bốn năm 
là hỏa; bảy tám là kim; mười, mười một là thủy; ba, sáu, chín mười hai là 
thổ. Tháng giêng kiến dần là vì tháng giêng là tháng dần, là chuôi sao bắc 
đẩu chỉ ở ngôi dần. 


15. Mười hal chi phối với mười haỉ giờ 


Giờ 

Tý 

Sửu 

Dán 

Mão 

Thin 

Tỵ 

Thời gian 

23- 1 

1 - 3 

3-5 

5-7 

msm 

9-11 

Giờ 

Ngọ 

Mùi 

Thân 

Dậu 

Tuất 

HỢi 

Thời gian 

11 - 13 

13 - 15 

15- 17 

17 - 19 

19 - 21 

21 - 23 
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16. Mười hai chi phối vổi mười hai loại động vật và số chi 


Tý 

Sửu 

Dán 

Mão 

Thìn 

Tỵ 

Ngọ 

Mủi 

Thân 

Dậu 

Tuất 

Hợi 

Chuột 

Trâu 

Hổ 

1 

Mèo 

Rỗng 

Rắn 

Ngựa 

Dê 

Kht 

i 

Chó 

Lợn 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 


VI. URNG sáu MƯƠI GltìP TÍ vft NHỮNG VấN Đê' KHỐC 

1. Bảng nạp sáu mưưi giáp tý 

Trong khoa học nhân thể, đối với việc dự đoán thông tin của người nhất 
là dự đoán vận mệnh tốt xấu, cho dù dùng phương pháp tứ trụ hay phương 
pháp bát quái đều lấy nguyên lý âm dương biến hóa, ngủ hành sinh khắc 

chế hóa làm quy tắc. 

Khí âm dương ngũ hành là loại vật chất cực kỳ tinh vi, nói chung ta 
không nhìn thấy hay sờ mó được, hiện nay chưa có cách gì đo được nó. Cho 
ca đên khí âm dương ngũ hành trong cơ thể, nó phân bố, cấu tạo, sắp xêp 
và phát sinh ngũ hành sinh khắc ra sao, làm thế nào để phân biệt được yà 
thời gian nào nó ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của con người khoa học hiện 
đại vẫn chưa biết dược gì mấy, cho nên không có cách gì dể phòng tránh, dê 
hướng về diều tốt, xa điều dữ. 

Tổ tiên ta, để giải quyết diều nan giải ở trên, đã phát minh ra thiên 
can địa chi để làm tiêu chí cụ thể về các loại tin tức âm dương ngu hành 
trên cơ thể con người. Như vậy, người ta rất dễ xem được sự phân bo, câu 
tao tổ hợp sắp xếp khí âm dương trong nhân thể và thời gian ngù hành sinh 
khắc cũng như ảnh hưởng của nó đối với vận mệnh cọn người. Do đó bản sáu 
mươi giáp tý vừa là khí âm dương ngũ hành trong nhán thể, còn là tiêu chí 
tin tức thời gian, phương vị không gian, vừa là sự vượng suy cua khí am 
dương trong cơ thể, còn là tiêu chí tin tức âm dương ngủ hành phát sinh, 
sinh khắc, chế hóa. Tóm lại, trong đời người ta, các loại thông tin đều chứa 
trong thiên can địa chi của thời điểm sinh ra. Cho nên sự sắp xếp thiên can 
dịa chi ở thời điểm sinh ra của con người, không những là thời gian biểu suốt 
đời của người đó mà còn là một cái bảng, cái hồ sơ có nội dung phong phú, 
có tính kịch rất cao. 

Bảng sáu mươi giáp tý có công dụng rất rộng. Sự sắp xêp của thiên can 
địa chi trong năm tháng ngày giờ sinh có thể tra trong bảng này. Trong bảc _ g 
chia ra kim” mộc, thủy, hỏa, thổ tức Là đem sáu mươi năm đầu của người mới 
sinh theo kim mộc thủy hỏa thổ chia thành năm loại mệnh. Trong bảng cứ 
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hai năm là một hàng, làm thành một năm mệnh. Người sinh năm kim là 
mệnh kim, sinh năm hỏa là mệnh hỏa. Ví dụ : người sinh năm 1924, năm 
1984 (năm giáp tý), năm 1925, năra 1985 (là năm ất sửu) đều thuộc mệnh 
■'hải trung kim", gọi tát là người "mệnh kim ". Những mệnh khác trong bảng 
đã ghi rõ, mỗi vòng 60 năm lại lặp lại. Bảng ngũ hành nạp âm sáu mươi 
giáp tý, cụ thể đà căn cứ nguyên tắc nào để lập nẻn ? Người xưa tuy có bàn 
đến nhưng chưa có căn cứ, nói chưa rõ. Do đó huyền bí khó giải. Sự biến hóa 
vô cùng của bảng dối vởi giới học thuật‘của nước ta vẫn còn là "câu đố". 

Trong bảng, đem người ta chia làm năm loại mệnh : kim, mộc, thủy, 
hỏa, thổ. Năm loại mệnh này tồn tại và phát triển theo quan hệ sinh khắc 
giữa ngũ hành, đặc biệt quan hệ tương khắc, nhất định ta phải phân tích cự 
thể, xử lý cụ thể, làm rõ tính khắc. Ví dụ hỏa khắc kim, nhưng kim ở "hải 
trung kim" là dưới đáy biển, kim ở "sa trung kim" là à trong cát, nên hỏa 
không dễ khắc kim. Có loại kim không những không sợ hỏa khắc mà còn 
mừng vì có hỏa. Ví dụ "kiếm phong kim" mừng có lửa luyện, vì nó chỉ nhờ 
có lửa luyện mới thành kiếm sắc. "Bạch lạp kim" là kim trên cây nến, rất 
dễ bị hỏa khắc. "Hải trung kim", "sa trung kim” tuy khó mà bị hỏa khắc 
nhưng nó cũng sợ "hỏa thu lôi" vì "hỏa thu lôi" có thể đánh xuống đáy biển, 
đánh xuống tận tầng đất sâu. 

Kim có thể khắc mộc, nhưng gổ trong cột phần nhiều lại mừng có kim 
dể chế ngự lại, nên suy kim không thể khắc mộc vượng. Trừ khi mộc yếu 
gặp kim vượng thì bất lợi. Nói chung trong điều kiện bình thường thì "dại 
lâm mộc", "binh địa mộc" không dễ bị kim khắc. Nhưng mộc sợ nhất là "kiếm 
phong kim" vì nó là kim của vũ khí. 

Mộc có thể khắc thổ, thổ trong đồng ruộng phần nhiều thổ vượng, rừng 
cây thưa nếu không thì không nuôi dược mùa màng. Mộc suy thổ vượng, mộc 
không khắc được thổ, mộc vượng thổ suy, tất sẽ bi khắc. Nói chung "thổ trên 
tường”, "thổ ỏ bãi ruộng" không dễ bị mộc khắc. Nhưng thổ sợ nhất là "đại 
lâm mộc", "bình địa mộc” khắc. 

Thổ có thể khắc thủy. Thủy nhiều, thủy vượng bao vây thổ, có thể tưới 
ruộng, tưới nhuần vạn vật, nên suy thổ thì không khắc được vượng thủy. Nếu 
thủy suy thổ vượng, tất sẽ bị khắc. Thủy sợ thổ khắc. Nhưng "thủy thiên hà", 
"thủy đại dương" không những không sợ thổ khắc, mà nó còn khắc lại thổ. 
Vi thủy thiên hà ở trên trời, thổ ở dướỉ đất, nên đành chờ hai thủy tinh 
thoái vị thì thổ tinh lúc trực ban mđi chế ngự được. 

Thủy có thể khắc hỏa. Hỏa nhiều, hỏa vượng mừng có thủy chế. Hỏa 
vượng thủy suy thì không sợ thủy khắc. Thủy vượng hỏa suy, tất sẽ bị nó 
khắc. Nói chung "hỏa trên trời", "hỏa thu lôi" không dễ bị thủy khắc. Có thể 
nói "hỏa thu lôi" không những không sợ bị thủy khắc, ngược lại trời mưa 
càng to sét còn có thể chui xuồng dáy biển để khắc thủy. 
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BẢNG NẠP ÂM SÁU MƯƠI HOA GIÁP TÝ 


Năm 

Mệnh 

Nãm 

Mệnh 

Năm 

Mệnh 

Năm 

Mệnh 

Năm 

Mệnh 

Giáp 

tý 

Kim 

dáy 

biển 

Binh 

tý 

Thủy 

dưới 

khe 

Mậư 

tý 

Hỏa 

thu lôi 

Canh 

tý 

Thổ 

trèn 

tưởng 

Nhâm 

tý 

Mộc 

dâu 

tùng 

Ất 

sửu 

Đinh 

SỬU 

Kỳ 

SỬU 

Tân 

SỬU 

Quý 

sửu 

Bính 

dán 

Hỏa 
trong lò 

Mậu 

dẩn 

Thổ 

tường 

thành 

Canh 

dấn 

Mộc 

tùng 

bách 

Nhâm 

dẩn 

Kim 

vàng 

dát 

mòng 

Giáp 

dắn 


Định 

mão 

Kỷ 

mão 

Tân 

mão 

Quý 

mảo 

Ất 

mão 

Mậu 

thin 

Mộc 

rửng 

xanh 

Canh 

thin 

Kim 

trong 

nến 

Nhâm 

thin 

Thủy 

dòng 

nước 

Giáp 

thin 

Hòa 

ngọn 

nến 

Bính 

thin 

Thổ 

trong 

cát 

Kỷ tỵ 

Tân tỵ 

Quý tỵ 


Ất tỵ 

Đinh tỵ 

Canh 

ngọ 


Nhâm 

ngọ 

Mộc 

dương 

liễu 

Giáp 

ngọ 

Kim 

trong 

cát 

Bính 

ngọ 


Mậu 

ngọ 

m 

Tân 

mùi 


Ất mùi 

Đinh 

mùi 

Kỳ mùi 

Nhâm 

thân 

Kim 

mũi 

kiếm 

Giáp 

thân 

Thủy 

trong 

suối 

Đính 

thân 

Hòa 

dưới 

núi 

Mậu 

thân 

Thổ ở 
đất 
bằng 
rộng 

Canh 

thân 

Mộc 

cây 

thạch 

lựu 

Quý 

dậu 

Ất dậu 

Đinh 

dậu 


1 ' 1 

Giáp 

tuất 

Hòa 
dầu núi 

Bính 

tuất 

Thổ 

nén 

nhà 

Mậu 

tuất 

Mộc 

bình 

dịa 

Canh 

tuất 

Kim ở 

trâm 

thoa 


Thùy 

đại 

dương 

Ất hợi 

Đinh 

hợi 

Kỷ Hợi 

Tân 

hợi 



Âm dương ngủ hành tương sinh tương khắc, đương nhiên có ảnh hưởng 
quyết định đối với cả cuộc dời con người. Tương sinh nhiều là cát, tương khắc 
nhiều không lợi. Nhưng trong xử lý mối quan hệ giữa con người với nhau, 
đặc biệt là quan hệ vợ chồng, tất nhiên là năm mệnh tương sinh là tốt nhất. 
Khi năm mệnh hai người tương khắc, vừa phải xem nó khắc nhiều hay ít và 
có thể khắc được không, còn phải xem sự sắp xếp, tổ hợp tứ trụ của hai bên 
có tương sinh, tương chế và tương hợp không, không thể vừa thấy tương khắc 
liền cho là không cát, như thế lồ xem xét không toàn diện. 

Ngũ hành mỗi cái chủ một việc, đặc điểm rất khác nhau, về mặt tính 
cách con người, nói chung người mệnh kim thì nghĩa khí, kim trong cột phần 
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nhiều là kim vượng, tính chất cứng, nhưng dễ gãy. Người có mệnh hỏa chủ 
về lễ. Trong cư xử thường có lễ, gặp việc thường lấy lý luận dể xét. Nhưng 
hỏa nhiều, hỏa vượng, tính nóng nảy dễ làm hỏng việc. Người mệnh thổ giữ 
chừ tín, nói một là một, hai là hai, nói đến đâu làm được đến dó. Nhưng thổ 
vượng thì thích tĩnh, không thích động do đó dễ mất thời cơ. Người mệnh 
mộc hiền tư tấm lòng tốt. Nhưng mộc vượng thì tính cách không khuât phục, 
đặc biệt là người "tang tùng mộc" (gỗ dâu, gỗ thông) thà chết dứng chứ không 
chịu sông quỳ. Loại người này rât hợp với binh ngũ, làm trinh sát vien hay 
nhân viên đặc biệt. Người mệnh thủy mưu trí, thông minh, ham học, nhưng 
mệnh thủy gấp khúc nhiều, như nước chảy từ Côn Lôn ra biển Đông, phải 
qua nhiều gian khổ. Nếu thủy vượng thì tính tình gấp nóng, hung bạo, dê 
gây ra tại họa. 

Bảng sáu mươi giáp tý không những là tiêu chí tin tức của nhân thể mà 
cùng là tiêu chí tin tức hưng vượng, suy vong của muôn vật, muôn việc trong 
tự nhiên. Đối với một đất nước cũng như thế. Nếu có thời mưa thuận gió hòa, 
nông nghiệp được mùa, mọi mặt tôt đẹp thì cũng có thời thiên tai hạn hán 
hoặc lụt lội khắp nơi, hoặc động đất, tai họa tự nhiên xảy ra liên tiếp làm 
cho nhân tài vật lực tổn thất liên miên. Gây nên những nguyên nhân này, 
đặc biệt là gây nên thiên tai, đều có liên quan với âm dương ngũ hành sinh 
khắc chế hóa. Để nói rõ vấn đề, ta chỉ lấy năm 1988 làm ví dụ. 

Năm 1988 là năm "đại lâm mộc", năm mệnh là mệnh mộc. Can chi mậu 
thin của năm là thổ, mộc khắc thổ. Đó là mệnh của năm tự hành tương khắc, 
cho nên năm 1988 các loại thiên tai nhân họa rất nhiều. Cụ thể : 

1. ở Thượng Hải có dịch viêm gan siêu vi trùng. Thượng Hải nằm về 
phương Đống (cổ đại bát quái lấy Thiểm Tây, Tây An làm trung tâm). Phương 
Đông là mộc, mệnh năm lại là một chứng, tháng hai là mùa mộc vượng, 
Thượng Hải lại ở bên nước, mộc được thủy sinh là vượng tăng thêm vượng. 
Vượng quá tức thái quá, thái quá tất có hại, vì mộc là gan nên bị bệnh gan. 

2. Nạn lụt nhiều. Năm 1988 lụt rất nhiều, chủ yếu vì mộc khác thổ, thổ 
bị thương mà không sức nào chửa được, do đó tạo thành lụt. 

3. Mất mùa. Thổ là mẹ nuôi vạn vật. 1988 là năm mệnh mộc, thổ tự 
khắc mậu thin thái tuế, thổ bị thương, giông như người mẹ bị bệnh không 
thể sinh sản nuôi dưỡng được. Thổ đă bị thương, thủy lại mạnh do đó mà 
mùa màng xấu, hoặc mất lụt. 

Năm nay (sách này viết dầu năm 1989), mệnh năm vần là năm khắc 
thổ. Do đó toàn cảnh năm 1989 vẫn không tốt, thiên tai so với năm 1988 
còn nghiêm trọng hơn. 

Vận hội cùa đất nước cũng giống như vận mệnh một người, có tốt có 
xấu, có quy luật nhất định, về thời gian mà nói : 1926, 1927, 1928, 1929; 
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1967. 1968 1969: 1976 19”. 1978 19179. 1 w 1» ^ 1928 Thượng Hải bị 

Quác đều có những tai k^a bien png n^ ^ dịch viẽIn gan sièu vi trùng 

con ngưùi đều gặp nạn. Cân cứ "Địa mẫu kinh đã chép 

qI vạn tot 2 cũng cô quy lu*t tuầp. hoàn 06^t sốnạc, ^dến 

0.«; ỉ“«>r*55r Siĩ tỉ .s 

i chS lranh vdi Viẹt nZ cho nên nâm 1989 cùng * 

Căn cứ tình hình trên nếu ta nghiên cứu sâu và chi uết vào bảng sáu 

mươi giáp tý, đặc biệt là đoánu^â^^rchứa nướ c n trưác n có dịch bệnh thì 

tốt Công tác phbng bị, cô hạ* thì Xây hô cMa 

ESHrpĩsKi ĩ ÍÍK 

chí tin tức của vũ trụ. 

2. Cách lấy tháng theo năm . 

Nam riáo. ky lấy bính làm đầu, năm ất canh lấy mậu làm dầu. Nam 
hlnh^n um canh £ nam z 22. tu nhâm dần ké tóp. Nam máu quý 

lấy giáp dần khởi điểm. _ 

Phép lấy tháng theo nâm là tra muại hai tháng cùa năm xeala«J 
tên s Biếfduục 1 cĩa tháng sẽ b.ết duuc lệnh của tháng. Đ6 là cách lấy 
thang trong tứ trụ và trong dụ đoán bát quái. 

Năm giáp, kỳ lấy binh làm dáu tức là khi gặp nâm giáp và nam kỹ, can 
***“ ?® p ’ „r“Ú dần", tháng hai là "Đinh mão", cứ thê lần lượt 

giêng hai nám dó đều là tháng bính dần. . x . 

Năm Ắt Canh lấy mậu làm dẩụ là canchi cùa tháng, giímg nam iâ^và 

cùa hai năm đều là "mậu dần" tháng hai là kỷ mao - 

Nám bính tân tìm canh dần cách tìm cũng như trên. VỊ dụ năm 1!98:1 là 

nâm tân dĩu, n&m 1 bính và 

giêng đều ià "canh dần", tháng hai là tân mão . 
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BẢNG LẤY THÁNG THEO NĂM 


Tháng^"-V^^ 

Gỉảp, kỷ 

Ất, canh 

Binh, tân 

Đinh, nhâm 

Mậu, quý 

Tháng giêng 

Bính dẩn 

Mậu dần 

Canh dần 

Nhâm dán 

Giáp dán 

Tháng hai 

Đinh mảo 


Tân mão 

Quý mão 

Ất mào 

Tháng ba 

Mậu thỉn 

Canh thin 

Nhâm thin 

Giáp thin 

Bính thin 

Tháng tư 

Kỳ ty 

Tản tỵ 

Quý tỵ 

Ất tỵ 

Đinh tỵ 

Tháng năm 

Canh ngọ 

Nhảm ngọ 

Giáp ngọ 

Bỉnh ngọ 

Mậu ngọ 

Tháng sáu 

Tân mùi 

Quý mùi 

Ất mùi 

Đinh mùi 

Kỳ mùi 

Tháng bảy 

Nhảm thân 

Giáp thân 



Canh thân 

Tháng tám 

Quỷ dậu 

Ất dậu 

Đinh dậu 

Kỷ dậu 

Tân dậu 

Tháng chín 

Giáp tuất 



Canh tuất 

Nhâm tuất 

Tháng mười 

Ất hợi 

Đinh hợi 

Kỷ hợi 

Tân hợi 

Quý hợi 

Tháng mười một 

Bính tý 

Mậu tý 



Giáp tỷ 

Tháng mưởi hai 

Đinh sửu 

Kỳ sửu 

Tân SỬU 

Quý SỬU 



Nàm đinh, nhâm từ nhâm dần kể tiếp. Ví dụ 1982 là nhảm tuất, 1987 
là đinh mâo, hai năm này tháng giêng đều là 'nhâm dần", tháng hai là "quý 
máo". 

Năm mậu, quý lấy giáp dần khởi điểm. Ví dụ 1983 là năm quý hợi, 1988 
là năm mậu thin, nên tháng giêng hai năm đ<5 đều là "giáp dần", tháng hai 
"ất mão". 

Ví dụ : Giờ ngọ ngày 14 tháng ba năm 1989 

Canh ngọ Kỷ dậu Mậu thin Kỷ tỵ 

1989 là năm kỷ tỵ, theo năm giáp, năm kỷ tháng giêng là bính dần nên 
tháng ba ìà "mậu thin". Các tháng khác cũng tính như thế. 

3. Cách lây giờ theo ngày 

Giáp, kỷ còn thêm giáp : ất, canh : bính làm đầu. 

Bính, tân : khởi từ mậu; đinh, nhâm khởi ở canh. 

Mậu, quý : khởi từ nhâm. 
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BẢNG LẨY GIỞ THEO NGÀY 


^\Ngày 

GIỜ 

Giáp, kỷ 

Ất, canh 

Bính, tản 

Đinh, nhám 

Mậu, quỷ 

Tý 

Giáp tý 

Bính tý 

Mậu tý 

Canh tý 

Nhảm tý 

Sửu 

Ất SỬU 

Đỉnh sửu 

Kỷ SỬU 

Tân SỬU 

Quý SỬU 

Dần 

Bính dấn 


Canh dần 

Nhám dần 

Giáp dán 

Mão 

Đỉnh măo 


Tãn mảo 

Quý mão 

Ất mảo 

Thìn 

Mậu thin 

Canh thin 

Nhâm thin 

Giáp thin 


Tỵ 

Kỳ ty 

Tân tỵ 

Quỷ tỵ 

Ất tỵ 

Đinh tỵ 

Ngọ 

Canh ngọ 

Nhâm ngọ 

Giáp ngọ 

Bính ngọ 

Mậu ngọ 

Mùi 



p/ 

At mùi 

Đinh mùl 

Kỷ mùi 

Thân 

Nhâm thân 

Giáp thân 

Binh thân 

Mậu thân 

Canh thản 

Dậu 

Quý dậu 

Ất dậu 

Đinh dậu 

Kỳ dậu 

Tân dậu 

Tuất 

Giáp tuất 

Binh tuất 

Mậu tuất 

Canh tuất 

Nhám tuất 

Hợi 

Ất hợi 

Đinh hợi 

Kỳ hợi 

Tân hợi 

Quý hợi . 


' Giáp, kỷ còn thêm giáp'' là giờ tý của ngày giáp, ngày kỷ bắt đầu là 
giờ "giáp tý”. "Giáp tý" này là tên gọi can chi giờ tý của ngày giáp, ngày kỷ. 
Cách đây giờ tiếp theo cũng giông cách lấy tháng theo năm. Còn muốn biết 
tên can chi của ngày giáp, ngày kỷ thì phải tra tìm trong lịch vạn niên. Sau 
khi tìm được tên can chi của ngày rồi mới theo bảng trên tìm giờ. Như vậy 
chỉ cần biết được tên can chi của giờ tý mỗi ngày là có thể tìm ra tên các 
giờ tiếp theo. 

"Giáp, kỷ còn thêm giáp" là tên gọi giờ tý của "ngày giáp, ngày kỷ" lấy 
là "giáp tý", giờ sửu là "ất sửu". 

"Ất, canh, bính làm đầu" là giờ tý của "ngày ấy, ngày canh" lấy tên "bính 
tý", giờ sửu là "đinh sửu". 

"Bính, tân khởi từ mậu" là giờ tý của 'ngày bính, ngày tân" lấy tên là 
"mậu tý", giờ sửu là "kỷ sửu". 

"Đinh, nhâm khởi ở canh" là giờ tý của "ngày đinh, ngày nhâm" lấy tên 
"canh tý", giờ sửu là "tân sửu". 

"Mậu, quý khởi từ nhâm" là giờ tý của "ngày mậu, ngày quý" lấy tên là 
"nhâm tý", giờ sửu là "quý sửu". 
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Ví dụ : Giờ tý ngày 13 tháng 3 nãm 1989 
Nhâm tý Mậu thân Mậu thin Kỷ tỵ 

Căn cứ năm kỷ tra ra tháng ba là '"Mậu thin", căn cứ "lịch vạn niên" 
tra tháng 3 ngày 13 ìà ngày "mậu thân", lại căn cứ "can ngày mậu" tra được 
giờ Tý là "nhâm Tý". 

Ví dụ : Giờ tý ngày 14 tháng 3 năm 1989 

Tra bảng được : Giáp tý Kỷ dậu Mậu thin Kỷ tỵ 

Bảng sáu mươi giáp tý khi lập tứ trụ không thể thiếu được. 

Sự sắp xếp thiên can địa chi trong năm, tháng, ngày, giờ sinh của một 
người là tiêu chí thông tin vận mệnh suốt cuộc đời người đó. Như cha mẹ, 
anh chị em, vợ chồng, con cái, sức khỏe cho đến vận mệnh tôt xấu, tất cả 
đều ồ trong đó. Đó chính là căn cứ đê dự đoán vận mệnh tốt xấu, cát hung, 
phúc họa cùa người ấy. 

Để sắp xếp cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái theo năm tháng ngày 
giờ sinh của một người, người xưa có hai cách : 

Cách thứ nhất là : năm là tổ tiên ông bà, tháng là cha mẹ, ngày là anh 
em và mình, giờ là ngói con cái. 

Cách thứ hai thường dùng hơn, thấy chép trong "Kỳ môn tuần giáp thống 
tôn dại toàn" như sau : Can năm là cha, chi năm là mẹ; can tháng là anh 
em, chi tháng là chị em; can ngày là mình, chi ngày là vợ (hoặc chồng); can 
giờ là con trai, chi giờ con gái. Căn cứ thực tiền, cách thứ hai phù hợp với 
thực tế. Xin ghi lại thành bảng sau. 


Nam : sinh giờ tỵ ngày 15 tháng 3 năm 1989 


Kỳ 

Tỵ 



Canh 

Tuất 

Tân 

Tỵ 

Cha 

Mẹ 

Anh em 

Chị em 

Minh 

Vợ (chồng) 

Con trai 

Con gái 


Phụ I1Ữ lấy can tháng là chị em gái, chi tháng là anh em trai, những 
mục khác như nam giới. 

Dùng tứ trụ đoán không những độ chính xác cao mà diện tương đối rộng 
và cụ thể, nhưng phương pháp rất phức tạp và cao sâu, ở đày không bàn sâu 
hơn dược, ở đây chỉ giới thiệu cách xếp thiên can, địa chi của năm, tháng, 
ngày, giờ sinh, chủ yếu là để khi đoán theo bát quái lấy lệnh tháng, lệnh 
ngày làm tiêu chuẩn, dể dịnh sự vượng suy của quẻ, đặc biệt là lệnh tháng, 
nó có quyền lực làm chủ sinh sát, cho nên lệnh tháng rất quan trọng. Không 
biết được lệnh tháng thi không thể nào ước lượng được sự vượng suy của quẻ, 
cũng tức là khống nắm chắc được sự thành công hay thất bại, cát hung của 
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dự đoán. Ví dụ tháng giêng, tháng hai mộc vượng, gieo được quẻ thổ của 
"khôn", "cấn", vì quẻ gặp tử địa, mọi việc đều hỏng; mùa thu kim vượng, gieo 
được quẻ mộc của "chấn", "tốn", vì quẻ gặp tử địa, không cát. Những cái khác 
trong "vượng, tướng, hưu tù của ngũ hành" dã nói rõ. 

4. Bảng sinh, vượng, tử, tuyệt của thập thiên can 

Bảng này dùng để lây thời lệnh vượng suy của thập can, từ đó nói rõ 
toàn bộ quá trình phát triển, biến hóa của sự vật từ sinh trưởng, hưng vượng, 
đến suy, đến bệnh chết. Quá trình này là quy luật phát triển tất yếu của sự 
vật. 

Thập thiên can được dưa vào nhân thể học để tiến hành dự đoán đã trải 
qua lịch sử mấy nghìn năm. Thực tiễn chứng minh nó là khoa học, vì từ sự 
sắp xếp thập thiên can trong năm tháng ngày giờ sinh của con người, có thể 
dựa vào tiêu chí thông tin lệnh vượng suy của thập thiên can để thấy được 
và dự đoán sự vượng suy cùa người đó và các thông tin vượng suy của sự vật. 
Vấn dề này từ xưa đến nay đều không thể phủ nhận. Nhưng do khoa học 
hiện đại còn chưa giải thích dược cơ sở cao sâu của nó nên mới có người nói 
nó là duy tâm. 

Trong bảng, chữ "trường sinh" ví như người vừa sinh ra, hoặc giai đoạn 
thịnh vượng. "Mộc dục" là hài nhi sau khi sinh ra được tắm rửa. "Quan đái 
"là trẻ em đã biết tự mặc áo, đội mũ. "Lâm quan' 1 cũng gọi là "tiến lộc" và 
"đế vượng” đều là giai đoạn thân vượng, vận khí vượng. Sự vật đã vượng tât 
đến suy, cho nên suy đến tuyệt đều là đât chét. "Thai", "dưỡng" về phương 
diện vận khí mà nói, dều gọi là "bình vận", vì "thai" là mang thai, "dưỡng" 
gọi là "hưu dưỡng". Các trạng thái được kê ra trong bảng, từ quy luật phát 
triển, biến hóa của sự vật mà nói chính là sự vật từ sinh đến trưởng thành, 
lớn mạnh đến suy bại tử vong, sau đỏ lại đến vòng tuần hoàn khác cũng qua 
quá trình sinh tử như thế. 

Trong bảng, thập can là chỉ can ngày sinh làm chính. Ví dụ giáp mộc 
gặp hợi là sinh trưởng, gặp tý là mộc dục, gặp sửu là quan đái... Gặp thin 
là suy, gặp tỵ là bệnh... tức là nói : giáp mộc gặp năm hợi, hoặc tháng hợi, 
ngày hợi, giờ hợi đểu là gặp sự "sinh trưởng". Ngược lại, giáp mộc gặp năm 
giáp ngọ, hoặc tháng ngọ, ngày ngọ, giờ ngọ đều là gặp tứ địa. Gặp tứ địa 
không nhất thiết là phải chết. Tử địa phần nhiều chủ vận khi khóng thuận 
hoặc giả có tai nạn. Cho nên người sinh giáp mộc nếu nàm tháng ngày sinh 
dều là ngọ, hoặc gặp trường hợp không biết tứ trụ của mình thì khi dự đoán 
phải cẩn thận, không thi dễ sai. 

Trong bảng, từ trường sinh đến đế vượng là lợi, từ suy đến tuyệt là bất 
lợi, thai thường chủ chung chưng. Địa chi trong bảng dùng để đoán cát hung, 
để biết được thời kỳ có lợi hay không lợi và cho biết phương vị. Ví dụ giáp 
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dế vượng ở mão, mão ở đây là năm mão, tháng mão, ngày mão. Phương vị 
là phương đông, tức chỉ phương đông so với nơi mình sinh ra. 


bàng sinh Vượng tử tuyệt của mười thiên can 


Nga 

Can ngũ dương 

Can ngũ ồr 

n 


\ ' s \hành‘ 
\ Thờỉ\ 
\ lệnh 
Trạng\ 
thói \ 

Glảp 

mộc 

Đính 

Hòa 

Mậu 

thổ 

Canh 1 
kim 

'Ihảm 

thủy 

Ất 

mộc 

Đinh 

hỏa 

Kỷ 

thổ 

Tân 

klm 

Quý 

thủy 

Trường sinh 

Hơi 

Dần 

Dán 

Tỵ 

Thân 

Ngọ 

Dậu 

Dậu 

Tý 

Mão 

Mộc dục 

tý 

Mão 

Mão 

ngọ 

Dậu 

Tỵ 

Thân 

Thân 

Hợi 

Dấn 

Quan dái 

Sửu 

Thìn 

Thìn 

Mùi 

Tuất 

Thìn 

Mùi 

Mùi 

Tuất 

Sửu 

Lãm quan 

Dán 

Ty 

Tỵ 

Thán 

Hợi 

Mão 

Ngọ 

Ngọ 

Dậu 

Tý 

Đế vượng 

Mão 

Ngọ 

Ngọ 

Dậu 



Tỵ 

Tỵ 

Thân 

HỢi 

Suy 

Thin 

Mủi 

Mùi 







Tuất 

Bệnh 

Tỵ 

Thân 

Thân 

Hợi 

Dần 

Tý 

Mão 

Mão 



Tử 







Dần 

Dần 

Tỵ 

Thân 

Mộ 

Mùi 

Tuất 

\m 


Thìn 

Tuất 





Tuyệt 

Thân 

HỢi 

Hợi 

Dần 

Tỵ 

Dậu 

Tý 

lia 



Thai 

Dậu 

Tý 

Tý 

Mão 

Ngọ 

Thân 

Hợi 

Hợi 

Dấn 

Tỵ 

Dưỡng 

Tuất 

Sửu 

Sửu 

Thìn 

Mùi 

Mùi 

Tuất 

Tuất 

Sửu 

Thin 


Giáp mộc mộ tại mùi. Mộ là nhập mộ, đương nhiên là không cát. Mùi 
ồ đây là năm mùi, tháng mùi, ngày mùi, giờ mùi, phương vị là tây nam. Cho 
nên việc có lợi phải ở thời gian có lợi, đến phương vị có lợi mà làm Việc 
không có lợi vào thời gian không lợi thì không làm, không đi theo phương 
không lợi thì có thể tránh được những thiệt hại bất ngờ. Cho nên bảng sinh 
vượng tử tuyệt của mười thiên can là tiêu chí thông tin và thời gian biếu đê 
hướng vào việc tốt, tránh được việc xấu. 

5. Mười hai tiết lệnh 

Tháng giêng lập xuân, tháng hai kinh trập, tháng ba thanh minh, tháng 
tư lâp hạ, tháng năm mang chủng, tháng sáu tiểu thử, tháng bây lập thu, 
tháng tám bạch lộ, tháng chín hàn lộ, tháng mười lập dông, tháng mười một 
đại tuyết, tháng mười hai tiểu hàn. 
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Mười hai tiết lệnh còn gọi là mười hai lệnh tháng. Lệnh tháng nắm 
quyền sinh sát cùa một tháng, là đề cương của vạn vật. Lệnh tháng không 
chỉ là đường phân giới của một năm, một tháng, là tiêu chuẩn duy nhát, để 
đo sự vượng suy của một quê mà cũng là tiêu chuẩn vượng suy của can chi 
trong tứ trụ. Cho nên lệnh tháng vô cùng quan trọng trong việc dự đoán 
thông tin nhân thể. 

1) Cách xếp tứ trụ trước khi lập xuán và sau khi lập xuân trong nàm 

1 - Vi dụ : Cách xếp tứ trụ năm trước lập xuân. 

Giả thiết 3h30 ngày 17 tháng 12 năm 1987 âm lịch lập xuân, người sinh 
giờ dần thì xếp tứ trụ như sau : 

Năm đinh mão, tháng quý sửu, ngày kỷ sửu, giờ bính dần (đây là tứ trụ 
của người sinh trước 3h30). 

Nếu âm lịch năm 1987, tháng 12, ngày 17, sinh sau 3h30 phút thì tính 
như sau : 

Âm lịch năm 1988, tháng giêng, ngày 17, sinh giờ dần, tứ trụ sẽ là : 
năm mậu thin, tháng giáp dần, ngày kỷ sửu, giờ bính dần. Vì sau 3h30 tức 
sinh sau lập xuân nên là tháng giêng năm 1988, còn ngày giờ vẫn là ngày 
kỷ sửu, giờ bính dần. 

2 - Ví dụ : Cách xếp tứ trụ năm sau lập xuân. 

Ảm lịch năm 1987, tháng giêng ngày mồng 7 (giả thiết 10h04 lập xuân) : 
âm lịch năm 1986 tháng 12 ngày mồng 7 giờ tỵ. 

Năm bính dần tháng tán sửu ngày giáp thản giờ kỷ tỵ, dó là người sinh 
trước giờ lập xuân. 

Âm lịch năm 1987 tháng giêng mồng 7, 10h4 phút, người sinh sau lập 
xuân có tứ trụ là : 

Năm đinh măo, tháng nhâm dần, ngày giáp thân, giờ kỷ tỵ. 

2) Cách xếp giao tiết lệnh tháng. Giống như lệnh năm, người sinh trước 
giao tiết lệnh tháng thì xếp theo can chi lệnh của tháng trước; người sinh sau 
giao tiết thì xếp theo can chi lệnh của tháng sau, tức là người sinh trước lệnh 
thì tính theo lệnh của tháng trước, người sinh sau lệnh thì tính theo lệnh 
tháng sau. Dưới đây, lấy ví dụ về tháng nhuần. 

1987 nhuần tháng sáu, ngày 14, 10h4 phút lập thu. Người sinh trước lập 
thu có tứ trụ là : 

Năm Định mão, tháng đinh mùi, ngày kỷ sửu, giờ kỷ tỵ. Năm 1987 nhuần 
tháng 6, ngày 14, sinh sau 10h4 một giây thì phải tính là : 

1987 tháng 7 ngày 14 giờ tỵ Tứ trụ là : 

Đinh mão mậu thân kỷ sửu kỷ tỵ 
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Trên đây đã giới thiệu về cách xếp tứ trụ cho người sinh trước và sau 
lệnh tháng. Cách xếp này của tôi không phải chuyên dể tính tứ trụ mà là 
chỉ để dừng lệnh tháng, lệnh ngày do sự vượng suy của quẻ. Nếu dùng bát 
quái dể đoán mà không biết cách xếp tứ trụ của mỗi ngày thì không thể nào 
dùng bát quái để doán được. 

Tháng sáu là đinh mùi, thổ, là tháng lệnh. Nếu gieo dược quẻ "khảm" 
là thủy, mùi thổ sẽ khắc "khảm" thủy rất bất lợi. Sau lệnh tháng sáu là 
tháng mậu thân, nêu gieo dược quẻ khảm.thì kim của tháng than se sinh ra 
thủy của "khảm", dó là tượng lợi đấy. 

VII. THỔN, SÓT 

Thần là cát, còn nếu sát là hung. 

1. Thiên ất là có quỷ nhân 

Thiên ất quý nhân là trong tứ trụ của người sinh có thiên ất là có quý 
nhân. Quý nhân là cát tinh, sao cứu trợ. Trong tứ trụ có cát tinh thì khi gập 
việc, có người giúp đỡ, gặp nạn có người cứu, đó là sao gặp hung nhưng hoa 
thành cát. 

Giáp, mậu di với trâu, dê; ất, kỷ đi với chuột, khi; 

Bính, dinh đi với lợn, gà; nhâm quý đi với thỏ, rắn; 

Canh, tân di với hổ, ngựa; đó là có quý nhân. 

Giáp, mậu đi với trâu dê là : sinh năm giáp, hoác nàm mậu, trong tứ 
trụ lại co sứu, mùi (tức trâu, dê) là tứ trụ có quý nhân. Nếu có cả sửu và mùi 
là có hai quý nhân, chỉ có một sửu (hoặc mùi) là có một quý nhân. 

Có sách lấy Giáp, Mậu của can năm, có sách lấy Giáp, Mậu của can 
ngày. Theo kinh nghiệm thực tiễn, Giáp, Mậu vừa có thể của can năm, vừa 
có thể của can ngày dể tra quý nhân. Quý nhân của can năm to hơn quý 
nhân can ngày. 

Ví dụ : Người sinh : giờ Sửu - ngày 1, tháng 6 năm 1984. 

giờ Kỷ Sửu - Bính Ngọ - Tân Mùi - Giáp Tý. 

Trong tứ trụ này, Mùi và Sửu là quý nhân, tức có 2 quý nhân. 

Ví dụ : Người sinh : giờ Dậu - ngày 12, tháng 5 - 1984. 

Đinh Dậu - Bính Tý, Canh Ngọ - Giáp Tý. 

Trong tứ trụ này, theo can Giáp để tra quý nhân, trong tứ trụ không có 
2 chữ Sửu, Mùi nên không có quý nhân. Chữ Giáp can năm không có quý 
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nhân thì lấy chữ Bính can ngày để tra quý nhân. Căn cứ "Bính, Đinh với lợn 
gà", giờ trong tứ trụ có chữ Dậu là gà, nên chữ Bính can ngày của tứ trụ có 
một quý nhân. 

Ví dụ : Người sinh : giờ Ngọ - mồng 3 - tháng 6 - 1986. 

Canh Ngọ - Giáp Dần - Ât Mùi - Bính Dần. 

Theo chữ Bính can năm để tra quý .nhân, trong tứ trụ không có 2 chữ 
Hợi, Dậu, nên chữ Bính không có quý nhân. Tuy nhiên chữ Giáp của can 
ngày trong tứ trụ có chữ Mùi, Mùi là dê. Vậy can ngày có quý nhân. Cách 
tra quý nhân theo hào của quẻ thì lấy can ngày làm chủ. 

2. Sao Mã 

Sao Mã là ngựa, chủ về chạy khỏe, tượng của chạy, động. Người trong 
tứ trụ có sao Mã, trong hào quẻ có sao Mã chủ về tượng ham chạy. Sao Mã 
trong tứ trụ, nếu rơi vào giờ sinh là Mã gặp đồn trại; người lính và những 
người hay đi công tác phần nhiều có sao Mã. Tướng sĩ trấn ải ở biên cương 
sao Mả của họ phần nhiều rơi vào giờ. Sao Mả không nên nhiều, vì nếu nhiều 
là tượng của bôn ba, lao khổ. Người phụ nữ có sao Mã nhiều càng không yên 
tâm, bất ổn, ở không ổn dịnh, là tượng bất lợi. 

Thân, Tý, Thìn Mã ỏ Dần. Dần, Ngọ, Tuất, Mã ở Thân. 

Tỵ, Dậu, Sửu Mã ở Hợi. Hợi, Mâo, Mùi, mà ở Tỵ. 

Thân, Tý, Thìn Mà ở Dần : thứ nhất có nghĩa người sinh năm Thân, 
nâm Tý, nâm Thìn trong tứ trụ thấy chừ Dần tức là có sao Mã, thứ hai là 
chỉ người sinh trong 3 ngày : Thân, Tý, Thìn, trong tứ trự nếu có chữ Dần 
cũng là có sao Mã. Thực tiễn vận dụng thấy dều dứng cả. 

Ví dụ : Người sinh : giờ Ngọ - ngày 16 - tháng 3 - 1989 

Giáp Ngọ - Tán Hợi - Mậu Thìn - Kỷ Tỵ. 

Theo Tỵ, Dậu, Sửu để tra sao Mã trong tứ trụ này. Nay lấy chỉ năm làm 
chuẩn, trong tứ trụ có chữ Hợi, nên Hợi là sao Mã, 

Ví dụ : Người sinh : giờ Dần - ngày 17 - tháng 3 - 1989 

Nhâm Dần - Nhâm Tý - Mậu Thìn - Kỷ Tỵ 

Lấy chi năm là Tỵ tra trong tứ trụ không có chữ Hợi nên không có sao 
Mã. Chi ngày là Tý, cán cứ "Thân, Tý, Thin, Mă tại Dần", tra trong tứ trụ 
được chừ Dần, nên gọi là chi ngày có sao Mã. 

Những trường hợp khác cũng dùng cách tra tương tự. 

Sao Mă trong tứ trụ lại chia làm 2 loại ; hợp và xung. 

Người sao Mã bị hợp là Mã bị trói chặt, không chạy, không đi dược. Đó 
gọi là sao Mã có mà như không. Sao Mã nếu bị xung, Mâ chạy càng nhanh; 
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càng sợ, càng chạy nhanh. Như người bị xung, bị dâm, chưa kịp chào dã chạy. 
Xung là : Tỵ, Hợi tương xung. Hợp là Dần hợp với Hợi. Hào quẻ lấy ngày làm 
chủ. 

3. Hàm trì {Còn gọi là Đào hoa sát) 

Đào hoa chủ về người đẹp, thông minh, ham học, khẳng khái, hào phóng, 
phong lưu. 

Dần, Ngọ, Tuất kiến Mão ; Tỵ, Dậu, Sửu kiến Ngọ, 

Thân, Tý, Thìn kiến Dậu ; Hợi, Mão, Mùi kiến Tý. 

Dần, Ngọ, Tuất là người sinh trong 3 nám : Dần, Ngọ, Tuất : trong tứ 
trụ thấy có chữ Mào là có Đào hoa. Cũng có thể người sinh trong 3 ngày : 
Dần, Ngọ, Tuất, trong tứ trụ thấy có chữ Mão tức cũng*có Đào hoa. 

Ví dụ : Người sinh : giờ Tỵ - ngày 11 - tháng 2 - 1986 

Đinh Tỵ - Quý Hợi - Tân Măo - Bính Dần 

Trong tứ trụ này lấy chi năm là Dẩn dể tra Đào hoa, trong tứ trụ có 
chữ Mão, nên có Đào hoa. 

Ví' dụ : Người sinh : giờ Dậu - mồng 4 - tháng 4 - 1986 

Đinh Dậu - Bính Thìn - Quý Tỵ - Bính Dần 

Chữ Dần chi năm của tứ trụ này không có chữ Mão, nên không có Đào 
hoa. Nhưng có "Thân, Tý, Thìn kiến Dậu" là có Đào hoa. Nay lấy chữ Thìn 
chi ngày, giờ của tứ trụ có chữ Dậu cho nên vẫn có Đào hoa. Đó gọi là trên 
chi ngày tìm thấy Đào hoa. 

Đào hoa lại chia làm : Hoa trong tường và hoa ngoài tường, (trên giờ 
thấy Đào hoa là Hoa ngoài tường; những trường hợp khác là Hoa trong tường. 
Hoa trong tường không dề bị hái, Hoa ngoài tường dễ bị người đi qua hái. 
Nên hoa trong tường ít bị thị phi, mang tiếng, cãi cọ; Hoa ngoài tường dễ bị 
thị phi. Cách tra cũng giống như trên, lấy chi ngày làm chủ để tra. 

4. Kình dưdng (còn có tên Dương nhẫn) 

Người gặp kình dương là kiếp sát. Có hỉ, có kỵ. Kình dương kiếp sát 
phần nhiều chù việc có hại. Được ấn (được chức quyền) sinh ra kình dương 
tức nắm quyền cao chức trọng, nên gọi là hỉ. 

Giáp kinh dương tại Mão. Ất kình dương tại Dần. Bính, Mậu kinh dương 
tại Ngọ. Đinh, Kỷ kình dương tại Tỵ. Canh kình dương tại Dậu. Tân kình 
dương tại Thần. Nhâm kình dương tại Tý. Quý kình dương tại Hợi. 

Luận thuyết về kình dương lấy can ngày làm chủ, như người sinh ngày 
Giáp trong tứ trụ có chữ Mão, là có kình dương. 
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Ví dụ : sinh giờ Mão - ngày 19 - tháng 3 - 1989 
Đinh Mão - Giáp Dần - Mậu Thìn - Kỷ Tỵ 

Ngày Giáp trong tứ trụ này có chử Mão nên có kình dương. Tứ trụ gặp 
ngày Giáp thi cho dù Mão ở ngôi năm, hay tháng, hay giờ đều tính là kình 
dương. 

5. Lộc của thập Can 

Giáp lộc tại Dần; Ất lộc tại Măo; Bính, Mậu lộc tại Tỵ; Đinh, Kỷ lộc tại 
Ngọ; Canh lộc tại Thân; Tân lộc tại Dậu; Nhảm lộc tại Hợi; Quý lộc tại Ty. 

Lọc là phúc lộc, hưởng lộc. Lộc dặc trưng cho phúc. Lộc lây can ngày 
làm chủ. Cách tra : giống cách'tra kình dương. 

6. Sao Hoa cái 

"Sao Hoa cái" chủ về thông minh, hiếu học, nhiều tài nghệ, kiêu ngạo, 
tính cô độc. Chủ về xuất gia (tổ hợp tứ trụ không tốt), hoặc là tin Thánh, 
Phật, tin Đạo giáo, hoặc ham bói toán, tướng số. 

Dần, Ngọ, Tuất kiến Tuất; Tỵ, Dậu, Sửu kiến Sửu; 

Thân, Tý, Thìn kiên Thìn; Hợi, Măo, Mùi kiến Mùi. 

Dần, Ngọ, Tuất kiến Tuất tức là người sinh trong 3 nâm : Dần, Ngọ, 
Tuất mà trong tứ trụ thấy chữ Tuất là có sao Hoa cái. Hoặc người sinh trong 
ba ngày Dần, Ngọ, Tuâ't mà trong tứ trụ thấy chữ Tuất cũng là có sao Hoa 
cái. 

Vi dụ : sinh giờ Tuất - mồng 1 - tháng 9 - 1982 

Nhâm Tuất - Quý Dậu - Canh Tuất - Nhám Tuất. 

Trong tứ trụ này trên tháng có chừ Tuất, là có sao Hoa cái. 

Ví dụ : sinh giờ Ngọ - ngày 12 - tháng 12 - 1982 

Mậu Ngọ - Quý Sửu - Quý Sửu - Nhâm Tuất. 

Trong ví dụ này chi nàm là Tuất, nhưng trong tứ trụ không có Tuất nên 
không có sao Hoa cái. Nhưng trên ngày là Sửu, căn cứ Tỵ Dậu, Sửu kiến 
Sửu", thì sao Hoa cái của Sửu trong tứ trụ c 6 thấy chữ Sửu, nên Sửu của tháng 
là sao Hoa cái. 

7. Thiên la, địa võng 

Thiên la, địa võng phần nhiều chủ về phạm hình pháp, nên trong tứ trụ 
có Thiên la, địa võng thì nên tôn trọng pháp luật là tốt nhất, đừng làm liều, 
làm bậy, nếu không sẽ khó tránh khỏi bị lao tù. 
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Thiên la, địa võng lại còn chủ về bị thương, dau ốm. Chỉ cần khổ công 
rèn luyện thì có thể tránh được tai họa, bệnh tật. 

Thìn là Thiên la, Tuất là Địa võng. 

Người có Thin thấy Tỵ, người Tỵ thấy Thìn là Thiên la. 

Người Tuất thấy Hợi, người Hợi thấy Tuất là Địa võng. 

Người mệnh Hỏa gặp Tuất, Hợi là Thiên la. 

Người mệnh Thủy gặp Thìn, Tỵ là Địa võng. 

Nam kỵ Thiên la; Nử kỵ Địa võng. 

Về thuyết Thiên la, Địa võng, người xưa lấy chi năm làm chủ, cũng có 
người lấy chi ngày làm chủ. Trong thực tế, trong chi ngày, chi năm mà có 
thì đều không tốt, chỉ khác nhau ờ mức độ mà thôi. Cách tra : giong như 
cách tra quý nhân phù trợ. 

Ngày Tân Hợi là trong tuần Giáp Thìn, theo cảu : "trong tuần Giáp Thìn 
thì Dân, Mão không". Trong tứ trụ chữ Dần là Tuần không, cùng gọi là rơi 
vào chỗ không. Ví dụ : hôm nay lấy quẻ dể đoán cầu tài, trong hào cúa qué 
lấy "Dan mộc là hào tài", vậy cái tài này chỉ chờ đến ngày Giáp dan (tức 
ngày 19/3) hoặc ngày Ất mão (ngày 12/3) mới đến tay; cái đó gọi là xuât 
không thì không còn là không cho nên thành sự. 


VIII. Mối ỌUAN Hệ Glữn 
m DƯƠNG, NGŨ HÙNH vft cơ THê' 

Học thuyết âm dương, ngũ hành và thiên can, địa chi tương truyền là 
Đổng Trọng Thư đời Hán sáng tạo ra và đưa vào mệnh học. Cách nói này 
tuy không đủ dể tin, nhưng Đổng Trọng Thư về mặt này tối thiểu cùng đã 
có sự phát triển to lớn. Ngày nay chúng ta từ hai phương diện : y học và vận 
hạn con ngưdi sè bàn một cách thiết thực về sự ánh hưởng của âm dương 
ngũ hành và thiên can địa chi đối với con người. 

1. Từ bệnh tật để xem xét ảnh hưởng của âm dưtíng, ngũ hành thiên 
can, địa chi 

Âm dương, ngũ hành là các danh từ triết học trừu tượng. Muốn nói rõ 
tác dụng và mối quan hệ của nó với nhân thể trong lĩnh vực khoa hoc thì 
không thể tách rời khỏi bát quái, thiên can, địa chi. Vì trong bát^quái, thiên 
can, địa chi chi ra một cách rô rồng các thuộc tính của âm dương, ngũ hành 
mà những thuộc tính này lại là tiêu chí cụ thể về các thông tin của nhân 
thể. Cho nên am dương, ngũ hành, thiên can, địa chi không những nói rõ 
sinh lý, bệnh lý và sự biến hóa của khí hậu có ảnh hưởng lớn đối vứi nhân 
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thể mà còn nói rõ nhân thể với hoàn cảnh bên ngoài là một chỉnh thể thông 
nhất : thiên, nhân tương ứng. 

Đầu tiên nói về hai khí âm, dương. Trong sách "Âm dương ứng tượng 
đại luận" nói : "Am thắng thì Dương bệnh, Dương tháng thì Âm bệnh". Hai 
khí âm dương trong cơ thế' cán bằng lẫn nhau. Nếu khí dương lệch về thắng, 
khí âm tất sẽ hư tổn; khí âm thiên về thắng, khí dương cũng hư tổn. Như 
vậy người sẽ bị bệnh, thậm chí bi chết. Trong "Mạch giải thiên", đối với 
nguyên nhân phát sinh một số bệnh dã giải thích rất cụ thể : "Người bị tai 
ù là do dương khí của vạn vật thịnh vượt quá nên tai ù, nếu bị nặng thì có 
thể điên. Dương ở trên, mà ầm khí ở dưới, dưới hư trên thực, cho nèn bị 
điên". Do đó trăm bệnh sinh ra đểu do khí. 

Lại từ ngủ hành để xem xét, "Tố vấn trạch thích" có nói : "Hợp nhân 
hình thì lấy phép tứ thời của ngũ hành mà trị... Ngũ hành đó là kim, mộc, 
thủy, hỏa, thổ rất lợi hại. Qua nó biết được sông hay chết, thành hay bại, 
nàng hay nhẹ, khi nào thi chêt. Nhân thể là một thể âm dương đôi lập cực 
kỳ phức tạp. Trong y học đã sớm căn cứ vào âm dương ngũ hành, thiên can, 
địa chi để sắp xếp các bộ vị, các tổ chức khí quan trong cơ thể, định ra người 
thịnh hay suy, chẩn đoán và chữa trị bệnh tật. Cho nên âm dương, ngũ hành, 
thiên can, dịa chi không những để nói rõ công năng sinh lý, bệnh tật biến 
hóa của cơ thể mà còn để chỉ đạo việc chẩn đoán và chửa bệnh. Để nói rõ 
vấn đề này chúng ta lập ra bảng âm dương ngũ hành, thiên can, địa chi phô'i 
với các tạng, phủ dưới đây. 
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Thiên can, địa chi phôi với tạng phủ, căn cứ vào sự vượng suy cửa bốn 
mùa và chủ mệnh của mỗi năm, là có thể biết được thời gian nào thì lưu 
hành bệnh gì. Trong sách "Khí giao biến đại luận" có nói : "Năm mộc thái 
quá, gặp gió nhiều thì tỳ thổ bị bệnh. Hôa thái quá, nhiệt lưu hành, kim phê 
bị bệnh. Năm thổ thái quá phong thấp lưu hành, thận thủy bị bệnh. Năm 
kim thái quá, táo nóng lưu hành, can mộc bị . Năm thủy thái quái, hàn lưu 
hành, bệnh hại tâm hỏa”. Trong sách "Tàng khí pháp thời luận" có nói : 
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"Bệnh tại can khỏi vào mùa hạ, hạ không khỏi sẽ nặng vào mùa thu, thu 
không chết kéo dài vào đông, lại khởi bệnh từ mùa xuân. Người bệnh gan 
khỏi ờ Bính đinh, Bính đinh không khỏi sẽ nặng thêm ở Canh tản, Canh 
tân không chết sẽ kéo dài đến Nhám quý. Lại khởi đầu ở Giáp ất..." Thuộc 
tính âm dương, ngũ hành của tạng phủ con người cũng giống như âm dương, 
ngũ hành trong thiên can địa chi, mà kim, mộc, thủy, hỏa, thố lại khác nhau 
4 thời suy vượng, cho nên Mộc vượng quá, tỳ sẽ bị khắc, do đó tỳ bị bệnh. 
Hoặc là nói ở thời điểm sinh của một người, Mộc nhiều hoặc Mộc vượng mà 
Thổ suy, thì tỳ của người đó nhất dinh sẽ có tật. Do đó làm rõ môi quan hệ 
sinh khác giữa thiên can, địa chi và cơ thể là rất quan trọng, tư đó có thể 
đề phòng bệnh tật một cách có hiệu quả và biết được bệnh năng, nhẹ, cát, 
hung. 

2. Từ vận khí tốt xấu của con người để thấy được ảnh hưởng của can 
chi 

Học thuyết vận khí là môn khoa học dể tìm ra quy luật vận động của 
khí tượng trong y học cổ dại của Trung Quốc, sau dó phát triển thành thiên 
văn vận khí học, hải dương vận khí học, khí tượng vận khí học, y học vận 
khí học, v.v... Tóm lại vận khí đối với vạn vật mà nói là khách quan tồn tại. 
Cho nên vạn vật có thủy, có chung; dế vương có hưng có suy; con người có 
cát, có hung, tất cả đều nằm trong ngũ vận. 

Con người đối với trời dất, đối với sự biến hóa nóng lạnh giao thời của 
thời tiết có những hiểu biết nhất định. Đối với các lĩnh vực khác, khoa học 
đều thừa nhận có vận khí, vậy con người cũng có vận khí là điều đương nhiên. 
Vì con người cũng là một loài trong vạn vật, nó cũng bị ảnh hưởng do sự vận 
động của các thiên thể, cũng bị tác động tốt và xấu của vận khí. 

Cái gì gọi là vận ? Cái gì gọi là khí ? Tôi cho rằng vận là hành, khí là 
khí của âm dương. Sự vận dộng của hai khí âm dương tồn tại hai trạng thái 
: cân bằng và không cân bằng. Khi không cân bằng thì sự vật sẽ không cổ 
một quy dinh rõ ràng về chất; khi cân bằng, sự thống nhất của mâu thuẫn 
sẻ không bị phá vỡ, cho nên sự vật này không thể chuyển hóa thành sự vật 
khác. Mà sự cân bằng và không cân bằng này, sự phá hoại và trưởng thành 
đều phát sinh dưới điều kiện nhất định và tại thời điểm nhất định. Thời 
điểm và điều kiện này chính là toàn bộ quá trình phát triển và biên hóa của 
sự vật. Trong quá trình này gặp được khí tương sinh là lợi; gặp khí tương 
khắc là hại. Cho nên sự vật trong quá trình vận hành gặp được khí tương 
sinh hay tương khắc đều gọi chung là vận khí. 

Mùa xuân cỏ cây vượng, đến mùa thu lại khô đi, sự thay đổi của mùa 
tiết đối với con người cũng như thế. Do đó trong "Thiên nguyên kỷ dại luận" 
có nói : "Trời có 5 hành ngự ở 5 ngôi để sinh ra hàn, nhiệt, táo, thấp, phong; 
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người có 5 tạng hóa thành 5 khí để sinh ra : mừng, giận, suy nghĩ, lo lắng, 
sợ hãi". 

Trên đây đã nói thiên can địa chi phôi với tạng phủ để đoán bệnh tật, 
bây giờ nói đến giờ sinh, sự sắp xếp của thiên can địa chi và vượng suy ảnh 
hưởng đến khí vận của con người. 

Lấy thời gian sinh của con người theo nàm, tháng, ngày, giờ phôi với 
thiên can dịa chi dể đoán, phương pháp này đã trải qua hai giai đoạn lịch 
sử : Ban đầu là Lý hư Trung của đời Đường. Ông đã dựa theo tháng, năm, 
ngày sinh dể phối với thiên can, địa chi đưa đến cách đoán thông tin. Đến 
dời Tông. Từ Tử Bình phát triển thành theo năm, tháng, ngày, giờ sinh để 
phối với thiên can dịa chi. Cách phối này chính là 8 chữ, nên gọi là 8 chữ'. 
Sau phát minh "8 chữ", lại phát minh ra cách sắp xếp vận khí của người. Do 
đó đã dùng thiên can, địa chi của thời điểm sinh để sắp xếp vận khí". Việc 
đưa thiên can, địa chi của năm, tháng, ngày, giờ sinh vào dự doán tin tức lại 
là 1 lần phát minh lđn của nhân dân nước ta trong dự đoán thông tin. Phát 
minh này có thể đoán được cát hung, họa phúc của cả đời người, đó là sự dự 
đoán khá toàn diện tuy rất khó nắm bắt, nhưng dộ chuẩn xác lại rất cao. 

Thiên can dịa chi trong năm, tháng, ngày, giờ sinh của một người không 
chỉ là tiêu chí thông tin về trạng thái và bệnh tật của người đó mà cũng là 
tiêu chí thông tin tốt xấu của cả dời. Dùng phương pháp thiên can địa chi để 
doán cũng là lấy nguyên lý âm dương biến hỏa, lấy ngú hành vượng suy, sinh 
khắc chế hóa làm quy tắc. Ví dụ nói : ngày sinh của mình là mộc lại bị năm 
sinh khắc, hoặc giả trong tứ trụ Kim nhiều, chắc chắn cả cuộc đời sẽ không 
thuận lợi. Nếu ngày sinh là Mộc, trong tứ trụ có Thủy tư dưỡng, ngũ hành 
bình thường, như thế vừa đắc thời vừa dắc địa, cả cuộc đời nhất định thuận 
lợi. Để nói rõ vấn dề này, dưới đây xin cử ví dụ. 

1. Quý Mùi - Ất Mão - Giáp Tý - Kỷ Tỵ. 

Đây là tứ trụ tháng Giêng nám 1987 có hai người khi đến thăm tôi tặng 
tôi lễ vật và nhờ tôi đoán. Tôi xem trong tứ trụ chỉ có can chi của nãm mà 
không nói rõ năm nào. Trong 60 năm chỉ có 1 năm Quý Mùi, trong 600 năm 
chỉ có 10 nãm Quý Mùi 6.000 năm có 100 Quý Mùi. Tôi hỏi hai người đó : 
Quý Mùi của năm nào ? Khách trả lời : Xin ông đừng hỏi cứ thế tùy ông 
đoán. 

Một tứ trụ mà không có năm cụ thể như thế, đây là lần đầu tôi gặp, 
nên đành dừng phương"pháp tính tứ trụ và gieo quẻ để doán. Tôi nói : Tứ 
trụ này là nam, người cao, dáng dẹp, vợ của ông ta cùng khá đẹp, quan hệ 
vợ chồng rất tốt. Tử tức (con) đầu .nếu là nam thì khó mà thành người; nếu 
là nữ có thể lớn bình thường được. Khách nói : mấy điểm ông đoán đều đúng, 
bây giờ nhờ đoán thêm là làm gì ? Là nông dân, công nhân, cán bộ hay thầy 
giáo hoặc là nhà doanh nghiệp ? 
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Tôi khảng dịnh nói : chảng là gì cả, là tướng soái cầm quân dánh giặc. 
Khách nói : Đúng ! ông xem năm 39 tuổi vận khí người đó thế nào ? Tôi 
tính toán đại vận là tân Hợi, tiểu vận là Canh Dần, lưu niên là Tân Dậu. 
Trong giờ lại ẩn chứa Thất sát canh kim. Mà can này là Giáp mộc là gặp 
Canh tân kim quan sát, rất hỗn tạp, ngũ kim (5 kim) vây, khắc 1 giáp mộc 
giáp mộc bị khắc vô sinh cho nên nhất định phải chết. Tôi nói : Nám 39 
tuổi, nửa nàm đầu có công, nửa năm sau nhất định gặp tai họa lớn. Hai người 
khách kinh ngạc, cùng nói to : Hoàn toàn đúng, đây là tứ trụ của anh hùng 
dân tộc Nhạc Phi. 

2. Tháng 12 - 1986, tôi doán vận cho bà X. Căn cứ ngày giờ sinh của 
bà ấy, tôi sắp xếp đại, tiểu vận, luư niên, đoán năm 1987 thời gian nửa năm 
đầu bà bị nạn nát thân, đặc biệt dặn dò rất kỳ tháng 3, tháng 4 dương lịch 
không dược đi công tác về phía tây bắc và dặn cho phương pháp giải hạn. Bà 
ấy không những không làm theo mà ngày 14/4/1987 lại còn đi công tác hương 
Tây bắc, trên đường trở về bị tai nạn ô tô nên ngực bị dập nát mà chết, dúng 
là nạn nát thân, vào dịp tháng 3 âm lịch. 

Bây giờ ta xem lại tứ trụ và đại tiểu vận của bà dó. 

Sinh giờ Mão, mồng 7 tháng 3 năm 1964. 

Quý Mão - Đinh Dậu - Mậu Thìn - Giáp Thìn. 

Đại vận : Bính dần 15 đến 24 tuổi gặp tử địa. 

Tiểu vận : Kỷ Mão, Dậu kim xung khắc với Thái tuê mão mộc. 

Lưu niên : Đinh Mão. Mão mộc là thái tuế không thể xem thường được. 

1) Vì sao đoán năm 1987 (năm Đinh Mão) bà ta bị nạn nát thân ? 

Vì trong tứ trụ ngày là Đinh dậu, giờ là Quý Măo đúng là thiên khắc, 
địa xung. Chi ngày là Dậu (kim) gặp dúng Thái tuế năm Mão. Mão - Dậu 
cùng xung khắc tât bị phá, lại xung khắc Thái tuê nên là đại hung. 

2) Tiểu vận : Kỷ mão, lưu niên Thái tuế là Đinh Mão, giờ là Quý Mão, 
trong tứ trụ có Dậu ~ (kim), vừa dứng tạo thành 1 Dậu xung 3 Mào hay 3 Mão 
xung 1 Dậu, đó là đại hung. 

3) Vì sao lại đoán tháng 3, tháng 4 dương lịch không dược đi phương tây 
bắc ? 

Vì thời gian này đúng là tháng 3 âm lịch. Trong tứ trụ của bà ấy năm 
là Giáp thin, tháng là Mậu thin, tức đã có hai Thìn (Thổ), tháng 3 năm 1987 
cũng là Giáp thin, phương Tây bắc là Tuất như thê sẽ tạo thành 3 Thin xung 
1 tuất, đó cũng là đại hung. 

4) Đại vận gặp tử địa là điềm hung. 
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Tôi càn cứ những thông tin đã đón ở trên đoán năm 1987 bà ấy gặp 
nạn nát thân, tháng 3, tháng 4 không được đi phía Tây bắc, nếu không hậu 
quả rất nghiêm trọng. Kết quả hai ô tô đâm nhau (vì cùng xung khắc) ngực 
dập nát nên chết. Như vậy thời gian và phương hướng dều ứng nghiệm cả. 

3. Tháng 2 - 1989, lúc dó tôi đang giảng bài ở Quảng Châu gặp một 
người có án bị hung sát, chết. Nghiên cứu vi sao chết năm 1988, tìm giờ sinh 
để sắp xếp tứ trụ và dại tiểu vận tìm ra nguyên nhân chết. 

Sinh giờ Dần - ngày 15 - tháng 8 - 1952 

Nhâm Dần - Nhâm Ngọ - Kỷ Dậu - Nhâm Thìn. 

Đại vận : Quý Sửu :suy địa. 

Tiểu vận : Canh Thìn : Thìn là kho nước, mộ địa. 

Lưu niên : Mậu Thìn. Thìn là kho nước, mộ dịa. 

1) Trong tứ trụ "Thìn, Dậu, Ngọ là tự hình". 

2) Trong tứ trụ ba Nhâm là kiếp tài ngang hòa, vì của hoặc do quan hệ 
nam nữ mà gặp họa kiếp sát (thực tế là vì của mà chết). 

3) Can ngày ià Nhâm (thủy) sợ Thổ khắc; đại vận, tiểu vận, luu niên là 
3 Thổ chồng chất khắc thân thể, có khắc mà không có sinh nên chết. 

4) Trong tử trụ chi nấm có 1 Thìn (thổ), lại gập tiểu vận, luư niên có 
hai Thìn (thổ). Tứ trụ lại là 3 Nhâm (thủy) nên vừa đúng hợp thành 3 Thìn 
(thổ) khắc 3 Nhâm (thủy), tức là tam mộ thu vào 3 nhâm nên gặp nạn hung 
tử. "Hoàng đế nội kinh" nói : "Giữa trời đất, trong lục hợp, khí của nó 9 châu, 
9 khiếu, 5 tạng, 12 tiết đều là thông với khí tròi". Thiên can địa chi trong 
giờ, ngày, tháng, nám sinh của người ta đều là những tiêu chí cụ thể của khí 
âm dương ngũ hành trong cơ thể, cùng là tiêu chí thông tin vận mệnh tốt 
xấu của cả một dời. Nhân thể là sản phẩm âm dương ngũ hành, tương sinh 
tương khắc diễn biến trong tự nhiên, cho nên Iihân thề thông thương với tự 
nhiên. Nhân thể và thiên thể sớ di cùng cảm ứng lẫn nhau được để trơ thành 
một thể thống nhất đó là vì nhân khí và thiên khí thông nhau, cho nên âm 
dương ngũ hành của thiên thể tương sinh tương khắc gây ra mọi sự biến hóa. 
Đôì với cơ thể con người, vận mệnh con người đều có ảnh hưởng rất quyêt 
định vì sinh mệnh của cuộc sống con người cũng diễn ra theo quy luật đôi 
lập thống nhất của âm dương ngũ hành, tương sinh tương khắc. Do đó vận 
mệnh con người khống thể di ngược lại quy luật này. 

Ba ví dụ chết người ở trên không nhừng nói rõ sự sáp xếp cùa thiên can 
địa chi trong tứ trụ là tiêu chí nói lên ảnh hưởng của âm dương ngũ hành, 
tương sinh tương khắc đối với con người mà cũng nói lên con người giông 
như vạn vật đều có quá trình phát triển, hưng suy, tử vong. Quá trình này 
chính là vận khí mà ta hay nói. 
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Người xưa lấy sự sắp xếp thiên can địa chi trong tứ trụ gọi là 'mệnh”, 
lấy các giai doạn trải qua của 1 cuộc đời gọi là "vận", hai cái kêt hợp lại gọi 
là "vận mệnh". Đoán vận mệnh tốt xấu của một người vừa phải xem sự sắp 
xếp tốt của tứ trụ, vừa phải biết tính toán tốt. Sắp xếp tứ trụ tốt, tính toán 
tốt là tÕ"t nhất. Sắp xếp tứ trụ tốt mà tính toán không tốt thì những khó 
khăn gặp phải là tạm thời. Tứ trụ sắp xếp không tốt, lại gặp vận không tốt 
đương nhiên là "đă tuyết còn thêm sương" (dã xấu lại xấu thêm). "Dỡ nhà 
lại gặp mưa dầm". Tứ trụ sắp xếp không tốt mà gặp vận tốt thì cái tốt này 
không bền. Mệnh và Vận nếu đem so sánh dương nhiên là tứ trụ tốt là tốt 
nhất (Mệnh tốt hơn vận tốt). 

Vận mệnh của mình tự minh nắm vững, đó là đúng. Nhưng không hiểu 
vận mệnh của mình thì không có cách gì nắm vững được mệnh của mình. 
Giống như anh không hiểu phương pháp và quy luật lái xe thì không có 
phương hướng đế' nắm vững xe và lái tốt được. Cho nên người ta muốn nắm 
vững mệnh vận của mình thì đầu tiên phải hiểu được mệnh vận dó, muôn 
hiểu được mệnh vận của mình biện pháp duy nhất là phải thông qua dự đoán 
toàn diện đối với mình, biết dược cát hung, nắm vững thời cơ có lợi để làm 
những việc nên làm, dối với việc xấu phải chú ý đề phòng, cố hướng về phía 
cát tránh phía hung, chỉ có như the mới có thể thực hiện dược tự mình nắm 
vững vận mệnh mình. Nếu không sẽ là nói suông. Một nước có mệnh vận tốt 
xấu cùa nước đó, con người cũng thế, từ hoàng đẽ đến dân thường đều có vận 
mệnh riêng. 

Về "mệnh vận" là "trời" định, tôi cho rằng không thể nói như thế được, 
"mệnh vận" là sản phẩm của âm dương ngũ hành tự nhiên tương sinh tương 
khắc mà thành, các sự vật khác cũng giông tự nhiên đều là sự vận động của 
các thiên thể gây nên, không chịu một ý chí thiên mệnh nào quyết định cả. 

3. Những người cùng giờ sinh, mệnh vận có giống nhau không ? 

Có người bạn nói chuyện với tôi về mệnh vận. Anh ta nói : tôi cực lực 
phản dối thuyết con người có mệnh vận và nêu ra một số lý do dể chứng 
minh quan điểm cùa minh là đúng. Ví dụ, nếu có người nói con người có mệnh 
vận, thế thì những người sinh cùng năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây vì sao 
chỉ có một người làm vua. Nước ta có rất nhiều người giờ sinh như nhau, 
mệnh vận của họ nên giông nhau mới đúng, tại sao lại không giống ? Luận 
diểm của anh ta rất rõ ràng, chỉ cần cùng thời gian sinh thì mệnh vận sẽ 
như nhau, không thể khác nhau tí nào hoặc phân thành suy vượng dược. Tôi 
hỏi anh ta : ngày cùng là ngày cả thế tại sao còn có xuân hạ thu đông, có 
nóng lạnh khác nhau ? Đất cũng là cùng một quả dất, vì sao có chỗ nước, 
chỗ khô, chổ cao, chỗ thấp ? Cùng một mảnh đất, cùng một hạt lúa, cùng 
trồng sáu tháng vì sao có cây cao, cây thấp ? Cũng một cành cây, tại sao có 
quả to, quả nhỏ. Nhân thể là một khối thông nhất, tại sao công nàng của 



lục phủ, ngũ tạng lại có cái mạnh, cái yếu, có cái tốt, cái xấu ? Vì sao có 
người chỉ có gan mọc khối u, còn các phủ tạng khác thì lại tốt ? Tôi lại nói 
cơ thể con người là thống nhất, lục phủ ngũ tạng ở trong mình là tự người 
mẹ sinh ra, tất cả cùng giờ sinh thế mà chỉ có gan mọc khối u còn nhửng 
tạng phủ khác thì không bị. Vậy giữa chúng quả thực có sự khác nhau rất 
lớn. 

Ông bạn ây nghe tôi nói đã hiểu được vấn đề và nói lại là : "ừ, đúng 
nhỉ ! Lục phủ ngũ tạng đều cùng một giờ sinh, thế mà lại khác nhau rất lớn, 
thật đáng nghiên cứu...". Tôi nói với anh ta : "Tổ tiên chúng ta từ lâu đã 
nghiên cứu ra rồi, đó là lục phủ ngũ tạng dều có âm dương, có ngũ hành 
tương sinh tương khắc, mỗi cái chù suy vượng của 4 mùa, cho nên cùng một 
giờ sinh, nhưng khác nhau rất lớn”. 

Những người cùng giờ sinh, vì sao mệnh lại không giông nhau ? Nguyên 
nhân rất nhiều, không có cách nào để giải thích cho rõ ràng, tỉ mỉ được. Tôi 
chỉ nói vắn tắt như sau : 

1) Phương vị khác nhau, như phương nam là hỏa, phương đông là mộc, 
phương bắc là thủy, phương tây là kim. Người mệnh hỏa nhưng sinh ở phương 
nam hay phương bắc sẽ khác nhau, Phương nam là đất hỏa vượng, phương 
bắc bị thủy khắc cho nên không như người sinh ở phương nam. 

2) Năm mệnh của phụ mẫu khác nhau. 

3) Năm mệnh của anh chị em khác nhau. 

4) Năm mệnh hôn nhân khác nhau. 

5) Năm mệnh của con cái và sô' con đều khác nhau. 

Vì năm mệnh của những người trong gia đình khác nhau, mức độ ngũ 
hành sinh khắc sè khác nhau, do đó ảnh hưởng đối với con người cùng sè 
khác nhau. Ví dụ có một người mệnh Mộc, cha mẹ đều là mệnh Kim, đều 
khắc anh ta. Có người tuy cũng là mệnh Mộc, nhưng cha mẹ đều là mệnh 
Thủy, thủy sinh mộc. Người bị khắc cuộc sống sẽ không thuận, người được 
tương sinh cuộc sống sè thuận. 

6) Nam nữ khác nhau, do dó mà có sự vận hành thuận, nghịch khác 
nhau. 

7) Tướng mặt, vân tay không giông nhau cho nên việc nó làm chủ cùng 
khác nhau. 

8) Cốt tướng của người khác njmu. 

9) Mộ tổ, nhà ở khác nhau,/phương vị khác nhau. Ngày xưa dã có câu 
"Nhất mộ, nhì phòng (nhà ở), tam bát tự", t.ức là nói mệnh vận tốt, xấu của 
một người, thứ nhất quyết định ở phong thủy phần mộ ông cha tô't hay xếu; 
thứ hai quyết định ở phong thủy của nhà ở; thứ ba quyết định ở sự sắp xếp 
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tổ hợp của tứ trụ. Cho nên, cho dù ngày giờ sinh giống nhau, nhưng phần 
mộ tổ tiên và nhà ở không hoàn toàn giống nhau được. 

10) Gen di truyền cùa mỗi người khác nhau. 

11) Hoàn cảnh, điều kiện gia dinh của môi người khác nhau. 

12) Điểm sáng của sao chĩ có một. Tuy có hàng nghìn, hàng vạn người 
cùng giờ sinh, nhưng điểm sáng của sao trực ban quyết không phải người nào 
cung nhận dược. Nêu điểm sáng này chiếu đúng vào nhà một người nào đó, 
hoặc đúng lúc người mang thai đang sinh, người đó có thể sẽ là hoàng đê, 
còn những người khác thì không làm nổi hoàng dế. Nếu có một tạp chí nao 
đấy đã thong báo : bố mẹ Mao Trạch Đông đều dồng thời nhìn thấy một vâng 
đo phía đông phòng họ rồi sau dó mang thai Mao Trạch Đông, đương nhiên 
vầng đỏ này không phải là tất cả các bậc bố mẹ của những người cùng giờ 
sinh đều thấy được. 

Có một câu chuyện như sau : 

Chu Nguyên Chương đời Minh sau khi dã làm Hoàng đế nghĩ rằng, mình 
đã làm vua và những người cùng giờ sinh với mình cũng là "mệnh Hoàng đê" 
cả, nếu không giết hết họ sau này sẽ có người tranh ngói Do đó ông đã ra 
lệnh giết, giết loạn mà không thương tiếc. Khi giết đến nửa chừng, Chu Nguyên 
Chương lại nghĩ nên bắt mấy người cùng giờ sinh với ông đèn dể hòi xem I họ 
làm nghề gì, sau đó giết cũng chưa muộn. Chu Nguyên Chương hoi một người 
trong số đó : "ổng làm gì T - "Nuôi ong" - "Nuôi bao nhiêu ong ?■' "Nuôi 9 
tổ", tất cả mấy vạn con"... 

Chu nguyên Chương sau khi nghe, vừa sợ vừa mừng : mình làm Hoàng 
dế thống trị cả 9 châu, 9 chư hầu. Ông ấy nuôi 9 tổ ong, có 9 ong chúa Sò 
ong của ông ấy nuôi và số người của mình cai trị đại thể giống nhau. Xem ra 
mình và ông ta không đều là Hoàng dế của người cả, làm hoàng đế của người 
chỉ có một mình, còn người khác, có người làm vua của ong, có người làm vua 
của tằm, có người làm vua của cá... Do đỏ Chu Nguyên Chương cảm thấy yên 
tâm và ngừng lệnh giết những người cùng ngày smh. 

Về vấn đề mệnh vận của những người sinh đôi có giống nhau hay không, 
có thể nói không hoàn toàn khác nhau. Vì cho dù cùng sinh trong một giờ, 
nhưng có trước co sau. Nếu không cùng sinh trong một giờ thì khác biệt còn 
rõ hơn nữa. Tôi đả sơ bộ điều tra f hấy rõ, những người sinh đôi sau khi kêt 
hôn thì sai lệch rất rõ, nguyên nhản là vì những người bạn đời họ chọn ít 
khi đều cùng một năm mệnh, cũng không thể cùng giờ sinh. Như vậy các 
thành viên tổ thành gia dinh này phát sinh ra biến hóa, ngũ hành smh khảc 
cũng đồng thời phát sinh biến hóa, cho nên mệnh vận của hai người sẽ khác 

nhau. 
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Vạn vật trong tự nhiên, thậm chí là trong cùng một sự vật sự phát triển 
biến hóa còn không đồng đều, huống hồ những người cùng một ngày sinh 
làm sao mệnh vận lại giống nhau được. 

Do đò sự tổ hợp thiên can địa chi trong năm tháng, ngày giờ sinh cùa 
mỗi ngưòi là nhân tố nội tại cùa mệnh vận tốt hay xấu là cân cứ cùa sự 
biến hóa, nhân tố bên ngoài chỉ là điểu kiện để biến hóa. Sự sắp xếp của 
thiên can đm chi, khí âm dương ngũ hành có mối quan hệ rất mật thiết vớ 
con nguừi, dương nhiên chúng ta không phủ định sự nỗ lực chù quan. Ví dụ 
trong tứ trụ cố tiêu chí thông tin học đến đại học nhưng không đọc sách 
kháng nỗ lực học tập, chắc chắn là không tốt nghiệp dại học. Do 1 dó muốn 
đạt được mục đích dự tính, ngoài nhần tố tiên thiên còn phải cộng thêm sự 
nồ lực của hậu thiên. 
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chương 5 

PHƯƠNG PHÁP Dự ĐOÁN THEO BÁT QUÁI 

I. PHƯƠNG PHỐP Dự ĐơtìN 
vh QUứ TRÌNH PHÓT TRIỄN cùn NÓ 

Ở nước ta dùng phuong pháp dự doán thòng tin vào nhân thể có rất 
nhiều : Bốt quái, tứ trụ, xem tưíng mặt, tướng tay, đại lục nhâm tiếu lục 
nhâm, tử vi đẩu số, xem tướng sao, thiết bản thần sô, doán chữ lưu tinh theo 
thang v.v... Những phương pháp này đều là khoa học, có lý luận khoa học 
rất sâu, nên ra sức phát triển. 

Phương pháp dự đoán thông tin theo bát quái không những dã trải qua 
một thời gian dài mà còn chia thành nhiều phái, nhiều phương pháp. Thường 
thay có "phương pháp lấy đồng tiền thay bói cò thi" tức là phương pháp đoán 
"sau hào . Phương pháp lấy quẻ theo giờ, lấy quẻ theo phương vị, viết chữ, 
lây quẻ theo số chữ, "ky môn độn giáp" (là phưng pháp đoán ớ tầng thứ cao 
nó co ứng dụng rất quan trọng trong quân sự). Sách này chu yếu chỉ bàn vê 
hai phương pháp "lây quẻ theo thời gian" và gieo quẻ theo "sáu hào". 

Đến nay những sách chú giải về "Chu dịch" có hơn 3 000 loại, những tác 
phẩnTban về phương pháp dự doán theo bát quái cùng không đếm xuể. Từ 
sau Xuân Thu trở đi hầu như triều đại nào cũng có nhcmg tác phẩm nôi tiêng 
về mặt này. Những sách đó đả phát triển và tích lũy nhiều kinh nghiệm quý 
báu cho cách đoán thông tin theo bát quái của nước ta. 

Tổ tiên ta rất sớm đã phát minh ra phương pháp dự đoán thông tin. 
Cân cứ nhừng diều đã ghi trong sách "Sơn hải kinh" thì có cá ^ h : , nhin 
lảy quẻ. Nêu theo thời gian truy ngược xa hơn thời kỳ "Chu dịch" ra đời thì 
từ dời Đường Vu hoặc Trọng Lê, lúc đó phương pháp xem tượng động vật, 
thưc vật, thiên tượng để đoán là rất nhiều. Hãy lấy phương pháp xem tượng 
động vật mà nói : khi người ta gặp việc khó khăn thì giết động vật đê đoán 
cát hung, cho nên xuất hiện các phương pháp : Cốt tượng chiêm (đoán theo 
xương), huyết tượng chiêm (doán theo máu); đởm dịch chiêm (doán theo mật) 
v.v... Trong sách "Hậu hán thư, dông di truyện" có ghi "giết trâu lảy bàn chân 
xem cát hung". Trong "Luận hàng" có nói: "Vai lợn, ngực dê có thể xem quẻ". 
Còn cỏ cách giết gà để bói quẻ cát hung, như xem màu máu đẹp, tươi dịch 
mật sáng mà đầy là điềm cát, nếu không là điềm hung Do đó quẻ từ hào 
từ của "Chu dịch" không ít hình tưồng đều bắt nguồn từ chiêm tượng của 

ngày xưa. 
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Do năng lực tư duy của con người ngày càng phát triển, cũng do phương 
pháp dự đoán theo cách giết súc vật trước đây vừa phiền phức vừa không đu 
chính xác, nên ngày nay đã xuất hiện phương pháp đốt mai rùa để xem quẻ 
cát hung. Phương pháp này chính là xem mức độ các dường nứt trên mai rùa 
sau khi đốt đề đoán ra các sự việc cát hung. Do dó trong sách "Bạch hổ thông 
nghĩa" có ghi : "Rùa nghìn năm mà thiêng, cỏ thi trăm năm mà thần, lấy sự 
lâu dài của nó để phân biệt cát hung". Trong lịch sử gọi giai đoạn trên là 
thời kỳ gieo quẻ mai rùa. 

Sự phát minh bát quái là một tiến bộ rất lớn trong lịch sử khoa học 
thông tin, nó không những là sự phát minh phương pháp mà còn dặt cơ sở 
lý luận hoàn chỉnh cho khoa học thông tin. 

Phương pháp dự đoán thông tin theo bát quái, cho dến nay là phương 
pháp dược bảo tồn lâu nhất, hoàn chỉnh nhất là phương pháp bói cỏ thi ghi 
trong hệ từ của "Chu dịch”. ”50 sô' dại diện, dùng 49 số". Khi bói theo cỏ thi, 
dùng 49 cây cỏ. Sau khi đã qua "mười cây, tám lần biến mà thành quẻ”, theo 
tượng quẽ đã lập được căn cứ tượng quẻ, lý quẻ, từ quẻ, từ hào động v.v... đế 
đoán ra sự cát hung, thành bại của sự việc. 

Học thuyết âm đương ngũ hành tức kim, mộc, thủy, hỏa, thổ dùng vào 
bát quái dể dự đoán, đó là phát minh to lớn trong lịch sử khoa học thông 
tin. Có người nói học thuyết âra dương, ngũ hành dùng vào quái thuật được 
phát minh từ đời Hán, thực ra trước dó từ thời Đỏng Chu đã bắt đầu vận 
dụng học thuyết này rồi. 

Thời Tây Hán, dịch học dù về mặt lý luận hay phương pháp "bói cỏ thi" 
đều có một sự phát triển rất lớn, nó chiếm dịa vị trọng yếu trong lịch sử 
dịch học của Trung Hoa. về phương diện cải tiến cách bói cỏ thi thì nhà Kinh 
học Đổng Trọng Thư đời Hán là người đầu tiên ra sức phát triển thuyết âm 
dương ngũ hành. Trong chương 2 cuốn sách "Trung Quốc thông sử giản biên" 
có chép : "Đổng Trọng Thư dùng âm dương ngũ hành để suy đoán thiên tai, 
biết dược cát hung". Cho nên cần phải nói là ở thời Tây Hán cách độn toán 
đã được cải tiến lần thứ nhát. 

Đời Tây Hán cải tiến lần thứ 2, do nhà đại dịch học Kinh Phòng. Trên 
cơ sở thuyết âm dương ngũ hành của Đổng Trọng Thư, ông đã phát minh ra 
phương pháp phối hợp bói cỏ thi với chiếm bốc : "nạp giáp". 

Gọi là "nạp giáp" tức là lấy 64 quẻ sắp xếp theo 8 cung, mỗi cung có 
8 quẻ do quẻ thuần làm đầu. Mỗi quẻ cùa 8 cung lại có "hào thế" và "hào 
ứng". Lại lấy thiên can địa chi theo một quy luật nhất định sắp xếp với 6 hào 
cùa bát quái để dược những quẻ thuộc các địa chi của ngũ hành. Căn cứ vào 
cung gốc của quẻ thuộc ngũ hành sinh khắc mà định ra lục thân, tức : phụ 
mầu, huynh đệ, thê tài, tử tôn, quan quỷ. Ngoài ra còn có "lục thần", tức : 
thanh long, chu tước, câu trần, phi xà, bạch hổ, huyền vũ. Lấy lục thần và 
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thiên can địa chi thuộc ngũ hầnh sinh khác và thài gian_gị«. quẻ để đoán 
ra cát hung của sụ việc. "Hào thê"' và "hào ứng" là chủ của què. Khi đoán 
phải dựa chính vào hai hào này. 

Phương pháp -nạp giáp" cũa Kinh Phòng không những là sự cài tiến 
phương pháp mà về mạt nội dung còn cỏ công dụng rất rộng rãi lè. đoán sự 
việc cụ thể, độ chinh xác cao. Đó lại là một lần sáng tạo «nđi quan trpng cùa 
phương pháp dự đoán theo bát quái. Ảnh hưởng của phương pháp này rất 
Mn, nguyên lý rất sâu xà, còn lưu truyền đến ngày nay, quà thực giá trị cùa 

nó đáng được nghiên cứu. 

Bến nhà Đường về mặt chiêm pháp lại phát minh ra lấy tiền thay cò 

thi. Điêu dó dã thay dổi phương pháp phức tạp gieo quẽ b f n ®, C _ ỏ „ t Ị? 1 , k j“ 
dai hớn 3.000 năm. Phương pháp lấy tiền thay có thi tức là dùng 3 đông tiến 
bà vào tay, úp hai bàn tay lại dể lắc. Mỗi lầu lắc xong bỏ tiền lên bàn hoặc 
mặt đất sâu dó ghi thành các vạch hào âm dương từ “ lta trêí ; a “ 

6 lần lắc dược 6 hào thành một què. Bất quái là cân cứ vào tượng qué phm 
hợp vứi "nạp giáp", "thế, ứng", hoặc lếy 'dụng thán” hoặc lây ' hào đông cua 
ngả hành sinh khấc và tham khảo quẻ từ, hào từ dể đoán cát hung phương 
pháp lay tiên thay cò thi đà tổng hợp được ưu điểm cùa tất “ rác phương 
pháp. Nó không những là phương pháp táng hợp có uy quyền nhất hiện nay 
cua nước ta, ma không ít nước phương tây cùng rất coi trọng phương pháp 
này trong ứng dụng và nghiên cứu. 

Nhà thiên văn, dịch học, bát quái đại sư Thiệu Khang Tiết dai Tống dối 

với việc nghiên cứu và phát triển dịch học cùa Trưng Q u “ c dả “ T* 

hiến to lán, đặc biệt là dùng bát quái để dự doán thông tin đã 1 có. nhiều phát 
minh và sang tạo. Trong cách gieo qué theo năm. tháng, ngày, giơ chính Ịa 
phát minh cùa ông. Ong lấy số của năm tháng ngày, giơ dtog P h b™81 pháp 
cộng trừ, nhan, chia dể dưa vàõ trong quẻ, từ đó lập ra tượng ưuẻ. tim ra hào 
dộng, cân cứ sự sắp xếp cùa âm dương ngữ hành bất quái dùng phương pháp 
sinh khắc cùa "thể, dụng" kiêm dùng chiêm từ cùa Chu dịch dế doán ra 
hung cát. Thiện Khang Tiết phát minh ra phương pháp gieo quẻ này dà co 
một ảnh hường to lđn dến hậu thế. Đó là một trong những phương pháp quan 
trong được ứng dụng rộng rãi hiện nay ỏ nưdc ta, cũng như dược các nhà dịch 
học nưâc ngoà. rất coi trọng. Nhật Bản rất coi trọng nghiên cứu phương pháp 
này. Trong cuốn sách "Mai hoa bí truyền" mới xuất hàn gần đây thực tế là 
lây cơ sở "Mai hoa dịch số" của Thiệu Khang Tiết mà viêt ra. 

Phương pháp lấy tiền thay cỏ thi tuy là phương pháp tổng hợp của nước 
ta nhưng vẫn côn có 1 chỗ chưa hoàn thiện đó là : ngươi muốn đoán phải 
tự mình gieo quẻ mỏi dự đoán dược, và mđi doán chuẩn. Còn ngươi ở xa 
không thể đến thì không có cách gi đoán được. Phương pháp gieo quẻ thơi 
gian cùa Thiệu Khang Tiết dã bổ cứu dược nhược điểm dó Cho dù rát xa. 
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trong hay ngoài nước, chỉ cần lấy chính xác thời gian xảy ra sự việc, hoặc 
một việc nào đó chuẩn bị sau này mới làm, chỉ cần gửi thư đến ghi rõ ngày 
tháng là có thể đoán được qua gieo quẻ. Kết quả vẫn rất chính xác. 

Các phương pháp trên dây, cho dù là phương pháp cỏ thi hay phương 
pháp gieo tiền, hay phương pháp gieo quẻ theo thời gian đều là lấy "số” làm 
căn cứ để lập quẻ. Cho nên có "số" là lập dược quẻ, có quẻ sẽ có tượng, có 
tượng thì có lý. Do đó bát quái là biểu hiện và ứng dụng của chữ số, là tượng 
trưng của tượng. 

•"... Một môn khoa học chỉ khi nào nó dùng chữ số để biểu thị thì cuôi 
cùng nó mứi được gọi là khoa học". Tổ tiên ta đã phát minh ra dùng bát quái 
để dự đoán thông tin không phải là mê tín phong kiến mà hoàn toàn ngược 
lại đã phủ định thiên mệnh luận, phủ định mê tín phong kiến, đồng thời 
biểu hiện nhân dân ta yêu khoa học, tin khoa học, dùng tư tưởng tiên tiên 
của khoa học. Đó là điều không ai chối cẫi được. 


II. PHƯƠNG PHỐP TÍNH TOÁN BáT QUIỈI 

Chương này sẽ nói về cách gieo quẻ. Ngoài cách lắc tiền gieo quẻ do 
Thiệu Khang Tiết người Tống phát minh ra, ở dây sẽ bàn về "Mai hoa dịch 

SO . 

Phương pháp gieo quẻ bát quái cỏ : 

1. Gieo quẻ theo năm, tháng, ngày, giờ. 

2. Dùng 3 đồng tiền để gieo quẻ. 

3. Căn cứ phương vị của người đến để gieo quẻ. 

4. Gieo quẻ theo nét chữ và số chữ. 

5. Gieo quẻ theo thanh âm (tiếng). 

6. Gieo quẻ theo màu sắc, v.v... 

Phương pháp lắc tiền gieo quẻ sẽ chuyên bàn ở một chương sau. ơ đây 
trước hết bàn về 6 cách gieo quẻ thường dùng nhất. 

1. Gieo quẻ theo năm, tháng, ngày, giờ 

Lấy năm, tháng, ngày, làm quẻ thượng; nâm, tháng, ngày thêm giờ làm 
quẻ hạ. Lại lấy tổng số của năm tháng ngày giờ để tìm hào động. Ví dụ : 
năm Tý là số 1, năm Sửu số 2, đến năm Hợi là số 12; Tháng giêng là số 1, 
đến tháng 12 là số 12; ngày mồng 1 là số 1, dến ngày 30 là số 30. Lấy số 
của năm tháng ngày cộng lại chia cho 8, lấy số dư làm quẻ thượng. Giờ, ví 
dụ Tý là số 1 đếm đến giờ Hợi là số 12, đem số của năm tháng ngày cộng 
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thêm với giờ sau đó chia 8, sô dư là quẻ hạ. Tổng số của năm, tháng, ngày, 
giờ chia cho 6, lấy sò' dư làm hào động. 

Phàm khi gieo quẻ, lây số 8 làm quẻ, số quá số 8 thì chia cho 8 lấy số 
dư làm quẻ. 

Muôn tìm hào thì chia cho 6; lấy tổng số của năm, tháng, ngày, giờ chia 
cho 6, sô' dư là sô' của hào. 

Vì sao muôn tính qué phải chia cho 8 ? Hào thi chia cho 6 ? Vì qué có 
8 phương, nên phải chia 8; quẻ có 3 hào, nên phải chia 6. 

Gieo quẻ : Sau khi chia 8 lấy sô' dư làm quẻ. Dư 3 tức là quẻ Ly, dư 7 
làm quẻ Cân, dư 0 thì lấy sô' 8 làm quẻ tức là quẻ Khôn. Số nhỏ hơn 8 tức 
không đủ chia cho 8 thì lấy luôn số đó làm quẻ. Nếu số đó Là 4 là quẻ Chấn, 
6 là quẻ Khảm... (theo tác giả : dây là theo cách gieo quẻ sô' tiên thiên của 
Phục Hy. Xem số đó tương ứng với quẻ nào, xin xem ở hình vẽ thứ tự bát 
quái của Phục Hy. Tức là : Càn - 1, Đoài - 2, Ly - 3, Chấn - 4, Tôn - 5, 
Khảm - 6, Cấn - 7, Khôn - 8). 

Cách tìm hào dộng : Sau khi chia 6, số dư là hào động. Dư 1 là hào một 
động, dư 2 là hào 2 dộng, 4 là hào 4 động, 5 là hào động 5. Nếu chia 6 vừa 
hết vẫn lấy 6 là hào động. Trường hợp sô' nhỏ hơn 6 thì lấy sô' đó làm hào 
động. Sô' 4 là hào 4 dộng. 

Ví dụ : Năm 1985, tháng 12, ngày 28, 3 giờ 35’ chiều có người đến hỏi : 
"7 giờ rưỡi tối nay đội Bóng chuyền nữ Trung Quốc đấu với Liên đội nữ ngôi 
sao thê' giới ở Bắc Kinh, ai thắng ai thua ?". 

Theo ám lịch là âm Ất Sửu, tháng 11 ngày 17 giờ Thân, tức : Ất Sửu, 
Mậu Tý, Tân Sửu, Bính thân. 

Cách tính quẻ như sau : 2 + 11 + 17 = 30; 30 chia 8 dư 6. 6 là khảm, 
là quẻ thượng. 30 + 9 (giờ Thân) = 39; 39 chia 8 dư 7, 7 là cấn, là quẻ Hạ. 

m 39 chia 6 dư 3 - tức là hào 3 động. Tượng quẻ là "thủy sơn kiến" — — 

Quẻ thượng là Khảm, là thủy, là đội bóng nữ của Trung Quốc, quẻ hạ 
là Cân, Cân là Thổ, là dội ngôi sao thế giới. Nhưng mùa dông là mùa thủy 
vượng. Khảm thủy lâm nguyệt kiến, nên lực mạnh. Đội thê' giới tuy ở ngôi 
Thổ, nhưng là ở đất hưu tù vô lực nên không khắc Thủy vượng được. Do dó 
đội nữ ta nhất định thắng. Kết quả cuối cùng đúng như dự đoán. 

2. Gieo quẻ theo phương của người đến 

VI dụ : ngày Kỷ Sửu, giờ Mão có 1 ông già từ phương Tốn đến, sắc mặt 
lo lắng, hỏi "Vì sao mà ông lo ?". Ông không nói gì cả. Lạ quá nên phải 
đoán ! Lây chỗ ông già ở là Càn làm quẻ thượng. Phưong đi đến (phương 
Tôn) là quẻ hạ, là quẻ "thiên phong cấu". Lại lấy số càn l,,Tốn 5 cộng thêm 
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với số 4 là giờ Mào, được tổng s ố là 10, chia 6 dư 4, hào 4 là hào động. Tượng 
quẻ như sau "thiên phong cấu" Hào 4 động. 


3. Gieo quẻ theo số nẻt chữ và số chữ 

Quẻ ĩ chữ : Quẻ một chữ rất khó đoán, nếu chữ viết ngoáy không rô thì 
không dùng được. Nếu chữ viết rõ thì lấỵ số” nét của nó. Lấy phần bên trái 
là dương, phần bên phải là âm; hoặc phẩn trên là dương, phần dưới là âm. 
Xem phần bên trái mấy nét, phần bên phải mấ”y nét, hoặc phần trên, phần 
dưới mồi phần mấy nét. Lấy phần trái làm quẻ thượng, phần phải làm quẻ 
hạ. Tương tự : phần trên quẻ thượng, phần dưới quẻ hạ. Lấy tổng sô' nét cả 
chữ chia cho 6 để tìm hào động. 

Ví dụ : 1 người viết chữ "Tín ( )". Bên trái là quẻ thượng, có 2 nét 

là quẻ Đoài; bên phải là quẻ Hạ có 7 nét là Cấn. Tổng số nétjàj), chia cho 

6 dư 3, nên hào 3 là hào dộng. Ta dược quẻ "trạch sơn hàm" = = 

Ví dụ : chữ "Nam - ( H )"• Phần trên là quẻ thượng, là chữ Điển, 
( a? ), 5 nét, là Tốn, phần dưới là chữ Lực ( to ) 2 nét là Đoài, tổng sô' nét 

là 7, chia 6 dư 1, nên hào 1 là hào động. Tượng quẻ như sau : = 


Nếu những quẻ bên cạnh có : 
hào động của 1 quẻ. Ví dụ : 


I, đó đều là tiêu chí 


là hào 4 động 
là hào 3 động 
—I là hào 1 động 

Quẻ 2 chữ : chia ra 2 phần, lấy số nét của 1 chữ chia 8 sô' dư là quẻ 
Thượng, số nét của chữ thứ 2 chia 8, số dư là quẻ Hạ. Lấy tổng số nét của 

hai chữ chia 6 để tìm hào động. Ví dụ : hai chữ "Tín - nam : ( % )", 

chữ Tín : 9 nét chia 8 dư 1 là Càn, nên quẻ thượng là Càn. Chữ Nam 7 nét 
là Cấn, quẻ Hạ là Cấn. Tổng số nét của hai chữ là 16 chia 6 dư 4, hào 4 là 
hào động. Đó là quẻ "Thiên sơn dộn". 

Quẻ 3 chữ : Số nét chữ đầu là quẻ thượng, hai chừ sau là quẻ Hạ. Lấy 
cả 3 chữ là h ào dộng. Quẻ Thượng là Càn, quẻ Hạ là Đoài, là quẻ ‘ thiên 

trạch lý" ZLZ . 

Gieo quẻ theo họ và tên : Lấy số nét của họ làm quẻ thượng số nét của 
tên làm quẻ hạ. Lấy tổng số nét của họ và tên chia 6 số dư làm hào động. 

Trường hợp 4 chữ : số nét 2 chữ đầu là quẻ thượng, 2 chữ là qué hạ. 
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- 5 chữ : 2 chữ đầu là quẻ thượng, 3 chữ sau là quẻ hạ. 

- ổ chữ : 3 chữ đầu là quẻ thượng, 3 chữ sau là quẻ hạ. 

- 7 chữ : 3 chữ dầu là quẻ thượng, 4 chữ sau là quẻ hạ. 

- 8 chữ : 4 chữ đầu là quẻ thượng, 4 chữ sau là quẻ hạ. 

- 9 chữ : 4 chữ dầu là quẻ thượng, 5 chừ sau là quẻ hạ. 

- 10 chữ : 5 chữ đầu là quẻ thượng, 5 chữ sau là quẻ hạ. 

Cách lấy hào động : giống trường hợp lấy cho 3 chữ. 

Từ 11 chữ đến 100 chữ dều có thể gieo quẻ dược, cứ theo nguyên tắc : 
nửa đầu là quẻ thượng, nửa sau là quẻ hạ. Lấy tổng số chữ của nó chia cho 
6 để tìm hào động của nó. 

Cách gieo quẻ theo chữ cho dù là phồn thể hay giản thể đều phải viết 
rõ ràng chuẩn xác, nét bút không rõ không dùng dược. 

4. Gieo quẻ theo âm thanh 

Phàm nghe tiếng kêu, đếm được mấy số thì lấy đó làm quẻ thượng, thêm 
số thời gian làm què hạ. Lấy tổng số trừ 6, số dư là hào động. Nếu tiếng kêu 
của động vật thì kêu mấy tiếng, hoặc nghe người dánh mấy tiếng trống đều 
có thể gieo quẻ. 

ở quẻ động vật : thấy bầy vật đang chuyển dộng thì không thể lấy quẻ. 
Nếu thấy một ít vật thì có thể giao quẻ được. Động vật là quẻ thượng, phương 
từ đó đi đến là quẻ hạ. Ví dụ : có tiếng bò rống ở phương Khảm, bò thuộc 
Khôn là quẻ thượng, phương Khảm là quẻ hạ. Khôn cộng với Khảm thêm 
giờ, sô của nó chia cho 6 số dư là hào dộng. 

5. Gieo quẻ theo kích thước 

Vật có kích thước, lấy số trượng tính ra quẻ thượng, lấy số xích làm quẻ 
hạ. Tổng sô" của trượng và xích chia 6, số dư làm hào động. Số lẻ thốn (tâc) 
không kể. Quẻ xích thốn thì lấy số xích làm quẻ thượng, số thốn làm quẻ 
hạ, tổng sô" xích và sô" thốn để tìm hào động, số phân bỏ qua. 

6. Gieo quẻ theo cách gia số 

Cách gieo quẻ theo năm tháng ngày giờ, cùng trong 1 giờ chỉ có 1 quẻ. 
Nhưng trong cùng một giờ lại có nhiều người đến lấy quẻ thì không thể lảy 
cùng 1 quẻ ra mà đoán dược. Hoặc giả có nhiều người cùng dến không thể 
từ 1 quẻ mà đoán cho nhiều người. Để giải quyết vấn dể này, có thể dùng 
cách cộng thêm số nét của tên họ dể quyết định quẻ. 

Ví dụ : có 3 người họ : Vương, Điền, Hàn đồng thời dến hỏi về việc làm 
nhà. Có thể phân biệt lấy quẻ như sau : nồm, tháng, ngày làm quẻ thượng : 
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năm, tháng ngày giờ thêm số nét của tên họ làm quẻ hạ. Lấy tổng 9ố chia 6 
lấy số dư làm hào động. Sau dó căn cứ vào quẻ của 3 người khác nhau để 
đoán cát hung. 

Gặp việc hôn nhân, mai táng cũng có thể dùng cách này. Người có tang 
thì thêm họ, người có hôn thì thêm sô' nét cùa chữ nam hoặc nữ để gieo quẻ. 

Phương pháp gieo quẻ theo nồm tháng ngày giờ, trong 1 giờ chỉ có 1 tượng 
quẻ, như giờ Giáp lấy quẻ được quẻ Khảm, những thông tin của quẻ Khảm 
thuộc về anh A, anh B không thể dùng. Anh B muôn đoán, phải theo phương 
pháp "gieo quẻ theo phương vị”, hoặc bảo anh ta viết chữ để gieo quẻ, như 
thế cũng sẽ tìm được những thông tin anh ta cần biết. 

7. Hào động 

Những phương pháp gieo quẻ trên đây dều có hào động, hơn nữa trong 
quẻ chỉ có 1 hào động. Như vậy trọng điểm của què đã lộ ra, có lợi cho dự 
đoán. 

Hào dộng của quẻ là sau khi chia cho 6 được số dư, số dó là số của hào 
động. Tác dụng của hào động là : 

1. Hào động là tiêu chí chủ yếu dùng dể phân biệt quẻ Thể và quẻ Dụng. 
Một quẻ chia thành quẻ thượng và quẻ hạ, quẻ nào có hào dộng là quẻ dụng, 
không có hào động là quẻ, Thể. Hào dộng ở quẻ Hạ thì quẻ Hạ là quẻ dụng, 
quẻ thượng là quẻ Thể, và ngược lại. Quẻ Thể là mình, quẻ Dụng là người 
khác hay việc muôn doán. 

2. Hào động là tiêu chí chủ yếu của quẻ Biến. Có động thì có biến, hào 
dương động biến thành hào âm và ngược lại. Hào biến thì quẻ cũng biến. Ví 
dụ : hào chín đầu của quẻ Càn dộng là từ hào dương biến thành hào âm, nên 
quẻ Càn biến thành quẻ "Thiên phong cấu". 

3. Hào động là tiêu chi để đoán cát hung cùa sự việc cần đoán. Sau khi 
thành quẻ, tuy dùng ngũ hành và quẻ thể, quẻ dụng tương sinh tương khắc 
để đoán cát hung, nhưng phải tham khảo thêm hào từ trong quẻ dó. Ví dụ : 
hào đầu động thì xera từ của hào đầu. Hào 5 động thì xem từ của hào 5 để 
biết nó chù về gì. Ví dụ : được quẻ Càn, hào chín đầu động hào từ của nó 
nói : "Tiềm long vật dụng" thì có thể doán là : thời cơ của sự việc chưa đến, 
trước mắt không nên tham làm. 

4. Hào động là sự việc biến thành tốt hay xấu, tức là tiêu chí chủ yếu 
để phân biệt biến sinh, biến khắc, biến ngang nhau, và biến xấu đi. Ví dụ : 
gieo được quẻ Càn, hào chín hai động, sẽ biến thành quẻ : "Thiên hỏa đồng 
nhân". Quẻ thượng là càn, ỉà quê thể, là kim; quẻ hạ là ly, là quẻ dụng, là 
hỏa; hỏa khắc kim tức quẻ dụng khắc quẻ Thể, nên có thể đoán là : việc này 
trước lành sau dử. 
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5. Hào động cũng là tiêu chí chủ yếu của hướng người ra đi và phương 
hướng biến hóa. Ví dụ : gieo được quẻ "thiên phong cấu", hào chín ba dộng. 
Quẻ hạ là Ton, là quẻ dụng, là người đi xa, là hướng dông nam. Vì hào chín 
ba dộng, tốn biến thành quẻ khảm,khảm là phương bắc nên có thể đoán 
người ấy ban đầu đi hướng đông nam sau đó đi lên phương bắc. 

III. PHẾP BlêN ĐỔI l8n nhau 
CỦA ọuẻ THê vft ọuẻ DỤNG 

Sau khi dã thành quẻ, chia ra quẻ chủ, quẻ hỗ, quẻ biến. Quẻ chủ là giai, 
đoạn đầu, quẻ hỗ là giai doạn giữa và quẻ biến là giai đoạn cuối của sự việc. 
Que Thể là mình, quẻ dụng là người khác hay sự việc. Vì vậy quẻ the nên 
khắc quẻ dụng, không nên quẻ dụng khắc quẻ thể. Nên quẻ dụng sinh quẻ 
thể, không nên ngược lại. Dụng khắc thể thì không tốt, thể sinh dụng mình 
se bị hao tổn, thể ngang với dụng thì tốt. Quẻ ngang nhau thì thuộc tính của 
ngũ hành quẻ thượng và quẻ hạ giống nhau. Quẻ ngang nhau có tất cả 14 quẻ : 
Càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, doài, lý, quải, khiêm, bóc, hằng, ích. 

1. Quẻ hỗ 

Quẻ hỗ là lấy quẻ chủ bỏ đi hào trên cùng và hào dưới cùng, chỉ giữ lại 
4 hào rồi chia thành quẻ thương và quẻ hạ. Ví dụ : quẻ "thủy sơn kiển , quẻ 

chủ là thượng khảm hạ cấn = = . Bỏ hai hào trên dưới của quẻ chiyhành 
(S=). Lại đem 4 hào này chia thành quẻ thượng và quẻ hạ. Ví dụ : 5S lây 
3 hào trên làm quẻ thượng, 3 hào dưới làm quẻ hạ, như vậy đà thành quẻ , 

hỗ là "hỏa thủy vị tế" =■=, quẻ thượng là ly, quẻ hạ làm khảm. Quẻ hổ còn 
phân ra quẻ hỗ của thể và quẻ hỗ của dụng. Nếu quẻ thể ở trên thì quẻ hô 
của thể ở trên, hoặc ngược lại quẻ thể ở dưới thì quẻ hỗ của thể ở dưới. Hai 
quẻ càn, khôn không có quẻ hỗ. 

2. Tướng sình tường khắc của quẻ thể, quẻ đụng 

Mọi việc trong trời đất có cát có hung, muốn biết cát hung cần phải 
đoán ro thiên cơ của nó. Cho nên sau khi thành quẻ, thứ nhất phải xem lời 
bàn của hào từ trong "Chu dịch", thứ hai phải xem tượng quẻ và cái lý ngũ 
hành, sinh khắc, vượng suy để đoán cát hung. Ví dụ quẻ Càn, hào chín đầu 
Là "Tiềm long vật dụng" tức việc chưa thể làm thì nên ẩn phục đã. 

Quẻ thể khắc quẻ dụng là cát, quẻ dụng khắc quẻ thể là hung. Thể sinh 
dụng thì có hao tổn, dụng sinh thể thì có tin mừng. Thể và dụng ngang nhau 
thì trăm việc thuận lợi. Thể được sinh nhiều thì cát nhiều; thê bị khắc nhiều 
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thì càng hung. Quẻ dụng cát biến thành hung là trước cát sau hung. Quẻ dụng 
hung biến thành cát là trước hung sau cát. Bị khắc chỗ này thì được sinh 
chỗ khác, hoặc ngược lại, tức là trong sinh lại gặp khắc. BỊ khắc mà gặp sinh 
là trong khó khản được cứu giúp, bị khắc vô sinh là khó khăn nhưng không 
có ai giúp. 

Trước cát sau hung là ban đầu tốt sau xấu. Ví dụ quẻ "dộn"; quẻ thượng 
là Càn, là kim, là thể; quẻ hạ là Cấn là thổ, là dụng. Thổ của quẻ dụng sinh 
kim của quẻ thể là tốt. Còn quẻ Cấn nếu hào đầu dộng sè biến thành quẻ 
"thiên hỏa dồng nhân", quẻ thượng là Càn, là t hể, là kim,bị quẻ hạ là Ly là 

dụng, là hỏa khắc, cho nên trước cát sau hung — — biến ra 

Trước hung sau cát là ban đầu xấu sau tốt. Ví dụ quẻ "thiên hỏa đồng 
nhân", quẻ thượng là Càn, là kim, là thể; quẻ Hạ là Ly là hỏa là dụng. Hỏa 
của Ly khắc kim của Càn, tức dụng khắc thể, không tốt. Nhưng hào chín đầu 
của quẻ Ly lại dộng, biến thành quẻ "độn", kim của quẻ thượng là Càn là thể 
dượ c th ổ của quẻ hạ là cấn, là dụng tương sinh, nên gọi là trước hung sau 

cát =-= biến ra E"E . 

Quẻ có quẻ thể, quê dụng, lại chia thành đảng của quẻ thể và đảng của 
quẻ dụng. Đảng là cùng loại với quẻ thể, ví dụ quẻ thể là kim, quẻ hỗ cùa 
quẻ thể, quẻ biến của quẻ thể là kim tức là quẻ thể đảng nhiều. Quẻ dụng là 
kim; quẻ hỗ của quẻ dụng và quẻ biến của quẻ dựng đều là kim tức là quẻ 
dụng đảng nhiều. Quẻ thể đảng nhiều thì thế của quẻ thể thịnh; quẻ dụng 

đảng nhiều thì thế của quẻ thể suy. Ví dụ : quẻ "tráng" = quẻ hỗ là quẻ 

"quai" = (vì hào năm quẻ "tráng” động). Quẻ tráng này có quẻ thể là càn, 
kim; quẻ dụng là chấn, mộc. Nay các quẻ biến của quẻ hỗ đều là kim, nên 
đảng của quẻ thể nhiều, thê quẻ thể thịnh, còn quẻ dụng suy. 

3. Thời gian ứng nghiệm của quẻ 

Sau khi thành quẻ, cát hung đă rõ. Nhưng thời gian ứng nghiệm của cát 
hung vô cùng quan trọng, nó liên quan dấn kết quả thành bại của dự đoán, 
ững nghiệm chính xác sẽ tạo phúc cho nhân dân, lợi cho sự phát triển đất 
nước; không chính xác thì phải chịu trách nhiệm sai lầm với nhân dân và 
đất nước. 

Thời gian ứng nghiệm : xưa nay đều rất coi trọng nên được bàn luận rất 
nhiều. Có người lấy tượng quẻ dể xác định thời gian ứng nghiệm, có người 
lấy số của quẻ, có người lấy hào của quẻ để xác định. Dưới đây tôi xin đưa ra 
các phương pháp thường thấy và thường dùng để mọi người tham kháo. 
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ĩ) Căn cứ tượng quẻ để xác định thời gian ứng nghiệm 

Quẻ Càn, Đoài thì ứng nghiệm ở Canh, Tân và ngày Kim, hoặc Càn ứng 
ở năra, tháng, ngày, giờ : Tuất, Hợi; Đoài ứng ở ngày, giờ Dậu. Chấn, Tôn 
ứng ở Giáp, Ất và ngày Mộc hoặc Chấn lấy Mão, Tôn lấy Thìn. Khôn, Cấn 
thì ứng vào Mậu, Kỷ và ngày Thổ, Khôn lấy Thìn, Tuât; Cấn lấy Sửu, Mùi. 
Khảm ứng ở Nhâm, Quý và ngày Thủy, lấyHợi, Tý. Ly ứng ở Bính, Đinh và 
ngày Hỏa lấy Tỵ, Ngọ. 

Quẻ Càn, Đoài thuộc Kim nên thành sự ở "Canh, Tân và ngày Kim'. 
Ngày kim là chỉ Kim trong ngũ hành. Ví dụ : như Canh, Tân, Thân, Dậu 
trong ngũ hành đều thuộc Kim, nên sự thành công và thời diểm ứng sự của 
hai quẻ Càn, Đoài có thể đoán là ngày Canh, Tân, Thân, Dậu hoặc năm Canh, 
Tân, Thân, Dậu, hoặc các tháng có tên dó. Vì vị trí của Tuất, Hợi ở cung 
Càn, nên quẻ Càn ngoài các ngày, tháng, năm như trên còn có thể ứng vào 
giờ, ngày, tháng, năm : Tuất, Hợi. 

Hai què Chấn, Tốn thuộc Mộc nên ứng sự, thành sự ở năm, tháng, ngày, 
giờ ; Giáp, Ất, Dẩn, Mão. Chấn còn có thể ứng ở Mão, Tốn có thể ứng ở năm, 
tháng, ngày, giờ Thìn. 

Hai quẻ Khôn, Cấn thuộc Thổ, nên thời gian ứng sự và thành sự theo : 
năm, tháng, ngày, giờ : Mậu, Kỷ, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, hoặc Khôn ứng ở 
Thìn, Tuất; Cấn ứng ở Sửu, Mùi. 

Quẻ Khảm thuộc Thủy, nên thời gian ứng sự và thành sự thuộc năm, 
tháng, ngày, giờ : Nhâm, Quý, Hợi, Tý. 

Quẻ Ly thuộc Hỏa, nên thời gian ứng sự và thành sự thuộc năm, tháng, 
ngày, giờ : Bính, Đinh, Tỵ, Ngọ. 

2) Căn cứ số quẻ để định thời gian ứng nghiệm 

Chính ứng : là lấy số của hai quẻ thể và quẻ dụng để xác dịnh thời gian 
ứng nghiệm. Ví dụ quẻ thượng là Càn, quẻ hạ là Khảm : Càn 1, khảm 6 cộng 
lại là 7, có thể đoán 7 nàm, 7 tháng, 7 ngày, hay 7 giờ. 

Căn cứ số của ba quẻ : quẻ chủ, quẻ hổ, quẻ biến dể định thời gian : Ví 
dụ : quẻ chủ là "tụng" là số 7, quẻ "hỗ" là "gia nhán" là số 8, quẻ biến là 
"phủ" là sô' 9. Tổng ba quẻ cộng lại là 24 có thể doán trong 24 năm, 24 tháng, 
24 ngày, hoặc 24 giờ. 

3) Xác định thời gian theo quẻ sinh của quẻ thể. 

Quẻ thể được sinh thì cát, sự việc xảy ra nhanh. Nên phải xem số của 
quẻ sinh cho quẻ thể để quyết định thời gian ứng nghiệm. Ví dụ : Khảm là 
quẻ dụng sinh thể, khảm là sô' 6 nên có thể đoán : 6 năm, 6 tháng, 6 ngày, 
6 giờ. Nếu quẻ hỗ sinh quẻ thể thì việc xảy ra từ từ; quẻ biến sinh quẽ thể 
thì chậm hơn. Nếu quẻ sinh thể lại biến thành quẻ khắc thể thì việc có trở 
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ngại, không đủ thuận lợi. Ví dụ có quẻ khắc thể, không có quẻ sinh thể thì 
việc không thành. Có quẻ sinh thể, không có quẻ khắc thể thi việc tốt. 

4) Xem động tĩnh để đoán thời gian ứng nghiệm 

Khi đoán thời gian ứng nghiệm cần xem người đoán quẻ động hay tĩnh 
để quyết định thời gian nhanh chậm. Người đến đoán quẻ luôn đi lại thì ứng 
nhanh, lấy số của quẻ chia đôi lấy 1/2. Ví dụ dược quẻ Tốn là số 10, chia cho 
2 thì được 5. 

Người đến đoán quẻ dứng thì thời gian ứng nghiệm là nửa chậm, nửa 
nhanh. Ví dụ quẻ Tốn là 10, thì nửa chậm là 12,5 ngày, nửa nhanh là 7,5 
ngày. 

Người đến hỏi quẻ ngồi, thì lấy số quẻ mà định. Ví dụ dược quẻ Tốn là 
10 thì thời gian ứng nghiệm là 10. 

Người hỏi què nằm thì càng chậm, nhân đôi số của quẻ lên. Ví dụ quẻ 
Tốn - 10 có thể đoán thời gian ứng nghiệm là 20. 

Người động mà quẻ cát thì ứng cát nhanh, tức là trong dộng có tin mừng. 
Người động mà quẻ hung thì ứng hung cũng nhanh, tức có ý trong dộng có 
sự xấu. Người không động, cát hung khó thấy. Ví dụ người đến hỏi quẻ không 
có biểu hiện vui buồn, từ bề ngoài không thấy hỏi việc lành hay dữ, thì phải 
lập quẻ xong mới biết dược. 

Bát quái to vô cùng, nhỏ cũng vô cùng. Xa thì bao gồm hết vạn vật, gần 
thì chỉ có bản thân nó, nên thời gian ứng nghiệm xa là năm, tháng, gần là 
ngày, giờ. Do dó khi doán thời gian ứng nghiệm cần căn cứ vào tình hình 
thực tế, không phán biệt rõ việc lớn, nhò; vật ngắn, dài mà nói một cách 
đại khái thì nhất định sẽ sai lệch. 

4. Mấy phương pháp đoán quẻ 

Trên đời có muôn vật, người có muôn việc; muôn vật, muôn việc đều có 
chữ "lý". Trong quái tượng của Bát quái có âm dương biến hóa, âm dương 
tăng giảm, có sự phát triển biến hóa của sự việc, có cái "lý" đối lập và thống 
nhất, có cái "lý" âm dương ngũ hành, tương sinh tương khắc, có cái "lý" vua 
trị nước ra sao, người dân làm người như thế nào. Tóm lại cái lý' của trời 
đất, sinh vật, vạn vật, vạn sự đểu trong bát quái cả. Nên "hệ từ" có câu : 
"Bát quái lấy tượng quẻ, tượng hào để nói", tức là nói : việc anh định đoán, 
trong hào từ và tượng quẻ của bát quái dều đă viết rất rõ ràng, anh xem sẽ 
biết, cho nên "biết được tượng tức là lý đã ở trong đó". 

"Lý" không những là nguyên tắc để "giải thích" và "chú thích" phải tuân 
theo, mà cũng là kim chỉ nam để chỉ dẫn cho dự đoán. Nhất là khi quyết 
định kết quả dự đoán, "lý" đặc biệt quan trong, vận dụng tốt thì bách phát 
bách trúng, vận dụng không tốt thì sai từ đầu dến cuối. 
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Vì phương pháp gieo quẻ và nội dung của bát quái không ngừng dược cải 
tiến và đổimới nên phương pháp đoán quẻ ngày càng hoàn thiện, càng khoa 
học, tính chuẩn xác ngày càng cao, nhưng cũng ngày càng phức tạp, độ kho 
của kỹ thuật rất cao, rất khó nắm vững. Dưới đây đưa ra mấy phương pháp 
đoán quẻ khác nhau kết hợp các cách đoán xưa nay dể so sánh, cung cấp cho 
mọi người nghiên cứu, tham khảo. 

1) Quẻ có 1 hào động 

Phương pháp gieo quẻ xưa kia bằng cỏ thi, và lấy đồng tiền thay cỏ thỉ, 
trong 1 que có luc chỉ có 1 hào động, có lúc có nhiều hào dộng, thậm chí cá 
6 hào đều động, nhưng cùng có lúc trong quẻ không có hào động: nào. Quẻ có 
hào động là quẻ biến, ngược lại là quẻ không biến. Khi quẻ có hào động thì 
lấy hào từ cua hào động để đoán, không có hào động thì lấy tượng quẻ đê 
đoán. Cho nên trong "Hệ từ" có câu : "Động thì xem sự biến của nó để đoán!". 

Quẻ có 1 hào động là chỉ chuyên về một việc, nhiều hào dộng là sự việc 
lặp đi lặp lại, cho nên xưa kia thường lấy hào động làm chủ dể đoán. Điều 
này trong các sử liệu như "Tả truyện", "Quốc ngử" đều có chép. 

l.Viđụcổ: 

( 1 ) "Tả thiyện, Tuyên công năm thứ 20 ’ : Quân sư nhà Tấn di cảu nhà 
Trịnh, đi đến giữa dường được tin Trịnh và Sở dã giảng hòa Chủ soái là 
Tuần Lâm phủ cho rằng không nên tiến quân nữa. Nhưng phó tướng là Tiên 
Cốc Cang Phục hiếu chiến, không nghe chỉ huy, tiếp tục tiến quân. Tri Trang 
Tử (theo tác giả : Tri Trang Tử tức là Tuần Thủ, là người cùng họ với Tuần 
Lâm Phủ) đã gieo dược quẻ "lâm" của quẻ "sư", chỉ ra rằngj hào sơ cua que 
"s7 nói : "Sự xuất dị luật, phủ tàng hung " (theo tác giả, câu này có nghĩa : 
quân đội xuất binh phải có kỷ luật, nếu vò quân kỷ thì cho dù thắng hay bại 
đêu là hung). "Phủ" là ác, là bại; "tàng" là thiện, là thắng. Từ tượng của hào 
này là : 'sư xuất dị luật, thất luật hung dã", nên bảo Tiên Côc : không phục 
tung chỉ huy, vi phạm quân kỷ, tất sẽ chuốc lấy thất bại. về sau quả nhiên 
quân Tấn đại bại ở nước Sở. 

(2) "Tả truyện, Ai công năm thứ 9" : Tống công đi chinh phạt Trịnh, 
Tấn Triệu Anh cứu Trịnh. Dương Hổ đã dùng Kinh dịch gieo được quẻ nhu 

= của quẻ "thái". Từ hào 5 của "thái" nói ; "đế ất quy muội, dị chỉ, nguyên 
cát", Dương Hỗ đoán : việc chinh phạt nhà Tống không tốt, kêt quả đúng 
như thế ! 

2. Ví dụ ngày nay : 

(1) Ngày 9/8/1984, dồng sự của tôi có việc nhờ tôi đoán. Được quẻ 'tụng 
của quẻ Khốn =5 . Hào từ của hào 6 quẻ "khốn" nói : Khó khàn ở trong sự 
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ràng buộc, lòng luôn lo lắng không yên, động hối, hữu hối. Chứng cát' . Như 
thế có nghĩa là : tuy khó hối hận, nhưng hối hận dược thì sẽ tốt. Tôi nói với 
anh ta : "Anh vì có quan hệ nam nữ bất chính nên cảm thấy hối hận không 
kịp". Anh ta nói "đúng, có một quả phụ cứ bám chặt lấy tôi, tôi không thê 
thoát ra được, trong lòng luôn lo lắng, sợ tiếp tục phát triển sẽ xảy ra không 
tốt, làm sao bây giờ ?". Tôi căn cứ quan hệ tương sinh, tương khắc khuyên 
anh ta ôn hòa giải quyết, nếu không thì tai nạn đang chờ. Anh ta nghe lời 
tôi và về sau bình an vô sự. 

(2) Ngày 27/7/1986, Ngô Hán Thu, người công ty tôi đã dẫn sư phụ Hầu 
đến nhà toi nói muốn đi công tác, nhờ đoán xem có an toàn không ? Tôi gieo 
dược quẻ "tiệm" của quẻ "gia nhân". Từ hào đầu quẻ "gia nhân’ nói ^ "nhàn 
hựu gia, hối chi”. "Nhàn là phòng, tức dề phòng việc bị cướp’’. Chu dịch Gia 
nhân’ nói : lấy hào sáu mà đoán : trên cùng là cha, hào đầu lằ con, hào 5 
và 3 là chồng, hào 4 và 2 là vợ, dây là tượng ngũ huynh tam dệ, là người 
nhà. 

Căn cứ khí quẻ và hào tử sơ là hào động, nên tôi đoán : Căn bản không 
phải là đi công tác mà là con trai của ông phạm pháp về việc cướp giật. Ong 
ta nói : "dứng, đúng ! Chính là con tôi vì cướp giật mà bị bắt. Ông xem có 
cách gì cứu giải được không ?" Tôi nói : "Con ông có 2 lần bị họa phải giam, 
ông nên chịu giam chứ đừng chịu phạt. Lần này nhiều nhất là giam 1 nám, 
dể cho nó nếm mùi gian khổ, giáo dục, thì lần sau may ra có thê tránh khôi, 
nếu không sẽ phạm nặng hơn". Nhưng rất đáng thương cho tấm lòng của cha 
mẹ, sư phụ Hau đã chịu phạt tiền để cứu con về. Hậu quả là năm 1987'con 
ong lại phạm tội cướp giật bị giam 7 năm. Sư phụ Hầu hối hận vì dã không 
nghe lời tôi nên nay đã rơi vào cảnh tay trắng nhà không (theo tác giả trong 
thời gian bị giam con ông lại phạm tội lần nữa, nên bị tăng thêm 3 năm). 

2) TƯỢng quẻ 

Bát quái bao la vạn tượng, bao hết vạn vật trong đó. Lấy tượng quẻ mà 
đoán việc cho rõ, có tượng là đã rõ được sự việc. Cho nên căn cứ tượng quẻ 
đoán cát hung là một trong những phương pháp đoán quẻ thường dùng nhât. 

1. Ví dụ cổ ĩ 

(1) "Quốc ngừ, Tấn ngữ". Trọng Nhĩ là công tử nước Tấn bị đuổi ra khỏi 
Tấn 19 năm. Thái Mục Công quyết tâm đem binh lực giúp Trọng Nhĩ trở vê 
chiếm lại quyền hành. Để dự đoán lành dừ, Đổng Nhân đã lấy quẻ cho Trọng 

Nhĩ, dược quẻ "Thái” =Ễ . Đổng Nhân căn cứ tượng quẻ nói rằng : "là thiên 
địa phối”. Thái là dịa ở trên, thiên ở dưới, có thiên khí giáng xuống, địa khí 
thăng lên, có thiên địa thông nhau đó là tượng sinh vạn vật, là thời cơ tốt 
để được nước, được dân. về sau Trọng Nhĩ quả giành được chính quyền xưng 
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là vua nhà Tấn, tức là Tấn Vàn Công, một trong những ngũ bá thời Xuân 
Thu. 

(2) "Quốc ngữ, Chu ngữ”. Tốn Thành Công lưu vong ở Chu, Tấn Triệu 
Xuyên đón Thành Công về làm vua nhà Tấn. Trước khi lên đường người Tân 

dã đoán quẻ : được quẻ phủ” của Càn =1 Người Tấn căn cứ tượng quẻ của 
hai quẻ 'phủ, càn" nói : ”Òàn là trời, là vua", trời trên vua dưới, có dược tượng 
vua phối với trời, nhưng quẻ hạ cùng íà quẻ càn, từ càn biến thành khôn, 
quân biến thành thần, là "phối mà không chấm dứt". Đó là lây tượng quẻ 
của quẻ chủ và quẻ biên đẽ đoán cát hung. 

2. Ví dụ ngày nay : 

(1) Ngày 4/5/1987 khi tôi ở Bắc Kinh, Đinh Tiêu Tiêu yà mẹ Ông cầm 
tờ Bắc Kinh nhật báo đến hỏi tôi. Trên báo nói : năm nay ỞBắc Kinh vao 
giao thời mùa hạ mùa thu có nạn lụt, yêu cầu tăng cường dề Ẹhòng. Muôn 

tôi đoán xem có đúng hay không. Lúc dó tôi đoán được quẻ cấn == TôiL xem 
ca hai quẻ thấy có thổ vượng nên nói : Bắc Kinh năm nay quyêt không có 
lụt. Về sau quả đúng như thế. 

(2) Chiều 28/2/1985 ngài Thái Ngọc Quý đến nói : có một <tòng sự ở cơ 
quan ong ta ngày 24 nhận dược diện báo của vợ nói ngày 26 yợ dến Tây An 
Hôm nay đà là 28 rồi mà không thấy đến, không hiểu trên đường vợ con có 
xảy ra việc gì không, rất lo lắng. Tôi đoán được quẻ "Dự" cùa quẻ "Khôn". Vì 
khôn là đại dự, là nhiều người, dự cũng là xe, cũng là cảnh của nhiều người. 
Khôn thổ có nghĩa là : nằm im. Tôi nói : Bình yên vô sự, chẳng qua vì người 
đông xe chật, nên không đi được. Ngày 1/3 có thể đêmQuả nhiên vì nhiều 
người xe ít, nên mồng 1 tháng 3 vợ con mới đến được Tây An. 

3) Nghía lý 

Căn cứ vào nghĩa lý của quẻ mà đoán là một trong những phương pháp 
phổ biến xưa nay đều dùng. "Nghĩa lý" tức là hàm nghĩa của từ quẻ, từ hào 
tượng quẻ kết hợp với tình hình thực tế cụ thể dể đoán cát hung. Đó chính 
là ly luận liên hệ thực tế, bắn tên có đích. Phương pháp này rátkkó* 
dễ nắm vững, nhưng người xưa vô cùng coi trọng. Thiệu Khang Tiết nói : Sô 
muôn nói được đúng cần phải có lý luận kèm theo. Chỉ dựa vào số mà không 
dưa vào lý thì chỉ thấy vấn đề mà không nghiệm dược vấn dề. Ví dụ như 
đoán về việc ăn uống được quẻ Chấn, chấn là long. Theo lý luận mà nói 
không thể bắt được rồng, cho nên nói về ăn uống phải lấy cá chép mà thay 
vậy. Lại ví dụ đoán về thời tiết mà được quẻ chấn tức là có tiếng sấm. Nếu 
các tháng mùa đông bói được quẻ Chấn, theo lý luận mùa đông không có 
sâm... đó tức là căn cứ vào tình hình thực tế, tức là phóng tên có dích, nêu 
không sẽ phạm phải chủ nghĩa giáo diều hoặc kinh nghiệm chủ nghĩa. 
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L Ví dụ cổ: 

(1) "Tả truyện, Chiêu công năm thứ 12" : Nam San là Lộ Quý, một viên 
quan ở nước Lổ, ông ta muốn phản bội nhà Lỗ đầu hàng nước Tề. Tnídc khi 
hành sự đã gieo quẻ, được quẻ "tỷ" của quẻ "khôn". Lời từ hào 5 của quẻ khôn 
nói : "Hoàn thường nguyên cát", ông ta phấn khởi cho rằng dó là tượng đại 
cát, liền dưa quẻ cho 1 chuyên gia dịch học Tử Phục Huệ Bá xem. Nam San 
nói, tôi có việc, ông xem nó sẽ thế nào ? Huệ Bá nói : nếu là yiệc của que 
trung tín thì có the được, còn nếu là việc xấu thì không thành, tất bạL Huệ 
Bá dem câu "hoàng thường, nguyên cát" giải thích cho Nam San nghe : Hoàng 
là sắc ở trong, thường là trang sức, nguyên là lòng thiện. Bên trong không 
trung thành, thì không được sắc của nó..., tức là nói không đầy đủ những 
phẩm chất cao thượng, không có lòng trung thiện thì việc trong quẻ là xấu, 
tức là dù có được quẻ tốt cũng xấu. Nam San không nghe lòi khuyên của Huệ 
Bá, quả nhiên thất bại ! 

Ngài Lý Kính Trì cho rằng : Huệ Bá sở dĩ đoán đúng là vì còn có một 
nguyên nhân khác, dó là Huệ Bá thấy Nam San ấp a ấp úng nên biết dó 
không phải là điều ngay thẳng (theo "Chu dịch thám nguyên") Điêu dó phù 
hơp với "hệ từ" là : theo người dượ.c đoán lo lắng mà đoán. Nhưng tôi (tác 
giả) cho rằng cần phải chú ý một nguyên nhân nữa : Huệ Bá đoán dũng là 
ví hào 5 của quê Khôn tuy ở giừa nhưng không được ngôi. Hào 5 là thiên tử, 
đáng lẻ ngôi dương, nay ngôi ám lại chiếm, tức là không được chính ngôi, 
không chính tất nhiên là việc ác. Hơn nữa khôn là thổ có nghĩa là bất đọng, 
nếu manh động tất sẽ thất bại. Nên Huệ Bá nói "bẽn trọng không trung thì 
không được sắc của nó". Không trung chính thì không dược sắc chân chính 

của hoàng bào. 

(2) "Luận Hàng. Chiêm bốc thiên" : Tướng nước Lỗ chinh phạt nước Việt. 
Tử Cống đoán dược quẻ "cổ" của quẻ "đỉnh". Hào 4 động, lời từ của nó nói : 
đỉnh gầy chân, hung. Tử Cống nói : đi thì phải dùng chân, nay chân dã gãy 
là hung vậy. Khổng Tử lại nói là cát vì : "người Việt ở dưới nước, lúc đi dùng 
thuyên, không dùng chân, cho nên gọi là cát. Nước Lổ đánh nước Việt quả 
nỉìien thắng". Tiêu chuẩn chân lý chỉ có thể là thực tiễn của xã hội. Không 
Tử đa căn cứ vào nước Lỗ đánh nước Việt là tiến công từ dường thủy chứ 
không từ phía lục địa, nên dùng thuyền mà không dùng chân đó là căn cư 
vào thực tế mà đoán. Nên quái thuật của Khổng Tử cao hơn. 

(3) "Mai hoa dịch số" : Tích vể Lý Hanh Phong đoán về hai con ngựa 
den và đo rơi xuống sông, có người hỏi con nào sẽ lên trước ? Có người bóc 

được quẻ "ly" M nói : "Ly là lửa, lửa màù dỏ, nên ngựa đỏ lên trưđc". Nhưng 
ong Lý nói : "Lứa chưa bùng dã bốc khói, nên ngựa đen lên trước". Quả nhiên 
như thế. Đó là Lý Hanh Phong đã căn cứ khi lửa cháy, đầu tiên thấy khói, 
sau đó mới thấy lửa để doán, nên đúng. 
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(4) "Mai hoa dịch sí" : Gia Dậu tháng ll. Thiệu Khang Tiết và con teai 
nhóm go cửa, lần dầu 1 tiêng rồi thôi sau đó lại gõ 5 tiêng hỏi 

cái 1 dĩ KhangTiết bảo con 1 quẻ thử đoán xem họ nn^n cái 

r Ợ Đuọfqnẻ quẻ ”Cấu “con T: ^d^c «^ng. « 

fà' <s cụ, chác là muọn cuếc". Khang Tiết nói : "Không phải “u ctóc là 

mUọTrìẵ' Tn z cửa hôi, quá nhk: làmucm riu ! Con ông hỏim ao 4 
thế ? One Tiết nói: Đoán quẻ phải rõ lý. Theo quẻ mà đoán thì rìu 

cung đúĩg mà *„ U ÌE5 U ,Ĩf'jS mà đoT, 

cuốc làm gì, chắc là mưọn rìu đềbẳứlChonén <*n mi đoán ' 

còn cần phải rã lý nữa. đó là điều rất cần thiết khi đoán que 

(5, "Chu dịch, Cổ phệ khảo”. Kỳ Hiểu Phượng ngưòi nhà Thanh trudc 

khi đi thi bói đửoc que "Khôn", tóoTđộng : w«ưthgch 
u kỳ cung, bất biến kỳ thê, hùng". Tháy bói xem xong nối1 là không tốt Kỳ 

iỊfcho rằng mình chưa lấy vọ làm sao có thế ' " 6 ‘ ■ ''5* 14 hoThích 
Ẳlh ta lạ. nói : “khốn ừ thạch" có thể là ngưdi đứng tên thứ “hất họ Thạch 

hoảc tên họ anh ta có chữ Thạch bên cạnh, còn tô Ị có thể là người dỗ thứ 
hĩ. Về sau quả đúng như thê ! Lại conTó ngăọi nói, nếu Mi dược hào phụ 
mẫu hung, nhTg bo mẹ anh ta dã mất tĩr lâuthicôn phụ ■mỉu hung # nỌa. 
Chinh là kỷ Hiểu Phượng dã càn cừ vàoknh Ịnnh thựctó' cùa nnnh là chưa 
lâV vự mà đoán nên kết luận chính xác Ta cách dụng thần cùa quẻ liốn thì 
thấy thần phúc sinh thế, lại có quan thế tưưng sinh, đó là taọng dược công 

danh, cho nên thi dỗ. 

2. Ví dụ ngày nay ỉ 

Ngày 23/7/1986, ngài Lưong Kiến mang đến cho tội què mà ông “ ‘T” 
cho 1 ngưôi phụ nữ vào ngày Canh Thân tháng 4 trước đó, đó là quỄ "doài" 
củẵ què "Tùy ' Hào từ sáu hai của quẻ dó ndi : "Hãy cỉ>n nhò, míít chồ:ng\ 
Nhô ti íquẻnày xem la ỵiẹc gi Tà lành hy da 7 Tôi xem.hào> dông <ma 
quẻ nàì và que hóa khắc trở lại, nên nói : "ngưai phu nữ này đoán về ệc 
ẻm gải của bà ta bi chết, bây giá xem kiện tụng có thắng đưạc hay không . 
Ngay ụi trạn õng Lưong kinh ng ? c n ì : "Dùng l Em gại bà ta vì b tai nạn 
trong nhà máy mà chết và đang đi kiện Nhang hào ta rõ ràng nói là .' hãy 
cbn nhô, mất chồng", vậynènTán_íà Tccủamhồng bà ca m đ dứng^ S ao õng 
lại đoán là việc của cô em gái ? Tôi nói : điều này rất don giàn hàohuỵnh 

dệ sáu hai ỏ ngôi âm là chinh ngôi lại Ma thành quẻ ài ‘T u 
nên nhất dmh là em bà ta ! Trong quẻ đoài nhiều, doài là cãi vã nên việ 

kiện tụng. 

4) lý SỐ 

Quẽ thì Cỏ số, đoán quẻ Cũng cd số Trong quệ, số quẻ và sếhào đậu tiêu 
biểu cho cự ly, số iaọng. trọng ĩuọng, dộ cao, dạ sâu, độ rộng, thai gian... Lấy 
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số dể đoán sự ứng nghiệm của quẻ gọi là "Lý số”. Cho nên 'Chu dịch tiên 
thuật” có câu : "Biết được tượng thì lý sỗ' của nó đã ở trong đó". 

Dùng số để đoán quẻ trong sử liệu của các sách "Tả truyện" "Quốc ngữ" 
chưa thấy có, nhưng từ sau triều Tống thì đă có. Tôi trong khi đoán cũng 
thường căn cứ sõ' để dự đoán kết quả và thấy rất thích hợp. 

1. Ví dụ cổ: 

(1) "Mai hoa dịch sô'" : Thiệu Kharig Tiết giờ Mão ngày Kỷ Sửu gặp một 
ông già di từ phương Tốn lại, sắc thái lo âu, hỏi vì sao mà ông lo ? Ông già 
nói : Không. Thiệu Khang Tiết lấy làm lạ liền gieo được quẻ "Cấu” có hào 
chín bốn động, lời từ của hào dó nói : "Bao vò ngư, hung". Khang Tiết nói với 
ông già : trong vòng 5 ngày ỏng ra vào phải cẩn thận, e có đại họa. Quả nhiên 
đúng ngày thứ 5, ông già đì ăn cỗ bị hóc xương cá mà chết ! 

Nguồn gốc sô' 5 của quẻ này là : Càn 1, Tốn 5, giờ Mào là 4, chia cho 2 
mà ra. (1 + 5 + 4 chia cho 2 = 5). Khang Tiết nói : Nếu hành động thì ứng 
nhanh, nên phải lấy sô của quẻ chia đôi lấy 1 nửa. Nên đoán trong vòng 5 
ngày là vì thế. 

(2) Sách "Chu dịch cổ phệ khảo". Hồ Phấn và Viên Kỷ Sơn dời nhà Minh, 
hai người đi chơi Kim lăng dể thăm quan chù. Quan chủ vì mất một cái cốc 
bằng vàng nên nghi cho người ở ăn cắp, đánh đập tra khảo. Hai người thấy 
thê' liền bói được quẻ "Di" cùa quẻ "Bóc". Hai người báo với quan chủ là chén 
vàng không mất, nó ở phía Tây Nam góc tường của ông, đào sâu 5 tấc thì sẽ 
tìm được. Quả dúng như quẻ bói. Nguồn gốc của sô' 5 là như sau : trong 8 cung 
của phép nạp giáp Khôn ở cung thứ 5, nên mới nói dào 5 tấc. Nhưng theo 
kinh nghiệm thực tế của tôi còn có 2 chỗ có thể giải thích như thế : một là 
"hành dộng thì ứng nhanh". Lúc đó quan chủ đánh người ờ có lê là vì truy 
bắt, nên nhanh lại nhanh quá. "Bóc" chính là sô' 15, chia 3 dược 5; thứ hai 
là sô của "bóc” trừ đi số của "di" cũng được 5. (7 + 8 + 1) - (7 + 4) = 5. "Mai 
hoa dịch số" có nói : "Quẻ thể và quẻ dụng ngang nhau thì vật khống mất". 
"Cấn" là thổ là sơn, có nghĩa là bất dộng, nén chén vàng không mất. 

2. Ví dụ ngày nay: 

(1) Giờ Thân, ngày 19 tháng 10 - 1983, sư phụ Mạnh ở phán xưởng 32 
cùa nhà máy tôi nói là vợ ông ta đi ra ngoài buôn bán đã hơn 1 tháng mà 
biệt vô âm tín, nhờ đoán xem có an toàn không và khi nào về. Tôi gieo dược 
quẻ "vô vọng" của quẻ "lý". Tôi an ủi ông ta và nói : vợ ông ở phía tây nam, 
bình yên, có cãi vã, nhưng vẫn vô sự. Trong vòng 5 ngày, nếu chưa về thì sẽ 
có thư, nếu không có thư thì nhất định phải về. Đến chiều ngày thứ 5 ông 
Mạnh báo : vợ vần chưa về, cũng chẳng có thư xin nhờ đoán lại. Tôi bảo : 
không cần, ông cứ về chờ tin tức. Khoảng hơn 3 giờ chiều, ông nói là đã nhận 
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được điện báo của vợ từ Thành đô báo vể dặn hôm sau ra ga đón. về sau hỏi 
quả đúng như đoán ! 

Tôi đoán : 5 ngày thì trở về là vì lấy số của quẻ để đoán cụ thể là : 1 + 

2 + 2= 5, tức Càn 1, đoài 2, hào động 2. 

(2) Tháng 4/1987 khi tôi đang ở Bắc Kinh để giảng bài cho lớp nghiên 
cứu Kinh DỈch lần thứ 4 tổ chức trong toàn quốc chiều ngày 13 tháng 4 giữa 
gib giải lao! nữ học viên Trương Lập Mẫn nói : Thầy Thiệu tôi có một đông 
sự sắp đi công tác nhờ đoán xem khi nào có thể di dược. Tôi gieo được quẻ 

"Cấn" hào đầu động. 

"Cấn" là sơn là thổ, là tượng bất dộng, cấn là số 7, hào sơ là 1, cho 
nên (7 + 7 + 1) : 2 = 7,5. Tôi nói : "Trong vòng 7,5 ngày không đi noi". Bà 
ta nói : "Đúng ! ông ta chuẩn bị sau ngày 20 thì đi. Mọi người ở đó vô cùng 
kinh ngạc. 

5. Àm dương ngũ hành sinh khắc 

Hoc thuyết âm dương ngũ hành là kinh nghiệm quý báu của nhân dân 
lao dộng nước ta qua thực tiễn xã hội lâu dài mà tổng kết ra. người xưa da 
lấy vạn vật trong thế gian chia thành âm dương, còn kim, mộc, thủy hỏa 
thổ là những chất cơ bản cấu tạo thành thế giới. Lý luận âm ngù hành 

sinh khắc, chế hóa không những đâ thúc dẩy các lĩnh vực khoa học như thông 
tin, triết học, quân sự, hóa học, vật lý, nhân thể học, trung y, thiên vân học 
phát triển mà cho đến nay vần còn có tác dụng chỉ dạo to lớn sự nghiệp phát 
triển khoa học của nưóc ta. Đem lý luận âm dương, ngũ hành sinh khắc, chê 
hóa đưa vào bát quái, dùng dể dự đoán thông tin nhân thế là phù hợp với 
luận điểm nổi tiếng của "hệ từ" : "Quảng đại phối thiên dịa biến thông phôi 
tứ thời, nghĩa âm dương phối nhật nguyệt" (âm dương có khắp mọi nơi, khắp 
mọi lúc). 

Vạn vật trong trời đất dều tháng nhất à ầm dương dương ngũ hành. 
Người cung là một loài trong đe. dương nhiên cũng chịu ạự ph* chê' 
ngư của nó Nên 'tứ thoi âm dương là căn bản cùa vạn vật". "Hợp nhân hình 
thì lay phép tứ thòi ngũ hành mà trị, ngừ hành Ịà kim mộc, thủy hda. tMự 
vữa tầm thương vừa căo quý, lấy biết sinh, tử đế' quyết đoán sự thành bại’. 
("TỐ vấn"). Âm dương ngũ hành có quyền chủ tể sinh sát vạn vật. "Ngũ vận 
âm dương, thiên địa-hợp sự, kỷ cương cùa vạn vật là phụ mẫu của sự biến 
hóa, là nguồn gốc của sự sinh sát, là trung tâm của thần linh, điều đó không 
the không biết”. Sách còn nói : "Sự hòa hợp của thiên địa, trong lục hợp 
không thoát khỏi ngũ hành và con người". ("Tố vấn"). Như thế rất rò : sự 
vận động của âm dương, ngủ hành trong vũ trụ đà dẫ “ ^f n u 8 ^x" 
không những có ảnh hướng dối với con người mà còn quyết định sự tôn.vong 
sinh tử của con người. Cho nên nói : lấy âm dương ngũ hành lồng vào bát 
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quái, thông qua tính toán, có thể đoán được tình hình âm dương ngũ hành 
sinh khắc, chế hóa trong các thông tin để quyết định sự thành bại của sự 
việc. 

Dùng nguyên lý âm dương ngũ hành sinh khắc chế hóa để đoán quẻ đã 
có lịch sử hơn ba nghìn năm, thực tiễn chứng minh là chính xác. Cơ sở khoa 
học của nó rất sâu. Theo nguyên lý này mà đoán quẻ thì cả 64 quẻ, không 
thể nói què nào là tốt, quẻ nào là xấu, mà là căn cứ theo ngũ hành sinh, 
vượng, tử, mộ của khí quẻ và tượng hào làm chủ. Khí quẻ vượng, tượng hào 
vượng, dụng thần, hào thế, hào ứng vượng mà tương sinh là tốt, nếu rơi vào 
tử dịa mà bị khắc thì không tốt. Nếu quẻ tốt, khi quẻ, tượng hào, hào thế, 
hào ứng, dụng thần lại vượng thì rò ràng gấm còn được thêu hoa. 

I) Ví dụ cổ 

(1) "Tả truyện - Tương công năm thứ 9". Mẹ của Lổ Thành Công là Mục 
Khương và quan đại phu Kiều Như thông gian, cùng ám mưu phế bỏ ngôi của 
Thành Công. Kết quả bị bại lộ, Mục Khương bị nhốt vào lãnh cung. Bà muốn 
biết vận mệnh mình ra sao nên dâ bói được quẻ "tùy" của quẻ "cấn". Quan lại 
bỏ quẻ chủ (là quẻ "cấn”) không dùng mà chỉ dùng quẻ "tùy", trong đó có câu 
"tùy, vô cớ vậy", ông nói với Mục Khương phải mau trốn thoát. Mục Khương 
lấy quẻ "tùy" có câu : "nguyên hanh lợi trinh, vô cữu" tức là tòi không đủ cái 
đức của nguyên hanh lợi trinh. Tôi là một phụ nữ, tự chuốc lấy tội ác, làm 
việc có hại đến minh, loạn quốc hại dân, làm sao lại không có tai họa được, 
nên đành chết ở đây, sao có thể trốn thoát được, về sau đúng như thế ! Báy 
giờ ta hãy lấy quẻ đó dể kiểm nghiệm lại bằng phép 6 hào ngũ hành sinh 
khắc thì sẽ biết Mục Khương chạy không nổi, tất sẽ chết ở dó. 


QUẺ CHỦ : "CẤN" 

Quan quỷ dần mộc 0 thế 
Thê tài tý thủy X 
Huynh đệ tuất thổ X 
Tử tôn thân kim o ứng 
Phụ mẩu ngọ hỏa.. 

Huynh đệ thin thổ X 


QUẺ BIỂN : 'TÙY" 
Huynh đệ mùi thổ., ứng 
Tử tôn dậu kim. 

Thê tài hợi thủy. 

Huynh đệ thin thổ., thế 
Quan quỷ dần mộc.. 

Thê tài tý thủy. 


1/ "Cấn" là sơn, là đình chỉ, ỉà thổ, là tượng bất động, cho nên chạy 
không nổi. 

2/ Trong quẻ "chủ" có 5 hào dộng, nội ngoại đều động, hào động nhiều 
là chủ về việc không thuận. 

3/ Mục Khương là nữ nên âra phải ở ngôi âm, nay hào thế hào dương 
động ở ngôi ầm, nên không trung, ngôi lại bất chính. Không trung, không 


1 oo 



chính đó là người có mầm ác. Ngôi của hào thế lại ở cực địa, ngôi dã cực thì 
tất sẽ đi xuống. 

4/ Hào thế dẩn mộc là Mục Khương, hào ứng thân kim là con bà (Thành 
Công) đúng là con khắc mẹ, con hình phạt mẹ nên con của bà nhốt bà vào 

lãnh cung. 

5/ Hào thế dần mộc hóa mùi thổ, mùi thổ là mộ dịa của mộc. Mộ là lao 
ngục, cho nên Mục Khương bị tù và phải chết ở dó. 

Trong cách sắp xếp 6 hào ban đầu của ví dụ này, lục thân của quẻ biến 
như phụ mẫu, huynh đệ, v.v... đều nên theo ngũ hành của quẻ chủ đế biến. 

(2) "Tả truyện - Tương Công năm thứ 25" : Tề Đường Công sau khi chết, 
Thôi Vũ Tử di điếu, nhìn thấy vợ của Đường Công rất dẹp, muốn lấy làm vợ. 
Dùng Chu dịch dể bói, gieo được quẻ "dại quá" của quẻ "khốn''. Người bói nói : 
cát. Trần Văn Tử (theo tác giả tức Trần Tu Vô, sĩ tề tráng cêng là quan đại 
phu, có công, lấy Thụy là Văn Tử). Nói là không "cát". Thôi Vũ không nghe 
van cưới vợ Đường Công làm vợ. Đương nhiên là người bói đoán về quẻ này 

sai. 


QUẺ CHỦ ' KHỐN*' 
Phụ mẫu mùi thổ.. 
Huynh đệ dậu kim. 

Tử tôn hợi thủy, ứng 
Quan quỷ ngọ hỏa X 
Phụ mẫu thin thổ. 
Thê tài dần mộc., thê 


QUẺ BIẾN "ĐẠI QUÁ’ 
Phụ mẫu mùi thổ.. 
Huynh đệ dậu kim. 

Tử tôn hợi thủy, thế 
Huynh đệ dậu kim. 

Tử tôu hợi thủy. 

Phụ mầu sửu thổ., ứng. 


1/ Quẻ ngoại của khốn là đoài, là thiêu phụ. Quẻ nội là khảm, là trung 
nam thì không phải là chính phối (thiếu nam với thiếu nữ là chính phối), 
không chính phối thì không cát, lại "dại quá" hóa khắc, hào the hào ưng 
cũng khắc nên không tốt. 

2/ Hào thế dần mộc là Thôi Vũ, hào ứng là Đường thê (vợ Đường công\ 
ứng và thế tương sinh và tương hợp, nên tuy có thể thành hơn nhưng là điềm 

hung. 

Những ví dụ trên đều có thể dùng âm dương ngũ hành và phép "nạp 
giáp" đe kiểm tra, kết quả của chúng đều là như thế cả. Từ hai thí dụ trên 
có thể thấy rõ : từ thời Xuân Thu đến đời Hán kéo dài hơn 4.000 năm, ta 
thấy cách lấy quẻ là giống nhau, nhưng cách đoán quẻ thì khác nhau, song 
kết qua lại như nhau, đó không phải là sự trùng hợp ngầu nhiên mà nó chứng 
tỏ dùng âm dương ngù hành dể đoán quẻ là thiêt thực và có thê được. 
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2) Ví dụ ngày nay : 

(1) Ngày 2 tháng 1 năm 1984, Ngô Hán Thu ở nhà máy tôi đưa vợ của 
Ngưu Thuần Phủ đến nói từ 2 giờ rưỡi chiều hôm qua, sau khi tan ca thì con 
đi đâu mãi bây giờ chưa thấy về, muốn hồi xem khi nào trở về ? Gieo quẻ 

được quẻ "đoài" = =. Tôi nói : đây là con gái, hồi còn nhỏ bị mắc bệnh 
để di chứng đến nay, cháu đi về phương nam. Vì quẻ thể và quẻ dụng ngang 
nhau nên tôi lại nói : 'Trước 8g30’ tối nay nhất dinh cháu sẽ về". 

Đến tối 7g45’ ông Ngô lại đưa vợ chồng Thuần Phủ đến tôi nói là con 
chưa về và nhờ đoán lại. Tôi nói : chưa đến 8g30\ nếu không về thì tôi xem 
lại cũng chưa muộn. Đến 8gl5\ tôi nói : các anh chị về xem sao. Hai vợ chồng 
họ vừa xuống hết cầu thang thì có người nhà đến báo tin : là con gái đã về 
nhà lúc 8gl0’. 

(2) Cô Triệu Thế Lan ở xưởng tôi trưđc đây có việc đã nhờ tôi đoán 5 lần 
đều đúng cả. Lần này khoảng hơn 1 giờ chiều ngày 23/3/1988 đến nhà tôi. 
Nhìn thấy dáng vội vàng hấp tấp của chị tôi biết lại có việc tìm tôi. Cô ấy 
nói : 'Trưa nay tôi và chồng tôi mời khách ăn cơm ở khách sạn, lúc đó cái 
áo dạ mới của chồng tôi để trẽn ghế, ăn cơm xong đi rửa tay, quay trở lại thi 
không thấy nữa. Tim khắp nơi vẫn không thấy. Tôi phải tiết kiệm lâu năm 
lắm mới mua được cái áo dó, thế mà bây giờ lại mất, thật rủi ro quá r. Tôi 

gieo được quẻ "tốn” 5F5 . Quẻ thể và quẻ dụng ngang nhau, tức .là "vật không 
mất". Tôi an ủi nói : "Thôi dừng buồn nữa, trước 7g tối hôm nay sẽ thấy áo. 
Nếu không thấy thì hãy khóc cùng chưa muộn". Cô Triệu thất vọng nói : "Thời 
buổi bây giờ bọn cướp ngày đầy rẫy, áo mất rồi lại còn mong dược lại, làm 
gì có chuyện ấy". Kết quả 6g30 tối một vị giám đốc nhặt dược áo này dã đưa 
đến trả. 

(3) Ông Vương Song Ngân xưởng tôi nói: giờ Mão ngày 10 tháng 11/1987 

xe đạp bị mất cắp, hỏi có thể tìm lại được không ? Gieo được quẻ "cấu" — 
SE . Quẻ này dụng khắc thể, tôi nói : không tìm được đâu. Sau quả đúng như 
thế. 

(4) Ngày 1/6/1984, tôi ra phố có việc, trên đường gặp một cụ già, tay cầm 
5d giơ cao, vừa di vừa nói to : "Tôi có việc nhờ đoán, ai đoán được sẽ trả tiền 
đây". Có 2 người xem quẻ nói với cụ già : "chúng tôi đoán được". Cụ già rât 
phấn khởi. 

Hai tiếng đồng hồ sao, tôi làm xong việc trở về, thấy ông già vẫn cầm 
5đ trong tay. Tôi đoán là chưa ai đoán đúng. Tôi định đi, nhưng Viên Đôn 
Kiệt - bạn tôi, nói với cụ già : "ông nhờ thầy Triệu dây doán xem". Cụ già 
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nghe lời xin tôi đoán. Tôi nói : "Họ đoán cho cụ không sai, vì sao cụ chưa vừa 
lòng ?" - "Hai người đó đều đoán rất tốt, nhưng việc chính hôm nay của tôi 
thì họ lại không doán được câu gì 

— — 

Tôi nói : "để tôi thử xem". Gieo được quẻ "khiêm" 55. 


QUỀ CHỦ "KHIÊM" QUẺ BIẾN "KHÔN" LỤC THẦN 

Huynh đệ dậu kim.. Huynh đệ dậu kim., thế Huyền vù 

Tử tôn hợi thủy., thế Tử tôn hợi thủy.. Bạch hổ 

Phụ mẫu sửu thổ.. Phụ mầu sứu thổ.. Phi xà 

Huynh đệ thân kim. Thê tài mão mộc., ứng Câu trần 

Quan quỷ ngọ hỏa., ứng Quan quỷ tỵ hỏa.. Chu tước 

Phụ mầu thin thổ.. Phụ mẫu mùi thổ.. Thanh long 


Tôi xem quẻ kinh ngạc nói : "Thưa cụ, con trai cụ phạm pháp, đang bị 
giam là điềm tội chết. Nhưng không sợ, đang có anh nó cứu, không chết được 
đáu. Cụ phải mất trên dưới 1.000 dồng". Cụ già nghe xong vừa kinh sợ vừa 
mừng : "Thầy Thiệu ạ, thầy đoán rất đúng, con trai tôi kẹp chết 1 bà già bên 
cạnh, phí an táng mât 960đ. Bây giờ cả nhà đương lo nó có bị tử hình hay 
không, nên tôi muốn đoán quẻ Iiày. Nghe thầy nói có người cứu không chết, 
tôi rất mừng. Hiện nay hai anh của cháu đang khiếu nại với tòa án. Tên tôi 
là Vương Vĩnh Sơn, người thành phô' này, rất muốn mời thầy đến nhà dùng 
bữa cơm thân mật". Nói xong cụ già nhét vào túi tôi 5đ. Tôi nói : tôi không 
đoán để ỉấy tiền, cụ cứ cầm lại tiền đi ! về sau báo tòa án thành phố Tây 
An đã đăng tin này, bản án hoãn tử hình 2 nâm để tra cứu, xem xét tiếp. 

1/ Hào thế hợi thủy, hào ứng ngọ hỏa là quan quỷ tương khắc. Quan quỷ 
ngọ hỏa dắc địa, lâm nhật kiến, còn hợi thủy tử tôn lại ỏ vào dất hưu tù, vô 
lực. Ngược lại còn bị quan quỷ ngọ hỏa khắc nên là tai nạn về việc kiện tụng. 

2/ Các sách đều nói : "Thủy tù ở tháng thin, tuất, sửu, mùi". Nay hào thê' 
tử tôn hợi thủy tù ô nguyệt kiến mùi thổ, vì là hào tử tôn, nên con trai bị 
giam. 

3/ Câu trần động khắc hào thế hợi thủy, nên nó chủ về tai họa lao ngục. 

4/ Hai quẻ đều là thổ, lám nguyệt kiến, nhật sinh, trùng khác tử tôn hợi 
thủy nên là điềm chết. 

5/ Hào huynh đệ thân kim ỗ "quan đái" ỉại lâm hào động, sinh cho hào 
thế hợi thủy nên là tượng cứu giúp. 

(5) 3 giờ chiểu ngày 31/12/1985, Trương Thành biết tôi đả từng đoán 
đđng ngày 28/12 đội nừ bóng chuyền của ta thắng liên đội Ngôi sao thế giới. 
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nói : "Thầy Thiệu, hôm nay ở Thượng Hải đội ngữ bóng chuyền của ta lại dấu 
với đội nữ bóng chuyền thế giới, thầy thử đoán xem ai thắng ?■’. Tôi gieo được 
quẻ "đoài" của quẻ "lý". 


QUẺ CHỦ "LÝ" 

Huynh đệ tuâ't thổ 
Tử tôn thân kim. thế 
Phụ mẫu ngọ hỏa. 
Huynh đệ sửu thổ.. 

Quan quỷ mão mộc. ứng 
Phụ mẫu tỵ hỏa. 


QUẺ BIẾN "ĐOÀI" 
Huynh đệ mùi thổ., thế 
Tử tôn dậu kim. 

Thê tài hợi thủy. 

Huynh đệ sửu thổ., ứng 
Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mẫu tỵ hỏa. 


1/ Hào thế tử tôn thân kim là đội nữ của ta, ngôi 5 ở ngôi vua được 
chính, được trung. Tuy nhiên tử ở tý thủy của nguyệt kiến là tượng không lợi. 
Nhưng dược nhận thin vào hào cửu thượng tuất thổ dộng để sinh thế, nên đã 
chuyển bại thành thắng. 

2/ Hào ứng quan quỷ mão mộc là đội Ngôi sao thê giới, được sự trợ giúp 
của Tý thủy nguyệt kiến là tượng có lực mạnh. Cho nên hôm nay so với trận 
ngày 28 sẽ càng ngoan cường hơn, nhưng là thế trước thắng sau bại. 

3/ Mão mộc của dội Ngôi sao tuy lảm nguyệt kiến nhưng lại ở đất tuần 
không nên việc không thành, lại bị hào thế thân kim thần phúc khắc nên 
thất bại là chắc chắn. Do đó đội ta sẽ chuyển bại thành thắng. 

Khi séc thứ 5 đội Ngôi sao đã dần dầu 8/2, Trương Thành nói với tôi : 
"Thầy Thiệu ạ, lần này thì thầy sai rồi, đoán lại xem sao !'. Tồi nói : Không 
cần đoán. Tôi đă viết những điều này lên giấy rồi, dội ta nhất định sẽ chuyên 
bại thành tháng". Cuối cùng quả đúng như vậy ! 

(6) Ngày 23/01/1987, ngài Trương Trung Thành cùng quê tôi dên xin đoán 
hậu vận. Căn cứ vào ngày sinh tháng đẻ, tính được quẻ "lý của quẻ vô vọng . 


QUẺ CHỦ "VỐ VỌNG 
Thê tài tuất thổ. 

Quan quỷ thân kim. 

Tử tôn ngọ hỏa, thế 
Thê tài thin thổ.. 
Huynh dệ dần mộc X 
Phụ mẫu tý thủy, ứng 


QUẺ BIẾN "LÝ" 

Thê tài tuất thổ. 

Quan quỷ thân kim. thế. 
Tử tôn ngọ hỏa. 

Thê tài sửu thổ.. 

Huynh đệ mão mộc. ứng 
Tử tôn tỵ hỏa. 


LỤCTHẦN 
Phi xà 
Câu trần 
Chu tước 
Thanh long 
Huyền vũ 
Bạch hổ 
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Tôi xem quẻ đầu tiên nói : "Hôn nhân của ông không thuận, đã ly hôn 
1 lần, năm nay lại phải ly hôn nữa, thời gian khoảng tháng 2, tháng 3". Ong 
Trương nói : "quẻ thực không hợp với người vợ hiện tại nên có lẽ !y hôn lân 
thứ hai khó tránh khỏi", về sau đúng ly hôn vào tháng 3 !. 

1/ Càn là kim là quẻ thể ở vượng địa, chấn mộc là vợ lại ở tử địa, lại 
hóa đoài kim khắc trở lại, nên trong hôn.nhân có khắc trở; lại thanh long là 
mộc lâm hào thê tài chủ về việc khắc vợ. 

2/ Hào thế hào ứng xung khắc lẫn nhau, đó là chủ về tượng hôn nhân 
không tốt. 

3/ Huynh đệ dần mộc động, mà hóa tiến là mão mộc cũng là điềm kiếp 
thê khắc vợ. Lại mão mộc lâm thái tuế khắc vợ, nên năm nay tất ly hôn. 


(7) Ngày 8/12/1986 nữ sĩ Khoan Hồng ở nhà máy tôi 
thai nghén, gieo dược quẻ "khôn" của quẻ câu . 

dến xin đoán về 

QUẺ CHỦ "CẨU" 

QUẺ BIẾN "KHÔN” 

LỤC THẦN 

Phụ mẫu tuất thổ 0 

Huynh đệ dậu kim., thế 

Thanh long 

Huynh đệ thân kim 0 

Tử tôn hợi thủy.. 

Huyền vũ 

Quan quỷ ngọ hỏa 0 ứng 

Phụ mẫu sừu thổ.. 

Bạch hổ 

Huynh đệ dậu kim 0 

Thê tài mão mộc., ứng 

Phì xà 

Tử tôn hợi thủy 0 

Quan quỷ tỵ hỏa.. 

Cáu trần 

Phụ mẫu sửu thổ..thế 

Phụ mẫu mùi thổ.. 

Chu tước 


1/ Trong quẻ chủ năm hào đều dộng tức việc không thuận. 

2/ Hào thế phụ mẫu sửu thổ không hợp, tử tôn hợi thủy lại bị nguyệt 
kiến khác, là chưa có thai. 

3/ Hào tử tôn hợi thủy tù ở nguyệt kiến, mộ ở nhật thin, lại hóa thành 
tỵ hỏa là tuyệt dịa, câu trấn động khắc tử tôn là tượng không tôt. 

4/ Hào thế phụ mẫu sửu thổ hóa mùi thổ, là hóa xung. Thai bị xung cũng 
là tượng không tốt. Tháng giêng năm 1987 mà có thai thì sợ rằng khó vượt 
qua cửa ải tháng 6. 

Căn cứ tình hình trên, tôi nói với cô ta : "năm 1987 tôt nhất là không 
có thai". Về sau cô ta lại gặp được người ông của chồng nói là : vợ chồng các 
con năm nay không có thai thì tốt, nếu có rất khó giữ. Hậu quà là tháng 
giêng đã có thai và tháng 6 đẻ non con chêt ! 

(8) Ngày 23/7/1987, tôi về thăm quẻ ở Hồ Bắc, cô em họ tên là Binh Hóa 
muốn tôi đoán về vận hạn. Gieo được quẻ "độn" của quẻ "lữ". 
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QUẺ CHỦ "Lữ" 
Huynh đệ tỵ hỏa. 

Tử tôn mùi thổ X 
Thê tằi dậu kim. ứng 
Thê tài thân kim. 
Huynh đệ ngọ hỏa.. 
Tử tôn thin thổ... thế 


QUẺ BIẾN "ĐỘN" 

Tử tôn tuất thổ. 

Thê tài thân kim. ứng 
Huynh dệ ngọ hỏa. 

Thê tài thân kim. 
Huynh đệ ngọ hỏa., thế 
Tử tôn thin thổ.. 


1/ Hào thế thin thổ bị thái tuế đinh mao khắc, năm nay nhất định có 
tai họa. 

2/ Quẻ nội huynh đệ ngọ hỏa hóa tiến lại là ngọ hỏa nên nhất định bị 
thương ở chân tay. 

3/ Hào thê' thin thổ lâm cung, lại hóa ra hào thế ngọ hòa cả 1 vùng hỏa 
địa là sinh thân thái quá, hiện nay nguyệt kiến đinh hỏa vượng, sách nói : 
"vượng thái quái tức là họa vậy". 

4/ Hào từ của hào thế nói đại ý là : "rời khỏi chỗ ở thì sẽ chuốc lấy tai 
nạn". 

Căn cứ tình hình trên tôi nói với cô em họ : "những ngày gần dây cô 
đừng di xa thì tốt, đặc biệt đừng đi về phía nam nhà ở, sợ gặp tai họa bị 
thương". Quả đúng cuối tháng 7 đi chợ Hoàng Thạch ở phía nam dê mua dưa, 
kết quả ôtô cán chân bị thương, phải nằm viện. 

(9) Ngày 29/10/1987, cô Lưu Hoa Hương nói : bà mẹ năm nay tuổi đã cao 
lại bị bệnh nặng. Cụ bảo khó mà qua khỏi được. Chị em nghe xong rất lo 
lắng, nên nhờ tôi đoán cho một quẻ. Gieo dược quẻ lý của quẻ càn . 

QUẺ CHỦ "CÀN" 

Phụ mảu tuất thổ. thế 
Huynh đệ thân kim. 

Quan quỷ ngọ hỏa. 

Phụ mẫu thin thổ. ứng 
Thê tài dần mộc. 

Tử tôn tý thủy. 

1/ Quẻ gặp ngang nhau, nên không cần thuốc cùng có tin mừng. 

2/ Đây là quẻ lục xung, mới bị bệnh gặp xung thì khỏi. 

3/ Hôm nay ngày dần đoán được quẻ "càn", hào ứng phụ mẫu thin thổ 
tuần không, hôm sau ra khỏi tuần không là khỏi. 
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Tôi an ùi nối vái cô Luu : Đừng lo, không nhcrng không chết mà hôm 
sau sẽ khỏi. Qua đúng như thần, sáng ngày thin bệnh nhân thấy kh6 
xuống giường dược, tối còn ăn dược bát nu. 

,10) Ngày 3/3/1988 ngà, Truông(ChấnHoàn là Táng thư kỷ cùa Hội 
nghiên cứu lĩoa học z Zg Trung Qụ6c gủ> thu cho tôi nhừ đoàn xem bjnh 
viêm gan truyen nhiễm ỏ Thuọng Hối khi nào thì có chuyển biến tót ? Gieo 
được quẻ "độn" của quẻ "đồng nhân". 


QUẺ CHỦ "ĐỒNG NHÂN' 

Tử tôn tuất thổ. ứng 
Thê tài thân kim. 

Huynh dệ ngọ hỏa. 

Quan quỷ hợi thủy, thế 
Tử tốn sửu thổ.. 

Phụ mẩu mào mộc. 


QUẺ BIẾN "ĐỘN" 

Tử tôn tuất thổ. 

Thê tài thân kim. ứng 
Huynh đệ ngọ hỏa. 

Thê tài thân kim. 
Huynh đệ ngọ hỏa., thế 
Tử tôn thin thổ.. 


-Đoán bệnh thi hào quan quỳ là dụng thần ■ ("Hoàng kim sách"). 

Quan quỷ hợi thủy ở tử địa lại bị phúc thần của tuất thí tử tôn ‘thắc 
nay % Lít Lọp, quan quỳ không cịĩn&MrX 8 thhr thẩinmg 
21 7t kírắc đuọc quan quỷ. Lại thhng thin là ™p d|a cùa quỳ tức thủy quỷ 
nhập mộ Quỷ nhập mộ thí vô hại tháng 4 d tuyệt địa. Do đó tôi liền vịêb 
LhXrỉôi nhu sau "Tháng 3 bệnh dịch_sẽ đựọc khống <=hế. tháng 4. tháng 
Tnhĩt đth sẽ qua". Sau đo không Lâu Đài phát thanh trung uong đua 
dịch viêm gan ở Thượng Hải dã bị ngăn chặn. 

(11) Ngày 10/6/1988 cô Nhâm Kinh Tiên ô nhà máy nhừ túi đoán cho 
con thi tay nghề có đuọc hay không ? Đuọc quẻ "di" cùa quẻ phệ hạp . 

QUẺ CHỦ 'THỆ HẠP” QGẺ mẾN " D1 " 

Tử ton tỵ hòa. ^ynh dé dần móc. 

Thê tài mùi thá.. thế Phụ rnẳụtýthùy. 

Quan quy dậu kim Thê tài tuất thí. thế 


Thê tài thin thổ.. 

Huynh đệ dần mộc., ứng 
Phụ mẫu tý thủy.. 


Thê tài thin thổ.. 
Huynh đệ dần mộc.. 
Phụ mẫu tý thủy, ứng 


1/ Lấy quan quỷ dậu kim làm dụng thẩn, nay dụng thần dược hào thế 
mùi thổ w»g“nh dụng thần lâm tntòng rinh nguyệt kiến, đã cát lại thêm 

2/ Dụng thần hóa thành hào tài tuất thổ sinh trở lại là tượng đắc lợi. 
Cho nên nhất dinh sẽ thi dỗ. Quả thực về sau đỗ. 
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(12) Bà Thường Lan có con gái đi công tác xa, dặn 10 hôm sẽ về, nay 

nửa tháng chưa thấy về, nên nhờ đoán. Gieo được quẻ "thái" (==) Tử tôn dậu 
kim là dụng thán. 

QUẺ CHỦ 'THÁI" 

Tử tôn dậu kim., ứng 
Thê tài hợi thủy.. 

Huynh đệ sửu thổ.. 

Huynh đệ thin thổ. thế 
Quan quỷ dần nr&C- 
Thê tài tý thủy. 

Hào thế hào ứng tương hợp nên vốn dính hôm nay trở về, nhưng vì công 
việc ràng buộc, phải ngày tuất là ngày maỉ, ch* tuất thổ xung khai thin thổ 
thì sẽ về. Quả đúng như vậy. 

Phương pháp đoán quẻ theo bát quái rất nhiều, còn có quẻ "hỗ", quẻ 
"biến", thân quẻ-, ở đây không nêu ra nừa. 

Bát quái vốn là công cụ dùng để dự đoán thông tin, giông như,điện thoại 
công cộng, người tốt, người xấu đều dùng. Càn bản không có chuyện N "người 
tốt thì doán quẻ xấu thành tốt, người xâu đoán quẻ tốt thành xấu". Mà là 
người doán cần đoán việc gì, có phù hợp với điều kiện khách quan hay không, 
có thuận với lý âm dương không ? Còn một vấn dề nữa là bản thân mình 
tiềm chứa những thông tin gì thì sẽ được thông tin về dạng dó. Điều này 
trong sự sắp xếp thiên can địa chi của giờ sinh đã có thể xem ra. Giống như 
bác sĩ dùng X-quang để chiếu rõ bộ phận nào của anh "tiên thiên bât túc", 
và đến thời kỳ nào đó nhất định phát triển thành bệnh gì. Dừng bát quái 
để đoán thông tin cũng giông như việc chẩn đoán bệnh : việc tốt thì làm, 
việc xấu thì bỏ, không làm tự nhiên sẽ không bị hại. Việc mà bát quái đoán, 
chỉ cần kỹ năng doán cao đều có thể bách phát bách trúng, còn vì sao lại 
đúng đến thế thì trong "bát quái và thông tin" tôi đã nói rõ : đó là sự bí mật 
thiên cổ. 

"Chu địch" lấy bát quái làm chủ thể, lấy 64 quẻ dể viết thành sách, lấy 
dự đoán thông tin mà nổi tiếng, do đó giá trị khoa học quý báu của nó còn 
lưu truyền đến ngày nay. Vì lý luận uyên thâm, thần kỳ mà dược người dời 
coi trọng, do công hiến to lớn cho nhân loại mà được người đời khâm phục, 
sùng bái... Đó là niềm tự hào của dân tộc Trung Hoa. Nhưng thật không may, 
phương pháp dùng bát quái để dự đoán thông tin cũng gặp rủi ro giống như 
4 phát minh lớn của nước ta dều là "hoa nở trong tường ngoài tường thơm". 
Người nước ngoài xem nó là bảo bối, gọi nó là viên ngọc sáng trên vương 
miện của khoa học, còn chúng ta, ngược lại khoác cho nó cái tên "mê tín 
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phong kiến, duy tâm chủ nghĩa", bỏ xó lâu dài, hàng chục năm nay không ai 
dám nhìn đến, càng không dám nghiên cứu, tuyên truyền. Có một số người 
nghiên cứu bát quái, nhẹ ra là bị phê phán dấu tranh, nặng ra bị ghép thành 
tội phản cách mạng bắt giam. Bi kịch mình không tin mình, không tôn trọng 
mình, không tôn trọng sự thật, không tôn trọng khoa học này thật có lỗi với 
tổ tiên. Đâu còn dám nói đến phương châm "trăm hoa dua nở, trăm nhà đua 
tiếng”. 

Về việc "tượng què sinh khắc làm chủ" trong Mai hoa dịch sô" có bàn 
đến, xin đưa vào tiết này để mọi người ứng dụng khi đoán. Thực tế đã chứng 
minh nó đúng. 

6. Tượng quẻ sinh, khắc làm chủ sự việc 

ỉ) Quẻ có thể sinh 

Thế sinh của quẻ Càn : chú ở trong công môn thì có ích, hoặc trong cóng 
danh thì có hi, hoặc vì việc quan mà có của, hoặc vì kiện tụng mà thắng lý, 
hoặc được cùá quý, hoặc người già tiến tài, hoặc có tin mừng thăng quan tiên 

chức. 

Thể sinh của quẻ Khôn : chủ về việc chỉ của điền thổ, hoặc nhờ điền 
thể mà tiến tài, hoặc được lợi cho người thân hoặc làm lợi cho người chêt, 
hoặc có lợi về lương thực, hoặc có tin mừng về vải vóc. 

Thể sinh của quẻ Chấn : chủ về việc được lợi về sơn lâm, hoặc nhờ sơn 
lâm mà được của, hoặc được của phía đông, hoặc nhờ hoạt động mà có tin 
mừng, hoặc dược lợi trong việc giao dịch dồ gồ, hoặc vui mừng nhờ gặp được 
người trong tên họ có chữ thảo, mộc. 

Thể sinh của quẻ Tốn : chủ về sự có ích do sơn lâm hoặc nhờ sơn lâm 
mà được tài, hoặc được của ở phía đông nam, hoặc có lợi nhờ người làm thảo 
mộc, hoặc có lợi về trà, hoa quả, hoặc những tin mừng do trà, rau quả... dưa 
đến. 

Thể sinh của quẻ Khảm : có tin mừng từ phương bắc, hoặc được của từ 
phương bắc, hoặc tiến tài nhờ người ở gần chồ có nước, hoặc dược lợi nhờ giao 
dịch về các việc : văn thư, hàng rượu, cá, muối hoặc được tặng : cá, muôi, 
rượu. 

Thể sinh của quẻ Ly : chủ về việc được của ở phương nam, hoặc tin mừng 
về văn thư, hoặc có lợi nhờ các lò nấu luyện, hoặc nhờ người trong tên họ có 
chữ Hỏa mà được của. 

Thể sinh của quẻ Cấn : được của về phía Đông bắc, hoặc có tin mừng về 
ruộng vườn trên núi, hoặc dược của nhờ sơn lảm điền thổ, hoặc được của nhờ 
người tên có chữ Thổ, của cải ổn định, việc có dầu có duôi. 
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Thể sinh của quê Đoài : có của ở phương tây, hoặc có tin mừng hoặc có 
nguồn lợi của quý về hàng thực phẩm, là người có giọng hay, hoặc niềm vui 
giữa chủ và khách, hoặc niềm vui trong bè bạn. 

2) Quẻ có thể khác : 

+ Thể khắc của quẻ Càn : chu về nỗi lo âu việc công, việc gia dinh, hoặc 
mất của quý, hoặc tổn thất về vàng bạc, lương thực, hoặc tức giận vì bị xúc 
phạm, hoặc bị phạm tội với quý nhân. ' 

+ Thể khắc của quẻ khôn : chủ về những nỗi lo điền thổ, hoặc ruộng 
vườn mất mát, hoặc bị tiểu nhân làm hại, hoặc người chết bị xâm phạm, 
hoặc mất vải vóc, lương thực. 

+ Thể khắc của quẻ Chấn : chủ về nhừng việc kinh hoàng chấn động, 
thường lo sợ nhiều, hoặc trong lòng không thể yên tĩnh, hoặc nhà cửa bị tai 
họa, hoặc bị người tên họ có chừ Mộc xâm phạm, hoặc mất mát về sơn lâm. 

+ Thể khắc của quẻ Tốn : có thể bị người tên họ có chữ thảo, mộc làm 
hại, hoặc lo lắng vể việc sơn lám, hoặc mưu sự vổi người ở đông nam, đề 
phòng bị chồng làm hại (nữ), cãi vã nhau. 

+ Thể khắc của quẻ Khảm : chu về những việc ngầm có hại hoặc lo về 
trộm cướp, hoặc làm mất lòng người ở gần nước, hoặc gặp điều có hại ở quán 
rượu, hoặc bị người phương bắc gây tai ương. 

+ Thể khắc của quẻ Ly : chủ những nỗi lo về văn thư, hoặc nỗi lo về 
hỏa hoạn, hoặc có những mối lo ở phương nam, hoặc bị hại do lửa hay người 
khác. 

+ Thể khắc của quẻ Cấn : hay gặp sự việc ngược lại, việc gì cũng trắc 
trỏ, hoặc có sự mất mát về sơn lâm điền thổ, hoặc người tên họ có chữ thổ 
xâm phạm, đề phòng những tai họa do người ở phía đông bắc gây ra, hoặc 
do mồ mả không yên ổn. 

+ Thể khắc của quẻ Đoài : không gặp lợi về phương tây, bị chia rẽ nhau 
do cãi vã, hoặc bị người trong tên họ mang chử khẩu lừa dối, hoặc gặp tai 
họa bị hủy nát, hoặc do ôn uống mà sinh lo. 

IV. ví DỤ CỔ 

Những ví dụ vận dụng bát quái để đoán tin tức ngày xưa còn ghi lại rất 
nhiều, nó không những là tư liệu thông tin quý báu mà cũng là những điều 
khó tìm thấy trong sử liệu. Từ nhừng tư liệu ghi chép để lại, chúng ta có thể 
thấy rõ, người xưa khi giải quẻ : có người dùng quẻ từ dể định cát hung; có 
người căn cứ tượng quẻ định cát hung; có người lại dựa theo lý của qué để 
định cát hung, cỏ người lấy từ hào của quẻ biến để định cát hung, có người 
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còn dùng nhang lai v*n chan trọng hai qué dl dinh càt hung; lại ch ngudi 
kết hợp tình hình thực tế để dịnh cát hung. 

Kinh Phòng đM Hán dùng phưctng pháp lấỵ dụng thần thẹo ngủ hành 

SlflSfãl 

? KroHEín ả nhiêt vềlự Urltgh^củatc 

¥ễễễễễịịắẵỀẸM 

IpiPiiiiiii 

nghiên cứu. 

11 "Quốc ngữ, Chu ngữ" : Tấn Thành Công lưu vong ở Chu Khi Thành 
Cộng từ Chu trà vềj|n, nĩíòi Tấn đã bói xom lành dữ ra sao. Đưọo què "phu 

= = Vàn" = V. từ quẻ của quẻ "càn" là : "nguyên hanh lọi, trinh", 

ỉ q^X'qué phù là -Z £ hai 

tiểu lai" . Cho nên ngưai Tấn theo dó. 

là tưcing xứng nhưng việc bất thành, lại phải ra khỏi chó dó. 

Càn là trú là quân, càn cũa quẻ thượng là trai, càn của quẻ hạ 
tức là tưựng của vua phối vói trai, dảy l3át Nhưng q^ hạ của càn là từ càn 

hào dưong của quẻ hạ biến thành ba hào âm, nên vua phải 3 lần xuât 

2) Quốc ngư, Tấn nga" : Trọng NU (Tấn Vàn catrg) muốn về nưdc làm 

MẼễMĩẵÊềM 

WWẫWâầ§ỄM 

s J làti dỊ nUc" Nên ôlg ta cho Trpng Nhi dưọc làm vua. Lịch 
sử chứng minh là ông ta đúng. 
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3) "Tả truyện, Chiếu Công nguyên niên" : Vua nước Tấn mời thầy thuốc 
nước Tấn, Tần Bá Hầu xem xong nói : "không thể chữa được vì gần nữ, bệnh 
nhiều". Triệu Mạnh nói : "Sao lại gọi là bệnh nhiều ?" Tần Bá Hầu trả lời 
lại : "Vì chìm đắm trong dâm dục mà rối loạn, sinh bệnh... "Chu dịch" nói : 
"nữ mẽ hoặc nam như gió xô cây đổ". Đây là thầy thuốc dùng quẻ "cổ" dể giải 
thích bệnh tật. Quẻ "cổ" là cấn, là thiếu nam, tôn là trưởng nữ, là tượng nữ 
mê hoặc nam. cấn là sơn, tôn là phong, là gió thổi cây trên rừng. Do đó doán 
bệnh của Tấn Hầu là do quan hệ nam nữ gây ra. Để chứng minh lời thầy 
thuốc đúng, ta háy dùng sáu hào để xem bệnh ra sao. 


QUẺ "CỔ" 

Huynh đệ dần mộc. ứng 
Phụ mẫu tý thủy.. 

Thê tài tuất thổ.. 

Quan quỷ dậu kim. thế 
Phụ mẫu hợi thủy. 

Thê tài sửu thổ.. 


LỤC THẦN 
Phi xà 
Câu trần 
Chu tước 
Thanh long 
Huyền vũ 
Bạch hổ. 


Trong qué dậu kim là mình, tuất thổ, SỬU thổ là vợ, đều tương hợp với 
dậu kim, một nam hai nừ. Thanh long lại làm quỷ, vì tham sắc quá độ, nên 
thầy thuốc dùng quẻ "cổ” dể đoán bệnh cho Tấn Hầu là đúng. 

4) Trong thí dụ trước "Tả truyện", Tương Công năm thứ 9" : 

Mẹ của Lỗ Thành Công là Mục Khương và quan đại phu Kiều Như thông 
gian mưu cướp ngôi Thành Công là nói về quẻ ứng nghiệm âm dương không 
được ngôi. 

Bấy giờ ta hãy lấy tượng quẻ để bàn : cấn là sơn, là thổ, là tượng bất 
dộng, nên chạy thoát không được, đó là lẽ thứ nhất, thứ hai là trong một 
quẻ, nãm hào đều dộng, hào dộng nhiều thì bản thân chủ sự không lợi, thứ 
ba là : quẻ ngoại "tùy” là đoài kim, là quẻ dụng, quẻ nội là chấn mộc, là quẻ 
thể. Quẻ dụng khắc quẻ thể nén hung. 

5) Trong "Luận hàng, bô'c phê biên" ghi : Nước Lỗ đánh nước Việt, Khổng 
Tử cho là cát, vì ông doán theo lời từ của hào cứu tứ quẻ "Đinh". Theo quẻ 
này mà nói : trong quẻ "đỉnh", quẻ cấn là quẻ dụng, quẻ tốn là quẻ thể, thể 
sinh dụng, có tổn thất nhưng biến thành quẻ "cổ", cấn thổ là quẻ dụng, tốn 
mộc là quẻ thể, là thể khắc dụng, là Lỗ thắng. Qua dó ta thấy rõ quái thuật 
của Khổng Tử thật là cao siêu. 
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V. THÍ DỤ NGhV NIÌV 


Trong quá trình dùng bát quái để dự đoán thông tin, tôi đã tích lũy được 
một sô' thi dụ thực tế. Nay xin giới thiệu một số trong đó để cung cấp cho 
học viên tham khảo. 

1. Đoán người đi xa 

1) Giờ thán ngày 19 tháng 10 năm 1983, ông Mạnh nhà máy tôi nói vợ 
ông đi đả hơn một tháng nay mà bặt v ô âm tín, nhờ đoán xem có rắc rối gì 

không và khi nào về. Gieo được quẻ lý Tôi nói với ông Mạnh : "Vợ 

ông đi về phía tảy nam, có gặp chuyện cãi vã, nhưng không can gì. Nếu từ 
nay đến ngày thứ năm không về thì sẽ có thư, sẽ về". 

Hai giờ chiều ngày thứ năm ông Mạnh lại đến tìm tôi nói vợ chưa về, 
mà thư cũng không thấy. Tôi nói đừng nôn nóng, chờ cho hết ngày xem. 
Khoảng ba giờ chiều hôm dó ông nhận dược điện báo cửa vợ từ Thành đô 
gửi về, báo ngày mai ra ga đón. Vợ ông Mạnh vể nói, vì có chuyện cãi nhau 
nên về muộn một ngày. 

Giải : Tây nam : Quẻ dụng là đoài, đoài là tây, trong quẻ hổ có ly, ly 
là nam, nên tây nam. Gập chuyện cãi cọ : đoài là cãi vã. Bình yên : quẻ 
ngang hòa. Năm ngày : càn một, đoài hai, quẻ động (2 : 1) + 2 + 2 = 5. Có 
tin thư : ly là điện, có nghĩa là "tin". 

2) Tháng 4 năm 1987, tôi ở Bắc Kinh đang giảng bài cho lớp nghiên cứu 
"Kinh dịch" đợt thứ tư của toàn quốc. Giữa giờ giải lao chiều ngày 13 tháng 4, 
học viên Trương Lập Mần nói : "Thầy Thiệu, tôi có một người bạn muôn đi 

công tác, nhờ thây xem khi nào có thể đi dược ?" Được quẻ Cấn == . Tôi 

nói với chị ấy : "Trong bảy ngày rưỡi tới vần chưa đi được". Cô ấy nói : "Đúng ! 
Ông ấy chuẩn bị ngày 20 mới đi". Mọi người có mặt tại đó đều kinh ngạc. 

Giải : Cấn là sơn, là thổ, là đình chỉ, là tượng bâ't động. Cấn là 7, hào 
đầu là 1 (7 + 7 + 1) : 2 = 7,5 nên trong bảy ngày rưỡi chưa đi được. 

2. Đoán mất của 

1) Ngày 30 tháng 12 năm 1983, ngài Nhiên Đức Điền mất chiếc xe đạp 
ngoài chợ, đến hỏi xem có thể tìm lại được không ? Gieo được quẻ "Khảm" 

. Căn cứ tượng quẻ, rất có khả năng là người khác cưỡi nhầm xe. 
Tôi nói : "Xe không mất đâu. Trước 9h tối hôm nay sẽ tìm được". Ông ta 
nghĩ, năm hết tết đến rồi, bảo vệ thì đả nghỉ phép, kẻ cắp đã lấy mất xe, 
còn ai giúp tìm dược nữa. Kết quả trước 9h tối, có người lấy nhầm xe đến 
trả. 
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Gỉải : Khảm là tàu, là xe. Hai khảm trùng nhau là tượng hai xe giông 
nhau. Nên có sự nhầm, không mất được. Quẻ gặp ngang hòa là không mất. 
Tối trước 9h là vì : khảm 6, động 2, tức (6 + 6 + 2) : 2 = 7 là từ hai giờ chiều 
đến 9 giờ tối. 

2) Giờ mão ngày 10/11/1987 ỏng Vương Song Ngân nói xe đạp dựng trước 
cửa bị mất cắp. Hỏi có thể tìm lại được khỏng ? Gieo được qué "Cấu" 

ST: . Vì quẻ dụng khắc quẻ thể nên tôi nói không tìm được. Quả là đến 

nay vẫn mất. 

Giải : Quẻ dụng là càn kim, quẻ thế là tôn mộc nên "dụng khắc thể, vật 
bị mất". 

3. Đoán bệnh tật 

1) Giờ Hợi thán g 7/1984 cô Phạm hỏi mẹ cô bị bệnh gì, lành hay dữ. 

Được quẻ "Cấu" =*= rr . Tôi nói với cô ta : "Bệnh ở vùng bụng, khó qua 
được tháng 8 '. về sau đúng là do khối u tử cung nên mất vào tháng 8. 

Giải : Tốn là mộc là quẻ thể, là bệnh nên bệnh ở vùng bụng; càn là quẻ 
dụng là kim, kim vượng ở nguyệt kiến. Mộc ở tử địa còn bị khắc, kim vượng 
ở tháng 7, tháng 8, nèn chết vào tháng 8. 

2) Ngày 29/10/1987 Lưu Cúc Hương đến nói : Mẹ cô ấy tuổi dã cao, gầr. 
đây lại bị bệnh nặng. Cụ nói gay go lắm rồi, muôn con cháu rửa chân du 
để đi, mấ y chị em nghe xong rất lo lắng. Xin nhờ đoán xem sao. ĐưỢc quẻ 

"càn” = =-= . Tôi xem tượng quẻ xong, nói : "Đừng lo, không những không 
chết mà hôm sau nữa sẽ khỏi”. Quả không sai, sáng ngày thin bệnh đỡ, còn 
xuốhg giường được, tôi ăn được một bát mì. 

Giải : Quẻ "ngang hòa là có tin vui bất ngờ". Đây ứng quẻ lục xung "Mới 
bị bệnh mà gặp xung thì khỏi, lại còn "càn" cửu tam nhật... vạn, vô cữu". Vô 
cữu là không nguy hiểm. 

4. Đoán vể bị thương, bị tai nạn 

1) Quẻ xem cành mai: "Giờ thân ngày 17 tháng 12 năm thin, ngài Thiệu 
Khang Tiết tình cờ ngắm cành mai thấy có hai con chim vì tranh nhau mà 

rơi xuống đất. Ngài gieo quẻ được quẻ "hàm" của quẻ "cách" =-=. Xem quẻ hỗ 
càn và tốn xong, đoán tối mai sẽ có cô gái bẻ hoa. Vì có người đuổi nên hoảng 
hốt ngã xuống đất, bị thương ỏ đùi nhưng ĩthỏng đến nỗi nguy hiểm, về sau 
quả có việc ấy xảy ra. 

Giải : Đoài là kim là thể, ly là hỏa là dụng khắc doài, quẻ hỗ là tcín 
mộc sinh ly hỏa, khắc khí thịnh của quẻ thể. Đoài là thiếu nữ, nên biết là 
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có cô gái bị thương. Trong quẻ hỗ càn ià kim là người già, tốn ìà đùi nên do 
cụ già đuổi mà cô gái ngả bị thương ở đùi. Nhưng may có ly biến thành cấn 
thổ sinh đoài kim nên không đến nổi nguy hiểm. 

2) Cô Lô Tần ở Đài truyền hình Thiểrn Tây là người mà tôi quen trong 
buổi gặp Đoàn đại biểu Nhật Bản ngày 13 tháng 12 nărn1986. Hôm đó cô 

ấy nhờ tôi đoán vận hạn, được quẻ "tôn" của quẻ "khôn" EE , và căn cứ tứ 
trụ của cô nhiều thổ nên tôi nói : nàm 1987 cô có nạn nát thân, thời gian ớ 
nửa dầu năm, đặc biệt là tháng 3 tháng 4 (âm lịch là tháng 3) không được 
đi về phương tây bắc, nếu không thì hậu quả khôn lường, về sau tháng 3/1987 
cô ấy di công tác phía tây bắc, bị tai nạn ôtô chết không cứu được. 

Giải : Quẻ khôn là thổ, hóa tốn mộc khác trớ lại là chỉ về việc xấu. Lời 
từ của hào thế sáu trên của què khôn nói : "... huyết huyền hoàng" tức máu 
chảy nhiều, điềm xấu. Hào thế dậu kim lại lâm mão nhật là nhật phá, lại 
hóa thành mão mộc, do đỏ năm 1987 có nạn nát thân. Căn cứ tứ trụ thổ 
nhiều mà tháng 3 lại là tháng thổ vượng, đi tây bắc là cớ để thin tuất tương 
xung nên dọc đường bị tai nạn xe mà chết. 

3) Ngày 17/3/1986 Mã nhà máy tòi nhờ đoán vận hạn, được qué 

"tùy" của quẻ "vô vọng" . Tôi nói : "Tháng 9 nàm nay ông phải đề phòng 
tai nạn, đặc biệt chú ý đề phòng bị thương". Kết quả tháng 9 do cưỡi xe máy 
bị lật, bị thương nặng đi nằm viện. 

Giải : Quẻ "vô vọng" có nghĩa là phải cần thận, nếu manh dộng sẽ có 
hại. Ví dụ : "hào chín trên là không nên đi xa, không có lợi". Ỏng Mã sau 
khi mua được xe mới, đo phấn khởi, hăng đi mà bị thương. Thử hai là qué 
chú và quẻ biến đều là quẻ dụng kim khắc quẻ thể chấn mộc. Tháng 9 là 
tháng kim vượng mộc suy. Thứ ba là theo sáu hào trong quẻ quỷ hóa quỷ, 
huynh hóa huynh nên tất bị thương. Hơn nữa ngọ hỏa trì thế, hỏa mộ ở tuất, 
nên tháng 9 có chuyện bị thương. 

Dùng bát quái để dự doán về bị thương, thứ nhất phải xem những quẻ 
trong "chu dịch" bàn bề bị thương như quẻ "quải" "hàm", "phong" "trắng", 
"minh di". Ví dụ quẻ "minh di" nói : di là bị thương vậy. Hào chín ba của quẻ 
"phong" nói Gãy đùi phải, vô cữu. Thứ hai là xem có quẻ dụng khắc quẻ 
thể không và quẻ hóa thành khắc ngược lại không. Thứ ba là xem trong sáu 
hào nếu có quỷ hóa quỷ, quỷ hóa huynh, huynh hóa huynh, huynh hóa quỷ 
thì đều bị thương chân tay. Trong dự đoán tai nạn bị thương tôi đều lấy sáu 
hào làm chủ. 

Dùng bát quái để đoán tin tức phạm vi rất rộng, dùng 6 hào để đoán sự 
việc rất chi tiết và cụ thể. Ví dụ : đoán về thiên tai thì 6 hào nói rất rộng. 
Vấn đề này trong bài luận văn "Bát quái và tin tức" báo cáo ở Hội thảo học 
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thuật Chu dịch quốc tế tháng 2/87 tôi dã đưa ra 10 ví dụ. Trong đó có ví dụ 
về đoán thiên tai, 6 hào được sắp xếp như sau : 

9 giờ 30’ sáng ngày 19 tháng 12 năm 1986, phía đồng nam thành phố 
Tây An xuất hiện 5 mặt trời. Lúc đó đoán được quẻ "Khôn” của quẻ 

"Sư" ầề . 


QUẺ CHỦ "SƯ' 

Phụ mẫu dậu kim- 

Huynh đệ hợi thủy- 

Quan quỷ sửu thổ- 

Thê tài ngọ hòa- 

Quan quỷ thin thồ 
Tử tôn dần mộc- 


QUẺ ĐỘNG "KHÔN" 

Tử tôn dậu kim-thế 

Thê tài hợi thủy- 

Huynh đệ sửu thổ- 

Quan quỷ mão mộc-, ứng 

Phụ mầu tỵ hỏa- 

Huynh đệ mùi thổ- 


LỤC THẦN 
Thanh long 
Huyền vũ 
Bạch hổ 
Phi xà 
Câu trần 
Chu tước 


Lúc đó tôi căn cứ vào tượng quẻ và tượng hào đoán : Nám 1987 Trung 
Quốc có những tai nạn sau : 

1) Quẻ sư : "Dị nhất dương thống ngũ âm, hữu đại tướng soái sư chi 
tượng" ("Chu dịch tiên thuật") (1 hào dương thống lĩnh 5 hào âm, đố là tượng 
của tướng soái). Hơn nữa què soái lại chủ về việc chiến tranh. Do đó năm 
1987, Trung Quốc sẽ có nạn tranh giành đất đai. Khôn là tây nam, bên ngoài 
biên giới, ở tây nam còn có cuộc chiên tranh mới. Đúng là năm dó Trung 
Quốc dánh Việt Nam, nội bộ Ấn Độ cũng có chiến tranh. 

2) Hào 5 là huynh đệ hợi thủy. Huynh là thần của kiếp tài, nên năm 
1987 có nạn tổn hao của cải, thời gian vào khoảng tháng 4, tháng 5. Đúng 
năm đó cháy rừng ở phía dông bắc. 

3) Hào hai là quan quỷ là năm có nhiều nạn. Nên năm 1987 Trung Quốc 
có rất nhiều thiên tai và nhiều tai nạn thiên nhiên khác. 

4) Huyền vũ lâm thê tài, năm 1987 tội phạm hình sự tâng lên mà không 
giảm, dặc biệt nạn cướp giật rất điên cuồng. 

5) 5 mặt trời là hỏa nên dương khí quá thịnh, theo thời tiết mà nói e 
rằng năm nay hạn hán rất nặng. Quả đúng năm ấy diện tích bị hạn hán rât 
rộng. 

6) Quẻ sư biến thành quẻ khôn lại trùng lập. Khôn là âm, là tiểu nhân, 
nên 1987 xảy ra việc bạo loạn ở phương tây nam hoặc có những sự kiện khác 
gây ra đổ máu. về sau quả nhiên ngày 2, 3 tháng 10/1987 vùng dân tộc thiểu 
số Tây tạng xảy ra bạo loạn dòi tách ra khỏi Trung Quốc. Máy bay rơi ở 
Trùng Khánh, ở Quý Châu tàu hỏa bị lật. 

Về việc má£ bay bị rơi và tàu hỏa lật £rong quẻ "sư' đã có dấu hiệu. 

Trong quẻ "sư* (ST5) biến thành quẻ phục (^2). Khôn là dự, là xe, là thô, là 
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quẻ thể; chấn là mộc, là quẻ dụng nên mộc khắc khôn thổ, do đó có chuyện 
xe lật. Chấn là long là bay lên trời nên có tượng của phi (bay). Nay quẻ khôn 
là thổ lại ở trên, quẻ chấn là mộc ở dưới. Nên có tai nạn máy bay rơi xuống 
đất. Cho nên các sự kiện ở Tây Tạng, máy bay rơi, tàu hỏa lật là những sự 
kiện lớn, không những đổ máu chết người mà còn liên quan đến các việc kiện 
tụng. 


VI. 18 Việc THƯỜNG Dự đoan 

Phạm vi dự đoán thông tin rất rộng, không thể nói rõ cách giải với từng 
ví dụ một. Vì vậy, tôi khái quát kinh nghiệm thực tiền của người xưa vào 
thành 18 mục dưới dây để bạn đọc tham khảo. 

1. Thời tiết 

Phàm đoán thời tiết, thì không cần chú ý quẻ thể, quẻ dụng, mà phải 
quan sát tất cả các quẻ, và liên hệ suy đoán với ngũ hành. Quẻ "Ly" phần 
nhiều chủ về trời nắng, quẻ khảm chủ về mưa, quẻ Khôn là u ám, quẻ càn 
chủ về trời sáng, quẻ Chấn chủ về sấm mùa xuân, mùa hạ, quẻ Tốn về gió 
mạnh của bôn mùa. Quẻ Cấn thì mưa lâu tất phải tạnh, quẻ Đoài không mưa 
trời cũng vẫn âm u. Mùa hạ được quẻ Ly mà không có què khảm thì sinh 
hạn hán kéo dài. Mùa đông dược quẻ khảm mà không có quẻ ly thì mưa tuyết 
liên miên. 

Lúc xem các quẻ còn phải chú ý quẻ "hỗ", quẻ "biên". Ngũ hành gọi quẻ 
Ly thuộc hỏa - chủ về nắng; quẻ Khảm là thủy chủ về mưa; quẻ khôn là khí 
đất chủ về u ám; quẻ Càn là trời chủ về trong sáng; Chấn là sấm, Tốn là 
gió. Mùa thu mùa dông Chấn nhiều không chế ngự dược thì sẽ có sấm khác 
thường. Có tốn thêm vào thì sấm to gió lớn. Cấn là núi, là mảy, nêu mưa 
lâu mà gặp quẻ cấn thì mưa sẽ ngừng. Cấn chính là "đình chỉ", cũng có nghía 
là thổ khắc thủy. Đoài là trạch, nếu không mưa thì cũng âm u. Để đoán được 
các hiện tượng trong vũ trụ là rất khó, song sự thần diệu của các quẻ cũng 
rất đáng tin cậy. Lấy càn tượng trưng cho trời trong sáng trong các mùa. 
Chủ khôn là đất, khí ảm đạm. Nếu khôn và càn ngang nhau thì nắng mưa 
xen kẽ nhau biến đổi. Khốn và cấn hai quẻ ngang nhau thì u ám bất thường. 
SỐ quả có âm có dương, tượng quẻ có lẻ có chẵn, âm mưa, dương nắng, lẻ 
chẵn thì u ám. Khôn là cực của lào âm nên nắng lâu tất sẽ mưa, âm khí thì 
mưa lâu tất nắng. Nếu gặp quẻ trùng khâm hoặc trùng ly, củng sẽ là lúc mưa, 
lúc nắng. Khảm là thủy tất mưa, ly là hỏa tất nắng. Kim của càn đoài, mùa 
thu trời sáng, mùa dông mưa dầm dề. Thổ của khôn đoài, mùa xuân thi mưa 
lầy, mùa hạ nóng ran. Kinh dịch nói : "mây là từ rồng, gió từ hô'. Lại nói : 
"Cấn là mây, tốn là gió, cấn tốn trùng phừng thì gió mây tụ tập làm cho cát 
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bay đá chạy, mờ núi, mờ trời". Khảm ở trên cấn thì trời đầy mây mù, khảm 
ở trên đoài thì mù sương đọng thành tuyết. Càn đoài là sương tuyết tan. Ly 
là hỏa là ánh cầu vồng. Chấn là sấm, ly là điện, nếu trong quẻ cùng gặp thì 
mưa dồn gió dập. Hai quẻ chấn chồng nhau thì sấm vang trăm dặm. Quẻ 
khảm chồng nhau thì mưa úng rất nhiều. 

"Địa thiên thái", "thủy thiên nhu" là tượng mung lung. "Thiên địa phủ", 
"thủy địa tỉ" là u ám. Bát thuần ly mùa hè tất có hạn, bốn mùa trời trong. 
Bát thuần khảm, mùa đông tất rét, bôn mùa nhiều mưa. Mưa lâu không nắng, 
chỉ gặp cấn mới tạnh mưa. Nắng lâu không mưa, gập cấn mới mưa. Nếu thủy 
hỏa ký tế hay hỏa thủy vị tế thì bốn mùa không đoán được gió mảy. Gặp 
quẻ "phong trạch trung phù", "trạch phong đại quá" thì mưa suôt mùa dông. 
Gặp quẻ "Thủy sơn kiển", "Sơn thủy mông" thì đi trăm bước cùng phải che 
mưa. Gặp quẻ "Địa phong thăng", "Phong địa quan" thì bôn mùa không thể 
đi thuyền (gió to). Quẻ ly trên cấn thì sớm nắng chiều mưa. Ly hỗ cấn cung 
thì sớm mưa chiều nắng. Tốn khảm hồ ly thì cầu vồng xuất hiện. Tôn ly hô 
khảm thì trời đất như nhau. Muốn đoán bô'n mùa thì không thể chỉ theo một 
nguyên tắc : chấn ly là điện sấm, ứng vào mùa hè. Càn đoài là sương tuyêt, 
ứng vào mùa đông. Lý của trời đất là như vậy. Sự kỳ diệu của lý số là vậy. 
Người biết được đến thế là đáng kinh lắm ru ! 

Đoán thời tiết phải xem quẻ chủ, quẻ hỗ, quẻ biến. Trong 3 quẻ ly nhiều 
là nắng, khảm nhiều là mưa, tốn nhiều là gió. Nước Trung Quốc đất rộng 
bao la, trong 1 ngày có nhiều chỗ mưa, nhiều chỗ nắng, nên lấy 1 quẻ dể 
đoán sự mưa nắng trong toàn quốc là không chuẩn. Do dó khi dự báo thời 
tiết trong tháng, ngày, năm phải thêm vào số nét của tên địa phương minh 
đoán làm quẻ "thượng", phải thêm giờ đoán làm quẻ "hạ". Địa danh phải viết 
dầy dủ nét (không dược viết tắt) thì đoán mới đúng. Ví dụ : Quảng Châu là 
số 20, Bắc Kinh là số 13. Như thế thì các địa phương khác nhau mới được 
quẻ khác nhau, mới có thể đoán đúng cho địa phương đó được. 

2. Nhân sự 

Khi đoán về nhân sự, phải xem kỹ quẻ thể và quẻ dụng. Quẻ thể là chủ, 
quẻ dụng là khách (chủ : là người đến xin quẻ, khách : là sự việc hoặc người 
muôn đoán). Quẻ dụng khắc quẻ thể thì không nên, quẻ thể khắc quẻ dụng 
thì mới tốt. Quẻ dụng sinh quẻ thể là có tin mừng, có ích; quẻ thể sinh quẻ 
dụng thì có mất mát. Quẻ thể và quẻ dụng ngang nhau thì việc có lợi, tốt. 
Càng phải xem kỹ quẻ "hỗ" và quẻ "biến" để đoán cát, hung. Phải xem kỹ 
sự thịnh suy để làm sáng tỏ hưu, cừu. 

Quẻ về nhân sự thì phải xem toàn thể quẻ thể và quẻ dụng để quyết 
định mức độ tốt, xấu. Nếu quẻ có sinh thể thì xem bát quái ở chương trước 
quẻ sinh thể có chỗ nào tốt, lại xem quẻ khắc thể có chỗ nào xấu (tức xem 
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quẻ khắc thể chương trước). Nếu quẻ không có sinh hoặc khắc thì đành càn 
cứ vào quẻ gốc mà đoán. 

3. Đoán nhà cửa 

Phàm đoán về nhà cửa phải lấy quẻ thể làm chủ, quẻ dụng là nhà. Nếu 
thể khắc dụng thì nhà cửa có nhiều điều tốt. Còn dụng khắc thể thì có nhiều 
điều xấu. Thể sinh dụng thì thất thoát nhiều, hoặc cỏ nỗi lo dề phòng mất 
cướp. Nếu dụng sinh thể nhiều diều cơ ích hoặc có tin mừng, được có quà tặng. 
Nếu thể và dụng ngay nhau, thì nhà cửa yên ổn, nếu quẻ có sinh thê tức là 
phải xem nhân sự ở chương trước đả nói để đoán quẻ. 

4. Nhà ở (mục này nói về việc làm nhà tốt hay xấu) 

Phàm đoán về nhà lấy quẻ thể làm chủ, lấy quẻ dụng làm nhà. Thể khắc 
dụng thì nhà dó ở tốt. Dụng khắc thể thì ở xấu. Thể sinh dụng thì tài sản 
bị kém sút dần. Dụng sinh thể nhà cửa hưng vượng dần. Thể dụng ngang 
nhau thì bình thường yên ổn. 

5. Đoán hôn nhân 

Đoán hôn nhân lấy quẻ thể làm chủ, quẻ dụng là việc hôn nhân. Dụng 
sinh thể : hôn nhân dễ thành, được lợi nhờ hôn nhân. Thê sinh dụng : thì 
hôn nhân khó thành, hoặc vì hôn nhân mà thua thiệt. Thể khắc dụng : hôn 
nhân không thể thành, nếu thành sẽ có thiệt hại. Thể và dụng ngang nhau 
thì hôn nhân thuận lợi. 

Đoán hôn nhân quẻ thể là nhà đến đoán, quẻ dụng là nhà kia. Quẻ thể 
vượng thì nhà đó mạnh. Quẻ dụng vượng thì nhà kia giàu có. Dụng sinh thế 
thì được cửa nhờ hồn nhân hoặc nhà kia môn đăng hộ dối. thể sinh dụng thì 
nhà kia nghèo hoặc mình phải chi của nhiều hơn. Nếu thể, dụng ngang nhau 
thì cuộc hôn nhân dó được. 

Quẻ càn : đoan chính và là con trưởng. 

- khảm : là người đa tình, đa đen, đô' kỵ ghen tuông. 

- cấn : là người sắc vàng, khéo léo. 

- chấn : là người đẹp. 

Quẻ tôn : là người tóc thưa, xấu, tham lam. 

- ly : là người thấp, sắc đỏ, tính không bình thường. 

- khôn : dung nhan xấu, bụng to, sắc vàng. 

- đoài : là người cao, da trắng, ăn nói vui tươi. 
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6. Đoán vể sinh đẻ 

Lấy quẻ thể làm mẹ, quẻ dụng làm việc sinh nở. Thể dụng đều nên thừa 
vượng, hoặc thừa suy, hoặc tương sinh, không nên tương khắc. Thể khắc dụng 
thì không lợi cho con, dụng khắc thể thì không lợi cho mẹ. Thể khắc dụng 
mà quẻ đụng suy thì con dễ chết. Dụng khắc thể mà thể yếu thì mẹ khó 
toàn. Dụng sinh thể thì dễ dàng cho mẹ. Thể sinh dụng thì dễ cho việc sinh 
nở. Thể dụng ngang nhau thì việc sinh nhanh và thuận lợi. Muốn đoán sinh 
trai hay gái thì xem quẻ chủ, quẻ dương hào đương nhiều thì sinh con trai; 
quẻ âm hào âm nhiều thì sinh con gái. Quẻ có hào âm và dương bằng nhau 
thì xem trong sô người ngồi quanh đó, người đẽn bói là số chán hay sô ỉẻ đê 
doán. Muốn đoán ngày sinh thì xem số của quẻ dụng đẽ đoán. 

7. Đoán vể ăn uô'ng 

Phàm đoán về ăn uống lây quẻ thể làm chủ, quẻ dụng làm thức ăn. Dụng 
sinh thể thì thức ăn phong phú. Thể sinh dụng thì ăn uông có trắc trở. Dụng 
khắc thể thì khóng có chuyện ăn uông. Thể và dụng ngang nhau thì thức ăn 
đầy đủ, phong phú. Trong quẻ có khảm là có rượu, có đoài là có thức ăn. 
Khòng có khảm không có đoài thì cả hai thức đều không. Khảm, doài sinh 
thân : rượu thịt no say. Muốn biết ăn thức gì thì lấy việc ăn uống mà suy 
ra. Muôn biết trong bàn ăn có những ai thì căn cứ quẻ hỗ mà đoán. 

Án uô'ng, có nhừng người nào, có những loại gì thì trong bát quái đều 
đã nói rõ. 

8. Đoán cầu mưu 

Khi đoán cầu mưu lấy quẻ thể làm chủ, quẻ dụng là việc định mưu cầu. 
Thể khắc dụng thì mưu có thể thành, nhưng chậm. Dụng khắc thể thì mưu 
không thành, hoặc thành nhưng có hại. Dụng sinh thể thì cầu mà không 
được. Thể sinh dụng thì mưu nhiều mà thành công ít. Thể dụng ngang nhau 
thì đạt được như ý. 

9. Đoán cẩu danh 

Khi đoán cầu danh quẻ thể làm chú, quẻ dụng là danh. Thê khắc dụng : 
danh có thể thành, nhưng chậm. Dụng khắc thể : danh không thành. Thể 
sinh dụng : danh không thành, hoặc nếu thành thì bị tổn thất. Dụng sinh 
thể : danh dễ thành, hoặc có lợi nhờ danh. Thể, dụng ngang nhau : công 
danh như ý. Muốn biết ngày dạt được thì xem kỹ khí quẻ của sinh thể. Muốn 
biêt nhậm chức ở dâu thì xem phương của quẻ "biến” mà đoán. Nếu quẻ không 
có khắc thể thì danh dễ thành, xem thời gian của quẻ thể để đoán ngày 
thành đạt. Nếu đoán về quẻ nhậm chức thì tối kỵ nhất là gặp phải quẻ khắc 
thể. Người có quẻ khắc thể thì do làm quan mà bị tai họa, nhẹ thì bị khiển 
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trách, nặng thì bị mất chức. Muốn biết ngày giờ của tai họa đó thì phải xem 
khí thể của khắc quẻ và kết hợp bát quái mà đoán. 

10. Đoán cầu tài 

Khi đoán cầu tài lấy quẻ thể làm chủ, quẻ đụng làm tài. Thể khắc dụng 
là được của; dụng khắc thể là không dược của. Thể sinh dụng thì có nỗi lo 
về hao tổn. Dụng sinh thể thì có tin mừng được lợi. Thể dụng ngang nhau 
thì tài lợi đều nhanh như ý. Muôn biết ngày dược của phải xem khí quẻ sinh 
thể dể đoán. Muốn biết ngày mất của phải xem khí quẻ khác thể để đoán. 

Nếu trong quẻ có què thể khắc quẻ dụng và quẻ sinh quẻ thể thì được 
của. Khí của quẻ này tức là ngày được của. Nếu trong quẻ có quẻ khắc thể 
và quẻ thể sinh quẻ dụng tức là mất của, khí của quẻ này là ngày mất của. 

11. Đoán giao địch 

Đoán giao dịch lấy quẻ thể làm chủ, quẻ dụng ứng vào việc giao dịch. 
Thể khắc dụng thì giao dịch được nhưng chậm. Dụng khắc thể thì việc không 
thành. Thể sinh dụng thì việc khó thành, nếu giao dịch được cùng bị hao tổn 
mất mát. Dụng sinh thể tức là thành, tức là có của. Thể dụng ngang hòa 
nhau là việc giao dịch thuận lợi. 

12. Đoán về xuất hành 

Đoán xuất hành lấy quẻ thể làm chủ, quẻ dụng ứng về việc sắp đi. Thể 
khắc dụng : có thể đi và kết quả như ý. Dụng khắc thể : di ra gặp tai họa; 
thể sinh dụng : đi ra bị hao tổn mất raát. Dụng sinh thể : được của bất ngờ 
khi đi ra. Thể dụng ngang nhau : xuất hành nhanh, thuận lợi. 

Phàm đoán xuất hành, quẻ thể nên thừa vượng, các quẻ nên sinh thể. 
Quẻ thể là càn là chấn thì chủ dộng; là khôn, cấn là bị động; tốn là đi thuyền; 
ly là đi đường bộ; khảm là đề phòng có sự thất thoát; quẻ đoài : có sự chia 
rẽ. 


13. Đoán người di xa 

Đoán người đi xa lấy quẻ thể làm chủ, quẻ dụng ch! người đi xa. Thể 
khắc dụng : người đi xa trở về muộn; dụng khắc thể : người đi xa không trở 
về : thể sinh dạng : người di xa chưa quay về; Dụng sinh thể : người di xa 
sẽ về ngay; Thể dụng hòa nhau : ngày về chưa rõ. Lại lấy sự doanh vượng 
của gười đi xa là quẻ dụng để đoán, nếu gặp sinh là người di xa đang thuận 
lợi; gặp suy bị khắc là người đi xa bị tai nạn. Chấn nhiều thì không yên ổn, 
Cấn nhiều là có trở ngại; Khảm nhiều có nguy hiểm; Đoài là có va chạm chia 
rẽ. 
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14. Đoán về mong gặp ai đó 

Đoán về mong gặp ai thì lấy quẻ thể làm chủ, quẻ dụng là người mình 
định gặp. Thể khắc dụng là có thể gặp; Dụng khắc thể : là không thê gặp; 
Thể sinh dụng ; khó gặp, gặp được cũng vô ích. Dụng sinh thể r có thể gập, 
gặp là được. Thể dụng ngang nhau : gặp nhau vui vẻ. 

15. Đoán về mất đồ vật 

Đoán về mất của cải lấy thể làm chủ, dụng làm vật bị mâ*t. Thể khắc 
dụng : có thê tìm nhưng thấy muộn; Dụng khắc thể ; không thể tìm được; 
Thể sinh dụng : khó tìm lại được. Dụng sinh thể : vặt mất dễ tìm. Thể dụng 
ngang nhau : vật không mất. 

Lại lấy quẻ "biến” làm vật bị mâ't. Nếu quẻ biến là : càn ; tìm thấy ở 
phía táy bắc, hoặc ở nhà vệ sinh công cộng, hoặc ở các lầu gác, hoặc ở bên 
cạnh các thứ kim loại, dá; hoặc ở trong những vật hình tròn; hoặc ở những 
chỗ đất cao. Quẻ biến là khôn : tìm thấy ở phương tây nam, hoặc nơi đồng 
ruộng; hoặc chỗ nhà kho; hoặc chỗ đống rơm, đống rác; hoặc trong hang, 
trong hốc đất; hoặc trong kho đồ dạc. Quẻ biến là chấn : tìm thấy ở phương 
dông, hoặc nơi rừng núi, nơi lau lách, hoặc bên cạnh quả chuông, cái trống; 
hoặc nơi chợ búa ồn ào; hoặc trên dường cái lớn. Quẻ biến là tốn : sẽ tìm 
thấy ở phương đông nam, hoặc nơi rừng núi, nơi chùa chiền, vườn rau, hoặc 
giữa các thuyền bè, hoặc trong các thứ đồ bằng gỗ. Nếu qué biến là khảm : 
tìm thấy ở phương bắc, phần nhiều bên mép nước, hoặc nơi khe giếng, mương 
rành, hoặc bên cạnh nơi có rượu, dấm; hoặc chỗ muối, cá. Quẻ biến là ly : 
tìm thảy ở phương Nam, hoặc : trong bếp, trong lò, cạnh lò, bên cửa sổ, nhà 
bỏ hoang, bên cạnh bàn giấy, hoặc chỗ có khói lửa. Quẻ biến là cấn : tìm 
thấy ở phương đông bác, hoặc : trong rừng núi, hoặc bên đường, hoặc cạnh 
tảng dá, hoặc chôn dưới đất. Quẻ biến là quẻ đoài : thì tìm thấy ở phương 
Tày, hoặc : ở trên bờ ao, hoặc ở nơi tường $iêu vách nát, hoặc ơ giếng cũ hay 
ao đầm. 

16. Đoán về bệnh tật 

Đoán về bệnh tật lấy quẻ thể làm bệnh nhân, quẻ dụng là chứng bệnh. 
Quẻ thể nên vượng không nên suy. Quẻ thể nên phùng sinh, không nên thấy 
khắc. Quẻ dụng nên sinh thể, không nên khắc thể. Quẻ thể khắc dụng : bệnh 
dễ khỏi. Thể sinh dụng : bệnh khó khỏi; Thể khắc dụng : không có thuốc 
cùng khỏi; Dụng khắc thể ; dù có thuốc cũng không khỏi. Nếu thể gặp khắc 
mà thừa vượng : thì không đáng lo. Thể gặp khác mà càng suy ; khó sống 
nổi. Muôn biết trong lúc nguy kịch có được cứu giúp hay không thì xem quẻ 
có sinh thể không ? Thể sinh dụng : là bệnh kéo dài, khó khỏi; Dụng sinh 
thể : bệnh sẽ khòỉ. Thể dụng ngang nhau : bệnh sẽ qua khỏi. Nếu ỏ thời kỳ 
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bệnh đang bình thường thì xem quẻ có sinh thể không để đoán; nếu bệnh ở 
thời kỳ nguy kịch thì xem bệnh có khắc thể không để doán. Muốn xem bệnh 
dó nên uống thuốc gì thì phải xem quẻ có sinh thể không. Ví dụ gặp quẻ ly 
sinh thể thì nên uống thuốc nhiệt, gặp quẻ khảm sinh thể thì nên uống thuốc 
hàn; gặp quẻ cấn thì uống thuôc ôn bổ; gặp quẻ càn, đoài nên uống thuôc 
mát. 

17. Đoán vể kiện tụng 

Lấy quẻ thể làm chủ, quẻ dụng là đối phương. 

Quẻ thể nén vượng, quẻ đụng nên suy. Thể nên dược dụng sinh, không 
nên thể sinh dụng, dụng nên sinh thể, không nên khắc thể. Thể khắc dụng : 
mình thắng đôi phương; dụng khắc thể : đối phương thắng mình. Thể sinh 
dựng : mình bị đuối lý hoặc bị quan tòa không đồng tình. Dụng sinh thê : 
mình thắng lý hoặc được kiện. Thể dụng ngang nhau : thì có lợi nhất, không 
cần có sự hỗ trợ mà vẩn được giải hòa. 

18. Đoán vế mổ mả 

Lấy quẻ thể làm chủ, quẻ dụng làm mồ mả. Thể khắc dụng : là mộ tốt; 
dụng khắc thể : mộ không tốt. Thê sinh dụng : là xấu. Dụng sinh thể : thì 
chủ tang sẽ hưng vượng dần, được hưởng âm phúc. Thể dụng ngang nhau : 
là được nơi đất tốt, nên an táng ở dó, sẽ gặp lành. 

Trong cuộc sống hàng ngày, việc cần đoán rất nhiều, ở đây không thể 
kể hết. Muốn hiểu rõ mục này mời xem thêm "Mai hoa dịch số”. 


156 



r pitíỉn hai 


PHƯƠNG PHÁP ĐOẢN THEO SÁU HÀO 


Chương 6 

NẠP GIÁP 

I. PHƯƠNG PHÁP Gl€0 ouẻ 

ở phần trên đã nói dùng phương pháp bát quái dể dự đoán thông tin 
có rất nhiều cách, trong đó phương pháp doán theo sáu hào là một trường 
phái lớn của nước ta. Phương pháp giao quẻ theo sáu hào, chủ yếu nhất là 
dùng phương pháp lắc quẻ. Dùng 3 dồng tiền bỏ vào lòng bàn tay, úp hai tay 
lại, lắc tất cả 6 lần thì thành qué. 

Khi gieo quẻ, đầu tiên lấy 3 đồng tiền (tốt nhất là đồng Càn Long) đặt 
vào lòng bàn tay, úp hai tay lại để im trong một phút làm cho từ trường của 
đồng tiền và từ trường của con người liên thông với nhau. Trong cuộc sông 
hàng ngày, bất cứ việc gì có liên quan cũng làm ta xúc cảm. Xúc cám thì sẽ 
phát ra thông tin, nên chỉ cần ở trong lòng chăm chú nghĩ về việc minh định 
đoán, đó gọi là tập trung ý niệm, sẽ phát tin tức ra ngoài. Chỉ khi ý niệm 
của người xin đoán tập trung thì đồng tiền mới thông qua phản hồi thông 
tin để phản ánh một cách chính xác trung thực qua mật sấp, mặt ngửa của 
nó. Lắc tất cả 6 lần và ghi lại hào của từng lần lác là ta dược quẻ. 

Phương pháp dùng đống tiền như sau : mặt có chừ là mặt ngửa, mặt 
không chữ là mặt sấp. Trong 3 đồng tiền nếu chỉ có 1 đồng sấp thì ta ghi 1 
chấm (.) tức là 1 dương; nếu có 2 đồng sấp : ghi hai chấm (..) đó là âm; nếu 
có 3 đồng sấp : ghi 1 vòng tròn ”0" là dương; (3 mặt dều ngửa ta ghi dấu 
"x" gọi là ám. 

Hào có vòng tròn là hào dương dộng; hào có dấu "x" gọi là hào âm động. 
Trong quẻ hào có "O" và hào có "x" gọi là hào dộng. Động thì biến, dương 
động biến thành âm; âm động biến thành dương. Trong một quẻ sáu hào 
toàn động thì toàn biến; sáu hào đều không động thì không biến. Một chấm 
là "thiếu dương, 2 chấm là "thiếu âm", vòng tròn là "lão dương” chủ về việc 
quá khứ; dấu "X" là "láo âm" chủ về việc tương lai. Vòng tròn là hào động, 
"X" là hào biến. Dưới đây gieo 1 quẻ làm ví dụ : 
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Quẻ ngoại Ị . 

' o 


hào thượng 1 dấu X 
hào năm 1 châm 
hào bốn 1 vòng 


là vạch đứt là âm — 
là đơn là dương - 
là 1 chấm là dương - 


Đoài 

vi 

trạch 


Quẻ nội \ .. 

o 


hào ba 2 chấm 
hào hai 2 chấm 
hào dầu 1 vòng 


là vạch đứt là âm — 
là vạch đứt là âm — 
là 1 chấm là dương - 


Chấn 

vi 

lỏi 


Lúc xếp hào thì xếp từ dưới lên trên. Lúc xếp tên quẻ thì lại xếp từ trên 
xuống dưới. Quẻ này cỏ quẻ nội là chấn, quẻ ngoại là đoài, là kim trên, mộc 
dưới, là quẻ "trạch lôi tùy”. 

Dưới đây giới thiệu hình tượng quẻ của 8 quẻ đơn : 

CÀN ĨS 1 chấm là vạch liền, cả 3 hào là vạch liền 
BOÀI hào dầu, hào hai là vạch liền, hào ba là vạch đứt 
ly sz hào đầu, hào ba là vạch liền; hào hai là vạch đứt 
CHẤN £ - hào dầu là vạch liền; hào hai, hào ba là vạch đứt 
TỐN hào đầu là vạch dứt; hào hai, hào ba là vạch hên 
KHẢM hào dầu và hào ba là vạch dứt; hào hai là vạch liền 
CẤN ££ hào đầu và hào hai đều là vạch đứt; hào ba là vạch liên 
khôn EE cả ba hào đều là vạch đứt 

Hai quẻ đơn trên dưới chồng lên nhau thì được một quẻ mới là quẻ kép. 
Có 64 que này lại chia thành 8 nhóm gọi là "8 cung", mỗi cung có 8 qué, mối 
quẻ đều có tên riêng. 

Người xưa trong thực tiễn dự đoán dà phát hiện bát quái và ngũ hành 
có quan hệ mật thiết với nhau. Cân cứ vào kinh nghiệm thực tiền dã tống 
kết ra các thuộc tính của các quẻ trong 8 cung, đồng thời phát hiện ra 6 hào 
cua mỗi quẻ lại có thuộc tính với ngũ hành của nó và hàm c ^ ứa ^ t thÔng 
tin nào đó, gọi là "tượng hào". Để cung cấp cho độc giả học tập, nghiên cứu 
dưới đây xin giới thiệu tượng hào cùa 64 quẻ. 
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II. TƯỢNG Hho củn 64 ọuẻ 


1. CUNG CÀN BÁT QUÁI THUỘC KIM 

CÀN VI THIÊN THIÊN PHONG CẤU 

Phụ mẫu tuất thổ. thế Phụ mẩu tuất thổ. 
Huynh đệ thân kim. Huynh đệ thân kim. 
Quan quỷ ngọ hỏa. Quan quỷ ngọ hỏa. ứng 

Phụ mẫu thin thổ. ứng Huynh đệ thân kim. 
Thê tài đần mộc. Tử tôn hợi thủy.^ 

Tử tôn tý thủy. Phụ mẫu SỬU thổ- thế 


THIÊN ĐỊA PHỦ 

Phụ mẫu tuất thổ. ứng 
Huynh đệ thân kim. 
Quan quỷ ngọ hỏa. 

Thê tài mão mộc., thế 
Quan quỷ tỵ hỏa.. 

Phụ mẫu mùi thổ- 


PHONG ĐỊA QUAN 

Thê tài mão mộc. 

Quan quỷ tỵ hỏa. 

Phụ mầu mùi thổ- thê 
Thê tài mão mộc.. 

Quan quỷ tị hỏa- 
phụ mẫu mùi thổ., ứng 


THIÊN SƠN ĐỘN 

Phụ mẩu tuất thố 
Huynh đệ thân kim. ứng 
Quan quỷ ngọ hỏa. 
Huynh đệ thân kim. 
quan quỷ ngọ hỏa., thế 
Phụ mẫu thin thổ.. 

SƠN ĐỊA BÓC 

Thê tài dần mộc. 

Tử tôn tý thủy., thế 
Phụ mẫu tuất thổ- 
Thê tài mão mộc.. 
Quan quỷ tị hỏa., ứng 
Phụ mẫu mùi t.hổ.. 


HỎA ĐỊA TẤN 

Quan quỷ tỵ hỏa. 

Phụ mẫu mùi thổ.. 
Huynh đệ dậu kim. thế 
Thê tài mão mộc.. 

Quan quỷ tỵ hỏa.. 

Phụ mẫu mùi thổ., ứng 


HỎA THIÊN ĐẠI HỮU 

Quan quỷ tỵ hỏa. ứng 
Phụ mẫu mùi thổ.. 
Huynh đệ dậu kim. 

Phụ mẫu thin thổ. thế 
Thê tài dần mộc. 

Tử tôn tý thủy. 


2. CUNG ĐOÀI BÁT QUÁI THUỘC KIM 


DOÀI VI TRẠCH 

Phụ mẫu mùi thổ., thê 
Huynh dệ dậu kim. 

Tử tôn hợi thủy. 

Phụ mẫu sửu thổ- ứng 
Thê tài mão mộc. 
Quan quỷ tị hỏa. 


TRẠCH THỦY KHốN 

Phụ mẫu mùi thổ.. 
Huynh đệ dậu kim 
Tử tôn hợi thủy, ứng 
Quan quỷ ngọ hỏa.. 
Phụ mẩu thin thổ. 

Thê tài dần m<c- thế 


TRẠCH ĐỊA TỤY 

Phụ mẫu mùi thổ.. 
Kuynh dệ dậu kim. ứng 
Tử tôn hợi thủy. 

Thê tài máo mộc.. 

Quan quỷ tỵ hỏa., thế 
Phụ mẫu thin thổ- 
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TRẠCH SƠN HÀM 
Phụ mẫu mùi thổ., ứng 
Huynh đệ dậu kim. 

Tử tôn hợi thủy. 

Huynh đệ thán kim. thế 
Quan quỷ ngọ hỏa.. 

Phụ mẫu thin thổ.. 


THỦY SƠN KIỂN 

Tử tôn tý thủy.. 

Phụ mẫu tuất thổ. 
Huynh đệ thân kim., thê 
Huynh đệ thân kim. 
Quan quý ngọ hỏa.. 

Phụ mẫu thin thổ., ứng 


địa SƠN KHIÊM 

Huynh dệ dậu kim.. 

Tử tôn hợi thủy., thế 
Huynh đệ thân kim.. 
Huynh đệ thân kim. 
Quan quý ngọ hoa., ứng 
Phụ mẫu thin thổ.. 


LÔI SƠN TIỂU QUÁ 
Phụ mẫu tuất thổ.. 
Huynh đệ thân kim.. 
Quan quỷ ngọ hỏa. thê 
Huynh đệ thân kim. 
Quan quỷ ngọ hỏa.. 

Phụ mẩu thin thổ., ủng 


LỒI TRẠCH QUY MUỘI 
Phụ mầu tuất thổ., ứng 
Huynh đệ thân kim.. 
Quan quỷ ngọ hòa. 

Phụ mẫu sửu thổ., thế 
Thê tài mão mộc. 

Quan quỳ ty hỏa. 


. CUNG LY BÁT QUÁI THUỘC HỎA 
LY VI HỎA Hỏa SƠN LỬ 


Huynh đệ tỵ hỏa. thê 
Tử tôn mùi thổ.. 

Thê tài dậu kim. 

Quan quỷ hợi thủy, ứng 
Tử tôn SỬU thố.. 

Phụ mẫu mão mộc. 

HỎA THỦY VỊ TẾ 
Huynh đệ tỵ hỏa. ứng 
Tử tôn mùi thổ.. 

Thê tài dậu kim. 

Huynh đệ ngọ hỏa., thê 
Tử tôn thin thổ. 

Phụ mẫu dần mộc.. 


Huynh đệ tỵ hỏa. 

Tử tôn mùi thổ.. 

Thê tài dậu kim. ứng 
Thê tài thân kim. 

Huynh đệ ngọ hóa,. 

Tử tôn thin thổ., thê 

SƠN THỦY MỒNG 
Phụ mẫu dần mộc. 

Quan quỷ tý thủy.. 

Tử tôn tuất thổ., thê 
Huynh dệ ngọ hỏa.. 

Tứ tôn thin thổ. 

Phụ mẫu dần mộc., ứng 


HỎA PHONG ĐỈNH 
Huynh đệ tỵ hỏa. 

Tứ tôn mùi thò’., ứng 
Thê tài dậu kim. 

Thê tài dậu kim. 

Quan quỷ hợi thủy, thê 
Tử tồn sửu thổ.. 

PHONG THỦY HOÁN 

Phụ mẫu mão mộc. 
Huynh dệ tỵ hỏa. thê 
Tử tôn mùi thổ.. 

Huynh đệ ngọ hỏa.. 

Tử tôn thin thổ. ứng 
Phụ mẫu dần mộc.. 


THIÊN THÚY TỤNG 

Tử tôn tuất thổ. 

Thê tài thân kim. 
Huynh đệ ngọ hỏa. thế 
Huynh dệ ngọ hỏa.. 

Tử tôn thin thổ. 

Phụ mẫu dần mộc., ứng 


THIÊN HỎA ĐỒNG NHÂN 
Tử tôn tuất thổ. ứng 
Thè tài thân kim. 

Huynh đệ ngọ hỏa. 

Quan quỷ hợi thủy, thế 
Tư tỏn sửu thổ.. 

Phụ mẫu mão mộc. 
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4. CUNG CHẤN BÁT QUÁI THUỘC MỘC 


CHẤN VI LÔI 

Thê tài tuất thổ., thế 
Quan quỷ thân kim.. 
Tử tôn ngọ hỏa. 

Thê tài thin thổ., ứng 
Huynh đệ dần mộc.. 
Phụ mẩu tý thủy. 


LÔI ĐỊA Dự 

Thê tài tuất thổ.. 
Quan quỷ thân kim.. 
Tử tôn ngọ hỏa. ứng 
Huynh đệ mão mộc.. 
Tử tôn tỵ hỏa.. 

Thê tài mùi thổ., thế 


LÔI THỦY GIẢI 

Thê tài tuất thô.. 

Quan quỷ thân kim.. ứng 
Tử tôn ngọ hỏa. 

Tử tôn ngọ hỏa.. 

Thê tài thin thổ. thế 
Huynh đệ dần mộc.. 


LÔI PHONG HẰNG 

Thê tài tuất thổ., ứng 
Quan quỷ thân kim.. 
Tử tôn ngọ hỏa. 

Quan quỷ dậu kim. thê 
Phụ mẫu hợi thủy. 

Thê tài sửu thổ.. 


ĐỊA PHONG THẢNG 

Quan quỷ dậu kim.. 
Phụ mẫu hợi thủy.. 
Thê tài sửu thổ., thê 
Quan quỷ dậu kim. 
Phụ mẫu hợi thủy. 
Thê tài sửu thổ., ứng 


THỦY PHONG TỈNH 

Phụ mầu tý thủy.. 

Thê tài tuất thổ. thế 
Quan quỷ thân kim.. 
Quan quỷ dậu kim. 

Phụ mầu hợi thủy, ứng 
Thê tài sửu thổ.. 


TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ 

Thê tài mùi thổ.. 

Quan quỷ dậu kim. 

Phụ mẫu hợi thủy, thế 
Quan quỷ dậu kim. 

Phụ mẫu hợi thủy. 

Thê tài SỬU thổ., ứng 


TRẠCH LÔI TÙY 

Thê tài mùi thổ., ứng 
Quan quỷ dậu kim. 
Phụ mẫu hợi thủy. 
Thê tài thin thổ., thế 
Huynh đệ dần mộc.. 
Phụ mẫu tý thủy. 


5 . CUNG TỐN BÁT QUÁI THUỘC MỘC 

TỐN VI PHONG PHONG THIÊN 

TIỂU SÚC 


Huynh đệ mão mộc. thế 
Tử tôn tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thổ.. 

Quan quỷ dậu kim. ứng 
Phụ mẫu hợi thủy. 

Thê tài sửu thổ.. 


Huyilh đệ mão mộc. 
Tử tôn tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thể., ứng 
Thê tài thin thổ. 
Huynh đệ dần mộc. 
Phụ mẫu tý thủy, thế 


PHONG HỎA 

GIA NHÂN 

Huynh đệ mão mộc. 
Tử tôn tỵ hỏa. ứng 
Thê tài mùi thổ.. 

Phụ mẫu hợi thủy. 
Thê tài sửu thổ., thế 
Huynh dệ mão mộc. 
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PHONG LÔI ÍCH 
Huynh đệ mão mộc. ứng 
Tử tôn tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thổ- 
Thê tài thin thổ., thế 
Huynh đệ dần mộc.. 
Phụ mẫu tý thủy. 

SƠN LÔĨ DI 


THIÊN LÔI VÔ VỌNG 
Thê tài tuất thổ. 

Quan quỷ thân kim. 

Tư tôn ngọ hỏa. thế 
Thê tài thin thổ.. 
Huynh đệ dần mộc.. 
Phụ mẫu tý thủy, ứng 


HỎA LÔI PHỆ HẠP 

Tử tôn tỵ hồa. 

Thê tài mùi thổ., thê 
Quan quỷ dậu kim. 

Thê tài thin thể.. 
Huynh đệ dần mộc., ứng 
Phụ mẫu tý thủy. 


SƠN PHONG CỒ 


Huynh đệ dần mộc. 
Phụ mẫu tý thủy.. 

Thê tài tuất thổ., thế 
Thê tài thin thổ.. 
Huynh đệ dần mộc.. 
Phụ mẩu tý thủy, ứng 


Huynh đệ dần mộc. ứng 
Phụ mẫu tý thủy.. 

Thê tài tuất thổ.. 

Quan quỷ dậu kim. thế 
Phụ mẫu hợi thủy. 

Thê tài sửu thổ.. 


6. CUNG KHẢM BÁT QUÁI THUỘC THỦY 


KHẢM VI THỦY 
Huynh đệ tý thủy., thế 
Quan quỷ tuất thổ. 

Phụ mẫu thân kim.. 
Thê tài ngọ hỏa., ứng 
Quan quỷ thin thổ. 

Tử tôn dần mộc.. 


THỦY TRẠCH TIẾT 
Huynh đệ tý thủy.. 
Quan quỷ tuất thổ. 

Phụ mẫu thân kim., ứng 
Quan quỷ SỬU tho.. 

Tử tôn mão mộc. 

Thê tài tỵ hỏa. thế 


THỦY HỎA KÝ TẾ 
Huynh đệ tý thủy., ứng 
Quan quỷ tuất thổ. 

Phụ mẫu thân kim.. 
Huynh dệ hợi thủy, thế 
Quan quỷ sửu thổ.. 

Tử tôn mão mộc. 


TRẠCH HỎA CÁCH 

Quan quỷ mùi thổ.. 

Phụ mẫu dậu kim. 
Huynh đệ hợi thủy, thế 
Huynh đệ hợi thủy. 
Quan quỷ sửu thổ- 
Tử tôn măo mộc. ứng 


THỦY LÔI TRUÂN 

Huynh đệ tý thủy.. 

Quan quỷ tuất thổ. ứng 
Phụ mầu thân kim.. 
Quan quỷ thin thổ.. 

Tử tôn dần mộc., thê 
Huynh dệ tý thủy. 

LÔI HỎA PHONG 

Quan quỷ tuất thổ.. 

Phụ mầu thân kim., thế 
Thê tài ngọ hỏa. 

Huynh đệ hợi thủy. 
Quan quỷ SỬU thổ- ứng 
Tử tôn mão mộc. 


ĐỊA HỎA MINH DI 
Phụ mẫu dậu kim.. 
Huynh đệ hợi thủy.. 
Quan quỷ sửu thổ., thế 
Huynh đệ hợi thủy. 
Quan quỷ sửu thổ.. 

Tử tôn mão mộc. ứng 


ĐỊA THỦY SƯ 
Phụ mẫu dậu kim., ứng 
Huynh dệ hợi thủy.. 
Quan quỷ sửu thổ.. 

Thê tài ngọ hỏa., thế 
Quan quỷ thin thổ. 

Tử tôn dần mộc.. 
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7. CUNG CẤN BÁT QUÁI THUỘC THổ 


CẤN VI SƠN 

Quan quỷ dẩn mộc. thế 
Thê tài tý thủy.. 

Huynh đệ tuất thổ.. 

Tử tòn thân kim. ứng 
Phụ mẫu ngọ hỏa.. 
Huynh đệ thin thổ.. 

SƠN TRẠCH TỐN 
Quan quỷ dần mộc. ứng 
Thê tài tý thủy.. 

Huynh đệ tuất thổ.. 
Huynh đệ sửu thổ., thế 
Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mầu tỵ hỏa 


SƠN HỎA BÔN 
Quan quỷ dần mộc. 

Thê tài tý thủy.. 

Huynh đệ tuâ't thổ., ứng 
Thê tài hợi thủy. 

Huynh đệ 'SỬU thổ.. 
Quan quỷ mão mộc. thế 

HỎA TRẠCH KHUÊ 
Phụ mẫu tỵ hỏa. 

Huynh đệ mùi thổ.. 

Tư tôn dậu kim. thế 
Huynh dệ SỬU thổ.. 
Quan quỷ măo mộc. 

Phụ mầu tỵ hỏa. ứng 


PHONG TRẠCH TRƯNG PHÙ 
Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mẫu tỵ hỏa. 

Huynh đệ mùi thổ., thế 
Huynh dệ sửu thổ.. 

Quan quỷ mão mộc. 

Phụ mẫu tỵ hỏa. ứng 


SƠN THIÊN ĐẠI SÚC 
Quan quỷ dần mộc. 

Thê tài tý thủy., ứng 
Huynh đệ tuâ't thổ.. 
Huynh đệ thin thổ. 
Quan quỷ dần mộc. thế 
Thê tài tý thủy. 

THIÊN TRẠCH LÝ 

Huynh đệ tuất thổ. 

Từ tôn thân kim. thế 
Phụ mẫu ngọ hỏa. 
Huynh đệ sửu thổ.. 

Quan quỷ mào mộc. ứng 
Phụ mẫu tỵ hỏa. 

PHONG SƠN TIỆM 

Quan quỷ mão mộc. ứng 
Phụ mẫu tỵ hỏa. 

Huynh đệ mùi thổ.. 

Tử tôn thân kim. thế 
Phụ mẫu ngọ hỏa.. 

Huynh đệ thin thổ.. 


8. CUNG KHÔN BÁT QUÁI THUỘC THỔ 
KHÔN VI ĐỊA 


Tử tôn dậu kim., thế 
Thê tài hợi thủy.. 
Huynh dệ sửu thổ.. 
Quan quỷ mão mộc., ứng 
Phụ mẫu tỵ hỏa.. 

Huynh đệ mùi thể.. 


ĐỊA LỒỊ PHỤC 

Tử tôn kim... 

Thê tài iiọrì thủy.. 
Huynh đệ sửu thổ., ứng 
Huynh dệ thin thổ.. 
Quan quỷ dần mộc.. 

Thê tài tý thủy, thế 


ĐỊA THIÊN THÁI 
Tử tôn dậu kim., ứng 
Thê tài hợi thủy.. 
Huynh đệ sửu 
Huynh đệ thìii ậhô\ thế 
Quan quỷ dần mộc. 

Thê tài tý thuy. 


LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG 

Huynh dệ tuất thổ.. 

Tử tôn dậu kim.. 

Phụ mẫu ngọ hỏa. thế 
Huynh đệ thin thổ. 
Quan quỷ dần mộc. 

Thê tài tý thủy, ứng 


ĐỊA TRẠCH LÂM 

Từ tôn dậu kim.. 

Thê tài hợi thủy., ứng 
Huynh đệ sửu thổ.. 
Huynh đệ sửu thổ.. 
Quan quỷ mâo mộc. thế 
Phụ mẫu tỵ hỏa. 

TRẠCH THIÊN QUẢI 
Huynh đệ mùi thổ.. 

Tử tôn dậu kim. thế 
Thê tài hợi thủy. 

Huynh dệ thin thổ. 
Quan quỷ dần mộc. ứng 
Thê tài tý thủy. 
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THỦY THIÊN NHU 

Thê tài tỷ thủy.. 
Huynh đệ tuất thổ. 

Tử tôn thân kim., thế 
Huynh đệ thin thổ. 
Quan quỷ dần mộc. 
Thè tài tý thủy, ứng 


THỦY ĐỊA TỶ 
Thê tài tý thủy., ứng 
Huynh đệ tuất thổ. 

Tử tôn thân kim.. 

Quan quỷ mão mộc., thế 
Phụ mẩu tỵ hỏa.. 

Huynh đệ mùi thổ. 


III. ĐỌI cục HỖN THlêN GIÁP TÍ 

Tiết này chủ yếu nói về quy tắc sắp xếp thiên can địa chi của 8 que : 

Càn, Khảm, Cấn. Chấn, Tốn, Ly. Khôn Đoài. Nắm vững được quy tác sắp 

xếp này thì cổ thể nhanh chóng và chính xác đề sắp xêp thứ tự thiên can 
dịa chi của mỗi hào trong các quẻ của 64 quẻ. 

1. Phương pháp nạp chỉ của bát quái 

Quẻ nội cùa Càn : Tý thủy, dần mộc, thin thổ; 

Quẻ nội của Khảm : Dần mộc, thin thổ, ngọ hỏa; 

Quẻ nội của Cấn : Thìn thổ, ngọ hỏa, thân kim; 

Quẻ nội của Chấn : Tý thủy, dần mộc, thin thể; 

Quẻ nội của Tốn : Sửu thổ, hợi thủy, dậu kim; 

Quẻ nội của Ly : Mão mộc, SỬU thổ, hợi thủy; 

Què nội của Khôn : Mùi thổ, tỵ hỏa, măo mộc; 

Quẻ nội của Đoài : Tỵ hỏa, mão mộc, sửu thổ; 

Quẻ ngoại của Càn : Ngọ hỏa, thân kim, tuất thổ; 

Quẻ ngoại của Khảm : Thân kim, tuất thổ, tý thủy; 

Quẻ ngoại của Cấn : Tuất thô, tý thúy, dan mọc. 

Quẻ ngoại của Chấn : Ngọ hỏa, thân kim, tuât tho. 

Quẻ ngoại của Tốn : Mùi thổ, tỵ hỏa, mão mộc. 

Quẻ ngoại của Ly : Dậu kim, mùi tho, tỵ hoa. 

Quẻ ngoại của Khôn ‘. Sửu thô, hợi thuy, dậu kim. 

Quẻ ngoại của Đoài : Hợi thủy, dậu kim, mùi thổ. 

Trong 8 quẻ trên đây cách sắp xếp dịa chi trong 6 hào của 2 quẻ Càn, 
Chấn giống nhau, cách sắp xếp địa chi trong 6 hào của nó là : sắp cách ngoi 
từ dưới lên trên. Ví dụ : hào đầu của quẻ càn là tý thụỵ, hào hai là dần mộc, 
hào ba là thin thổ, hào 4 là ngọ hỏa, hào 5 là thản kim hào 6 là tuất tho. 
Những quẻ khác cũng tương tự. Quẻ Càn, Khảm, Cấn, Chấn là các quẻ dương, 
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địa chi của các quẻ dương thì sắp xếp theo chiều thuận. Các quẻ Tốn, Ly, 
Khôn, Đoài là quẻ âra, địa chi của các quẻ âm sắp xếp theo chiều ngược, tức 
là từ hào dầu sắp xếp ngược trở lén. Biết được cách sắp xếp ngũ hành của 
các hào thì có thể nắm dược chính xác quy tắc âm dương ngũ hành, sinh 
khắc chế hóa, tức là khâu quan trọng nhất để đoán quẻ đúng. 

Trong phương pháp nạp chi vì sao què Càn lại nạp : tý, dần, thin, ngọ, 
thân, tuất ? Vì sao quẻ Khôn lại nạp : mùi, tỵ, máo, sửu, hợi, dậu ? Người 
xưa khi bàn về hào dã lấy 12 hào của hai quẻ "Càn, Khôn" ứng với 12 tháng 
trong 1 năm. Điều này trong các sách đã nói rất rõ : cái gọi là "hào thời" là 
chỉ 12 hào trong hai quẻ Càn và Khôn tương đương với 12 thời, lại dem 12 
thời này chia làm 12 tháng. Tức hào chín đầu cùa Càn làm "tý" là tháng 11, 
hào chín hai làm "dần" là tháng giêng; hào chín ba làm "thin" là tháng 3; 
hào chín bôn làm "ngọ" là tháng 5; hào chín năm làm "thân là tháng 7; hào 
chín trên làm "tuất" là tháng 9. Hào sáu dầu của quẻ Khôn làm "mùi" là 
tháng 6; hào sáu hai làm "dậu" là tháng 8; hào sáu ba làm "hợi" là thống 
10; hào sáu bốn làm "sửu" là tháng 12; hào sáu năm lồm "mão" là tháng 2; 
hào sáu trên làm "tỵ" là tháng 4. Căn cứ nguyên tắc thời của 12 hào cho nên 
hào đầu của Càn lấy là Tý, rồi cách ngôi mà định hào tiếp theo; Hào đầu 
của quẻ Khôn bắt đầu từ Mùi, rồi cách ngôi mà định tiếp hào sau. Nhưng 
cách sắp xếp các hào tiếp theo hào đầu không phù hợp với các sách trước 
kia đó là vì quẻ Khôn là quẻ âm, cách sắp xếp hào đầu của nó là đi ngược 
lên. 

Đôi với 6 quẻ khác : chấn, khảm, tốn, cấn, ly, đoài, thứ tự địa chi các 
hào của nó cũng được sắp xếp tuần tự theo một quy luật nhất dịnh. Vì : chân, 
khảm, cấn là quẻ dương nên sắp xếp theo chiều thuận. Do đó hào chín đâu 
của quẻ Chấn bắt đầu từ Tý, hào sáu đầu của quẻ Khảm bắt đầu từ Dần; hào 
sáu đầu của quẻ Cấn bắt đầu từ Thìn. Theo cách sắp xếp hào đầu của 3 quẻ 
ấy chính là ty dần, thin là của ba hào trong quẻ Càn. Cho nên quẻ Chấn là 
trưởng nam, lấy hào đầu của Càn làm hào dầu của nó; quẻ Khảm là trung 
nam lấy hào hai của càn làm hào đầu; Cấn là thiếu nam lấy hào ba của Càn 
làm hào dầu. 

Thứ tự sắp xếp hào đầu của 3 quẻ âm Tốn, Ly, Đoài khá phức tạp. Nó 
không nhữug đi ngược của các hào thứ mà thứ tự của ngôi hào và quẻ cũng 
hoàn toàn ngược lại. Hào dầu của các quẻ ấy thứ tự là : Đoài, ly, tốn. Đoài 
là thiếu nữ, theo quy tắc đếm ngược của quẻ âm thì lấy hào đầu của quẻ Khôn 
làm hào trẽn của quẻ Đoài, nên hào sốu trên của quẻ Đoài bắt dầu ở mùi - 
thổ; Ly là trung nữ lấy hào hai của khôn làm hào sáu trên của Ly là tỵ - 
hỏa; Tốn là trưởng nữ lấy hào ba của Khôn làm hào sáu trên nên hào trên 
của Tốn là mão - mộc. Thứ tự của các hào là từ trên xuống dưới sắp xếp 
cách ngòi. 
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2. Phương pháp nạp can của bát quái 

Trong 6 hào của bát quái không những có cách sắp xếp của dịa chi mà 
còn có sự sắp xếp của thiên can, nên gọi là phương pháp nạp can. Nạp can 
tức là đem 10 thiên can lần lượt nạp vàp bát quái. Trong "Chu dịch khái 
luận" có nói :• Càn nạp Giáp, Nhâm; Khôn nạp Ất, Quý; cấn nạp Bính; Đoài 
nạp Đinh; Khảm nạp Mậu, Ly nập Kỷ; Chấn nạp Canh; Tốn nạp Tân". Càn 
nạp Giáp, Nhâm nghĩa là : địa chi của 3 hào trong quẻ nội của què càn phối 
với giáp của thiên can; địa chi của 3 hào trong quẻ ngoại của quẻ Càn phối 
với Nhâm của thiên can. Khôn nạp Ât, Quý :tức là địa chi cùa 3 hào trong 
quẻ nội của quẻ Khôn phôi với Ất của thiên can; dịa chi của 3 hào trong quẻ 
ngoại của quẻ Khôn phối với quý của thiên can. Sáu quẻ khác, sáu hào trong 
mỗi quẻ chỉ phối với 1 thiên can. Dưới đây giới thiệu bảng về cách phô'i thiên 
can dịa chi của 8 quẻ. 


QUẺ CÀN 

QUẺ KHÔN 

QUẺ KHẢM 

QUẺ CẤN 

Nhâm tuất thổ 

Quý dậu kim 

Mậu tý thủy 

Bính dần mộc 

Nhâm thân kim 

Quý hợi thủy 

Mậu tuất thổ 

Bính tý thủy 

Nhâm ngọ hỏa 

Quý sửu thổ 

Mậu thân kim 

Bính tuất thổ 

Giáp thin thổ 

At mão mộc 

Mậu ngọ hỏa 

Bính thân kim 

Giáp dần mộc 

Ất Tỵ hỏa 

Mậu thin thổ 

Bính ngọ hỏa 

Giáp tý thủy 

Ất mùi thổ 

Mậu dần mộc 

Bính thin thổ 

QUẺ ĐOÀI 

QUẺ LY 

QUẺ CHẤN 

QUẺ TỐN 

Đinh mùi thổ 

Kỷ tỵ hỏa 

Canh Tuất thổ 

Tân mão mộc 

Đinh dậu kim 

Kỷ mùi thổ 

Canh thân kim 

Tán Tỵ hỏa 

Đinh hợi thủy 

Kỷ dậu kim 

Canh ngọ hỏa 

Tân mùi thổ 

Đinh sửu thổ 

Kỷ hợi thủy 

Canh thin thổ 

Tân dậu kim 

Đinh mão mộc 

Kỷ sửu thổ 

Canh dần mộc 

Tân hợi thủy 

Đinh tỵ hỏa 

Kỷ mão mộc 

Canh tý thủy 

Tân sửu thổ 


Cách sắp xếp thiên can địa chi trong 6 hào của bát quái, dặc biệt là sự 
sắp xếp của địa chi chỉ cần nhớ : địa chi của hào dầu mổi quẻ, sau dó sắp 
xếp cách ngôi, quẻ dương thì theo chiều thuận, âm theo chiều ngược là được. 
Ví dụ : hào đầu của quẻ Càn là tý thủy, hào đầu của quẻ Khôn là mùi thổ; 
hào đầu của quẻ Khảm là dần mộc; hào đầu của quẻ Cấn là thin thổ; hào 
đầu của quẻ Chấn là tý thủy; hào đầu của quẻ Tôn là sửu thổ; hào đầu cửa 
quẻ Ly là mão mộc; hào dầu của quẻ Đoài là tỵ hỏa. Xin xem hình vẽ dưới 
đây. 

Cách phối thiên can địa chi cho 6 hào của 8 quẻ thuần là như thế, vậy 
56 quẻ còn lại cách phối là thế nào ? Thực tế thì cũng rất đơn giản. Chỉ cân 
nhớ phương pháp sắp xếp thiên can địa chi của 6 hào trong 8 quẻ thuần là 
dược, cho dù quẻ nội, quẻ ngoại trong 8 quẻ thuần hay của bất kỳ 1 quẻ nào 
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khác, thiên can địa chi trong 6 hào của các quẻ ấy vẫn theo sự sắp xếp thiên 
can dịa chi của quẻ ban đầu. Tức là thiên can địa chi trong quẻ ban đầu không 
thay đổi. 

Ví dụ quẻ nội của Càn và quẻ ngoại của Khảm chồng lên nhau hoặc là 
quẻ ngoại của Càn và quẻ nội qủa Khảm chồng lên nhau thì vẫn do ba hào 
quẻ nội của Càn tổ hợp với ba hào quẻ ngoại của Khảm, hoâte‘do baihâo fcjuẻ 
ngoại của càn tổ hợp VỚI ba hào quẻ nậi của Khảm để hình thành quẻ mới. 



IV. PHƯƠNG PHỐP xác ĐỊNH HÈIO THê, HftO ỨNG 

Trong 6 hào của một quẻ có hào thế và hào ứng. Hào thế là người xin 
đoán, hào ứng là đối phương hoặc việc cần doán. Cách xác định hào thế, hào 
ứng của 1 quẻ có thể lấy cung Càn làm ví dụ : 

Càn là trời, hào thế là hào 6; quẻ Thiên phong câu hào thế là hào đầu; 
què Thiên sơn độn hào thế là hào 2; quẻ Thiên địa phủ hào thế là hào 3; 
quẻ Phong dịa quan hào thế là hào 4; quẻ Sơn dịa bóc hào thế là hào 5; quẻ 
Hỏa địa tấn hào thế lùi về hào 4; quẻ Hỏa thiên dại hữu hào thế trở về hào 
ba. Cách hào thế hai ngôi là hào ứng. Ví dụ quẻ càn : hào thế là hào 6 thì 
hào ứng ở hào 3. Những quẻ khác cách xác dịnh hào ứng cũng tương tự như 
thế (Xem bảng liệt kê à tiết 2 phía trên). 
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V. TRÌ THÊ' CÙR các Hào 


Hào thế là mình, nếu là người thì đó là thân thể, hưng vượng thì tốt, 
nếu là công việc thì hanh thông, nếu là cầu mưu thì vừa ý. Hào thê hưng 
vượng lại được nguyệt, nhật, hào dộng, dụng thần sinh hợp hoặc được một 
trong nhừng cái đó sinh hợp thì như vải gấm còn thêu hoa. Hào thế nêu gặp 
tuần không, nguyệt phá, hưu tù, vô khí-thì không tốt. Nếu lại gặp thêm hình, 
xung, khắc, hại thì đã xấu lại càng xấu thêm. 

Hào thế, hào ứng tương sinh thì tốt, tương khắc thì xấu. Thế, ứng ngang 
hòa thì mưu việc là được. Hào thế động, hào thê tuần không là lòng mình 
không thật; hào ứng động, hào ứng tuần không là người khác không thành 
thật. Hào thế bị khắc thì không lợi cho mình. Hào ứng bị khác thì bất lợi 
cho người khác hay công việc. 

+ Hào phụ mâu trì thê : (hào thế đóng ở hào phụ mẫu). Phụ mẫu là thần 
của gian khổ, chủ về bận rộn, bôn ba, hôn nhân khó khăn, con cái hiếm muộn. 
Nếu trong quẻ hào thê tài vượng, hào quan quỷ động sinh thì lợi về đường 
văn khoa thi cử. Thê tài động khắc thế thì không có vợ hiền và đoản thọ. 

+ Hào tử tổn trì thế: tử tôn là thần phúc, nên chủ về không có nỗi lo, 
tai họa cùng chỉ thoảng qua. Nhưng tử tôn là thần của khắc chế quan quỷ cho 
nên tử tôn trì thế thi không lợi cho cầu danh, cầu quan. 

+ Hào quan quỷ trì thế: quan quỷ là thần của hoạn nạn nên khi rơi vào 
hoàn cảnh, trường hợp dó thì sức khỏe hoặc công việc khó yên, không có bệnh 
thì cũng gặp tai nạn, thường mất tiền của. Nếu nhập mộ lại càng khó khăn 
hơn nữa, nếu gặp xung thì dù nguy hiểm củng vượt qua. Nhưng cầu danh, cầu 
quan lại rất mong có quan quỷ trì thế. 

+ Hào thê tài trì thế: Thê là nội trợ, tài là thần tài, tài là nguồn dể 
dưỡng mệnh, nên không thể không có. Hào tài trì thế thì của cải phồn vinh, 
nếu gặp hào tử tôn, minh, ám, động sinh thì người khỏe của nhiều. Lợi về 
cầu quan hay kiện tụng. Không lợi vể dường văn thư, và khác phụ mẫu. Thê, 
tài động biến huynh thì mọi việc đều xấu. 

+ Hào huynh đệ trì thế: rì hào huynh dệ trong ngủ hành là khắc thê 
tài nên hào huynh đệ là thần kiếp tài, mất cùa và làm thương tổn vợ. Gặp 
huynh đệ trì thế không những không cồu được tài mà còn phải đề phòng khắc 
vợ, mất của. Nếu quan quỷ hưng vượng, hoặc huynh đệ hóa quan quỷ thì càng 
xấu thêm. 
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chương 7 

CÁCH ỨNG DỰNG Lực THÂN 

1. CÁCH SắP xếp LỤC THÔN 

Một quẻ có 6 hào lại chia thành lục thân. Lục thân, phụ mẫu, huynh đệ, 
thê tài, quan quỷ, tử tôn. Lục thân trong quẻ là cói mà quẻ ấy thuộc ngũ hành 
gì. Từ đó mà xác định thứ tự lục thân địa chi của hào. Cụ thể là : sinh ra tôi 
là phụ mầu; tôi sinh ra là con cái; khắc tôi là quan quỷ, tôi khắc là thê tài; 
ngang hòa với tôi là huynh đệ. Lục thân của quẻ không những là dối tượng 
cần dự đoán raà còn là côn cứ để chọn dụng thần, xác định được rỏ ràng dụng 
thẩn của quẻ thì mới đoán được chính xốc. 

Các cung Càn, Đoài thuộc Kim : hào kim là huynh dệ, hào thổ là phụ 
mầu, hào mộc là thê tài, hào hỏa là quan quỷ, hào thủy là tử tôn. 

Các cung chân, tốn thuộc mộc : hào mộc là huynh đệ, hào thủy là phụ 
mẫu, hào thổ là thê tài, hào kim là quán quỷ, hào hỏa là tử tôn. 

Các cung Khôn, Cấn thuộc Thổ : hào thổ là huynh đệ, hào hỏa là phụ 
mẫu, hào thủy là thê tài, hào mộc là quan quỷ, hào kim là tử tôn. 

Cung ly thuộc hỏa : hào hỏa là huynh dệ, hào mộc là phụ mẫu, hào kim 
là thê tài, hào thủy là quan quỷ, hào thổ là tử tôn. 

Cung Khảm thuộc thủy : hào thủy là huynh đệ, hào kim là phụ mẫu, hào 
hỏa là thê tài, hào thổ là quan quỷ, hào mộc là tử tôn. 

II. CÁCH CHỌN DÙNG LỤC THÂN 

Hào phụ mẫu: đoán về nhà cửa thì nó là rường cột; đoán về phụ mẫu 
nó là hào dụng; đoán về anh em nó là tương sinh; đoán thê tài là người ngoài; 
đoán về tử tôn là sát, kỵ; đoán về hôn nhân nó là lời dề nghị cầu hồn; đoán 
về bản thân là âm đức tổ tiên; đoán về sĩ quan là tuyên lệnh; đoán về cầu 
quan nó là giấy tờ trợ giúp; đoán về kiện tụng nó là đơn khởi tố; đoán về 
giao dịch nổ là giao kèo khế ước; đoán về người đi xa nó là thư tín; doán về 
buôn bán là phương hướng; đoán về cầu mưu là đầu mối; đoán về xuất trận 
là tướng, hoặc là cơ. * 

Hào thê tài : đoấn về nhà ò là nhà bếp, bếp núc; đoán vể bản thân là 
nội trự; đoán về buôn bán là hàng hóa; đoán về hôn nhân là đổ tư trang; 
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đoán về sĩ quan là lộc tâng; đoán về cầu tói là tài hung; đoán về phụ mẫu là 
sát kỵ; đoán về vợ là hào dụng; đoán về kho tàng là kho lượng thực; đoán về 
kiện tụng là phát sinh; đoón về trộm cướp là vật tàng trữ; doán về đi thuyên 
là chuyên chở; doán về xuất trận là trọng xa (xe lớn). 

Hào huynh đệ : đoán về nhà cửa là cửa ngõ, hành lang; đoán về bản thân 
là tai nạn; doán về đi xa là bạn đường; đoán về buôn bán là bất lợi; đoán vê 
mưu sự là cạnh tranh; doán về vợ là sát kỵ; đoán về huynh đệ là hào dụng; 
đón ve tử tôn là hào trợ giúp; đón về cầu tài là thần kiếp; đoán về mất mát 
là sự trắc trở không tìm thấy; đón về mở cửa hàng là người nắm quyền. 

Hào tử tôn : đoán về nhà cửa là nhà phụ; đoán về bản thân là bình yên; 
đoán về cất nhắc, dề bạt là đcm thư; đoán về buôn bán là di chợ mua bán; 
đoốn về hôn nhân là khốc chồng; doán về vợ là nội trợ; đoán về người đi xa 
là người tùy tùng, phò tá; đoán về bệnh tật là bác sỉ; đoán về mưu vượng là 
kết quả; đoán về trộm cướp là bắt người; đoán về ra trận là người lính; đoán 
về kiện tụng là hòa giải; doán về tử tôn là hào dụng; đoán về đi thuyền là ở 
sâu dưới nước. 

Hào QIlũn Quỷ : đoán về nhà cửa là dinh thự; đoán về bản than la trơ 
ngại trì trệ; đoán về hôn nhân là mối lái; đoán về sĩ quan là quan chức; đoán 
ve bệnh tật là bệnh khác thường; đoán về kiện tụng là giặc cưđp; đoán vẽ ra 
trận là dịch thủ; đoán về quan doanh là hào dụng; doán về huynh đệ là sát 
kỵ; đoán về đi thuyền là cột buồm hay mái chèo. 

III. LỤC THAN PHáT DỘNG 

Hào phụ mẫu vốn khắc hào tử tôn, nếu phát dộng thì càng thêm xấu. 
Đoán hôn nhân, đoán con cái đều không lợi, đoán về buôn bán thì lao tâm, 
đoán về đi xa là thư tín; đoán về quan cáo trạng là có lý; có lợi cho thi cử, 
đỗ đạt. 

Hào tử tôn khắc việc cầu quan cầu danh, nếu phát động thì càng xấu. 
Hào này lợi về gặp thầy gặp thuốc, xuất hành buôn bán thì bình yên. Đoán 
về sinh đẻ thi dễ sinh dễ nuối; doán về kiện tụng thì dề hòa giải. Không lợi 
về cầu danh, cầu quan, đối với nữ không lợi về đường chồng. 

Hào quan quỷ khắc huynh dệ, bị phát động thì anh em khứ tồn tại, không 
lợi cho cẩu hôn, không lợi cho bệnh tật, cày cấy khó thu hoạdi; di ra ngoài 
thì gặp tai họa; lồm quan dễ bị mất chức tù tội; buôn bán thì ít lời; mât của 
thì khó tìm; hay phát sinh những việc mờ ám. 

Hào thê tài vừa khác phụ mẫu, vừa khắc vàn thư, ứng cử cầu danh, gặp 
phát động thì không đạt được. Kinh doanh cầu tài thì dại cát, lợi về hôn 
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nhân, lợi về sinh dẻ. Đoán về người đi xa ở ngòi thân động, chưa ra khỏi 
nhà đã mất của; đoán về bệnh tật là bệnh tỳ, vị. 

Huynh đệ là họa của kiếp tài và khắc thê, là sự cứu giúp cầu hôn có lợi; 
kiêng kỵ nhất là hào huynh đệ phát động nếu đoán về bệnh thì bệnh khó 
khỏi; về ứng cử cất nhắc thi không có lợi. 

IV. Lục than BIẾN HÓR 

Phụ mẫu động hóa ra phụ mẫu, hoặc hóa tiến thần, thì có lợi về văn 
thư; hóa tử tôn thi không hại gì; hóa quan quỷ thì sự cả't nhắc bi thay đổi; 
hốa tài thì có nồi lo cho bậc cao tuổi bề trên. 

Hào tử tôn động hóa thoái thẩn là bị xì hơi, nhân tài khồng cân xứng. 
Nếu hào tử tôn động hóa phụ mẫu thì điền sàn tan nát; hóa tài thê thì vinh 
quang bội phần. 

Hào quan quỷ hóa tiến thần : thì có lộc đến, cầu quan nhanh; hóa tài 
thê : nếu đoán về bệnh thì xấu; hóa phụ mẫu thì tiền dồ về văn thư tốt; hóa 
tử tôn thì có hại cho việc cầu quan; hóa huynh đệ thì gia đình không hòa 
thuận. 

Hào thê tài hóa tiến thần : thì tiền của mỗi năm một tăng; hóa quan quỷ 
thì có nhiều điều lo lắng; hóa tử tôn thì có nhiều điều lo lắng; hóa tử tôn thì 
có nhiều điều vui; hóa phụ mẫu thì không lợi cho gia trưởng; hóa huynh đệ 
thì bị phá tài, mất của. 

Hào huynh đệ động hóa thoái thần : thì không có gì phải kiêng kỵ; hóa 
phụ mẫu thì vợ bị coi rẻ; hóa thê tài thì của cải không mãn nguyện; hóa quan 
quỷ thi anh em có hại; hóa tử tôn thì mọi việc như ý. 


V. sáu Hào DỘNG BlếN 


Sáu hào không động thì không biến; động tất sẽ có biến. Dương dộng 
biên thành âm và ngược lại. Hào động thì quẻ biến. Ví dụ quẻ Tốn động biến 
thành quẻ Khảm. 


QUẺ CHỦ : TỐN 

Huynh đệ mão mộc o thế 
Tử tôn tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thổ.. 

Quan quỷ dậu kim o ứng 
Phụ mẫu hợi thủy. 

Thê tài sửu thổ.. 


QUẺ BIỂN : KHẢM 
Phụ mẫu tý thủy., thế 
Thê tài tuất thổ. 

Quan quỷ thân kim.. 
Tử tôn ngọ hỏa., ứng 
Thê tài thin thổ. 
Huynh đệ dần mộc.. 
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Hào chín ba của quẻ Tốn và hào chín trên là hai hào dương dộng biến 
thành quẻ Khảm. Khảm là quẻ biến của Tốn, là biến sinh trở lại, nên Khảm 
là từ Tốn dộng biến ra. Nên lục thân của quẻ Khảm vẫn sắp xếp theo lục 
thân của quẻ Tốn. Phải nhớ rằng lục thân của quẻ "biến” vẫn sắp xếp theo 
quẻ "chủ”. Sáu hào trong quẻ, nếu 1 hào động thì việc đoán chỉ chuyên về 
một việc, nếu nhiều hào động hoặc 6 hào đều dộng thì việc đoán không còn 
chuyên về một việc mà còn là việc không thuận, hoặc việc chính bị đảo ngược 
trở lại. Lúc 6 hào đều động thì phải chú ý xera dụng thần : dụng thần hưu, 
tù thì bị khắc hại là làm việc gì cũng khó thành. 

Gặp quẻ 6 hào yên tĩnh thì phải xem dụng thần và phải xem nhật thin. 
Nếu nhật thin khắc dụng thẩn hoặc hình hại dụng thần thì hành động phải 
hết sức cẩn thận. Đồng thời cần phải chú ý đến hào ứng, hào thế. Nếu kỵ 
thần khắc thế, ứng thì khống tốt; Thế, ứng gặp dụng thần và nguyên thần 
là tốt. 


ví. THẠp CRN PHỐI IỤC THÍN 

Lục thần là : Thanh long, Chu tước, Câu trần, Phi xà, Bạch hổ và Huyền 
vũ (có sách gọi là lục cầm). Thực chất là tên của các ngôi sao đóng. Ví dụ : 
phương đông đóng Thanh Long, phương tây đóng Bạch hổ, phương nam đóng 
Chu tước, phương bắc đóng Huyền vũ... Các hào quẻ phối với lục thần không 
những có thể dùng nó để phân biệt sự việc mà còn dùng nó để đoán cát hung. 

Thập can phối lục thần là : Giáp, Ất bắt đầu ở Thanh long; Bính, Đinh 
bắt dầu ở Chu tước; ngày Măo là Câu trần; ngày Kỷ là Phi xà; ngày Canh, 
Tân là Bạch hổ; ngày Nhâm, Quý là Huyền vũ. Thanh long thuộc mộc; Chu 
tước thuộc hỏa; Câu trần, Phi xà thuộc thổ; Bạch hổ thuộc kim; Huyền vũ 
thuộc thủy. 

Giáp, Ất bắt đầu ở Thanh Long là : khi đoán quẻ vào ngày giáp, ngày 
ất thì hào đầu là Thanh Long, hào hai là Chu tước, hào ba là Câu trần; hào 
bôn là Phi xà; hào năm là Bạch hổ; hào trên là Huyền vũ. 


Dưới đây giđì thiệu bổng Lục thần phối với các hào như sau 


Hào QUẺ 

Ngày GIÁP, ẤT 

Ngày BÍNH, ĐINH 

Ngày MẬU 

Hào trên 

Hào năm 

Hào bốn 

Hào ba 

Hào hai 

Hào đầu 

Huyền vũ 

Bạch hổ 

Phi xà 

Cáu trần 

Chu tước 

Thanh long 

Thanh long 

Huyền vũ 

Bạch hổ 

Phi xà 

Câu trần 

Chu tước 

Chu tước 

Thanh long 

Huyền vũ 

Bạch hổ 

Phi xà 

Câu trần 
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Hào QUẺ 

Ngày Kỷ 

Ngày CANH, TÂN 

Ngày NHÂM, QUÝ 

Hào trẽn 

Câu trần 

Phi xà 

Bạch hổ 

Hào năm 

Chu tước 

Câu trần 

Phi xà 

Hào bốn 

Thanh long 

Chu tước 

Câu trần 

Hào ba 

Huyền vũ 

Thanh long 

Chu tước 

Hào hai 

Bạch hổ 

Huyền vũ 

Thanh Long 

Hào đầu 

Phi xà 

Bạch hổ 

Huyền vũ 


Lục thần chủ các việc : 

Thanh long chủ về : các việc tốt, vui mừng, nhưng lại khắc thế, khắc 
dụng thần, cho nên có điều xấu, trong vui sinh ra sự bi thương. 

Chu tước chủ về : cãi vả. 

Câu trần : chủ về nỗi lo âu điền thổ, lao dịch. 

Phi xà : chủ về việc kinh sợ, vu vơ, quái dị. 

Bạch hổ : chủ về những việc tổn thương, hiếu phục. 

Huyền vũ : là về việc mờ ám, trộm cắp. 

Lục thần dùng để tham khảo trong khi đoán. Gặp quẻ cát mà có Thanh 
long thì càng tốt; quẻ hung mà gặp Phi xà thì càng xấu. 

VII. LỤC thA'n phát dộng 

Thanh long phát động lâm dụng thần sẽ tiến tài tiến lộc, phức vô cùng. 
Nếu lâm cừu thần hoặc kỵ thẩn thì đều vô ích, bị tai họa vì tửu sắc. 

Chu tưởc phát động thì văn ấn vượng, sát thần tướng thì không lập dược 
công danh, hay cài vã, động xuất sinh thân lợi việc công. 

Câu trần phát động lo về điền thổ, xung tuế thì gặp kỵ, sinh dụng thì 
cát cho việc tình duyên, nếu yên tĩnh thì không mê muội. 

Phi xà bị quan quỷ khắc thì lo lắng liên miên, toàn những việc hổ kinh 
quái dị không rõ ràng. Phi xà trì thế rơi vào triền không, hưu thì hòa thuận, 
nếu gặp nhập xung thì không tránh khỏi điều xâu. 

Hào bạch hổ động chủ về hình phạt, kiện tụng, bệnh tật; trì đế động 
sẽ có hại trong gia đình; gặp hóa sinh thân thì mất đoàn kết. 

Huyền vũ động thì nhiều ám muội, nếu lâm quan quỷ cần đề phòng bị 
cướp; động sinh thế thì tốt; động gặp cừu thần, kỵ thần thì bỊ trộm cắp. 
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Chương 8 

BÀN VỀ CÁC THẦN 


I. DỤNG THÂN 


Quẻ CÓ 6 hào, hào có Lục thân. Lục thân lại chia ra các chiêm, mỗi 
chiêm có dụng thần riêng. Hào thế là bàn thân mình. Dụng thần là những 
hào dùng để đoán sự việc muốn đoán. 

Hào phụ mẫu : nếu hỏi về cha mẹ thì hào phụ mẫu trong quẻ là dụng 
thần. Đôi với người ngang với cha mẹ trở lên như chú, bác, thầy giáo, bố mẹ 
chồng (hoặc vợ), mẹ nuôi, bà vú thì đều lấy hào phụ mầu làm dụng thân. 
Đoán về trời đất, thành trì, nhà cửa, nhà ở, tường quách, thuyền bè, xe cộ, 
áo quần, vật dụng vái vóc, giấy tờ, văn chương, sách vỏ, văn khế... lấy hào 
phụ mẩu làm dụng thần. 

Hào quan quỷ : đoán về công danh, cầu quan, quan phủ, trưởng quan, quỷ 
thần; nữ đoán về hôn nhân, vợ đoán chồng đều lấy hào quan quỷ làm dụng 
thần. Đoán về loạn thần, trộm cướp, những việc về tôn giáo, nhừng nồi nghi 
ngờ, bệnh tật, thân thể thì lấy hào quan quỷ làm nguyên thần. 

Hào huynh đệ ĩ nếu đoán những việc của anh em, chị em, anh em họ, 
kết bạn anh em, quan hệ bè bạn đều lấy hào này làm dụng thần. 

Hào thê tài: phàm đoán về vợ, anh chị em dâu, đầy tớ gái đều lấy hào 
thê tài làm dụng thần. Đoán về của cải, tài sản, tiền bạc, lương thực và những 
vật dụng quý báu khác cũng lấy hào này làm dụng thần. 

Hào tử tôn : phàm những việc thuộc về thế hệ con cái đều gọi là tử tôn. 
Như con dâu, cháu trai nội ngoại, đồ đệ, v.v...; trung thần lương tướng, thây 
thuốc, y dược, tăng đạo, binh sĩ dều lấy hào tử tôn làm dụng thần. Hào tử 
tôn là thần của phúc đức, mọi việc gặp hào này đều tôt. Duy việc cầu quan, 
cầu danh hoặc nữ đoán hôn nhân thì không lợi. 

"Hào dụng phát động ở trong cung thì dù gặp hưu tù vẫn không xấu. 
Nếu được sinh phù kiêm vượng tướng thì mọi việc dều hanh thông". 

"Hào dụng phát động gặp xung thì không gọi là không nừa, tĩnh không 
mà gặp khắc mới là hại, kỵ thần mà gặp không thì tốt". 

Dụng thần và nguyên thần không nên không. Xuân thổ, hạ kim, thu 
mộc, 3 tháng đông gặp hỏa là chân không, tuần không là tượng của chân 
không. 
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Dụng thần hóa cát : dụng thần, nguyên thần động hóa sinh trở lại, hóa 
trường sinh, hóa đế vượng, hóa ngang hòa, hóa nhật nguyệt đều gọi là hóa 
cát. 

Dụng thần hóa hung : phàm dụng thần, nguyên thần động hóa khắc trở 
lại, hóa mộ, hóa tuyệt, hóa không, hóa quỷ, hóa thoái thì đều gọi là hóa hung. 


II. NGUVẽN THÂN, Ky THÂN, cừu THÍỈN 


Nguyên thần là hào sinh dụng thần. 

Kỵ thần là hào khắc dụng thần. 

Cừu thần là hào khác nguyên thần và sinh trợ kỵ thần. Ví dụ thổ là 
dụng thần, hỏa sinh thổ, vậy hỏa là nguyên thần của thổ. Khắc thổ là mộc, 
nên mộc là kỵ thần của thổ. Thủy khắc hỏa sinh mộc nên thủy là cừu thần 
của thổ. Cho dù đoán việc gì đầu tiên phải xem dụng thần vượng tướng hay 
hưu tù, có nguyên thần động để sinh trợ hay không, hoặc có kỵ thần động 
để khắc hại hay không. 

Ví dụ : ngày mậu thân, tháng thin, đoán bố mới bị bệnh được quẻ "càn’’ 
là trời biến thành quẻ "Tiểu súc" : 


CÀN VI THIÊN 
Phụ mẫu tuất thổ. thế 
Huynh dệ thân kim. 
Quan quỷ ngọ hỏa 0 
Phụ mầu thin thổ. ứng 
Thê tài dần mộc. 

Tử tôn tý thủy. 


PHONG THIÊN TIỂU súc 
Thê tài măo mộc. 

Quan quỷ tỵ hỏa, 

Phụ mẫu mùi thổ., ứng 
Phụ mầu thin thổ. 

Thê tài dần mộc. 

Tử tôn tý thủy. thế. 


Trong quẻ : tuất thổ, mùi thổ, thin thổ là hào phụ mẫu lập lại 3 lần, vì 
thin thổ lâm nguyệt kiến, lấy thin thổ làm dụng thần. Nay vì thân kim xung 
dầ .1 mộc, ára động mà khắc thin thổ, nên bệnh nặng. 

Trong quẻ may nhờ có ngọ hỏa động, có thể sinh thổ, nhưng ngọ hỏa 
hóa thành mùi thổ, ngọ hợp với mùi, dó là tham hợp vong sinh. Cho nên thổ 
của thin bị dần mộc khắc, lại không dược ngọ hỏa sinh, do đó bệnh nặng. 
Đợi đến ngày sửu xung mất mùi thổ, ngọ hỏa không hợp nhau nữa thì sinh 
thin thô, bệnh mới khỏi được. Kết quả là ngày sửu thì dậy được. Cho nên 
"nguyên thần phát dộng chí khí lên, kỵ nhất là hóa khắc và gặp thương tổn". 



III. BÒN về NGUYỄN THÁN, Ky THẩN 


Nguyên thần là hào sinh dụng thần. Nguyên thần sinh trợ dụng thần, 
quẻ gặp nguyên thần là cát, vì dụng thần mừng có nguyên thần sinh ra. Có 
6 cách nguyên thần sinh dụng thần : 

1. Nguyên thần lâm trường sinh đế vượng, nhật kiến. 

2. Nguyên thần động mà hóa tiến thần, hoặc hóa sinh trở lại. 

3. Nguyên thần lâm nguyệt kiến, nhật kiến. 

4. Nguyên thần lâm nguyệt, nhật lại lâm hào động; 

5. Nguyên thần và kỵ thần cùng dộng (ví dụ thổ là dụng thần, hỏa là 
nguyên thần, mộc là kỵ thần, mộc dộng sinh hỏa, hỏa động sinh thổ); 

6. Nguyên thần vượng động mà lầm tuẩn không hóa không. 


Lâm tuần không hóa không, không phải là vô dụng, vì dộng thi không 
còn là không nữa. Lúc xuất không, đó là lúc không còn là không. Ví dụ : 

Ngày mậu thin, tháng thân, 1 người đoán chồng mới bị bệnh, được quẻ 
"Ly'' của quẻ "Đồng nhân". 


THĨÊN HỎA ĐỒNG NHÂN 

Tử tôn tuất thổ. ứng 
Thê tài thân kim o * 

Huynh đệ ngọ hỏa. 

Quan quỷ hợi thủy, thế 
Tử tôn sửu thổ.. 

Phụ mẫu mão mộc. 


LY VI HỎA 

Huynh đệ tỵ hỏa. thế 
Tử tôn mùi thổ.. 

Thê tài dậu kim. 

Quan quỷ hợi thủy, ứng 
Tử tôn sửu thổ.. 

Phụ mẫu mão mộc. 


Hào thế hợi thủy là chồng, nguyệt kiến sinh, nhật kiến khắc cho nên 
không ảnh hưởng. Nay hào thân và nguyên thần lâm nguyệt kiến, hóa tử tôn 
mùi thổ sinh trợ nguyên thần, nguyên thần vượng lực mạnh sinh dụng thần, 
tuất thổ lại ám dộng sinh nguyên thần. Sao chồng thâm căn cố đế, nhưng sao 
chồng hợi thủy tuần không, không được nó sinh cho nên phải chờ đến ngày 
tỵ xung mất hợi thủy, thì bệnh mới khỏi, về sau quả nhiên đúng thế ! 

Trên đây dã nói có 6 trường hợp nguyên thần sinh dụng thần. Nhưng 
nguyên thần cũng như thân thể con người, thân vượng thì lực mới mạnh, mới 
có thể giúp người khác; nếu thân suy, lực yếu nhiều bệnh thì không có sức 
giúp dở. Cho nên nguyên thần cũng có 6 trường hợp không thể sinh được dụng 
thần : 
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1. Nguyên thần hưu tù lại gặp tuyệt địa; 2. Nguyên thần hưu tù lại gặp 
tuần không, nguyệt phá; 3. Nguyên thần hưu tù không động, hoặc động mà 
biến thành tuyệt, thành khắc; 4. Nguyên thần động mà hóa thoái; 5. Nguyên 
thần động mà hóa phá, hóa tán; 6. Nguyên thần lâm tam mộ. Sáu trường 
hợp trên là nguyên thần có bệnh, không đủ sức để sinh trợ dụng thần, khi 
dó dù nguyên thần có xuất hiện cùng là vô dụng. 

Vi dụ : ngày giáp ngọ, tháng ngọ, 1 người dấn đoán quan vận xem có 
thể thăng chức hay không ? Được quẻ "thái" cua quẻ "ly". 


LY VI HÓA 

Huynh đệ tỵ hỏa o thế 
Tứ tòn mùi thổ.. 

Thê tài dậu kim o 
Quan quỹ hợi thủy, ứng 
Tử tôn sửu thổ X 
Phụ mẫu mão mộc. 


ĐỊA THIÊN THÁI 

Thê tài dậu kim., ứng 
Quan quỷ hợi thủy.. 
Tử tôn SỬU thố. 

Tử tôn thin thố. thế 
Phụ mầu dần mộc. 
Quan quỷ tý thủy. 


Hợi thủy là dụng thần, tuyệt địa hóa mộ, là điềm không tốt. Nguyên 
thân dậu kim hưu tù lại hóa mộ, không có sức sinh trợ hợi tluiy nèn khòng 
những không thể thăng quan mà còn đề phòng mất chức, về sau, vì lo chạy 
tội riêng nên đến tháng mùi đã bị cách chức. 

Kỵ thần là cừu địch khắc hại dụng thần. Dụng thần nếu bị nhật nguyệt 
động khắc là thân cô thế cô, việc tất xấu. Kỵ thần khắc hại dụng thần cũng 
thê hiện bằng 6 trường hợp sau : 

1. Kỵ thần vượng tướng lâm nguyệt kiến, nhật thin; 2. Kỵ thần vượng 
động mà lảm không hóa không; 3. Kỵ thần động mà lâm nguyệt, nhặt smh 
phù; 4. Kỵ thần động mà hóa sinh trở lại, hóa tiến thần; 5. Kỵ thần và cừu 
thần cùng động; 6. Kỵ thần lâm đất trường sinh đế vượng. Các kỵ thần trẽn 
đây như chim tham ăn, xấu lại càng xấu. 

Kỵ thần như quân địch, có lúc rất điên cuồng, nhưng có lúc cũng bất lực. 
Kỵ thần lâm vào đất hưu tù, bại tuyệt thì cũng không thể khắc được dụng 
thần. Có 6 trường hợp sau : 

1. Kỵ thần hưu tù lại tuyệt; 2. Kỵ thần động mà hóa thoái; 3. kỵ thần 
hưu tù lại bị nguyệt kiến, nhật kiến khắc; 4. Ky thần động mà hóa thành 
phá, tán; 5. Kỵ thần tĩnh mà lâm không, phá; 6. Kỵ thần động mà nhập mộ. 
Sáu trường hợp trên thì tuy gặp kỵ thần mà vần không có hại. Nhưng qua 
thời điểm đó Kỵ thần vượng lên thì lại là xấu. 

Ví dụ : ngày tân sửu, tháng mão đoán con bị bệnh, được quẻ "tiệm" của 
quẻ "ích". 
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PHONG LÔI ÍCH 
Huynh đệ mão mộc. ứng 
Tử tôn tị hỏa. 

Thê tài mùi thổ.. 

Thê tài thin thổ X thế 
Huynh đệ dần mộc.. . 
Phụ mẫu tý thủy 0 


PHONG SƠN TIỆM 
Huynh đệ mão mộc. ứng 
Tử tôn tỵ hỏa. 

Thê tài mùi thổ.. 

Quan quỷ thân kim. thế 
Tử tôn ngọ hòa.. 

Thê tài thin thổ.. 


Tử tôn tỵ hỏa lâm nguyệt mà sinh, tý thủy kỵ thần tuy động mà khắc 
dụng thần, nhưng kỵ thần hưu tù vô lực lại hóa mộ cho nên trước mắt bệnh 
nặng, đến ngày dần mão sẽ nhẹ, ngày thin sẽ khỏi. Thực tế đúng như thế. 
Đúng ngày thin thì kỵ y^ần lâm mộ nên bệnh khỏi. Trong lời vè cô có nói : 
"Xem quẻ trước tiên phải xem kỵ thần. Kỵ thần nên tinh, không nên hưng, 
kỵ thần cấp nên bị khắc để hạn chế, nếu gặp sinh phù thì dụng thần sẽ bị 
hình phạt.". 


IV. TIẾN THỔN, THOÁI THÍN 

Mọi việc, mọi vật trong vũ trụ dều vận động không ngừng. Có động thì 
có tiến, có biến thì có tiến, có thoái. Cho nên "Hệ từ" nói : "Biến hóa là tượng 
của tiến thoái". Sự động biến cua 6 hào chính là bàn về quy luật biến hóa, 
tiến thoái này. Cho nên "tiến thần, thoái thần", là tiêu chí cụ thể của mọi sự 
việc sau khi biến động biểu hiện thành tiến lên hay lùi lại. Tiến thần, là hào 
dộng mà hóa tiến. Hóa tiến tức là dần hóa mào, tỵ hóa ngọ, thân hóa đậu, 
hợi hổa tý, sửu hóa thin, thin hóa mùi, mùi hóa tuất, tuất hóa sửu. 

Thoái thần là hào động mà hóa thoái. Hóa thoái tức là mão hóa dần, 
ngọ hóa tỵ, dậu hóa thân, tý hóa hợi, thin hóa SỬU, sửu hóa tuất, tuất hóa 
mùi, mùi hóa thin. 

Tiến thần là biểu thị sự vật phát triển về phía trước như mùa xuân đến 
thì thảo mộc đâm chồi, nảy lộc. Thoái thần đương nhiên là biểu hiện sự vật 
biến ngược lại, như mùa thu thì hoa tàn lá rụng. Hóa tiến, hóa thói có sự 
phân biệt : hĩ, kỵ, họa, phúc. Nếu là cát thần nên gặp hóa tiến, hung thần 
nên gặp hóa thoái mới tốt. 

Ví dụ : ngày Canh tuất, tháng dậu doán năm nào sinh con, được quẻ 
"tiết" của quẻ "truân". 
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THỦY LỒI TRÂN 

Huynh đệ tý thủy.. 
Quan quỷ tuất thổ. ứng 
Phụ mẫu thân kim.. 
Quan quỷ thin thổ.. 

Tử tôn dần mộc., thế 
Huynh dệ tý thủy. 


THỦY TRẠCH TIẾT 
Huynh đệ tý thủy., 

Quan quỷ tuất thổ. 

Phụ mầu thân kim., ứng 
Quan quỷ sửu thổ.. 

Tử tôn mão mộc. 

Thê tài tỵ hỏa. thê 


Dần mộc tử tôn là dụng thần, hóa tiến thần; dần mộc tuần không, mão 
mộc tuần không mà phá. về sau đến tháng mão năm dần vợ sinh liền 2 con. 
Mộc này tuy là phá, nhưng được nhật thin hợp là hưu tù, nên phải chờ đến 
thời điểm của nó mới có tác dụng. 

Vi dụ : ngày quý mùi, tháng tuất có người nào đó tự đoán về bệnh mình; 
được quẻ "quái" của quẻ "càn". 


CÀN VI THIÊN 

Phụ mẫu tuất thổ o thế 
Huynh đệ thân kim. 
Quan quỷ ngọ hỏa. 

Phụ mẫu thin thổ. ứng 
Thê tài dần mộc. 

Tử tôn tý thủy. 


TRẠCH THIÊN QUẢl 

Phụ mẫu mùi thổ.. 
Huynh dệ dậu kim. thế 
Tử tôn hợi thủy. 

Phụ mẫu thin thổ. 

Thê tài dần mộc. ứng 
Tử tôn tý thủy. 


Càn là quẻ lục xung, nay bệnh đả lâu gặp xung là chứng không trị được, 
hào phụ mẫu lại trì thế, không có thuốc gì chừa nổi. Phụ hóa thoái thần mùi 
thổ, bệnh sè không lui, mà tinh thẩn thể lực còn khô héo dần, đề phòng 
tháng sửu xung phá mùi thổ mà chết. Kết quả là tháng sửu đã qua dời. 

Ông Dạ Hạc nói rằng : "Phép của tiến thần có 4 : động vượng tướng mà 
hóa vượng, thừa thế mà tiến là một. Động hưu tù mà hóa hưu tù, chờ thời 
mà hóa dó là hai. Hào động hoặc hào biến có 1 cái trực hưu tù và chờ vượng 
tướng mà tiến, đó là ba. Động vượng tướng mà hóa vượng tướng, hoặc có hào 
động, nhật, nguyệt sinh phú thì khi đoán việc gần được thời cơ thì không 
thoái, đó cũng là trường hợp một Động hưu tù mà hóa hưu tù biến thành 
thoái, thuộc trường hợp thứ hai. Hào động hoặc hào biến có một hào vượng 
tướng, chờ đến lúc hưu tù mà thoái, cũng thuộc trường hợp thứ ba. Hào động 
hoặc hào biến có một hào gặp tuần không chờ cho đến lúc xuất không mà 
thoái, đó là trường hợp thứ tư. 
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V. PHI THỂN, PHỤC THỔN 

Nhừng quẻ có hào dụng thần là không thiếu dụng thần. Những quẻ không 
có hào dụng thần gọi là dụng thần không hiện lên quẻ. Những que như thê 
nếu lâm nhật, nguyệt thì dùng nhật, nguyệt làm dụng thần. Nếu nhật nguyệt 
không lâm dụng thần thì có thể tìm trong 8 quẻ thuần để mượn dụng thần. 
Hào dụng thần mượn đùng phải viết 'đối diện với hào của quẻ chính. ^Hao 
dụng thần mượn này gọi là phục thần, hào của quẻ chính gọi là phi thần. 

Ví dụ : có người cầu tài được quẻ "cấu" 

THIÊN PHONG CẤU 
Phụ mẫu tuất. thổ. 

Huynh đệ thân kim. 

Quan quỷ ngọ hỏa. ứng 
Huynh đệ dậu kim. 

Thê tài dần mộc : Tử tôn hợi thủy. 

Phụ mẫu sửu thỗ.. thê 

Đoán về cầu tài phải lấy hào tài làm dụng thần, nhưng trong què cáu" 
không có hào tài. Như thế gọi là dụng thần không có trong quẻ, hoặc dụng 
than không hiện. Nếu ngày hoặc tháng dần mão đoán dược quẻ "cấu" thì lấy 
dần mão mộc làm hào tài mà không phải đi tìm dụng thần nữa. Quẻ "câu" 
không lâm ngày, tháng dần mão, nên phải mượn dụng thần trong quẻ thuần 
cùng cung VỚI quẻ cấu. Vì quẻ "cấu" thuộc cung càn, càn là quẻ đầu của cung 
càn, trong quẻ các hào phụ mẫu, huynh đệ, thê tài, quan quỷ, tử tôn đêu CÓ. 
Hao hai của quẻ càn dần mộc là thê tài, nên mượn nó và viết bên cạnh hào 
hai hợi thủy của quẻ cấu. Ta được hợi thủy là phi thần, dần mộc là phục 
thần, hợi thủy sinh dần mộc gọi là bay đến sinh cho phục thần được trường 
sinh. Như the gọi là dụng thần không hiện, phải mượn phục thần để sinh 
phù, quẻ vô dụng biến thành hữu dụng và cát vậy. Các trường hợp khác cũng 
làm tương tự như thế. Nếu phi thần đến lại khắc phục thần thì tức là làm 
thương tổn mình, phục thần bị khống chế nên có mà cũng như không. 

Ví dụ đoán về con cháu được quẻ cô 
SƠN PHONG CỔ 
Huynh đệ dần mộc. ứng 
Tử tôn tị hỏa. Phụ mẫu tý thủy.. 

Thé tài tuất thổ.. 

Quan quỷ dậu kim. thế 
Phụ mẩu hợi thủy. 

Thê tài sửu thổ.. 
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